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PHÁP LU T V  DOANH NGHI PẬ Ề Ệ

I. NH NG V N Đ  CHUNG V  DOANH NGHI PỮ Ấ Ề Ề Ệ

1. Khái ni m doanh nghi pệ ệ

Trong đ i s ng kinh t  xã h i, doanh nghi p là môt th c th  kinh t  - xã h i, cóờ ố ế ộ ệ ̣ ự ể ế ộ  
t  cách ch  th  pháp lý đ c l p, th c hi n ch c năng ch  y u là ho t đ ng kinh doanhư ủ ể ộ ậ ự ệ ứ ủ ế ạ ộ  
nh m m c tiêu l i nhu n. Trong đi u ki n kinh t  th  tr ng, doanh nghi p là ch  thằ ụ ợ ậ ề ệ ế ị ườ ệ ủ ể 
ch  y u c a quan h  pháp lu t kinh doanh th ng mai.ủ ế ủ ệ ậ ươ ̣

Theo Lu t Doanh nghi p năm ậ ệ 2005, doanh nghi p đ c đ nh nghĩa là t  ch cệ ượ ị ổ ứ  
kinh t  có tên riêng, có tài s n, có tr  s  giao d ch n đ nh, đ c đăng ký kinh doanhế ả ụ ở ị ổ ị ượ  
theo quy đ nh c a pháp lu t nh m m c đích th c hi n các ho t đ ng kinh doanhị ủ ậ ằ ụ ự ệ ạ ộ 1.

Doanh nghi p có nh ng đ c đi m pháp lý c  b n sau đây:ệ ữ ặ ể ơ ả

Th  nh tứ ấ , là t  ch c kinh t , có t  cách ch  th  pháp lý đ c l p;ổ ứ ế ư ủ ể ộ ậ

Th  hai,ứ  doanh nghi p đ c xác l p t  cách pháp lý (thành l p và đăng ký kinhệ ượ ậ ư ậ  
doanh) theo trình t , th  t c do pháp lu t quy đ nh;ự ủ ụ ậ ị

Th  ba,ứ  ho t đ ng kinh doanh nh m m c tiêu ch  y u là l i nhu n. Đó cũng làạ ộ ằ ụ ủ ế ợ ậ  
tôn ch  ho t đ ng c a doanh nghi p.ỉ ạ ộ ủ ệ

S  t n t i và phát tri n c a doanh nghi p v i ự ồ ạ ể ủ ệ ớ t  cách là các th c th  kinh t  - xãư ự ể ế  
h i, là c  s  th c ti n cho s  ra đ i và phát tri n c a pháp lu t v  doanh nghi p. Phápộ ơ ở ự ễ ự ờ ể ủ ậ ề ệ  
lu t v  doanh nghi p là m t b  ph n c u thành quan tr ng c a h  th ng pháp lu tậ ề ệ ộ ộ ậ ấ ọ ủ ệ ố ậ  
kinh doanh. V  c u trúc bên trong,ề ấ  h  th ng pháp lu t v  doanh nghi p đ c c u thànhệ ố ậ ề ệ ượ ấ  
b i các quy ph m, các ch  đ nh pháp lu t liên quan đ n v n đ  t  ch c doanh nghi pở ạ ế ị ậ ế ấ ề ổ ứ ệ  
(gia nh p th  tr ng, qu n tr  doanh nghi p và rút kh i th  tr ng).ậ ị ườ ả ị ệ ỏ ị ườ

2. Phân lo i doanh nghi pạ ệ

 Có 05 cách phân lo i doanh nghi p ch  y u sau:ạ ệ ủ ế

Th  nh t,ứ ấ  căn c  vào tính ch t  s  h u và m c đích ho t đ ng c a doanhứ ấ ở ữ ụ ạ ộ ủ  
nghi p, doanh nghi p đ c chia thành: doanh nghi p t  và doanh nghi p công.ệ ệ ượ ệ ư ệ

Th  hai,ứ  căn c  vào t  cách pháp lý c a doanh nghi p, doanh nghi p đ c chiaứ ư ủ ệ ệ ượ  
thành: doanh nghi p có t  cách pháp nhân và doanh nghi p không có t  cách pháp nhân.ệ ư ệ ư

 Th  ba,ứ  căn c  vào ph m vi trách nhi m tài s n (m c đ  ch u trách nhi m tàiứ ạ ệ ả ứ ộ ị ệ  
s n trong ho t đ ng kinh doanh c a ch  s  h u doanh nghi p), doanh nghi p đ cả ạ ộ ủ ủ ở ữ ệ ệ ượ  
chia thành: doanh nghi p ch u trách nhi m h u h n và doanh nghi p ch u trách nhi mệ ị ệ ữ ạ ệ ị ệ  
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vô h n.ạ  (M c đô, pham vi trach nhiêm cua doanh nghiêp chi co y nghia va đ c ap dungứ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̃ ̀ ượ ́ ̣  
khi doanh nghiêp b  tuyên b  pha san).̣ ị ố ́ ̉

Th  t ,ứ ư  căn c  vào c  c u ch  s  h u và ph ng th c góp v n vào doanhứ ơ ấ ủ ở ữ ươ ứ ố  
nghi p, doanh nghi p đ c chia thành: doanh nghi p m t ch  s  h u (doanh nghi p tệ ệ ượ ệ ộ ủ ở ữ ệ ư 
nhân, công ty trách nhi m h u h n m t thành viên) và doanh nghi p nhi u ch  s  h uệ ữ ạ ộ ệ ề ủ ở ữ  
(công ty c  ph n, công ty TNHH 2 thành viên tr  lên, công ty h p danh).ổ ầ ở ợ

Th  năm,ứ  căn c  vào lo i hình t  ch c và ho t đ ng, doanh nghi p đ c chiaứ ạ ổ ứ ạ ộ ệ ượ  
thành: Công ty c  ph n; công ty trách nhi m h u h n, công ty h p danh và doanhổ ầ ệ ữ ạ ợ  
nghi p t  nhân.ệ ư

3. Văn b n pháp lu t v  thành l p, t  ch c qu n lý và ho t đ ng c aả ậ ề ậ ổ ứ ả ạ ộ ủ  
doanh nghi p ệ

Vi c thành l p, t  ch c qu n lý và ho t đ ng c a doanh nghi p áp d ng theoệ ậ ổ ứ ả ạ ộ ủ ệ ụ  
quy đ nh c a Lu t Doanh nghi pị ủ ậ ệ  năm 2005, Lu t Đ u t  năm 2005. Ngoài ra có các vănậ ầ ư  
b n  liên  quan nh :  Ngh  đ nh  s  139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007  c a  Chính phả ư ị ị ố ủ ủ 
h ng d n chi ti t thi hành m t s  đi u c a Lu t Doanh nghi p;ướ ẫ ế ộ ố ề ủ ậ ệ  Ngh  đ nh s  88/2006/ị ị ố
NĐ-CP  ngày  29/8/2006  c a  Chính  ph  v  đăng  ký  kinh  doanh;  Ngh  đ nh  sủ ủ ề ị ị ố 
108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph  quy đ nh chi ti t  và h ng d n thiủ ủ ị ế ướ ẫ  
hành m t s  đi u c a Lu t Đ u t ;ộ ố ề ủ ậ ầ ư  Ngh  đ nh s  101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 c aị ị ố ủ  
Chính ph  quy đ nh vi c đăng ký l i, chuy n đ i và đăng ký đ i Gi y ch ng nh n đ uủ ị ệ ạ ể ổ ổ ấ ứ ậ ầ  
t  c a các doanh nghi p có v n đ u t  n c ngoài theo quy đ nh c a Lu t Doanhư ủ ệ ố ầ ư ướ ị ủ ậ  
nghi p và Lu t Đ u t .ệ ậ ầ ư

Theo quy đ nh pháp lu t hi n hành, tị ậ ệ r ng h p Đi u c qu c t  mà n cườ ợ ề ướ ố ế ướ  
C ng hòa xã h i ch  nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy đ nh khác v  h  s , trình t ,ộ ộ ủ ệ ị ề ồ ơ ự  
th  t c và đi u ki n thành l p, đăng ký kinh doanh, c  c u s  h u và quy n t  chủ ụ ề ệ ậ ơ ấ ở ữ ề ự ủ 
kinh doanh, thì áp d ng theo các quy đ nh c a Đi u c qu c t  đó. Trong tr ng h pụ ị ủ ề ướ ố ế ườ ợ  
này, n u các cam k t song ph ng có n i dung khác v i cam k t đa ph ng thì ápế ế ươ ộ ớ ế ươ  
d ng theo n i dung cam k t thu n l i h n đ i v i doanh nghi p và nhà đ u t .ụ ộ ế ậ ợ ơ ố ớ ệ ầ ư

Tr ng h p có s  khác nhau gi a các quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p và cácườ ợ ự ữ ị ủ ậ ệ  
lu t đ c thù sau đây v  h  s , trình t , th  t c và đi u ki n thành l p, đăng ký kinhậ ặ ề ồ ơ ự ủ ụ ề ệ ậ  
doanh; v  c  c u t  ch c qu n lý, th m quy n c a các c  quan qu n lý n i b  doanhề ơ ấ ổ ứ ả ẩ ề ủ ơ ả ộ ộ  
nghi p, quy n t  ch  kinh doanh, c  c u l i và gi i th  doanh nghi p thì áp d ng theoệ ề ự ủ ơ ấ ạ ả ể ệ ụ  
quy đ nh c a lu t đó.ị ủ ậ

a) Lu t Các t  ch c tín d ng; ậ ổ ứ ụ

b) Lu t D u khí;ậ ầ

c) Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam; ậ ụ ệ

d) Lu t Xu t b n;ậ ấ ả

đ) Lu t Báo chí;ậ

e) Lu t Giáo d c;ậ ụ

g) Lu t Ch ng khoán;ậ ứ

h) Lu t Kinh doanh b o hi m; ậ ả ể

i) Lu t Lu t s ;ậ ậ ư
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k) Lu t Công ch ng;ậ ứ

l) Lu t s a đ i, b  sung các lu t nêu trên và các lu t đ c thù khác đ c Qu cậ ử ổ ổ ậ ậ ặ ượ ố  
h i thông qua sau khi Ngh  đ nh s  139/2007/NĐ-CP có hi u l c thi hành.ộ ị ị ố ệ ự

4. Thành l p doanh nghi p và đăng ký kinh doanhậ ệ

V i yêu c u c a nguyên t c t  do kinh doanh, thành l p doanh nghi p đ c coiớ ầ ủ ắ ự ậ ệ ượ  
là quy n c  b n c a nhà đ u t . Vi c thành l p doanh nghi p ph i đ c th c hi nề ơ ả ủ ầ ư ệ ậ ệ ả ượ ự ệ  
trong khuôn kh  pháp lu t. Các quy đ nh v  thành l p doanh nghi p m t m t nh m b oổ ậ ị ề ậ ệ ộ ặ ằ ả  
đ m quy n t  do kinh doanh c a nhà đ u t , m t khác ph i đáp ng yêu c u c a qu nả ề ự ủ ầ ư ặ ả ứ ầ ủ ả  
lý nhà n c đ i v i doanh nghi p. Các quy đ nh v  thành l p doanh nghi p bao g mướ ố ớ ệ ị ề ậ ệ ồ  
nh ng n i dung c  b n sau đây:ữ ộ ơ ả

4.1. Đ i t ng có quy n thành l p doanh nghi pố ượ ề ậ ệ

T t c  các t  ch c là pháp nhân, g m c  doanh nghi p có v n đ u t  n cấ ả ổ ứ ồ ả ệ ố ầ ư ướ  
ngoài t i Vi t Nam, không phân bi t n i đăng ký đ a ch  tr  s  chính và m i cá nhân,ạ ệ ệ ơ ị ỉ ụ ở ọ  
không phân bi t n i c  trú và qu c t ch đ u có quy n thành l p, tham gia thành l pệ ơ ư ố ị ề ề ậ ậ  
doanh nghi p t i Vi t Nam theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p.ệ ạ ệ ị ủ ậ ệ  Tuy nhiên, Kho n 2ả  
Đi u 13 c a Lu t Doanh nghi p năm 2005 quy đ nh: “T  ch c, cá nhân sau đây khôngề ủ ậ ệ ị ổ ứ  
đ c quy n thành l p và qu n lý doanh nghi p t i Vi t Nam:ượ ề ậ ả ệ ạ ệ

a) C  quan nhà n c, đ n v  l c l ng vũ trang nhân dân Vi t Nam s  d ng tàiơ ướ ơ ị ự ượ ệ ử ụ  
s n nhà n c đ  thành l p doanh nghi p kinh doanh thu l i riêng cho c  quan, đ n vả ướ ể ậ ệ ợ ơ ơ ị 
mình;

b) Cán b , công ch c theo quy đ nh c a pháp lu t v  cán b , công ch c;ộ ứ ị ủ ậ ề ộ ứ

c) Sĩ quan, h  sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân qu c phòng trong cácạ ệ ố  
c  quan, đ n v  thu c Quân đ i nhân dân Vi t Nam; sĩ quan, h  sĩ quan chuyên nghi pơ ơ ị ộ ộ ệ ạ ệ  
trong các c  quan, đ n v  thu c Công an nhân dân Vi t Nam;ơ ơ ị ộ ệ

d) Cán b  lãnh đ o, qu n lý nghi p v  trong các doanh nghi p 100% v n s  h uộ ạ ả ệ ụ ệ ố ở ữ  
nhà n c, tr  nh ng ng i đ c c  làm đ i di n theo u  quy n đ  qu n lý ph n v nướ ừ ữ ườ ượ ử ạ ệ ỷ ề ể ả ầ ố  
góp c a Nhà n c t i doanh nghi p khác;ủ ướ ạ ệ

đ) Ng i ch a thành niên; ng i b  h n ch  năng l c hành vi dân s  ho c bườ ư ườ ị ạ ế ự ự ặ ị 
m t năng l c hành vi dân s ;ấ ự ự

e) Ng i đang ch p hành hình ph t tù ho c đang b  Toà án c m hành ngh  kinhườ ấ ạ ặ ị ấ ề  
doanh;

g) Các tr ng h p khác theo quy đ nh c a pháp lu t v  phá s n”.ườ ợ ị ủ ậ ề ả

Nh ng đ i t ng b  c m thành l p và qu n lý doanh nghi p v n có quy n gópữ ố ượ ị ấ ậ ả ệ ẫ ề  
v n vào công ty, n u h  không thu c m t trong các tr ng h p sau:ố ế ọ ộ ộ ườ ợ

- C  quan nhà n c, đ n v  thu c l c l ng vũ trang nhân dân s  d ng tài s nơ ướ ơ ị ộ ự ượ ử ụ ả  
nhà n c góp v n vào doanh nghi p đ  thu l i riêng cho c  quan, đ n v  mình;ướ ố ệ ể ợ ơ ơ ị

- Các đ i t ng không đ c quy n góp v n vào doanh nghi p theo quy đ nh c aố ượ ượ ề ố ệ ị ủ  
pháp lu t v  cán b , công ch cậ ề ộ ứ 2.

4.2. Đăng ký kinh doanh
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Đăng ký kinh doanh là th  t c có ý nghĩa c  b n, là ủ ụ ơ ả "khai sinh" v  m t pháp lýề ặ  
cho  doanh  nghi p.  Theo  quy  đ nh  t i  Đi u  6  Ngh  đ nh  s  88/2006/NĐ-CP ngàyệ ị ạ ề ị ị ố  
29/8/2006 c a Chính ph  v  Đăng ký kinh doanh, vi c đăng ký kinh doanh c a doanhủ ủ ề ệ ủ  
nghi p đ c th c hi n t i c  quan đăng ký kinh doanh c p t nh n i doanh nghi p dệ ượ ự ệ ạ ơ ấ ỉ ơ ệ ự 
đ nh đ t tr  s  chính (g i chung là c  quan đăng ký kinh doanh c p t nh).ị ặ ụ ở ọ ơ ấ ỉ

Ng i thành l p doanh nghi p ph i l p và n p đ  h  s  đăng ký kinh doanhườ ậ ệ ả ậ ộ ủ ồ ơ 3, 
đ ng th i ph i ch u trách nhi m v  tính trung th c, chính xác c a n i dung h  s  đăngồ ờ ả ị ệ ề ự ủ ộ ồ ơ  
ký kinh doanh. C  quan đăng ký kinh doanh có trách nhi m xem xét h  s  đăng ký kinhơ ệ ồ ơ  
doanh và c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh trong th i h n m i ngày làm vi c,ấ ấ ứ ậ ờ ạ ườ ệ  
k  t  ngày nh n h  s ; n u t  ch i c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh thì thôngể ừ ậ ồ ơ ế ừ ố ấ ấ ứ ậ  
báo b ng văn b n cho ng i thành l p doanh nghi p bi t. Thông báo ph i nêu rõ lý doằ ả ườ ậ ệ ế ả  
và các yêu c u s a đ i, b  sung. C  quan đăng ký kinh doanh xem xét và ch u tráchầ ử ổ ổ ơ ị  
nhi m v  tính h p l  c a h  s  khi c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh; khôngệ ề ợ ệ ủ ồ ơ ấ ấ ứ ậ  
đ c yêu c u ng i thành l p doanh nghi p n p thêm các gi y t  khác không quy đ nh.ượ ầ ườ ậ ệ ộ ấ ờ ị

Doanh nghi p đ c c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh khi có đ  các đi uệ ượ ấ ấ ứ ậ ủ ề  
ki n sau đây:ệ

- Ngành, ngh  đăng ký kinh doanh không thu c lĩnh v c c m kinh doanh;ề ộ ự ấ
- Tên c a doanh nghi p đ c đ t theo đúng quy đ nh c a pháp lu tủ ệ ượ ặ ị ủ ậ 4 ;

- Có tr  s  chính theo quy đ nh;ụ ở ị
- Có h  s   đăng ký kinh doanh h p l  theo quy đ nh c a pháp lu t;ồ ơ ợ ệ ị ủ ậ
- N p đ  l  phí đăng ký kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t.ộ ủ ệ ị ủ ậ

Khi đăng ký kinh doanh, doanh nghi p đ c ghi tên vào s  đăng ký kinh doanh vàệ ượ ổ  
đ c c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh. K  t  ượ ấ ấ ứ ậ ể ừ ngay đ c c p gi y ch ng̀ ượ ấ ấ ứ  
nh n đăng ký kinh doanh, doanh nghi p đ c ti n hành các ho t đ ng kinh doanh. Đ iậ ệ ượ ế ạ ộ ố  
v i ngành, ngh  mà pháp lu t quy đ nh ph i có đi u ki n thì doanh nghi p ch  đ cớ ề ậ ị ả ề ệ ệ ỉ ượ  
kinh doanh ngành, ngh  đó khi có đ  đi u ki n theo quy đ nh. ề ủ ề ệ ị

Đi u ki n kinh doanh là yêu c u mà doanh nghi p ph i có ho c ph i th c hi nề ệ ầ ệ ả ặ ả ự ệ  
khi kinh doanh ngành, ngh  c  th , đ c th  hi n b ng gi y phép kinh doanh, gi yề ụ ể ượ ể ệ ằ ấ ấ  
ch ng nh n đ  đi u ki n kinh doanh, ch ng ch  hành ngh , ch ng nh n b o hi mứ ậ ủ ề ệ ứ ỉ ề ứ ậ ả ể  
trách nhi m ngh  nghi p, yêu c u v  v n pháp đ nh ho c yêu c u khácệ ề ệ ầ ề ố ị ặ ầ 5. Các hình th cứ  
c a đi u ki n kinh doanh đ c Chính ph  quy đ nh t i Ngh  đ nh s  139/2007/NĐ-CPủ ề ệ ượ ủ ị ạ ị ị ố  
ngày 05/9/2007. N u doanh nghi p ti n hành kinh doanh khi không đ  đi u ki n theoế ệ ế ủ ề ệ  
quy đ nh thì Ch  t ch H i đ ng thành viên ho c Ch  t ch công ty và Giám đ c/T ngị ủ ị ộ ồ ặ ủ ị ố ổ  
giám đ c (đ i v i công ty trách nhi m h u h n), Ch  t ch H i đ ng qu n tr  và Giámố ố ớ ệ ữ ạ ủ ị ộ ồ ả ị  
đ c/T ng giám đ c (đ i v i công ty c  ph n), t t c  các thành viên h p danh (đ i v iố ổ ố ố ớ ổ ầ ấ ả ợ ố ớ  
công ty h p danh) và ch  s  h u doanh nghi p t  nhân (đ i v i doanh nghi p t  nhân)ợ ủ ở ữ ệ ư ố ớ ệ ư  
ph i cùng liên đ i ch u trách nhi m tr c pháp lu t v  vi c kinh doanh đó.ả ớ ị ệ ướ ậ ề ệ

Sau khi đ c c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, doanh nghi p ph i côngượ ấ ấ ứ ậ ệ ả  
b  n i dung đăng ký kinh doanh trên m ng thông tin doanh nghi p c a c  quan đăng kýố ộ ạ ệ ủ ơ  
kinh doanh ho c m t trong các lo i t  báo vi t ho c báo đi n t  trong ba s  liên ti pặ ộ ạ ờ ế ặ ệ ử ố ế  
v  các n i dung ch  y u sau đây:ề ộ ủ ế

3 Xem các đi u t  Đi u 16 đ n Đi u 23 Lu t Doanh nghi p 2005ề ừ ề ế ề ậ ệ
4 Xem các đi u t  Đi u 31 đ n Đi u 34 Lu t Doanh nghi p 2005ề ừ ề ế ề ậ ệ
5 Kho n 2 Đi u 7 Lu t Doanh nghi p 2005ả ề ậ ệ
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- Tên doanh nghi p;ệ

- Đ a ch  tr  s  chính c a doanh nghi p, chi nhánh, văn phòng đ i di n;ị ỉ ụ ở ủ ệ ạ ệ

- Ngành, ngh  kinh doanh;ề

- V n đi u l  đ i v i công ty trách nhi m h u h n, công ty h p danh; s  cố ề ệ ố ớ ệ ữ ạ ợ ố ổ 
ph n và giá tr  v n c  ph n đã góp và s  c  ph n đ c quy n phát hành đ i v i côngầ ị ố ổ ầ ố ổ ầ ượ ề ố ớ  
ty c  ph n; v n đ u t  ban đ u đ i v i doanh nghi p t  nhân; v n pháp đ nh đ i v iổ ầ ố ầ ư ầ ố ớ ệ ư ố ị ố ớ  
doanh nghi p kinh doanh ngành, ngh  đòi h i ph i có v n pháp đ nh;ệ ề ỏ ả ố ị

- H , tên, đ a ch , qu c t ch, s  Gi y ch ng minh nhân dân, h  chi u ho c ch ngọ ị ỉ ố ị ố ấ ứ ộ ế ặ ứ  
th c cá nhân h p pháp khác, s  quy t đ nh thành l p ho c s  đăng ký kinh doanh c aự ợ ố ế ị ậ ặ ố ủ  
ch  s  h u, c a thành viên ho c c  đông sáng l p;ủ ở ữ ủ ặ ổ ậ

- H , tên, đ a ch  th ng trú, qu c t ch, s  Gi y ch ng minh nhân dân, h  chi uọ ị ỉ ườ ố ị ố ấ ứ ộ ế  
ho c ch ng th c cá nhân h p pháp khác c a ng i đ i di n theo pháp lu t c a doanhặ ứ ự ợ ủ ườ ạ ệ ậ ủ  
nghi p;ệ

- N i đăng ký kinh doanh.ơ

Tr c khi đăng ký kinh doanh cho doanh nghi p, các thành viên sáng l p ho cướ ệ ậ ặ  
ng i đ i di n theo y quy n c a nhóm thành viên sáng l p có th  ký k t các h pườ ạ ệ ủ ề ủ ậ ể ế ợ  
đ ng ph c v  cho vi c thành l p doanh nghi p. Tr ng h p doanh nghi p đ c thànhồ ụ ụ ệ ậ ệ ườ ợ ệ ượ  
l p thì doanh nghi p là ng i ti p nh n quy n và nghĩa v  phát sinh t  h p đ ng đã kýậ ệ ườ ế ậ ề ụ ừ ợ ồ  
k t. N u doanh nghi p không đ c thành l p thì ng i ký k t h p đ ng hoàn toànế ế ệ ượ ậ ườ ế ợ ồ  
ho c liên đ i ch u trách nhi m v  vi c th c hi n h p đ ng đó. ặ ớ ị ệ ề ệ ự ệ ợ ồ

5. T  ch c l i doanh nghi p ổ ứ ạ ệ

T  ch c l i doanh nghi p bao g m chia tách, h p nh t, sáp nh p và chuy n đ iổ ứ ạ ệ ồ ợ ấ ậ ể ổ  
hình th c pháp lý doanh nghi p. Quy đ nh v  t  ch c l i doanh nghi p là c  s  pháp lýứ ệ ị ề ổ ứ ạ ệ ơ ở  
t o đi u ki n cho doanh nghi p phát tri n thu n l i, hi u qu  và đa d ng. Quy đ nh vạ ề ệ ệ ể ậ ợ ệ ả ạ ị ề 
t  ch c l i áp d ng cho các lo i hình doanh nghi p có th  có s  khác nhau phù h p v iổ ứ ạ ụ ạ ệ ể ự ợ ớ  
đ c đi m c a t ng lo i hình doanh nghi p. Lu t doanh nghi p quy đ nh v  t  ch c l iặ ể ủ ừ ạ ệ ậ ệ ị ề ổ ứ ạ  
doanh nghi p trên c  s  v n d ng nh ng quy đ nh v  sáp nh p, h p nh t, chia, tách vàệ ơ ở ậ ụ ữ ị ề ậ ợ ấ  
chuy n đ i pháp nhân trong B  lu t Dân s .ể ổ ộ ậ ự

5.1. Chia doanh nghi pệ

Chia doanh nghi p là bi n pháp t  ch c l i đ c áp d ng cho công ty tráchệ ệ ổ ứ ạ ượ ụ  
nhi m h u h n và công ty c  ph n, theo đó công ty trách nhi m h u h n, công ty cệ ữ ạ ổ ầ ệ ữ ạ ổ 
ph n đ c chia thành m t s  công ty cùng lo i. Th  t c chia công ty đ c th c hi nầ ượ ộ ố ạ ủ ụ ượ ự ệ  
theo Đi u 150, Lu t Doanh nghi p. Sau khi đăng ký kinh doanh các công ty m i, công tyề ậ ệ ớ  
b  chia ch m d t t n t i. Các công ty m i ph i cùng liên đ i ch u trách nhi m v  cácị ấ ứ ồ ạ ớ ả ớ ị ệ ề  
kho n n  ch a thanh toán, h p đ ng lao đ ng và các nghĩa v  tài s n khác c a công tyả ợ ư ợ ồ ộ ụ ả ủ  
b  chia ho c có th  tho  thu n v i ch  n , khách hàng và ngị ặ ể ả ậ ớ ủ ợ i lao đ ng đ  m t trongườ ộ ể ộ  
s  các công ty đó th c hi n nghĩa v  này.ố ự ệ ụ

5.2. Tách doanh nghi pệ

Tách doanh nghi p là bi n pháp t  ch c l i đ c áp d ng cho công ty tráchệ ệ ổ ứ ạ ượ ụ  
nhi m h u h n và công ty c  ph n, theo đó công ty trách nhi m h u h n, công ty cệ ữ ạ ổ ầ ệ ữ ạ ổ 
ph n đ c tách b ng cách chuy n m t ph n tài s n c a công ty hi n có (g i là công tyầ ượ ằ ể ộ ầ ả ủ ệ ọ  
b  tách) đ  thành l p m t ho c m t s  công ty cùng lo i (g i là công ty đ c tách),ị ể ậ ộ ặ ộ ố ạ ọ ượ  
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chuy n m t ph n quy n và nghĩa v  c a công ty b  tách sang công ty đ c tách màể ộ ầ ề ụ ủ ị ượ  
không ch m d t t n t i c a công ty b  tách. Th  t c tách công ty đ c th c hi n theoấ ứ ồ ạ ủ ị ủ ụ ượ ự ệ  
Đi u 151 Lu t Doanh nghi p. Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty b  tách và công tyề ậ ệ ị  
đ c tách ph i cùng liên đ i ch u trách nhi m v  các kho n n  ch a thanh toán, h pượ ả ớ ị ệ ề ả ợ ư ợ  
đ ng lao đ ng và các nghĩa v  tài s n khác c a công ty b  tách, tr  trồ ộ ụ ả ủ ị ừ ng h p công tyườ ợ  
b  tách, công ty m i thành l p, ch  n , khách hàng và ng i lao đ ng c a công ty bị ớ ậ ủ ợ ườ ộ ủ ị 
tách có tho  thu n khác.ả ậ

5.3. H p nh t doanh nghi p ợ ấ ệ

H p nh t doanh nghi p là bi n pháp t  ch c l i đ c áp d ng cho t t c  cácợ ấ ệ ệ ổ ứ ạ ượ ụ ấ ả  
lo i hình công ty, theo đó hai ho c m t s  công ty cùng lo i (g i là công ty b  h p nh t)ạ ặ ộ ố ạ ọ ị ợ ấ  
h p nh t thành m t công ty m i (g i là công ty h p nh t) b ng cách chuy n toàn b  tàiợ ấ ộ ớ ọ ợ ấ ằ ể ộ  
s n, quy n, nghĩa v  và l i ích h p pháp sang công ty h p nh t, đ ng th i ch m d t sả ề ụ ợ ợ ợ ấ ồ ờ ấ ứ ự 
t n t i c a các công ty b  h p nh t. Th  t c h p nh t công ty đ c th c hi n theoồ ạ ủ ị ợ ấ ủ ụ ợ ấ ượ ự ệ  
Đi u 152, Lu t Doanh nghi p. Sau khi đăng ký kinh doanh, các công ty b  h p nh tề ậ ệ ị ợ ấ  
ch m d t t n t i. Công ty h p nh t đ c h ng các quy n và l i ích h p pháp, ch uấ ứ ồ ạ ợ ấ ượ ưở ề ợ ợ ị  
trách nhi m v  các kho n n  ch a thanh toán, h p đ ng lao đ ng và các nghĩa v  tàiệ ề ả ợ ư ợ ồ ộ ụ  
s n khác c a các công ty b  h p nh t.ả ủ ị ợ ấ

5. 4. Sáp nh p doanh nghi pậ ệ

Sáp nh p doanh nghi p là bi n pháp t  ch c l i đ c áp d ng cho t t c  cácậ ệ ệ ổ ứ ạ ượ ụ ấ ả  
lo i hình công ty, theo đó m t ho c m t s  công ty cùng lo i (g i là công ty b  sápạ ộ ặ ộ ố ạ ọ ị  
nh p) sáp nh p vào m t công ty khác (g i là công ty nh n sáp nh p) b ng cách chuy nậ ậ ộ ọ ậ ậ ằ ể  
toàn b  tài s n, quy n, nghĩa v  và l i ích h p pháp sang công ty nh n sáp nh p, đ ngộ ả ề ụ ợ ợ ậ ậ ồ  
th i ch m d t s  t n t i c a công ty b  sáp nh p. Th  t c sáp nh p công ty đ c th cờ ấ ứ ự ồ ạ ủ ị ậ ủ ụ ậ ượ ự  
hi n theo Đi u 153, Lu t Doanh nghi p. Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty nh n sápệ ề ậ ệ ậ  
nh p đ c h ng các quy n và l i ích h p pháp, ch u trách nhi m v  các kho n nậ ượ ưở ề ợ ợ ị ệ ề ả ợ 
ch a thanh toán, h p đ ng lao đ ng và các nghĩa v  tài s n khác c a công ty b  sápư ợ ồ ộ ụ ả ủ ị  
nh p.ậ

5.5. Chuy n đ i doanh nghi pể ổ ệ

Có nhi u tr ng h p chuy n đ i doanh nghi p và th  t c c  th  đ c quy đ nhề ườ ợ ể ổ ệ ủ ụ ụ ể ượ ị  
cho t ng tr ng h p chuy n đ i.ừ ườ ợ ể ổ

Th  t c chuy n đ i công ty trách nhi m h u h n, công ty c  ph n (g i là côngủ ụ ể ổ ệ ữ ạ ổ ầ ọ  
ty đ c chuy n đ i) thành công ty c  ph n, công ty trách nhi m h u h n (g i là côngượ ể ổ ổ ầ ệ ữ ạ ọ  
ty chuy n để i) đ c th c hi n theo Đi u 154 Lu t Doanh nghi p và Ngh  đ nh sổ ượ ự ệ ề ậ ệ ị ị ố 
139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007. Ngh  đ nh này cũng quy đ nh vi c chuy n đ i tị ị ị ệ ể ổ ừ 
doanh nghi p t  nhân sang công ty trách nhi m h u h n. Sau khi đăng ký kinh doanh,ệ ư ệ ữ ạ  
công ty đ c chuy n đ i ch m d t t n t i. Công ty chuy n đ i đ c h ng các quy nượ ể ổ ấ ứ ồ ạ ể ổ ượ ưở ề  
và l i ích h p pháp, ch u trách nhi m v  các kho n n  ch a thanh toán, h p đ ng laoợ ợ ị ệ ề ả ợ ư ợ ồ  
đ ng và các nghĩa v  tài s n khác c a công ty đ c chuy n đ i.ộ ụ ả ủ ượ ể ổ

Đ i v i công ty nhà n c th c hi n theo l  trình chuy n đ i hàng năm, nh ngố ớ ướ ự ệ ộ ể ổ ư  
ch m nh t trong th i h n b n (4) năm k  t  ngày Lu t Doanh nghi p năm 2005 cóậ ấ ờ ạ ố ể ừ ậ ệ  
hi u l c, các công ty nhà n c thành l p theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p Nhàệ ự ướ ậ ị ủ ậ ệ  
n c năm 2003 ph i chuy n đ i thành công ty trách nhi m h u h n ho c công ty cướ ả ể ổ ệ ữ ạ ặ ổ 
ph n. Trong th i h n chuy n đ i, nh ng quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p Nhà n cầ ờ ạ ể ổ ữ ị ủ ậ ệ ướ  
năm 2003 đ c ti p t c áp d ng đ i v i doanh nghi p nhà n c n u Lu t Doanhượ ế ụ ụ ố ớ ệ ướ ế ậ  
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nghi p năm 2005 không có quy đ nh. Vi c chuy n đ i t ng công ty nhà n c, công tyệ ị ệ ể ổ ổ ướ  
nhà n c đ c l p, công ty m  là công ty nhà n c theo hình th c công ty m -công tyướ ộ ậ ẹ ướ ứ ẹ  
con ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p th c hi n theo Ngh  đ nh s  111/2007/NĐ-CPạ ộ ậ ệ ự ệ ị ị ố  
ngày 26/6/2007. Vi c chuy n đ i công ty nhà n c thành công ty trách nhi m h u h nệ ể ổ ướ ệ ữ ạ  
m t  thành viên th c  hi n theo Ngh  đ nh s  95/2006/NĐ-CP ngày 08/9/2006.  Vi cộ ự ệ ị ị ố ệ  
chuy n đ i doanh nghi p 100% v n nhà n c thành công ty c  ph n th c hi n theoể ổ ệ ố ướ ổ ầ ự ệ  
Ngh  đ nh s  109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007.ị ị ố

Ngh  đ nh s  101/2006/NĐ-ị ị ố CP ngày 21/9/2006 quy đ nh vi c đăng ký l i, chuy nị ệ ạ ể  
đ i và đăng ký đ i Gi y ch ng nh n đ u t  c a các doanh nghi p có v n đ u t  n cổ ổ ấ ứ ậ ầ ư ủ ệ ố ầ ư ướ  
ngoài theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p và Lu t Đ u t .ị ủ ậ ệ ậ ầ ư

6. Gi i th  doanh nghi pả ể ệ

Gi i th  doanh nghi p là m t trong nh ng th  t c pháp lý d n đ n ch m d tả ể ệ ộ ữ ủ ụ ẫ ế ấ ứ  
t n t i c a doanh nghi p. Khi doanh nghi p gi i th , m i ho t đ ng c a doanh nghi pồ ạ ủ ệ ệ ả ể ọ ạ ộ ủ ệ  
đ c ch m d t, các nghĩa v  c a doanh nghi p đ c gi i quy t và tài s n còn l i c aượ ấ ứ ụ ủ ệ ượ ả ế ả ạ ủ  
doanh nghi p đ c phân chia cho các thành viên (ch  s  h u doanh nghi p). Các quyệ ượ ủ ở ữ ệ  
đ nh pháp lu t v  gi i th  doanh nghi p bao g m ị ậ ề ả ể ệ ồ các n i dung c  b n là: các tr ngộ ơ ả ườ  
h p gi i th , đi u ki n gi i th  và th  t c gi i th .ợ ả ể ề ệ ả ể ủ ụ ả ể

6.1.  Các tr ng h p gi i th  và đi u ki n gi i th  doanh nghi pườ ợ ả ể ề ệ ả ể ệ

a. Các tr ng h p gi i thườ ợ ả ể 

Quy t đ nh vi c gi i  th  doanh nghi p thu c quy n c a ch  s  h u doanhế ị ệ ả ể ệ ộ ề ủ ủ ở ữ  
nghi p. Tuy nhiên, khi doanh nghi p không còn tho  mãn các đi u ki n t n t i theo quyệ ệ ả ề ệ ồ ạ  
đ nh c a pháp lu t ho c kinh doanh vi ph m pháp lu t, thì b t bu c doanh nghi p ph iị ủ ậ ặ ạ ậ ắ ộ ệ ả  
gi i th . Theo Kho n 1 Đi u 57 Lu t Doanh nghi p, doanh nghi p gi i th  trong cácả ể ả ề ậ ệ ệ ả ể  
tr ng h p sau:ườ ợ

- K t thúc th i h n ho t đ ng đã ghi trong Đi u l  công ty mà không có quy tế ờ ạ ạ ộ ề ệ ế  
đ nh gia h n;ị ạ

- Theo quy t đ nh c a ch  doanh nghi p đ i v i doanh nghi p t  nhân; c a t tế ị ủ ủ ệ ố ớ ệ ư ủ ấ  
c  thành viên h p danh đ i v i công ty h p danh; c a H i đ ng thành viên, ch  s  h uả ợ ố ớ ợ ủ ộ ồ ủ ở ữ  
công ty đ i v i công ty trách nhi m h u h n; c a Đ i h i đ ng c  đông đ i v i côngố ớ ệ ữ ạ ủ ạ ộ ồ ổ ố ớ  
ty c  ph n;ổ ầ

- Công ty không còn đ  s  l ng thành viên t i thi u theo quy đ nh c a Lu tủ ố ượ ố ể ị ủ ậ  
Doanh nghi p trong th i h n sáu tháng liên t c;ệ ờ ạ ụ

- B  thu h i Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh. ị ồ ấ ứ ậ

b. Đi u ki n gi i thề ệ ả ể

Các quy đ nh v  gi i th  doanh nghi p không ch  t o c  s  pháp lý đ  ch m d tị ề ả ể ệ ỉ ạ ơ ở ể ấ ứ  
t n t i c a doanh nghi p, mà quan tr ng h n là còn b o v  quy n l i c a nh ng chồ ạ ủ ệ ọ ơ ả ệ ề ợ ủ ữ ủ 
th  có liên quan, đ c bi t là quy n l i c a ch  n  và ng i lao đ ng khi doanh nghi pể ặ ệ ề ợ ủ ủ ợ ườ ộ ệ  
ch m d t t n t i. V  pháp lý, v n đ  quan tr ng nh t trong gi i th  doanh nghi p làấ ứ ồ ạ ề ấ ề ọ ấ ả ể ệ  
gi i quy t nh ng kho n n  và nh ng h p đ ng mà doanh nghi p đã giao k t tr c khiả ế ữ ả ợ ữ ợ ồ ệ ế ướ  
ch m d t t n t i. V  lý lu n, các kho n n  và h p đ ng này có th  đ c th c hi nấ ứ ồ ạ ề ậ ả ợ ợ ồ ể ượ ự ệ  
b ng các gi i pháp: doanh nghi p ti n hành thanh toán h t các kho n n  và th c hi nằ ả ệ ế ế ả ợ ự ệ  
đ y đ  các nghĩa v  h p đ ng; Chuy n giao nghĩa v  thanh toán n  và nghĩa v  h pầ ủ ụ ợ ồ ể ụ ợ ụ ợ  
đ ng cho ch  th  khác theo th a thu n gi a các bên cóồ ủ ể ỏ ậ ữ  liên quan. Theo Kho n 2 Đi uả ề  
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157, Lu t Doanh nghi p, doanh nghi p ch  đ c gi i th  khi b o đ m thanh toán h tậ ệ ệ ỉ ượ ả ể ả ả ế  
các kho n n  và nghĩa v  tài s n khác. ả ợ ụ ả

6.2.Th  t c gi i th  doanh nghi pủ ụ ả ể ệ

a. Thông qua quy t đ nh gi i th  doanh nghi pế ị ả ể ệ

Khi có căn c  gi i th , đ  ti n hành vi c gi i th , doanh nghi p ph i thông quaứ ả ể ể ế ệ ả ể ệ ả  
quy t đ nh gi i th . Quy t đ nh gi i th  doanh nghi p ph i có các n i dung ch  y uế ị ả ể ế ị ả ể ệ ả ộ ủ ế  
theo quy đ nh t i Kho n 1 Đi u 158 Lu tị ạ ả ề ậ  Doanh nghi p. Sau khi thông qua quy t đ nhệ ế ị  
gi i th , doanh nghi p ph i g i quy t đ nh gi i th  đ n c  quan đăng ký kinh doanh,ả ể ệ ả ử ế ị ả ể ế ơ  
các ch  n , ng i lao đ ng, ng i có quy n, nghĩa v  và l i ích liên quan. Quy t đ nhủ ợ ườ ộ ườ ề ụ ợ ế ị  
gi i th  ph i đ c niêm y t công khai t i tr  s  chính c a doanh nghi p và chi nhánhả ể ả ượ ế ạ ụ ở ủ ệ  
c a doanh nghi p. Đ i v i tr ng h p mà pháp lu t yêu c u ph i đăng báo thì quy tủ ệ ố ớ ườ ợ ậ ầ ả ế  
đ nh gi i th  doanh nghi p ph i đ c đăng ít nh t trên m t t  báo vi t ho c báo đi nị ả ể ệ ả ượ ấ ộ ờ ế ặ ệ  
t  trong ba s  liên ti p. Khi g i quy t đ nh gi i th  cho các ch  n , doanh nghi p ph iử ố ế ử ế ị ả ể ủ ợ ệ ả  
g i kèm theo thông báo v  ph ng án gi i quy t n . Thông báo này ph i ghi rõ tên, đ aử ề ươ ả ế ợ ả ị  
ch  c a ch  n , s  n , th i h n, đ a đi m và ph ng th c thanh toán s  n  đó, cáchỉ ủ ủ ợ ố ợ ờ ạ ị ể ươ ứ ố ợ  
th c và th i h n gi i quy t khi u n i c a ch  n .ứ ờ ạ ả ế ế ạ ủ ủ ợ

b. Thanh lý tài s n và thanh toán các kho n n  c a doanh nghi pả ả ợ ủ ệ

Thanh lý tài s n và thanh toán các kho n n  là v n đ  quan tr ng, ch  y u c aả ả ợ ấ ề ọ ủ ế ủ  
doanh nghi p khi gi i th . Vi c thanh toán các kho n n  là r t ph c t p vì liên quanệ ả ể ệ ả ợ ấ ứ ạ  
đ n quy n l i c a nhi u ng i, do đó ph i ti n hành theo trình t , th  t c nh t đ nh.ế ề ợ ủ ề ườ ả ế ự ủ ụ ấ ị

Theo Kho n 2 Đi u 158 Lu t Doanh nghi p, ch  doanh nghi p t  nhân, H iả ề ậ ệ ủ ệ ư ộ  
đ ng thành viên ho c ch  s  h u công ty, H i đ ng qu n tr  tr c ti p t  ch c thanh lýồ ặ ủ ở ữ ộ ồ ả ị ự ế ổ ứ  
tài s n doanh nghi p, tr  tr ng h p Đi u l  công ty quy đ nh thành l p t  ch c thanhả ệ ừ ườ ợ ề ệ ị ậ ổ ứ  
lý riêng. Các kho n n  c a doanh nghi p đ c thanh toán theo th  t : (i) Các kho n nả ợ ủ ệ ượ ứ ự ả ợ 
l ng, tr  c p thôi vi c, b o hi m xã h i theo quy đ nh c a pháp lu t và các quy n l iươ ợ ấ ệ ả ể ộ ị ủ ậ ề ợ  
khác c a ng i lao đ ng theo tho  c lao đ ng t p th  và h p đ ng lao đ ng đã kýủ ườ ộ ả ướ ộ ậ ể ợ ồ ộ  
k t; (ii) N  thu  và các kho n n  khác. Sau khi đã thanh toán h t các kho n n  và chiế ợ ế ả ợ ế ả ợ  
phí gi i th  doanh nghi p, ph n còn l i thu c v  ch  doanh nghi p t  nhân, các thànhả ể ệ ầ ạ ộ ề ủ ệ ư  
viên, c  đông ho c ch  s  h u công ty. ổ ặ ủ ở ữ

c. Xoá tên doanh nghi p trong s  đăng ký kinh doanhệ ổ

Sau khi thanh toán h t các kho n n  c a doanh nghi p, ng i đ i di n theo phápế ả ợ ủ ệ ườ ạ ệ  
lu t c a doanh nghi p ph i g i h  s  gi i th  doanh nghi p đ n c  quan đăng ký kinhậ ủ ệ ả ử ồ ơ ả ể ệ ế ơ  
doanh. Trong th i h n b y ngày làm vi c k  t  ngày nh n đ  h  s  h p l , c  quanờ ạ ả ệ ể ừ ậ ủ ồ ơ ợ ệ ơ  
đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghi p trong s  đăng ký kinh doanh.ệ ổ

d. Gi i th  doanh nghi p b  thu h i gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanhả ể ệ ị ồ ấ ứ ậ

Tr ng h p doanh nghi p b  thu h i  gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh,ườ ợ ệ ị ồ ấ ứ ậ  
doanh nghi p ph i gi i th  trong th i h n sáu tháng, k  t  ngày b  thu h i Gi y ch ngệ ả ả ể ờ ạ ể ừ ị ồ ấ ứ  
nh n đăng ký kinh doanh. Sau th i h n này mà c  quan đăng ký kinh doanh không nh nậ ờ ạ ơ ậ  
đ c h  s  gi i th  doanh nghi p thì doanh nghi p đó coi nh  đã đ c gi i th  và cượ ồ ơ ả ể ệ ệ ư ượ ả ể ơ 
quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghi p trong s  đăng ký kinh doanh. Trongệ ổ  
tr ng h p này, ng i đ i di n theo pháp lu t, các thành viên đ i v i công ty tráchườ ợ ườ ạ ệ ậ ố ớ  
nhi m h u h n, ch  s  h u công ty đ i v i công ty trách nhi m h u h n m t thànhệ ữ ạ ủ ở ữ ố ớ ệ ữ ạ ộ  
viên, các thành viên H i đ ng qu n tr  đ i v i công ty c  ph n, các thành viên h p danhộ ồ ả ị ố ớ ổ ầ ợ  
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đ i v i công ty h p danh liên đ i ch u trách nhi m v  các kho n n  và các nghĩa v  tàiố ớ ợ ớ ị ệ ề ả ợ ụ  
s n khác ch a thanh toán. ả ư

7. Phá s n doanh nghi pả ệ

Lu t Doanh nghi pậ ệ  năm 2005 quy đ nh vi c phá s n doanh nghi p đ c th cị ệ ả ệ ượ ự  
hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v  phá s n. Theo đó, vi c phá s n doanh nghi p tuânệ ị ủ ậ ề ả ệ ả ệ  
th  theo các quy đ nh c a Lu t Phá s n đ c Qu c h i thông qua ngày 15/6/2004.ủ ị ủ ậ ả ượ ố ộ

II. CÁC LO I HÌNH DOANH NGHI PẠ Ệ

1. Doanh nghi p t  nhânệ ư

1.1. B n ch t pháp lý c a doanh nghi p t  nhânả ấ ủ ệ ư

Doanh nghi p t  nhân là doanh nghi p do m t cá nhân làm ch  và t  ch u tráchệ ư ệ ộ ủ ự ị  
nhi m b ng toàn b  tài s n c a mình v  m i ho t đ ng c a doanh nghi pệ ằ ộ ả ủ ề ọ ạ ộ ủ ệ 6.

Doanh nghi p t  nhân có nh ng đ c đi m pháp lý c  b n nh  sau:ệ ư ữ ặ ể ơ ả ư

Th  nh t,ứ ấ  doanh nghi p t  nhân do m t cá nhân làm ch  s  h uệ ư ộ ủ ở ữ . M i cá nhânỗ  
ch  đ c quy n đăng ký thành l p m t doanh nghi p t  nhân ho c m t h  kinh doanhỉ ượ ề ậ ộ ệ ư ặ ộ ộ  
cá th  ho c làmể ặ  thành viên h p danh c a m t công ty h p danh, tr  tr ng h p cácợ ủ ộ ợ ừ ườ ợ  
thành viên h p danh còn l i có th a thu n khác. Cá nhân ch  s  h u doanh nghi p tợ ạ ỏ ậ ủ ở ữ ệ ư 
nhân ho c h  kinh doanh cá th  ho c cá nhân thành viên h p danh có quy n thành l p,ặ ộ ể ặ ợ ề ậ  
tham gia thành l p công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, công ty trách nhi mậ ệ ữ ạ ộ ệ  
h u h n hai thành viên tr  lên, công ty c  ph n.ữ ạ ở ổ ầ

Th  hai,ứ  ch  doanh nghi p t  nhân ủ ệ ư ch u trách nhi m b ng toàn b  tài s n c aị ệ ằ ộ ả ủ  
mình v  m i ho t đ ng c a doanh nghi p (trách nhi m vô h n).  doanh nghi p tề ọ ạ ộ ủ ệ ệ ạ Ở ệ ư 
nhân, không có s  phân bi t t  cách pháp lý c a ch  doanh nghi p v i ch  th  kinhự ệ ư ủ ủ ệ ớ ủ ể  
doanh là doanh nghi p. Vì ệ ch  doanh nghi p ch u trách nhi m vô h n nên tủ ệ ị ệ ạ ài s n đ cả ượ  
s  d ng vào ho t đ ng kinh doanh c a ch  doanh nghi p t  nhân không ph i làm thử ụ ạ ộ ủ ủ ệ ư ả ủ 
t c chuy n quy n s  h u cho doanh nghi p.ụ ể ề ở ữ ệ

Th  ba,ứ  doanh nghi p t  nhân không đ c phát hành b t kỳ lo i ch ng khoánệ ư ượ ấ ạ ứ  
nào.

Th  tứ ư, doanh nghi p t  nhân không có t  cách pháp nhân.ệ ư ư

1.2. T  ch c qu n lý doanh nghi p t  nhânổ ứ ả ệ ư

Đi u 143 Lu t Doanh nghi p quy đ nhề ậ ệ ị  nh ng nguyên t c qu n lý c a doanhữ ắ ả ủ  
nghi p t  nhân. Ch  doanh nghi p t  nhân có toàn quy n quy t đ nh đ i v i t t cệ ư ủ ệ ư ề ế ị ố ớ ấ ả 
ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, vi c s  d ng l i nhu n sau khi đã n p thuạ ộ ủ ệ ệ ử ụ ợ ậ ộ ế 
và th c hi n các nghĩa v  tài chính khác theo quy đ nh c a pháp lu t.ự ệ ụ ị ủ ậ

Ch  doanh nghi p t  nhân có th  tr c ti p ho c thuê ng i khác qu n lý, đi uủ ệ ư ể ự ế ặ ườ ả ề  
hành ho t đ ng kinh doanh. Tr ng h p thuê ng i khác làm Giám đ c qu n lý doanhạ ộ ườ ợ ườ ố ả  
nghi p thì ch  doanh nghi p t  nhân ph i đăng ký v i c  quan đăng ký kinh doanh vàệ ủ ệ ư ả ớ ơ  
trong m i tr ng h p, ch  doanh nghi p t  nhân là ng i ph i ch u trách nhi m vọ ườ ợ ủ ệ ư ườ ả ị ệ ề 
m i ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p.ọ ạ ộ ủ ệ

6 Đi u 141  Lu t Doanh nghi p 2005ề ậ ệ
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Ch  doanh nghi p t  nhân là  đ i  di n theo pháp lu t  c a doanh nghi p,  làủ ệ ư ạ ệ ậ ủ ệ  
nguyên đ n, b  đ n ho c ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan tr c Tr ng tài ho cơ ị ơ ặ ườ ề ợ ụ ướ ọ ặ  
Toà án trong các tranh ch p liên quan đ n doanh nghi p.ấ ế ệ

1.3. Cho thuê và bán doanh nghi p t  nhânệ ư

a. Cho thuê doanh nghi p t  nhânệ ư

Ch  doanh nghi p t  nhân có quy n cho thuê toàn b  doanh nghi p c a mìnhủ ệ ư ề ộ ệ ủ  
nh ng ph i báo cáo b ng văn b n kèm theo b n sao h p đ ng cho thuê có công ch ngư ả ằ ả ả ợ ồ ứ  
đ n c  quan đăng ký kinh doanh, c  quan thu . Trong th i h n cho thuê, ch  doanhế ơ ơ ế ờ ạ ủ  
nghi p t  nhân v n ph i ch u trách nhi m tr c pháp lu t v i t  cách là ch  s  h uệ ư ẫ ả ị ệ ướ ậ ớ ư ủ ở ữ  
doanh nghi p. Quy n và trách nhi m c a ch  s  h u và ng i thuê đ i v i ho t đ ngệ ề ệ ủ ủ ở ữ ườ ố ớ ạ ộ  
kinh doanh c a doanh nghi p đ c quy đ nh trong h p đ ng cho thuê.ủ ệ ượ ị ợ ồ

b. Bán doanh nghi p t  nhânệ ư

Ch  doanh nghi p t  nhân có quy n bán doanh nghi p c a mình cho ng i khác.ủ ệ ư ề ệ ủ ườ  
Khi bán doanh nghi p, ch  doanh nghi p ph i thông báo b ng văn b n cho c  quanệ ủ ệ ả ằ ả ơ  
đăng ký kinh doanh. Thông báo ph i nêu rõ tên, tr  s  c a doanh nghi p; tên, đ a chả ụ ở ủ ệ ị ỉ 
c a ng i mua; t ng s  n  ch a thanh toán c a doanh nghi p; tên, đ a ch , s  n  vàủ ườ ổ ố ợ ư ủ ệ ị ỉ ố ợ  
th i h n thanh toán cho t ng ch  n ; h p đ ng lao đ ng và các h p đ ng khác đã kýờ ạ ừ ủ ợ ợ ồ ộ ợ ồ  
mà ch a th c hi n xong và cách th c gi i quy t các h p đ ng đó.ư ự ệ ứ ả ế ợ ồ

Sau khi bán doanh nghi p, ch  doanh nghi p t  nhân v n ph i ch u trách nhi mệ ủ ệ ư ẫ ả ị ệ  
v  các kho n n  và nghĩa v  tài s n khác mà doanh nghi p ch a th c hi n, tr  tr ngề ả ợ ụ ả ệ ư ự ệ ừ ườ  
h p ng i mua, ng i bán và ch  n  c a doanh nghi p có tho  thu n khác. Ng iợ ườ ườ ủ ợ ủ ệ ả ậ ườ  
mua doanh nghi p ph i đăng ký kinh doanh l i theo quy đ nh c a pháp lu t.ệ ả ạ ị ủ ậ

2. Công ty h p danhợ

2.1. B n ch t pháp lý c a công ty h p danhả ấ ủ ợ

Đ i v i các n c trên th  gi i, công ty h p danh đ c pháp lu t ghi nh n làố ớ ướ ế ớ ợ ượ ậ ậ  
m t lo i hình đ c tr ng c a công ty đ i nhân, trong đó có ít nh t hai thành viên (đ u làộ ạ ặ ư ủ ố ấ ề  
cá nhân và là th ng nhân) cùng ti n hành ho t đ ng th ng m i (theo nghĩa r ng)ươ ế ạ ộ ươ ạ ộ  
d i m t hãng chung (hay h i danh) và cùng liên đ i ch u trách nhi m vô h n v  m iướ ộ ộ ớ ị ệ ạ ề ọ  
kho n n  c a công ty.ả ợ ủ

Theo Lu t Doanh nghi p năm 2005,ậ ệ  quan ni m v  công ty h p danh  n c taệ ề ợ ở ướ  
hi n nay có m t s  đi m khác v i cách hi u truy n th ng v  công ty h p danh. Theoệ ộ ố ể ớ ể ề ố ề ợ  
đó công ty h p danh đ c đ nh nghĩa là m t lo i hình doanh nghi p, v i nh ng đ cợ ượ ị ộ ạ ệ ớ ữ ặ  
đi m pháp lý c  b n sau: ể ơ ả

- Ph i có ít nh t hai thành viên là ch  s  h u chung c a công ty cùng nhau kinhả ấ ủ ở ữ ủ  
doanh d i m t tên chung (g i là thành viên h p danh); Ngoài các thành viên h p danh,ướ ộ ọ ợ ợ  
có th  có thành viên góp v n;ể ố

- Thành viên h p danh ph i là cá nhân ch u trách nhi m b ng toàn b  tài s n c aợ ả ị ệ ằ ộ ả ủ  
mình v  các nghĩa v  c a công ty;ề ụ ủ

 - Thành viên góp v n là t  ch c ho c cá nhân, ch  ch u trách nhi m v  cácố ổ ứ ặ ỉ ị ệ ề  
kho n n  c a công ty trong ph m vi s  v n đã góp vào công ty. ả ợ ủ ạ ố ố
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- Công ty h p danh có t  cách pháp nhân k  t  ngày đ c c p gi y ch ng nh nợ ư ể ừ ượ ấ ấ ứ ậ  
đăng ký kinh doanh;

- Trong quá trình ho t đ ng, công ty h p danh không đ c phát hành b t kỳ lo iạ ộ ợ ượ ấ ạ  
ch ng khoán nào.ứ

Nh  v y, n u căn c  vào tính ch t thành viên và ch  đ  ch u trách nhi m tàiư ậ ế ứ ấ ế ộ ị ệ  
s n, thì công ty h p danh theo Lu t Doanh nghi p có th  đ c chia thành hai lo i: Lo iả ợ ậ ệ ể ượ ạ ạ  
th  nh t là nh ng công ty gi ng v i công ty h p danh theo pháp lu t các n c, t c làứ ấ ữ ố ớ ợ ậ ướ ứ  
ch  bao g m nh ng thành viên h p danh (ch u trách nhi m vô h n v  các kho n n  vàỉ ồ ữ ợ ị ệ ạ ề ả ợ  
nghĩa v  tài s n c a công ty); Lo i th  hai là nh ng công ty có c  thành viên h p danhụ ả ủ ạ ứ ữ ả ợ  
và thành viên góp v n (ch u trách nhi m h u h n). Lo i công ty này pháp lu t các n cố ị ệ ữ ạ ạ ậ ướ  
g i là công ty h p v n đ n gi n (hay h p danh h u h n), và cũng là m t lo i hình c aọ ợ ố ơ ả ợ ữ ạ ộ ạ ủ  
công ty đ i nhân. V i quy đ nh v  công ty h p danh, Lu t Doanh nghi p đã ghi nh n số ớ ị ề ợ ậ ệ ậ ự 
t n t i c a các lo i hình công ty đ i nhân  Vi t Nam hi n nay.ồ ạ ủ ạ ố ở ệ ệ

 2. Thành viên công ty h p danhợ

a. Thành viên h p danhợ

Công ty h p danh b t bu c ph i có thành viên h p danh (ít nh t là 2 thành viên).ợ ắ ộ ả ợ ấ  
Thành viên h p danh ph i là cá nhân.ợ ả

 Trách nhi m tài s n c a các thành viên h p danh đ i v i các nghĩa v  c a côngệ ả ủ ợ ố ớ ụ ủ  
ty là trách nhi m vô h n và liên đ i. Ch  n  có quy n yêu c u b t kỳ thành viên h pệ ạ ớ ủ ợ ề ầ ấ ợ  
danh nào thanh toán các kho n n  c a công ty đ i v i ch  n . M t khác, các thành viênả ợ ủ ố ớ ủ ợ ặ  
h p danh ph i ch u trách nhi m v  các nghĩa v  c a công ty b ng toàn b  tài s n c aợ ả ị ệ ề ụ ủ ằ ộ ả ủ  
mình (tài s n đ u t  vào kinh doanh và tài s n không tr c ti p dùng vào ho t đ ng kinhả ầ ư ả ự ế ạ ộ  
doanh).

Thành viên h p danh là nh ng ng i quy t đ nh s  t n t i và phát tri n c aợ ữ ườ ế ị ự ồ ạ ể ủ  
công ty c  v  m t pháp lý và th c t . Trong quá trình ho t đ ng, các thành viên h pả ề ặ ự ế ạ ộ ợ  
danh đ c h ng nh ng quy n c  b n, quan tr ng c a thành viên công ty, đ ng th iượ ưở ữ ề ơ ả ọ ủ ồ ờ  
ph i th c hi n nh ng nghĩa v  t ng x ng đ  b o v  quy n l i c a công ty và nh ngả ự ệ ữ ụ ươ ứ ể ả ệ ề ợ ủ ữ  
ng i liên quan. Các quy n và nghĩa v  c a thành viên h p danh đ c quy đ nh trongườ ề ụ ủ ợ ượ ị  
Lu t doanh nghi p và Đi u l  công ty. Tuy nhiên đ  b o v  l i ích c a công ty, phápậ ệ ề ệ ể ả ệ ợ ủ  
lu t quy đ nh m t s  h n ch  đ i v i quy n c a thành viên h p danh nh : không đ cậ ị ộ ố ạ ế ố ớ ề ủ ợ ư ượ  
làm ch  doanh nghi p t  nhân ho c thành viên h p danh c a công ty khác (tr  tr ngủ ệ ư ặ ợ ủ ừ ườ  
h p đ c s  nh t trí c a các thành viên h p danh còn l i); không đ c quy n nhânợ ượ ự ấ ủ ợ ạ ượ ề  
danh cá nhân ho c nhân danh ng i khác th c hi n kinh doanh cùng ngành ngh  kinhặ ườ ự ệ ề  
doanh c a công ty đó; không đ c quy n chuy n m t ph n ho c toàn b  ph n v n gópủ ượ ề ể ộ ầ ặ ộ ầ ố  
c a mình t i công ty cho ng i khác n u không đ c s  ch p thu n c a các thành viênủ ạ ườ ế ượ ự ấ ậ ủ  
h p danh còn l i.ợ ạ

Trong quá trình ho t đ ng, công ty h p danh có quy n ti p nh n thêm thành viênạ ộ ợ ề ế ậ  
h p danh ho c thành viên góp v n. Vi c ti p nh n thêm thành viên ph i đ c H iợ ặ ố ệ ế ậ ả ượ ộ  
đ ng thành viên ch p thu n. Thành viên h p danh m i đ c ti p nh n vào công ty ph iồ ấ ậ ợ ớ ượ ế ậ ả  
cùng liên đ i ch u trách nhi m b ng toàn b  tài s n c a mình đ i v i các kho n n  vàớ ị ệ ằ ộ ả ủ ố ớ ả ợ  
nghĩa v  tài s n khác c a công ty (Tr  khi có tho  thu n khác) T  cách thành viên côngụ ả ủ ừ ả ậ ư  
ty c a thành viên h p danh ch m d t trong các tr ng h p sau đây:ủ ợ ấ ứ ườ ợ
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- Thành viên ch t ho c b  tòa án tuyên b  là đã ch t, m t tích, b  h n ch  ho cế ặ ị ố ế ấ ị ạ ế ặ  
m t năng l c hành vi dân s ;ấ ự ự

- T  nguy n rút v n kh i công ty ho c b  khai tr  kh i công ty hay các tr ngự ệ ố ỏ ặ ị ừ ỏ ườ  
h p khác do Đi u l  công ty quy đ nh. Khi t  nguy t rút kh i công ty ho c b  khai trợ ề ệ ị ự ệ ỏ ặ ị ừ 
kh i công ty trong th i h n 2 năm k  t  ngày ch m d t t  cách thành viên, thành viênỏ ờ ạ ể ừ ấ ứ ư  
h p danh v n ph i liên đ i ch u trách nhi m v  các kho n n  c a công ty đã phát sinhợ ẫ ả ớ ị ệ ề ả ợ ủ  
tr c khi đăng ký vi c ch m d t t  cách thành viên.ướ ệ ấ ứ ư

b. Thành viên góp v nố

Công ty h p danh có th  có thành viên góp v n. Thành viên góp v n có th  là tợ ể ố ố ể ổ 
ch c, ho c cá nhân. Thành viên góp v n ch  ch u trách nhi m v  các kho n n  c a côngứ ặ ố ỉ ị ệ ề ả ợ ủ  
ty trong ph m vi s  v n đã góp vào công ty. Là thành viên c a công ty đ i nhân, nh ngạ ố ố ủ ố ư  
thành viên góp v n h ng ch  đ  trách nhi m tài s n nh  m t thành viên c a công tyố ưở ế ộ ệ ả ư ộ ủ  
đ i v n. Chính đi u này là lý do c  b n d n đ n thành viên góp v n có ố ố ề ơ ả ẫ ế ố t  cách pháp lýư  
khác v i thành viên h p danh. Bên c nh nh ng thu n l i đ c h ng t  ch  đ  tráchớ ợ ạ ữ ậ ợ ượ ưở ừ ế ộ  
nhi m h u h n, thành viên góp v n b  h n ch  nh ng quy n c  b n c a m t thànhệ ữ ạ ố ị ạ ế ữ ề ơ ả ủ ộ  
viên công ty. 

Thành viên góp v n ố ch  đ c tham gia qu n lý công ty  m c đ  r t h n ch ,ỉ ượ ả ở ứ ộ ấ ạ ế  
trong ph m vi nh ng v n đ  có liên quan tr c ti p đ n quy n và nghĩa v  c a h .ạ ữ ấ ề ự ế ế ề ụ ủ ọ  
không đ c ho t đ ng kinh doanh nhân danh công ty. Pháp lu t nhi u n c còn quyượ ạ ộ ậ ề ướ  
đ nh n u thành viên góp v n ho t đ ng kinh doanh nhân danh công ty thì s  m t quy nị ế ố ạ ộ ẽ ấ ề  
ch u trách nhi m h u h n v  các kho n n  c a công ty. Các quy n và nghĩa v  c  thị ệ ữ ạ ề ả ợ ủ ề ụ ụ ể 
c a thành viên góp v n đ c quy đ nh trong Lu t Doanh nghi p và Đi u l  công ty.ủ ố ượ ị ậ ệ ề ệ

2.3. Ch  đ  pháp lý v  ế ộ ề tài s nả

Là lo i hình công ty đ i nhân, công ty h p danh không đ c phép phát hành b tạ ố ợ ượ ấ  
kỳ lo i ch ng khoán nào đ  huy đ ng v n trong công chúng. Khi thành l p công ty, cácạ ứ ể ộ ố ậ  
thành viên ph i góp v n vào v n đi u l  c a công ty. S  v n mà m i thành viên camả ố ố ề ệ ủ ố ố ỗ  
k t góp vào công ty ph i đ c ghi rõ trong đi u l  c a công ty. V n đi u l  c a côngế ả ượ ề ệ ủ ố ề ệ ủ  
ty h p danh trong m t s  ngành ngh , theo quy đ nh c a pháp lu t không đ c th pợ ộ ố ề ị ủ ậ ượ ấ  
h n v n pháp đ nh. Trong quá trình ho t đ ng, công ty h p danh có th  tăng v n đi uơ ố ị ạ ộ ợ ể ố ề  
l  b ng cách tăng ph n v n góp c a các thành viên công ty ho c k t n p thành viênệ ằ ầ ố ủ ặ ế ạ  
m i vào công ty theo quy đ nh c a pháp lu t và ớ ị ủ ậ đi u l  công ty. ề ệ

Tài s n c a công ty h p danh bao g m: tài s n góp v n c a các thành viên đãả ủ ợ ồ ả ố ủ  
chuy n quy n s  h u cho công ty; tài s n t o l p đ c mang tên công ty; tài s n thuể ề ở ữ ả ạ ậ ượ ả  
đ c t  ho t đ ng kinh doanh do các thành viên h p danh th c hi n nhân danh công tyượ ừ ạ ộ ợ ự ệ  
và t  ho t đ ng kinh doanh các ngành ngh  kinh doanh đã đăng ký c a công ty do cácừ ạ ộ ề ủ  
thành viên h p danh nhân danh cá nhân th c hi n; các tài s n khác theo quy đ nh c aợ ự ệ ả ị ủ  
pháp lu t.ậ

Thành viên h p danh và thành viên góp v n ph i góp đ  và đúng h n s  v n đãợ ố ả ủ ạ ố ố  
cam k t. T i th i đi m góp đ  v n nh  đã cam k t thành viên đ c c p gi y ch ngế ạ ờ ể ủ ố ư ế ượ ấ ấ ứ  
nh n ph n v n góp.ậ ầ ố

2.4. Qu n tr  n i bả ị ộ ộ

Do tính an toàn pháp lý đ i v i công chúng cao nên vi c qu n lý công ty h pố ớ ệ ả ợ  
danh ch u r t ít s  ràng bu c c a pháp lu t. V  c  b n, các thành viên có quy n t  th aị ấ ự ộ ủ ậ ề ơ ả ề ự ỏ  
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thu n v  vi c qu n lý, đi u hành công ty. Theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p, cậ ề ệ ả ề ị ủ ậ ệ ơ 
c u t  ch c qu n lý công ty h p danh do các thành viên h p danh th a thu n trong ấ ổ ứ ả ợ ợ ỏ ậ đi uề  
l  công ty. Vi c t  ch c qu n lý công ty h p danh ph i tuân th  các quy đ nh v  m tệ ệ ổ ứ ả ợ ả ủ ị ề ộ  
s  v n đ  c  b n sau đây:ố ấ ề ơ ả

- T t c  các thành viên h p danh đ u có quy n đi u hành kinh doanh c a công tyấ ả ợ ề ề ề ủ  
h p danh. Các thành viên h p danh có quy n đ i di n theo pháp lu t và t  ch c đi uợ ợ ề ạ ệ ậ ổ ứ ề  
hành ho t đ ng kinh doanh h ng ngàạ ộ ằ y c a công ty. Trong đi u hành ho t đ ng kinhủ ề ạ ộ  
doanh c a công ty, thành viên h p danh phân công nhau đ m nhi m các ch c danh qu nủ ợ ả ệ ứ ả  
lý và ki m soát công ty.ể

- Trong công ty h p danh, H i đ ng thành viên là c  quan quy t đ nh cao nh tợ ộ ồ ơ ế ị ấ  
c a công ty bao g m t t c  các thành viên. H i đ ng thành viên b u m t thành viên h pủ ồ ấ ả ộ ồ ầ ộ ợ  
danh làm Ch  t ch đ ng th i kiêm Giám đ c ho c T ng giám đ c (n u đi u l  công tyủ ị ồ ờ ố ặ ổ ố ế ề ệ  
không có quy đ nh khác);ị

- Vi c ti n hành h p h i đ ng thành viên do Ch  t ch h i đ ng thành viên tri uệ ế ọ ộ ồ ủ ị ộ ồ ệ  
t p ho c theo yêu c u c a thành viên h p danh. Tr ng h p Ch  t ch h i đ ng thànhậ ặ ầ ủ ợ ườ ợ ủ ị ộ ồ  
viên không tri u t p h p theo yêu c u c a thành viên h p danh thì thành viên đó cóệ ậ ọ ầ ủ ợ  
quy n tri u t p h p H i đ ng. Cu c h p c a H i đ ng thành viên ph i đ c ghi vàoề ệ ậ ọ ộ ồ ộ ọ ủ ộ ồ ả ượ  
s  biên b n c a công ty. H i đ ng thành viên có quy n quy t đ nh t t c  các công vi cổ ả ủ ộ ồ ề ế ị ấ ả ệ  
kinh doanh c a công ty. N u đi u l  công ty không quy đ nh thì khi quy t đ nh nh ngủ ế ề ệ ị ế ị ữ  
v n đ  quan tr ng ph i đ c ít nh t 3/4 t ng s  thành viên h p danh ch p thu n (xemấ ề ọ ả ượ ấ ổ ố ợ ấ ậ  
Kho n 3 Đi u 135 Lu t doanh nghi p). Còn khi quy t đ nh nh ng v n đ  khác khôngả ề ậ ệ ế ị ữ ấ ề  
quan tr ng thì ch  c n ít nh t 2/3 t ng s  thành viên h p danh ch p thu n. T  l  c  thọ ỉ ầ ấ ổ ố ợ ấ ậ ỷ ệ ụ ể 
do Đi u l  công ty quy đ nh. Khi tham gia h p, th o lu n v  các v n đ  c a công ty,ề ệ ị ọ ả ậ ề ấ ề ủ  
m i thành viên h p danh có m t phi u bi u quy t ho c có s  bi u quy t khác quy đ nhỗ ợ ộ ế ể ế ặ ố ể ế ị  
t i Đi u l  công ty. Quy n tham gia bi u quy t c a thành viên góp v n b  h n ch  h nạ ề ệ ề ể ế ủ ố ị ạ ế ơ  
(xem Đi m a Kho n 1 Đi u 140 Lu t Doanh nghi p);ể ả ề ậ ệ

- Trong quá trình ho t đ ng c a công ty, các thành viên h p danh có quy n đ iạ ộ ủ ợ ề ạ  
di n theo pháp lu t và ti n hành các ho t đ ng kinh doanh hàng ngày c a công ty. M iệ ậ ế ạ ộ ủ ọ  
h n ch  đ i v i thành viên h p danh trong th c hi n công vi c kinh doanh hàng ngàyạ ế ố ớ ợ ự ệ ệ  
c a công ty ch  có hi u l c đ i v i bên th  ba khi ng i đó đ c bi t v  h n ch  đó.ủ ỉ ệ ự ố ớ ứ ườ ượ ế ề ạ ế  
Thành viên h p danh phân công nhau đ m nh n các ch c danh qu n lý và ki m soátợ ả ậ ứ ả ể  
công ty; khi m t s  ho c t t c  thành viên cùng th c hi n m t s  công vi c kinh doanhộ ố ặ ấ ả ự ệ ộ ố ệ  
thì quy t đ nh đ c thông qua theo đa s . Ch  t ch H i đ ng thành viên, Giám đ cế ị ượ ố ủ ị ộ ồ ố  
(T ng giám đ c) có nhi m v  qu n lý và đi u hành công vi c kinh doanh hàng ngàyổ ố ệ ụ ả ề ệ  
c a công ty v i t  cách là thành viên h p danh, phân công ph i h p công vi c kinhủ ớ ư ợ ố ợ ệ  
doanh gi a các thành viên h p danh, đ ng th i là đ i di n cho công ty trong quan hữ ợ ồ ờ ạ ệ ệ 
v i c  quan nhà n c, đ i di n cho công ty v i t  cách là nguyên đ n ho c b  đ nớ ơ ướ ạ ệ ớ ư ơ ặ ị ơ  
trong các v  ki n, tranh ch p th ng m i.ụ ệ ấ ươ ạ

3. Công ty c  ph nổ ầ

3.1. B n ch t pháp lý c a công ty c  ph nả ấ ủ ổ ầ

Công ty c  ph n là lo i hình đ c tr ng c a công ty đ i v n. V nổ ầ ạ ặ ư ủ ố ố ố  đi u l  c aề ệ ủ  
công ty đ c chia thành nhi u ph n b ng nhau g i là c  ph n, ng i s  h u c  ph nượ ề ầ ằ ọ ổ ầ ườ ở ữ ổ ầ  
g i là c  đông, c  đông ch  ch u trách nhi m v  các kho n n  c a công ty cho đ n h tọ ổ ổ ỉ ị ệ ề ả ợ ủ ế ế  
giá tr  c  ph n mà h  s  h u.ị ổ ầ ọ ở ữ
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Là lo i hình công ty đ i v n, công ty c  ph n mang các đ c tr ng c a công tyạ ố ố ổ ầ ặ ư ủ  
đ i v n, song công ty c  ph n có nh ng đ c tr ng riêng, nh ng đ c tr ng này là c  số ố ổ ầ ữ ặ ư ữ ặ ư ơ ở 
phân bi t công ty c  ph n v i công ty đ i v n khác nh  công ty trách nhi m h u h n.ệ ổ ầ ớ ố ố ư ệ ữ ạ

- V n đi u l  c a công ty đ c chia thành nhi u ph n b ng nhauố ề ệ ủ ượ ề ầ ằ  g i là cọ ổ 
ph n. C  ph n đ c phát hành d i d ng ch ng khoán g i là c  phi u. M t c  phi uầ ổ ầ ượ ướ ạ ứ ọ ổ ế ộ ổ ế  
có th  ph n ánh m nh giá c a m t ho c nhi u c  ph n. Vi c góp v n vào công tyể ả ệ ủ ộ ặ ề ổ ầ ệ ố  
đ c th c hi n b ng cách mua c  ph n, m i c  đông có th  mua nhi u c  ph n. Cácượ ự ệ ằ ổ ầ ỗ ổ ể ề ổ ầ  
thành viên có th  th a thu n trong đi u l  gi i h n t i đa s  c  ph n mà m t thànhể ỏ ậ ề ệ ớ ạ ố ố ổ ầ ộ  
viên có th  mua, đ  ch ng l i vi c m t thành viên nào đó có th  n m quy n ki m soátể ể ố ạ ệ ộ ể ắ ề ể  
công ty;

C  đông có th  là t  ch c, cá nhân; s  l ng c  đông t i thi u là ba và khôngổ ể ổ ứ ố ượ ổ ố ể  
h n ch  s  l ng t i đa. Công ty c  ph n ph i l p và l u gi  S  đăng ký c  đông tạ ế ố ượ ố ổ ầ ả ậ ư ữ ổ ổ ừ 
khi đ c c p Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh.ượ ấ ấ ứ ậ  C  đông ch  ch u trách nhi m vổ ỉ ị ệ ề 
các kho n n  và nghĩa v  tài s n khác c a doanh nghi p trong ph m vi s  v n đã gópả ợ ụ ả ủ ệ ạ ố ố  
vào doanh nghi p;ệ

- Tính t  do chuy n nh ng ph n v n góp: Ph n v n góp c a các thành viênự ể ượ ầ ố ầ ố ủ  
đ c th  hi n d i hình th c c  phi u. Các c  phi u do công ty phát hành là m t lo iượ ể ệ ướ ứ ổ ế ổ ế ộ ạ  
hàng hóa. Ng i có c  phi u có th  t  do chuy n nh ng theo quy đ nh c a pháp lu tườ ổ ế ể ự ể ượ ị ủ ậ , 
tr  nh ng tr ng h p b  pháp lu t h n ch ;ừ ữ ườ ợ ị ậ ạ ế

- Trong quá trình ho t đ ng, công ty c  ph n có quy n phát hành ch ng khoánạ ộ ổ ầ ề ứ  
các lo i đ  huy đ ng v n. Đi u này th  hi n kh  năng huy đ ng v n l n c a công tyạ ể ộ ố ề ể ệ ả ộ ố ớ ủ  
c  ph n;ổ ầ

- Công ty c  ph n là doanh nghi p có t  cách pháp nhân k  t  ngày đ c c pổ ầ ệ ư ể ừ ượ ấ  
gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, ch u trách nhi m v  các kho n n  c a công tyấ ứ ậ ị ệ ề ả ợ ủ  
b ng tài s n c a công ty (trách nhi m h u h n). ằ ả ủ ệ ữ ạ

3.2. Ch  đ  pháp lý vế ộ ề tài s nả

Khi nói đ n ch  đ  pháp lý v  ế ế ộ ề tài s n c a công ty c  ph n là nói đ n c  ph n,ả ủ ổ ầ ế ổ ầ  
c  phi u và m t s  ho t đ ng c a thành viên cũng nh  c a công ty liên quan đ n v n.ổ ế ộ ố ạ ộ ủ ư ủ ế ố

C  ph n là ph n chia nh  nh t v n đi u l  c a công ty va đ c th  hi n d iổ ầ ầ ỏ ấ ố ề ệ ủ ̀ ượ ể ệ ướ  
hình th c c  phi u. M nh giá m i c  ph n và t ng m nh giá s  c  ph n đ c ghi trênứ ổ ế ệ ỗ ổ ầ ổ ệ ố ổ ầ ượ  
c  phi u.ổ ế

C  ph n c a công ty c  ph n có th  t n t i d i hai lo i là: C  ph n ph  thôngổ ầ ủ ổ ầ ể ồ ạ ướ ạ ổ ầ ổ  
và c  ph n u đãi. Công ty ổ ầ ư c  ph n b t bu c ph i có c  ph n ph  thông. Ng i sổ ầ ắ ộ ả ổ ầ ổ ườ ở 
h u c  ph n ph  thông g i là c  đông ph  thông. Công ty có th  có c  ph n u đãi.ữ ổ ầ ổ ọ ổ ổ ể ổ ầ ư  
Ng i s  h u c  ph n u đãi g i là c  đông u đãi. C  ph n u đãi g m các lo i sau:ườ ở ữ ổ ầ ư ọ ổ ư ổ ầ ư ồ ạ

- C  ph n u đãi bi u quy t: Là c  ph n có s  phi u bi u quy t nhi u h n soổ ầ ư ể ế ổ ầ ố ế ể ế ề ơ  
v i c  ph n ph  thông. S  phi u bi u  quy t c a m t c  ph n u đãi bi u quy t doớ ổ ầ ổ ố ế ể ế ủ ộ ổ ầ ư ể ế  
Đi u l  công ty quy đ nh.ề ệ ị

Ch  có t  ch c đ c Chính ph  y quy n và c  đông sáng l p đ c quy n n mỉ ổ ứ ượ ủ ủ ề ổ ậ ượ ề ắ  
gi  c  ph n u đãi bi u quy t. u đãi bi u quy t c a c  đông sáng l p ch  có hi uữ ổ ầ ư ể ế Ư ể ế ủ ổ ậ ỉ ệ  
l c trong 3 năm, k  t  ngày công ty đ c c p gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh.ự ể ừ ượ ấ ấ ứ ậ  
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Sau th i h n đó, c  ph n u đãi bi u quy t c a c  đông sáng l p chuy n đ i thành cờ ạ ổ ầ ư ể ế ủ ổ ậ ể ổ ổ 
ph n ph  thông.ầ ổ

- C  ph n u đãi c  t c: Là c  ph n đ c tr  c  t c v i m c cao h n c  t cổ ầ ư ổ ứ ổ ầ ượ ả ổ ứ ớ ứ ơ ổ ứ  
hàng năm g m c  t c c  đ nh và c  t c th ng. C  t c c  đ nh không ph  thu c vàoồ ổ ứ ố ị ổ ứ ưở ổ ứ ố ị ụ ộ  
k t qu  kinh doanh c a công ty. M c c  t c c  đ nh c  th  và ph ng th c xác đ nhế ả ủ ứ ổ ứ ố ị ụ ể ươ ứ ị  
c  t c th ng đ c ghi trên c  phi u. ổ ứ ưở ượ ổ ế

- C  ph n u đãi hoàn l i: Là c  ph n s  đ c công ty hoàn l i v n góp b t cổ ầ ư ạ ổ ầ ẽ ượ ạ ố ấ ứ 
khi nào theo yêu c u c a ng i s  h u ho c theo các đi u ki n đ c ghi t i c  phi uầ ủ ườ ở ữ ặ ề ệ ượ ạ ổ ế  
c a c  ph n u đãi hoàn l i.ủ ổ ầ ư ạ

- C  ph n u đãi khác do Đi u l  công ty quy đ nh. ổ ầ ư ề ệ ị

C  ph n ph  thông c a công ty c  ph n không th  chuy n đ i thành c  ph nổ ầ ổ ủ ổ ầ ể ể ổ ổ ầ  
u đãi. Ng c l i c  ph n u đãi có th  chuy n thành c  ph n ph  thông (theo quy tư ượ ạ ổ ầ ư ể ể ổ ầ ổ ế  

đ nh c a đ i h i đ ng c  đông).ị ủ ạ ộ ồ ổ

C  ph n là căn c  pháp lý ch ng minh t  cách thành viên công ty b t k  h  cóổ ầ ứ ứ ư ấ ể ọ  
tham gia thành l p công ty hay không và làm phát sinh quy n và nghĩa v  c a các thànhậ ề ụ ủ  
viên là c  đông. M i c  ph n c a cùng lo i đ u t o cho ng i s  h u nó có cácổ ỗ ổ ầ ủ ạ ề ạ ườ ở ữ  
quy n, nghĩa v  và l i ích ngang nhau.ề ụ ợ

 C  phi u là ch ng ch  do công ty c  ph n phát hành ho c bút toán ghi s  xácổ ế ứ ỉ ổ ầ ặ ổ  
nh n quy n s  h u m t ho c m t s  c  ph n c a công ty đó. C  phi u có th  ghi tênậ ề ở ữ ộ ặ ộ ố ổ ầ ủ ổ ế ể  
ho c không ghi tên.  ặ

C  phi u là gi y t  có giá tr  ch ng minh t  cách ch  s  h u c  ph n, đ ngổ ế ấ ờ ị ứ ư ủ ở ữ ổ ầ ồ  
th i ờ ch ng minh t  cách thành viên công ty c a ng i có c  ph n.  các n c có n nứ ư ủ ườ ổ ầ Ở ướ ề  
kinh t  th  tr ng phát tri n, ng i ta không dùng gi y t  ghi chép c  phi u mà đ aế ị ườ ể ườ ấ ờ ổ ế ư  
các thông tin v  c  phi u vào h  th ng máy tính. Các c  đông có th  m  tài kho n cề ổ ế ệ ố ổ ể ở ả ổ 
phi u t i ngân hàng và đ c qu n lý b ng h  th ng máy tính. Theo Lu t Doanh nghi pế ạ ượ ả ằ ệ ố ậ ệ  
năm 2005 thì c  phi u có th  là ch ng ch  (t  c  phi u) ho c bút toán ghi s . Trongổ ế ể ứ ỉ ờ ổ ế ặ ổ  
tr ng h p là bút toán ghi s  thì nh ng thông tin v  c  phi u đ c ghi trong s  đăngườ ợ ổ ữ ề ổ ế ượ ổ  
ký c  đông c a công ty. Công ty c  ph n ph i l p và l u gi  S  đăng ký c  đông tổ ủ ổ ầ ả ậ ư ữ ổ ổ ừ 
khi đ c c p Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanhượ ấ ấ ứ ậ . S  đăng ký c  đông có th  là vănổ ổ ể  
b n ho c t p d  li u đi n t  ho c c  hai.ả ặ ậ ữ ệ ệ ử ặ ả

C  phi u có th  đ c mua b ng ti n Vi t Nam, ngo i t  t  do chuy n đ i,ổ ế ể ượ ằ ề ệ ạ ệ ự ể ổ  
vàng, giá tr  quy n s  d ng đ t, giá tr  quy n s  h u trí tu , công ngh , bí quy t kị ề ử ụ ấ ị ề ở ữ ệ ệ ế ỹ 
thu t, các tài s n khác, quy đ nh t i Đi u l  công ty và ph i đ c thanh toán đ  m tậ ả ị ạ ề ệ ả ượ ủ ộ  
l n.ầ

Bên c nh các quy đ nh c  th  v  c  ph n và c  phi u trong công ty c  ph n,ạ ị ụ ể ề ổ ầ ổ ế ổ ầ  
m t s  quy đ nh v  tài s n và ch  đ  tài chính có ộ ố ị ề ả ế ộ ý nghĩa r t quan tr ng.ấ ọ

 Khi thành l p, công ty ph i có v n đi u l . V n đi u l  c a công ty kinh doanhậ ả ố ề ệ ố ề ệ ủ  
trong m t s  ngành ngh  nh t đ nh không đ c th p h n v n pháp đ nh (nêu công ty côộ ố ề ấ ị ượ ấ ơ ố ị ́ ̉ 
phân kinh doanh trong nh ng nganh nghê phap luât quy đinh phai co vôn phap đinh). V ǹ ữ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ́ ̣ ố  
đi u l  c a công ty ph i th  hi n m t ph n d i d ng c  ph n ph  thông. Các cề ệ ủ ả ể ệ ộ ầ ướ ạ ổ ầ ổ ổ 
đông sáng l p ph i cùng nhau n m gi  ít nh t 20% s  c  ph n ph  thông đ c quy nậ ả ắ ữ ấ ố ổ ầ ổ ượ ề  
chào bán c a công ty. V n đi u l  c a công ty có th  có m t ph n là c  ph n u đãi.ủ ố ề ệ ủ ể ộ ầ ổ ầ ư  
Ng i đ c mua c  ph n u đãi do pháp lu t quy đ nh (đ i v i c  ph n u đãi bi uườ ượ ổ ầ ư ậ ị ố ớ ổ ầ ư ể  
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quy t) và do đi u l  công ty quy đ nh ho c do đ i h i đ ng c  đông quy t đ nh (đ iế ề ệ ị ặ ạ ộ ồ ổ ế ị ố  
v i các lo i c  ph n u đãi khác).ớ ạ ổ ầ ư

H i đ ng qu n tr  quy t đ nh th i đi m, ph ng th c và giá chào bán c  ph nộ ồ ả ị ế ị ờ ể ươ ứ ổ ầ  
trong s  c  ph n đ c quy n chào bán. Giá chào bán c  ph n không đ c th p h n giáố ổ ầ ượ ề ổ ầ ượ ấ ơ  
th  tr ng t i th i đi m chào bán, tr  các tr ng h p: c  ph n chào bán l n đ u tiênị ườ ạ ờ ể ừ ườ ợ ổ ầ ầ ầ  
sau khi đăng ký kinh doanh, c  ph n chào bán cho t t c  các c  đông theo t  l  c  ph nổ ầ ấ ả ổ ỷ ệ ổ ầ  
hi n có c a h   công ty và c  ph n chào bán cho ng i môi gi i ho c ng i b oệ ủ ọ ở ổ ầ ườ ớ ặ ườ ả  
lãnh. C  ph n đ c bán và ng i mua c  ph n tr  thành c  đông c a công ty khi ghiổ ầ ượ ườ ổ ầ ở ổ ủ  
đúng và đ  nh ng thông tin v : Tên c  đông, đ a ch , s  l ng c  ph n t ng lo i c aủ ữ ề ổ ị ỉ ố ượ ổ ầ ừ ạ ủ  
c  đông, ngày đăng ký c  ph n vào s  đăng ký c  đông c a công ty.ổ ổ ầ ổ ổ ủ

C  ph n ph i đ c thanh toán đ  m t l n. Sau khi thanh toán đ  c  ph n đăngổ ầ ả ượ ủ ộ ầ ủ ổ ầ  
ký mua, c  đông có quy n yêu c u công ty c p c  phi u cho mình. Tr ng h p cổ ề ầ ấ ổ ế ườ ợ ổ 
phi u b  m t, b  rách, b  cháy ho c b  tiêu h y d i hình th c khác, c  đông ph i báoế ị ấ ị ị ặ ị ủ ướ ứ ổ ả  
ngay cho công ty và có quy n yêu c u công ty c p l i c  phi u.ề ầ ấ ạ ổ ế

Ng i s  h u c  ph n có quy n chuy n nh ng c  ph n c a mình cho ng iườ ở ữ ổ ầ ề ể ượ ổ ầ ủ ườ  
khác theo quy đ nh c a pháp lu t và Đi u l  công ty. C  đông s  h u c  ph n u đãiị ủ ậ ề ệ ổ ở ữ ổ ầ ư  
bi u quy t không đ c chuy n nh ng c  ph n đó cho ng i khác. ể ế ượ ể ượ ổ ầ ườ

Trong th i h n ba ờ ạ (3) năm, k  t  ngày công ty đ c c p Gi y ch ng nh n đăngể ừ ượ ấ ấ ứ ậ  
ký kinh doanh, c  đông sáng l p có quy n t  do chuy n nh ng c  ph n ph  thôngổ ậ ề ự ể ượ ổ ầ ổ  
c a mình cho c  đông sáng l p khác, nh ng ch  đ c chuy n nh ng c  ph n phủ ổ ậ ư ỉ ượ ể ượ ổ ầ ổ 
thông c a mình cho ng i không ph i là c  đông sáng l p n u đ c s  ch p thu n c aủ ườ ả ổ ậ ế ượ ự ấ ậ ủ  
Đ i h i đ ng c  đông. C  đông d  đ nh chuy n nh ng c  ph n không có quy n bi uạ ộ ồ ổ ổ ự ị ể ượ ổ ầ ề ể  
quy t v  vi c chuy n nh ng các c  ph n đó. Sau th i h n 3 năm, các h n ch  đ iế ề ệ ể ượ ổ ầ ờ ạ ạ ế ố  
v i c  ph n ph  thông c a c  đông sáng l p đ u bãi b . ớ ổ ầ ổ ủ ổ ậ ề ỏ

C  ph n đ c coi là đã chuy n nh ng khi ghi đúng và đ  vào s  đăng ký cổ ầ ượ ể ượ ủ ổ ổ 
đông các thông tin v : Tên, đ a ch  ng i nh n chuy n nh ng, s  l ng c  ph n t ngề ị ỉ ườ ậ ể ượ ố ượ ổ ầ ừ  
lo i, ngày đăng ký c  ph n. K  t  th i đi m đó, ng i nh n chuy n nh ng c  ph nạ ổ ầ ể ừ ờ ể ườ ậ ể ượ ổ ầ  
tr  thành c  đông c a công ty.ở ổ ủ

C  đông bi u quy t ph n đ i quy t đ nh v  vi c t  ch c l i công ty ho c thayổ ể ế ả ố ế ị ề ệ ổ ứ ạ ặ  
đ i quy n, nghĩa v  c a c  đông quy đ nh t i Đi u l  công ty, có quy n yêu c u côngổ ề ụ ủ ổ ị ạ ề ệ ề ầ  
ty mua l i c  ph n c a mình. Công ty ph i mua l i c  ph n trong tr ng h p này trongạ ổ ầ ủ ả ạ ổ ầ ườ ợ  
th i h n 90 ngày, k  t  ngày nh n đ c yêu c u.ờ ạ ể ừ ậ ượ ầ

Công ty c  ph n có quy n mua l i không quá 30% t ng s  c  ph n ph  thông đãổ ầ ề ạ ổ ố ổ ầ ổ  
bán, m t ph n ho c toàn b  c  ph n lo i khác đã bán. ộ ầ ặ ộ ổ ầ ạ

Công ty ch  đ c quy n thanh toán c  ph n mua l i cho c  đông n u ngay sauỉ ượ ề ổ ầ ạ ổ ế  
khi thanh toán h t s  c  ph n đ c mua l i, công ty v n đ m b o thanh toán đ  cácế ố ổ ầ ượ ạ ẫ ả ả ủ  
kho n n  và các nghĩa v  tài s n khác. Các c  ph n đ c mua l i đ c coi là c  ph nả ợ ụ ả ổ ầ ượ ạ ượ ổ ầ  
ch a bán trong s  c  ph n đ c quy n chào bán c a công ty. Sau khi thanh toán h t sư ố ổ ầ ượ ề ủ ế ố 
c  ph n mua l i, n u t ng giá tr  tài s n c a công ty (ghi trong s  k  toán) gi m h nổ ầ ạ ế ổ ị ả ủ ổ ế ả ơ  
10%, thì công ty ph i thông báo đi u đó cho t t c  ch  n  bi t trong th i h n 15 ngày,ả ề ấ ả ủ ợ ế ờ ạ  
k  t  ngày thanh toán h t s  c  ph n mua l i.ể ừ ế ố ổ ầ ạ

Trong quá trình ho t đ ng, công ty c  ph n có quy n phát hành trái phi u theoạ ộ ổ ầ ề ế  
quy đ nh c a pháp lu t đ  đáp ng nhu c u v n cho kinh doanh. Công ty có th  phátị ủ ậ ể ứ ầ ố ể  

16



hành trái phi u, trái phi u chuy n đ i và các lo i trái phi u khác theo quy đ nh c aế ế ể ổ ạ ế ị ủ  
pháp lu t và Đi u l  công ty. H i đ ng qu n tr  công ty quy t đ nh lo i trái phi u, t ngậ ề ệ ộ ồ ả ị ế ị ạ ế ổ  
giá tr  trái phi u và th i đi m phát hành. ị ế ờ ể

Vi c thanh toán c  t c cho các c  đông c a công ty c  ph n ch  đ c ti n hànhệ ổ ứ ổ ủ ổ ầ ỉ ượ ế  
khi công ty kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa v  n p thu  và các nghĩa v  tài chínhụ ộ ế ụ  
khác theo quy đ nh c a pháp lu t và ngay khi tr  h t s  c  t c đã đ nh, công ty v nị ủ ậ ả ế ố ổ ứ ị ẫ  
thanh toán đ  các kho n n  và các nghĩa v  tài s n khác đ n h n ph i tr . ủ ả ợ ụ ả ế ạ ả ả

Công ty c  ph n là lo i doanh nghi p có ch  đ  tài chính ph c t p, nó đòi h iổ ầ ạ ệ ế ộ ứ ạ ỏ  
m t ch  đ  k  toán, ki m toán, th ng kê ch t ch  và thích h p đ  b o v  quy n l iộ ế ộ ế ể ố ặ ẽ ợ ể ả ệ ề ợ  
c a cácủ  c  đông và các ch  th  có liên quan. Lu t Doanh nghi p đã đ a ra nhi u quyổ ủ ể ậ ệ ư ề  
đ nh v  ch  đ  tài chính c a công ty c  ph n, kh c ph c nh ng thi u sót c a Lu tị ề ế ộ ủ ổ ầ ắ ụ ữ ế ủ ậ  
công ty tr c đây nh : Công ty ph i l p s  k  toán, ghi chép s  k  toán, hóa đ n,ướ ư ả ậ ổ ế ổ ế ơ  
ch ng t  và l p báo cáo tài chính trung th c, chính xác. Công ty ph i kê khai đ nh kỳ vàứ ừ ậ ự ả ị  
báo cáo đ y đ , chính xác các thông tin v  công ty và tình hình tài chính c a công ty v iầ ủ ề ủ ớ  
c  quan đăng ký kinh doanh. Báo cáo tài chính hàng năm c a công ty do Đ i h i đ ngơ ủ ạ ộ ồ  
c  đông xem xét và thông qua. Đ i v i công ty c  ph n mà pháp lu t yêu c u ph iổ ố ớ ổ ầ ậ ầ ả  
đ c ki m toán, thì báo cáo tài chính hàng năm ph i đ c t  ch c ki m toán đ c l pượ ể ả ượ ổ ứ ể ộ ậ  
xác nh n tr c khi trình Đ i h i đ ng c  đông. Báo cáo tài chính hàng năm ph i đ cậ ướ ạ ộ ồ ổ ả ượ  
g i đ n c  quan th ng kê, doanh nghi p c p trên, c  quan thu  và c  quan đăng kýử ế ơ ố ệ ấ ơ ế ơ  
kinh doanh. Tóm t t báo cáo tài chính hàng năm ph i đ c thông báo đ n t t c  các cắ ả ượ ế ấ ả ổ 
đông. M i t  ch c, cá nhân đ u có quy n xem ho c sao chép báo cáo tài chính hàngọ ổ ứ ề ề ặ  
năm c a công ty t i c  quan đăng ký kinh doanh.ủ ạ ơ

3.3. Qu n tr  n i bả ị ộ ộ

C  c u t  ch c qu n lý công ty c  ph n g m có: Đ i h i đ ng c  đông, H iơ ấ ổ ứ ả ổ ầ ồ ạ ộ ồ ổ ộ  
đ ng qu n tr  và Giám đ c (T ng giám đ c). Đ i v i công ty c  ph n có trên 11 cồ ả ị ố ổ ố ố ớ ổ ầ ổ 
đông là cá nhân ho c c  đông là t  ch c s  h u trên 50 % t ng s  c  ph n c a công tyặ ổ ổ ứ ở ữ ổ ố ổ ầ ủ  
ph i có Ban ki m soát. ả ể

a. Đ i h i đ ng c  đôngạ ộ ồ ổ

Đ i h i đ ng c  đông là t  ch c có th m quy n quy t đ nh cao nh t c a côngạ ộ ồ ổ ổ ứ ẩ ề ế ị ấ ủ  
ty g m t t c  các c  đông có quy n bi u quy t. C  đông có th  tr c ti p ho c yồ ấ ả ổ ề ể ế ổ ể ự ế ặ ủ  
quy n b ng văn b n cho ng i khác d  h p ề ằ ả ườ ự ọ Đ i h i đ ng c  đông. N u Đi u l  côngạ ộ ồ ổ ế ề ệ  
ty không quy đ nh khác thì t  ch c là c  đông công ty c  ph n có s  h u ít nh t 10%ị ổ ứ ổ ổ ầ ở ữ ấ  
t ng s  c  ph n ph  thông có quy n u  quy n t i đa ba ng i tham d  h p Đ i h iổ ố ổ ầ ổ ề ỷ ề ố ườ ự ọ ạ ộ  
đ ng c  đông.ồ ổ

Đ i h i đ ng c  đông không làm vi c th ng xuyên mà ch  t n t i trong th iạ ộ ồ ổ ệ ườ ỉ ồ ạ ờ  
gian h p và ra quy t đ nh trên c  s  bi u quy t t i cu c h p ho c l y ý ki n c a cácọ ế ị ơ ở ể ế ạ ộ ọ ặ ấ ế ủ  
c  đông có quy n bi u quy t b ng văn b n. ổ ề ể ế ằ ả

Đ i h i đ ng c  đông có quy n xem xét và quy t đ nh nh ng v n đ  ch  y u,ạ ộ ồ ổ ề ế ị ữ ấ ề ủ ế  
quan tr ng nh t c a công ty c  ph n nh : Lo i c  ph n và t ng s  c  ph n đ cọ ấ ủ ổ ầ ư ạ ổ ầ ổ ố ổ ầ ượ  
quy n chào bán; b u, bãi nhi m, mi n nhi m thành viên H i đ ng qu n tr , thành viênề ầ ệ ễ ệ ộ ồ ả ị  
Ban ki m soát (n u có), quy t đ nh s a đ i, b  sung đi u l  công ty, quy t đ nh tể ế ế ị ử ổ ổ ề ệ ế ị ổ 
ch c l i, gi i th  công ty, các quy n, nhi m v  c  th  c a Đ i h i đ ng c  đôngứ ạ ả ể ề ệ ụ ụ ể ủ ạ ộ ồ ổ  
đ c quy đượ nh trong Lu t Doanh nghi p và Đi u l  công ty. Đ i h i đ ng c  đông h pị ậ ệ ề ệ ạ ộ ồ ổ ọ  
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th ng niên ho c b t th ng; ít nh t m i năm h p m t l n. Đ a đi m h p Đ i h iườ ặ ấ ườ ấ ỗ ọ ộ ầ ị ể ọ ạ ộ  
đ ng c  đông ph i  trên lãnh th  Vi t Nam. ồ ổ ả ở ổ ệ

Đ i h i đ ng c  đông ph i h p th ng niên trong th i h n b n tháng, k  tạ ộ ồ ổ ả ọ ườ ờ ạ ố ể ừ 
ngày k t thúc năm tài chính. Theo đ  ngh  c a H i đ ng qu n tr , c  quan đăng ký kinhế ề ị ủ ộ ồ ả ị ơ  
doanh có th  gia h n, nh ng không quá sáu tháng, k  t  ngày k t thúc năm tài chính. ể ạ ư ể ừ ế

H i đ ng qu n tr  tri u t p h p b t th ng Đ i h i đ ng c  đông trong cácộ ồ ả ị ệ ậ ọ ấ ườ ạ ộ ồ ổ  
tr ng h p sau đây: ườ ợ

- H i đ ng qu n tr  xét th y c n thi t vì l i ích c a công ty;ộ ồ ả ị ấ ầ ế ợ ủ

- S  thành viên H i đ ng qu n tr  còn l i ít h n s  thành viên theo quy đ nh c aố ộ ồ ả ị ạ ơ ố ị ủ  
pháp lu t;ậ

- Theo yêu c u c a c  đông ho c nhóm c  đông quy đ nh t i kho n 2 Đi u 79ầ ủ ổ ặ ổ ị ạ ả ề  
c a Lu t Doanh nghi p;ủ ậ ệ

- Theo yêu c u c a Ban ki m soát;ầ ủ ể

- Các tr ng h p khác theo quy đ nh c a pháp lu t và Đi u l  công ty.ườ ợ ị ủ ậ ề ệ

 Ch  t ch H i ủ ị ộ đ ng qu n tr  ch  t a cu c h p Đ i h i đ ng c  đông. Th  t cồ ả ị ủ ọ ộ ọ ạ ộ ồ ổ ủ ụ  
tri u t p h p Đ i h i đ ng c  đông, đi u ki n, th  th c ti n hành h p và ra quy tệ ậ ọ ạ ộ ồ ổ ề ệ ể ứ ế ọ ế  
đ nh c a Đ i h i c  đông đ c th c hi n theo quy đ nh t i các đi u t  Đi u 97 đ nị ủ ạ ộ ổ ượ ự ệ ị ạ ề ừ ề ế  
Đi u 106 Lu t Doanh nghi p.ề ậ ệ

b . H i đ ng qu n trộ ồ ả ị

H i đ ng qu n tr  là c  quan qu n lý công ty có không ít h n 3 thành viên, khôngộ ồ ả ị ơ ả ơ  
quá 11 thành viên n u Đi u l  công ty không có quy đ nh khác.ế ề ệ ị  S  l ng thành viênố ượ  
ph i th ng trú  Vi t Nam do đi u l  công ty quy đ nh. H i đ ng qu n tr  có toànả ườ ở ệ ề ệ ị ộ ồ ả ị  
quy n nhân danh công ty đ  quy t đ nh th c hi n các quy n và nghĩa v  c a công tyề ể ế ị ự ệ ề ụ ủ  
không thu c th m quy n c a Đ i h i đ ng c  đông. Các quy n và nhi m v  c  thộ ẩ ề ủ ạ ộ ồ ổ ề ệ ụ ụ ể 
c a H i đ ng qu n tr  đ c quy đ nh trong Lu t Doanh nghi p và Đi u l  công ty.ủ ộ ồ ả ị ượ ị ậ ệ ề ệ

H i đ ng qu n tr  có th  h p đ nh kỳ ho c b t th ng. H i đ ng qu n tr  cóộ ồ ả ị ể ọ ị ặ ấ ườ ộ ồ ả ị  
th  h p t i tr  s  chính c a công ty ho c  n i khác. Cu c h p đ nh kỳ c a H i đ ngể ọ ạ ụ ở ủ ặ ở ơ ộ ọ ị ủ ộ ồ  
qu n tr  do Ch  t ch tri u t p b t c  khi nào n u xét th y c n thi t, nh ng m i quýả ị ủ ị ệ ậ ấ ứ ế ấ ầ ế ư ỗ  
ph i h p ít nh t m t l n. ả ọ ấ ộ ầ

Ch  t ch H i đ ng qu n tr  ph i tri u t p h p H i đ ng qu n tr  khi có m tủ ị ộ ồ ả ị ả ệ ậ ọ ộ ồ ả ị ộ  
trong các tr ng h p sau đây: ườ ợ

- Có đ  ngh  c a Ban ki m soát;ề ị ủ ể

- Có đ  ngh  c a Giám đ c ho c T ng giám đ c ho c ít nh t năm ng i qu n lýề ị ủ ố ặ ổ ố ặ ấ ườ ả  
khác;

- Có đ  ngh  c a ít nh t hai thành viên H i đ ng qu n tr ;ề ị ủ ấ ộ ồ ả ị

- Các tr ng h p khác do Đi u l  công ty quy đ nh. ườ ợ ề ệ ị

H i đ ng qu n tr  ch u trách nhiộ ồ ả ị ị m tr c Đ i h i đ ng c  đông v  nh ng saiệ ướ ạ ộ ồ ổ ề ữ  
ph m trong qu n lý, vi ph m đi u l , vi ph m pháp lu t gây thi t h i cho công ty.ạ ả ạ ề ệ ạ ậ ệ ạ

c. Giám đ c (ố T ng giám đ c) công tyổ ố
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Giám đ c ho c T ng giám đ c là ng i đi u hành công vi c kinh doanh h ngố ặ ổ ố ườ ề ệ ằ  
ngày c a công ty; ch u s  giám sát c a H i đ ng qu n tr  và ch u trách nhi m tr củ ị ự ủ ộ ồ ả ị ị ệ ướ  
H i đ ng qu n tr  và tr c pháp lu t v  vi c th c hi n các quy n và nhi m v  đ cộ ồ ả ị ướ ậ ề ệ ự ệ ề ệ ụ ượ  
giao. 

Nhi m kỳ c a Giám đ c ho c T ng giám đ c không quá năm năm; có th  đ cệ ủ ố ặ ổ ố ể ượ  
b  nhi m l i v i s  nhi m kỳ không h n ch .ổ ệ ạ ớ ố ệ ạ ế

Giám đ c (ố T ng giám đ c) do H i đ ng qu n tr  b  nhi m và có th  là thànhổ ố ộ ồ ả ị ổ ệ ể  
viên H i đ ng qu n tr  ho c không ph i là thành viên H i đ ng qu n tr . Giám đ cộ ồ ả ị ặ ả ộ ồ ả ị ố  
(T ng giám đ c) là ng i đ i di n theo pháp lu t c a công ty n u Đi u l  công tyổ ố ườ ạ ệ ậ ủ ế ề ệ  
không quy đ nh Ch  t ch H i đ ng qu n tr  c a công ty có t  cách này. Giám đ c ho cị ủ ị ộ ồ ả ị ủ ư ố ặ  
T ng giám đ c công ty c  ph n không đ c đ ng th i làm Giám đ c ho c T ng giámổ ố ổ ầ ượ ồ ờ ố ặ ổ  
đ c c a doanh nghi p khác. ố ủ ệ

Giám đ c ho c T ng giám đ c ph i đi u hành công vi c kinh doanh h ng ngàyố ặ ổ ố ả ề ệ ằ  
c a công ty theo đúng quy đ nh c a pháp lu t, Đi u l  công ty, h p đ ng lao đ ng kýủ ị ủ ậ ề ệ ợ ồ ộ  
v i công ty và quy t đ nh c a H i đ ng qu n tr . N u đi u hành trái v i quy đ nh nàyớ ế ị ủ ộ ồ ả ị ế ề ớ ị  
mà gây thi t h i cho công ty thì Giám đ c ho c T ng giám đ c ph i ch u trách nhi mệ ạ ố ặ ổ ố ả ị ệ  
tr c pháp lu t và ph i b i th ng thi t h i cho công ty.ướ ậ ả ồ ườ ệ ạ

Các quy n và nhi m v  c  th  c a Giám đ c (T ng giám đ c) đ c quy đ nhề ệ ụ ụ ể ủ ố ổ ố ượ ị  
trong Lu t Doanh nghi p và Đi u l  công ty.ậ ệ ề ệ

d. Ban ki m soátể

Công ty c  ph n có trên 11 c  đông ho c có c  đông là t  ch c s  h u trên 50%ổ ầ ổ ặ ổ ổ ứ ở ữ  
t ng s  c  ph n c a công ty ph i có ban ki m soát g m t  3 đ n 5 thành viên n uổ ố ổ ầ ủ ả ể ồ ừ ế ế  
Đi u l  công ty không có quy đ nh khác. ề ệ ị  

Đ i h i đ ng c  đông b uạ ộ ồ ổ ầ  Ban ki m soát.ể  Ban ki m soát có t  ba đ n năm thànhể ừ ế  
viên n u Đi u l  công ty không có quy đ nh khác; nhi m kỳ c a Ban ki m soát khôngế ề ệ ị ệ ủ ể  
quá năm năm; thành viên Ban ki m soát có th  đ c b u l i v i s  nhi m kỳ khôngể ể ượ ầ ạ ớ ố ệ  
h n ch . Các thành viên Ban ki m soát b u m t ng i trong s  h  làm Tr ng banạ ế ể ầ ộ ườ ố ọ ưở  
ki m soát. Ban ki m soát ph i có h n m t n a s  thành viên th ng trú  Vi t Nam vàể ể ả ơ ộ ử ố ườ ở ệ  
ph i có ít nh t m t thành viên là k  toán viên ho c ki m toán viên. ả ấ ộ ế ặ ể

Ban ki m soát th c hi n giám sát H i đ ng qu n tr , Giám đ c ho c T ng giámể ự ệ ộ ồ ả ị ố ặ ổ  
đ c trong vi c qu n lý và đi u hành công ty; ch u trách nhi m tr c Đ i h i đ ng cố ệ ả ề ị ệ ướ ạ ộ ồ ổ 
đông trong th c hi n các nhi m v  đ c giao; Ki m tra tính h p lý, h p pháp, tínhự ệ ệ ụ ượ ể ợ ợ  
trung th c và m c đ  c n tr ng trong qu n lý, đi u hành ho t đ ng kinh doanh, trongự ứ ộ ẩ ọ ả ề ạ ộ  
t  ch c công tác k  toán, th ng kê và l p báo cáo tài chính. Quy n và nhi m v  c aổ ứ ế ố ậ ề ệ ụ ủ  
Ban ki m soát đ c quy đ nh t i Đi u 123 Lu t Doanh nghi pể ượ ị ạ ề ậ ệ .

 Đ  đ m b o tính đ c l p, khách quan trong ho t đ ng, thành viên Ban ki m soátể ả ả ộ ậ ạ ộ ể  
ph i có tiêu chu n và đi u ki n sau đây:ả ẩ ề ệ

- T  21 tu i tr  lên, có đ  năng l c hành vi dân s  và không thu c đ i t ng bừ ổ ở ủ ự ự ộ ố ượ ị 
c m thành l p và qu n lý doanh nghi p theo quy đ nh c a Lu t này;ấ ậ ả ệ ị ủ ậ

- Không ph i là v  ho c ch ng, cha, cha nuôi, m , m  nuôi, con, con nuôi, anh,ả ợ ặ ồ ẹ ẹ  
ch , em ru t c a thành viên H i đ ng qu n tr , Giám đ c ho c T ng giám đ c và ng iị ộ ủ ộ ồ ả ị ố ặ ổ ố ườ  
qu n lý khác.ả
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Thành viên Ban ki m soát không đ c gi  các ch c v  qu n lý công ty. Thànhể ượ ữ ứ ụ ả  
viên Ban ki m soát không nh t thi t ph i là c  đông ho c ng i lao đ ng c a công ty.ể ấ ế ả ổ ặ ườ ộ ủ

3.4. H p đ ng, giao d ch ph i đ c Đ i h i đ ng c  đông ho c H i đ ngợ ồ ị ả ượ ạ ộ ồ ổ ặ ộ ồ  
qu n tr  ch p thu n ả ị ấ ậ

Đi u 120 Lu t Doanh nghi p quy đ nh nh ng h p đ ng, giao d ch gi a công tyề ậ ệ ị ữ ợ ồ ị ữ  
v i các đ i t ng nh t đ nh ph i đ c Đ i h i đ ng c  đông ho c H i đ ng qu n trớ ố ượ ấ ị ả ượ ạ ộ ồ ổ ặ ộ ồ ả ị 
ch p thu n.ấ ậ

 H i đ ng qu n tr  ch p thu n các h p đ ng và giao d ch có giá tr  nh  h n 50%ộ ồ ả ị ấ ậ ợ ồ ị ị ỏ ơ  
t ng giá tr  tài s n doanh nghi p ghi trong báo cáo tài chính g n nh t ho c m t t  lổ ị ả ệ ầ ấ ặ ộ ỷ ệ 
khác nh  h n quy đ nh t i Đi u l  công ty. Trong tr ng h p này, ng i đ i di n theoỏ ơ ị ạ ề ệ ườ ợ ườ ạ ệ  
pháp lu t ph i g i đ n các thành viên H i đ ng qu n tr ; niêm y t t i tr  s  chính, chiậ ả ử ế ộ ồ ả ị ế ạ ụ ở  
nhánh c a công ty d  th o h p đ ng ho c thông báo n i dung ch  y u c a giao d ch.ủ ự ả ợ ồ ặ ộ ủ ế ủ ị  
H i đ ng qu n tr  quy t đ nh vi c ch p thu n h p đ ng ho c giao d ch trong th i h nộ ồ ả ị ế ị ệ ấ ậ ợ ồ ặ ị ờ ạ  
m i lăm ngày, k  t  ngày niêm y t; thành viên có l i ích liên quan không có quy nườ ể ừ ế ợ ề  
bi u quy t.ể ế

Đ i h i đ ng c  đông ch p thu n các h p đ ng và giao d ch khác tr  nh ngạ ộ ồ ổ ấ ậ ợ ồ ị ừ ữ  
tr ng h p do H i đ ng qu n tr  ch p thu n. H i đ ng qu n tr  trình d  th o h pườ ợ ộ ồ ả ị ấ ậ ộ ồ ả ị ự ả ợ  
đ ng ho c gi i trình v  n i dung ch  y u c a giao d ch t i cu c h p Đ i h i đ ng cồ ặ ả ề ộ ủ ế ủ ị ạ ộ ọ ạ ộ ồ ổ 
đông ho c l y ý ki n c  đông b ng văn b n. Trong tr ng h p này, c  đông có liênặ ấ ế ổ ằ ả ườ ợ ổ  
quan không có quy n bi u quy t; h p đ ng ho c giao d ch đ c ch p thu n khi có sề ể ế ợ ồ ặ ị ượ ấ ậ ố 
c  đông đ i di n 65% t ng s  phi u bi u quy t còn l i đ ng ý.ổ ạ ệ ổ ố ế ể ế ạ ồ

Tr ng h p nh ng h p đ ng, giao d ch trên đây đ c giao k t ho c th c hi nườ ợ ữ ợ ồ ị ượ ế ặ ự ệ  
nh ng ch a đ c s  ch p thu n c a H i đ ng qu n tr  ho c Đ i h i đ ng c  đông thìư ư ượ ự ấ ậ ủ ộ ồ ả ị ặ ạ ộ ồ ổ  
b  coi là h p đ ng, giao d ch vô hi u và b  x  lý theo quy đ nh c a pháp lu t. Ng i đ iị ợ ồ ị ệ ị ử ị ủ ậ ườ ạ  
di n theo pháp lu t c a công ty, c  đông, thành viên H i đ ng qu n tr  ho c Giám đ cệ ậ ủ ổ ộ ồ ả ị ặ ố  
ho c T ng giám đ c có liên quan ph i b i th ng thi t h i phát sinh, hoàn tr  cho côngặ ổ ố ả ồ ườ ệ ạ ả  
ty các kho n l i thu đ c t  vi c th c hi n h p đ ng, giao d ch đó.ả ợ ượ ừ ệ ự ệ ợ ồ ị

4. Công ty trách nhi m h u h n (TNHH)ệ ữ ạ

4.1. Công ty TNHH hai thành viên tr  lênở

a. B n ch t pháp lýả ấ

Theo Đi u 38 Lu t Doanh nghi pề ậ ệ , công ty trách nhi m h u h n hai thành viênệ ữ ạ  
tr  lên có nh ng đ c đi m c  b n sau:ở ữ ặ ể ơ ả

- Thành viên công ty có th  là t  ch c, cá nhân; s  l ng thành viên không v tể ổ ứ ố ượ ượ  
quá năm m iươ . Công ty ph i l p S  đăng ký thành viên ngay sau khi đăng ký kinhả ậ ổ  
doanh. Thành viên ch u trách nhi m v  các kho n n  và nghĩa v  tài s n khác c aị ệ ề ả ợ ụ ả ủ  
doanh nghi p trong ph m vi s  v n cam k t góp vào doanh nghi p (trách nhi m h uệ ạ ố ố ế ệ ệ ữ  
h n).ạ

- Vi c chuy n nh ng v n góp b  h n ch  h n so v i công ty c  ph n. Ph nệ ể ượ ố ị ạ ế ơ ớ ổ ầ ầ  
v n góp c a thành viên ch  đ c chuy n nh ng theo quy đ nh c a pháp lu t (Cácố ủ ỉ ượ ể ượ ị ủ ậ  
Đi u 43, 44 và 45 Lu t Doanh nghi p).ề ậ ệ

- Công ty có t  cách pháp nhân k  t  ngày đ c c p Gi y ch ng nh n đăng kýư ể ừ ượ ấ ấ ứ ậ  
kinh doanh. Công ty ch u trách nhi m v  các kho n n  và các nghĩa v  tài s n khácị ệ ề ả ợ ụ ả  
b ng tài s n c a công ty (trách nhi m h u h n).ằ ả ủ ệ ữ ạ
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- Công ty không đ c quy n phát hành c  ph n. Nh  v y, công ty TNHH haiượ ề ổ ầ ư ậ  
thành viên tr  lên đ c huy đ ng v n trên th  tr ng ch ng khoán, k  c  vi c chào bánở ượ ộ ố ị ườ ứ ể ả ệ  
ch ng khoán ra công chúng b ng các hình th c ch ng khoán không ph i là c  ph n.ứ ằ ứ ứ ả ổ ầ

b. Ch  đ  pháp lý v  ế ộ ề tai saǹ ̉

Công ty trách nhi m h u h n là lo i hình công ty đ i v n không đ c pệ ữ ạ ạ ố ố ượ hát hành 
c  phi u ra th  tr ng. Khi thành l p công ty, các thành viên ph i cam k t góp v n vàoổ ế ị ườ ậ ả ế ố  
công ty v i giá tr  v n góp và th i h n góp v n c  th . Thành viên ph i góp v n đ yớ ị ố ờ ạ ố ụ ể ả ố ầ  
đ  và đúng h n nh  đã cam k t. Khi góp đ  giá tr  ph n v n góp, thành viên đ c côngủ ạ ư ế ủ ị ầ ố ượ  
ty c p gi y ch ng nh n ph n v n góp. Gi y ch ng nh n ph n v n góp có các n iấ ấ ứ ậ ầ ố ấ ứ ậ ầ ố ộ  
dung đ c quy đ nh t i Kho n 4 Đi u 39 Lu t Doanh nghi p. Tr ng h p có thànhượ ị ạ ả ề ậ ệ ườ ợ  
viên không góp đ y đ  và đúng h n s  v n đã cam k t, thì s  v n ch a góp đ c coi làầ ủ ạ ố ố ế ố ố ư ượ  
n  c a thành viên đó đ i v i công ty và thành viên đó ph i ch u trách nhi m b i th ngợ ủ ố ớ ả ị ệ ồ ườ  
thi t h i phát sinh do không góp đ  và đúng h n s  v n đã cam k t. Ng i đ i di nệ ạ ủ ạ ố ố ế ườ ạ ệ  
theo pháp lu t c a công ty, n u không th c hi n đúng nghĩa v  thông báo cho c  quanậ ủ ế ự ệ ụ ơ  
đăng ký kinh doanh (xem Kho n 1 Đi u 39 Lu t Doanh nghi p), thì ph i cùng v i thànhả ề ậ ệ ả ớ  
viên ch a góp đ  v n liên đ i ch u trách nhi m đ i v i công ty v  ph n v n ch a gópư ủ ố ớ ị ệ ố ớ ề ầ ố ư  
và các thi t h i phát sinh do không góp đ  và đúng h n s  v n đã cam k t.ệ ạ ủ ạ ố ố ế

 Thành viên công ty trách nhi m h u h n có quy n yêu c u công ty mua l i ph nệ ữ ạ ề ầ ạ ầ  
v n góp c a mình trong nh ng  tr ng h p nh t đ nh (quy đ nh t i  Đi u 43 Lu tố ủ ữ ườ ợ ấ ị ị ạ ề ậ  
Doanh nghi p). ệ

Trong quá trình ho t đ ng c a công ty, thành viên có quy n chuy n nh ng m tạ ộ ủ ề ể ượ ộ  
ph n ho c toàn b  ph n v n góp c a mình cho ng i khác (Xem Đi u 44 Lu t Doanhầ ặ ộ ầ ố ủ ườ ề ậ  
nghi p). Lu t Doanh nghi p còn quy đ nh vi c x  lý ph n v n góp trong tr ng h pệ ậ ệ ị ệ ử ầ ố ườ ợ  
khác (Xem Đi u 45 Lu t Doanh nghi p).ề ậ ệ

Theo quy t đ nh c a H i đ ng thành viên công ty có th  tăng v n đi u l  b ngế ị ủ ộ ồ ể ố ề ệ ằ  
các hình th c nh : Tăng v n góp c a thành viên; đi u ch nh tăng m c v n đi u lứ ư ố ủ ề ỉ ứ ố ề ệ 
t ng ng v i giá tr  tài s n tăng lên c a công ty; ti p nh n v n góp c a thành viênươ ứ ớ ị ả ủ ế ậ ố ủ  
m i. Công ty có th  gi m v n đi u l  theo quy t đ nh c a H i đ ng thành viên b ngớ ể ả ố ề ệ ế ị ủ ộ ồ ằ  
các hình th c và th  t c đ c quy đ nh t i Đi u 60 Lu t Doanh nghi p.ứ ủ ụ ượ ị ạ ề ậ ệ

Công ty ch  đ c chia l i nhu n cho các thành viên khi kinh doanh có lãi, đã hoànỉ ượ ợ ậ  
thành nghĩa v  thu  và các nghĩa v  tài chính khác đ ng th i v n ph i b o đ m thanhụ ế ụ ồ ờ ẫ ả ả ả  
toán đ  các kho n n  và nghĩa v  tài s n đ n h n ph i tr  khác sau khi đã chia l iủ ả ợ ụ ả ế ạ ả ả ợ  
nhu n.ậ

c. Qu n tr  n i bả ị ộ ộ

B  máy qu n lý c a cộ ả ủ ông ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr  lên bao g m:ệ ữ ạ ở ồ  
H i đ ng thành viên, Ch  t ch H i đ ng thành viên, Giám đ c (T ng giám đ c). Khiộ ồ ủ ị ộ ồ ố ổ ố  
công ty có trên 11 thành viên thì ph i có Ban ki m soát; tuy nhiên, tr ng h p có ít h nả ể ườ ợ ơ  
11 thành viên, công ty có th  thành l p Ban ki m soát đ  phù h p v i yêu c u qu n trể ậ ể ể ợ ớ ầ ả ị 
doanh nghi p.ệ

- H i đ ng thành viênộ ồ

H i đ ng thành viên là t  ch c có quy n quy t đ nh cao nh t c a công ty baoộ ồ ổ ứ ề ế ị ấ ủ  
g m t t c  các thành viên công ty. N u thành viên là t  ch c thì ph i ồ ấ ả ế ổ ứ ả ch  đ nh đ i di nỉ ị ạ ệ  
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c a mình vào H i đ ng thành viên. Thành viên có th  tr c ti p ho c y quy n b ngủ ộ ồ ể ự ế ặ ủ ề ằ  
văn b n cho thành viên khác d  h p H i đ ng thành viên. ả ự ọ ộ ồ

H i đ ng thành viên không làm vi c th ng xuyên mà ch  t n t i trong th i gianộ ồ ệ ườ ỉ ồ ạ ờ  
h p và ra quy t đ nh trên c  s  bi u quy t t i cu c h p ho c l y ý ki n c a các thànhọ ế ị ơ ở ể ế ạ ộ ọ ặ ấ ế ủ  
viên b ng văn b n.ằ ả

H i đ ng thành viên g m các thành viên, là c  quan quy t đ nh cao nh t c aộ ồ ồ ơ ế ị ấ ủ  
công ty. Thành viên là t  ch c ch  đ nh ng i đ i di n theo u  quy n tham gia H iổ ứ ỉ ị ườ ạ ệ ỷ ề ộ  
đ ng thành viên. Đi u l  công ty quy đ nh c  th  đ nh kỳ h p H i đ ng thành viên,ồ ề ệ ị ụ ể ị ọ ộ ồ  
nh ng ít nh t m i năm ph i h p m t l n.ư ấ ỗ ả ọ ộ ầ

H i đ ng thànộ ồ h viên có th  đ c tri u t p h p b t c  khi nào theo yêu c u c aể ượ ệ ậ ọ ấ ứ ầ ủ  
Ch  t ch H i đ ng thành viên ho c c a thành viên (ho c nhóm thành viên) s  h u trênủ ị ộ ồ ặ ủ ặ ở ữ  
25% v n đi u l  c a công ty (ho c t  l  khác nh  h n do đi u l  công ty quy đ nh).ố ề ệ ủ ặ ỷ ệ ỏ ơ ề ệ ị  
Th  t c tri u t p h p H i đ ng thành viên, đi u ki n, th  th c ti n hành h p và raủ ụ ệ ậ ọ ộ ồ ề ệ ể ứ ế ọ  
quy t đ nh c a h i đ ng thành viên đ c th c hi n theo quy đ nh t i các đi u t  Đi uế ị ủ ộ ồ ượ ự ệ ị ạ ề ừ ề  
50 đ n Đi u 54 Lu t Doanh nghi p. ế ề ậ ệ

V i t  cách là c  quan quy t đ nh cao nh t c a công ty, H i đ ng thành viên cóớ ư ơ ế ị ấ ủ ộ ồ  
quy n xem xét và quy t đ nh nh ng v n đ  ch  y u, quan tr ng nh t c a công ty nh :ề ế ị ữ ấ ề ủ ế ọ ấ ủ ư  
Ph ng h ng phát tri n công ty; tăng, gi m v n đi u l , c  c u t  ch c qu n lý côngươ ướ ể ả ố ề ệ ơ ấ ổ ứ ả  
ty, t  ch c l i, gi i th  công ty... Các quy n và nhi m v  c  th  c a H i đ ng thànhổ ứ ạ ả ể ề ệ ụ ụ ể ủ ộ ồ  
viên đ c quy đ nh trong Lu t Doanh nghi p và Đi u l  công ty (Xem Đi u 47 Lu tượ ị ậ ệ ề ệ ề ậ  
Doanh nghi p).ệ

- Ch  t ch H i đ ng thành viênủ ị ộ ồ

H i đ ng thành viên b u m t thàộ ồ ầ ộ nh viên làm Ch  t ch. Ch  t ch H i đ ng thànhủ ị ủ ị ộ ồ  
viên có th  kiêm Giám đ c (T ng giám đ c) công ty. Ch  t ch H i đ ng thành viên cóể ố ổ ố ủ ị ộ ồ  
các quy n và nhi m v  đ c quy đ nh trong Lu t Doanh nghi p và Đi u l  công ty.ề ệ ụ ượ ị ậ ệ ề ệ  
Ch  t ch H i đ ng thành viên có th  là ng i đ i di n theo pháp lu t c a công ty n uủ ị ộ ồ ể ườ ạ ệ ậ ủ ế  
Đi u l  công ty quy đ nh nh  v y. Trong tr ng h p này các gi y t  giao d ch c aề ệ ị ư ậ ườ ợ ấ ờ ị ủ  
công ty ph i ghi rõ t  cách đ i di n theo pháp lu t cho công ty c a Ch  t ch H i đ ngả ư ạ ệ ậ ủ ủ ị ộ ồ  
thành viên.

- Giám đ c (T ng giám đ c)ố ổ ố

Giám đ c (Tố ng giám đ c) là ng i đi u hành ho t đ ng kinh doanh hàng ngàyổ ố ườ ề ạ ộ  
c a công ty, do H i đ ng thành viên b  nhi m ho c ký h p đ ng và ch u trách nhi mủ ộ ồ ổ ệ ặ ợ ồ ị ệ  
tr c H i đ ng thành viên v  vi c th c hi n các quy n và nghĩa v  c a mình. Chướ ộ ồ ề ệ ự ệ ề ụ ủ ủ 
t ch H i đ ng thành viên ho c Giám đ c ho c T ng giám đ c là ng i đ i di n theoị ộ ồ ặ ố ặ ổ ố ườ ạ ệ  
pháp lu t c a công ty theo quy đ nh t i Đi u l  công ty. Ng i đ i di n theo pháp lu tậ ủ ị ạ ề ệ ườ ạ ệ ậ  
c a công ty ph i th ng trú t i Vi t Nam; tr ng h p v ng m t  Vi t Nam trên baủ ả ườ ạ ệ ườ ợ ắ ặ ở ệ  
m i ngày thì ph i u  quy n b ng văn b n cho ng i khác theo quy đ nh t i Đi u lươ ả ỷ ề ằ ả ườ ị ạ ề ệ 
công ty đ  th c hi n các quy n và nghĩa v  c a ng i đ i di n theo pháp lu t c aể ự ệ ề ụ ủ ườ ạ ệ ậ ủ  
công ty.

Giám đ c (ố T ng giám đ c) có các quy n và nghĩa v  đ c quy đ nh trong Lu tổ ố ề ụ ượ ị ậ  
Doanh nghi p và Đi u l  công ty. ệ ề ệ

- Ban ki m soátể
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Công ty trách nhi m h u h n có t  m i m t thành viên tr  lệ ữ ạ ừ ườ ộ ở ên ph i thành l pả ậ  
Ban ki m soát. Tr ng h p có ít h n m i m t thành viên, có th  thành l p Ban ki mể ườ ợ ơ ườ ộ ể ậ ể  
soát phù h p v i yêu c u qu n tr  công ty. Khác v i công ty c  ph n, trong công tyợ ớ ầ ả ị ớ ổ ầ  
TNHH, nh ng v n đ  nh : Quy n, nghĩa v , tiêu chu n, đi u ki n và ch  đ  làm vi cữ ấ ề ư ề ụ ẩ ề ệ ế ộ ệ  
c a Ban ki m soát, Tr ng ban ki m soát hoàn toàn do Đi u l  công ty quy đ nh.ủ ể ưở ể ề ệ ị

d. H p đ ng, giao d ch ph i đ c H i đ ng thành viên ch p thu nợ ồ ị ả ượ ộ ồ ấ ậ  

Đi u 59 Lu t Doanh nghi p quy đ nh nh ng h p đ ng, giao d ch gi a công tyề ậ ệ ị ữ ợ ồ ị ữ  
v i các đ i t ng nh t đ nh ph i đ c H i đ ng thành viên ch p thu n. Ng i đ iớ ố ượ ấ ị ả ượ ộ ồ ấ ậ ườ ạ  
di n theo pháp lu t c a công ty ph i g i đ n các thành viên H i đ ng thành viên, đ ngệ ậ ủ ả ử ế ộ ồ ồ  
th i niêm y t t i tr  s  chính và chi nhánh c a công ty d  th o h p đ ng ho c thôngờ ế ạ ụ ở ủ ự ả ợ ồ ặ  
báo n i dung ch  y u c a giao d ch d  đ nh ti n hành. Tr ng h p Đi u l  không quyộ ủ ế ủ ị ự ị ế ườ ợ ề ệ  
đ nh thì H i đ ng thành viên ph i quy t đ nh vi c ch p thu n h p đ ng ho c giao d chị ộ ồ ả ế ị ệ ấ ậ ợ ồ ặ ị  
trong th i h n m i lăm ngày, k  t  ngày niêm y t; trong tr ng h p này, h p đ ng,ờ ạ ườ ể ừ ế ườ ợ ợ ồ  
giao d ch đ c ch p thu n n u có s  đ ng ý c a s  thành viên đ i di n ít nh t 75%ị ượ ấ ậ ế ự ồ ủ ố ạ ệ ấ  
t ng s  v n có quy n bi u quy t. Thành viên có liên quan trong các h p đ ng, giaoổ ố ố ề ể ế ợ ồ  
d ch không có quy n bi u quy t. ị ề ể ế

Tr ng h p nh ng h p đ ng, giao d ch trên đây đ c giao k t ho c th c hi nườ ợ ữ ợ ồ ị ượ ế ặ ự ệ  
nh ng ch a đ c s  ch p thu n c a H i đ ng thành viên thì b  coi là h p đ ng, giaoư ư ượ ự ấ ậ ủ ộ ồ ị ợ ồ  
d ch vô hi u và b  x  lý theo quy đ nh c a pháp lu t. Ng i đ i di n theo pháp lu t c aị ệ ị ử ị ủ ậ ườ ạ ệ ậ ủ  
công ty,  thành viên có liên quan và ng i có liên quan c a thành viên đó ph i b iườ ủ ả ồ  
th ng thi t h i phát sinh, hoàn tr  cho công ty các kho n l i thu đ c t  vi c th cườ ệ ạ ả ả ợ ượ ừ ệ ự  
hi n h p đ ng, giao d ch đó. ệ ợ ồ ị

4.2. Công ty TNHH m t thành viênộ

a. B n ch t pháp lýả ấ

Trong quá trình phát tri n, pháp lu t công ty đã có nh ng quan ni m m i v  côngể ậ ữ ệ ớ ề  
ty đó là th a nh n mô hình công ty TNHH m t thành viên. Th c ti n kinh doanh  n cừ ậ ộ ự ễ ở ướ  
ta các doanh nghi p nhà n c, doanh nghi p c a các t  ch c chính tr , chính tr -xã h iệ ướ ệ ủ ổ ứ ị ị ộ , 
doanh nghiêp 100% vôn đâu t  n c ngoai do môt ca nhân, tô ch c đâu t  v  b n ch ṭ ́ ̀ ư ướ ̀ ̣ ́ ̉ ứ ̀ ư ề ả ấ  
cũng đ c t  ch c và ho t đ ng gi ng nh  công ty TNHH m t thành viên (m t ch  sượ ổ ứ ạ ộ ố ư ộ ộ ủ ở 
h u). Lu t Doanh nghi p (1999) ch  quy đ nh công ty TNHH m t thành viên là t  ch c;ữ ậ ệ ỉ ị ộ ổ ứ  
Lu t Doanh nghi p (2005) đã phát tri n và m  r ng c  cá nhân cũng có quy n thànhậ ệ ể ở ộ ả ề  
l p công ty TNHH m t thành viên. Theo đó công ty TNHH m t thành viên là doanhậ ộ ộ  
nghi p do m t t  ch c ho c m t cá nhân làm ch  s  h u (g i là ch  s  h u công ty).ệ ộ ổ ứ ặ ộ ủ ở ữ ọ ủ ở ữ  
Ch  s  h u công ty ch u trách nhi m v  các kho n n  và nghĩa v  tài s n khác c aủ ở ữ ị ệ ề ả ợ ụ ả ủ  
công ty trong ph m vi s  v n đi u l .ạ ố ố ề ệ

Công ty TNHH m t thành viên có nh ng đ c đi m sau đây:ộ ữ ặ ể

- Do m t thành viên là t  ch c ho c cá nhân làm ch  s  h u, ch u trách nhi mộ ổ ứ ặ ủ ở ữ ị ệ  
v  các kho n n  và nghĩa v  tài s n khác c a công ty trong ph m vi s  v n đi u lề ả ợ ụ ả ủ ạ ố ố ề ệ 
c a công ty (trách nhi m h u h n).ủ ệ ữ ạ

- Ch  s  h u công ty ch  đ c quy n rút v n b ng cách chuy n nh ng m tủ ở ữ ỉ ượ ề ố ằ ể ượ ộ  
ph n ho c toàn b  s  v n đi u l  cho t  ch c ho c cá nhân khác; tr ng h p rút m tầ ặ ộ ố ố ề ệ ổ ứ ặ ườ ợ ộ  
ph n ho c toàn b  v n đã góp ra kh i công ty d i hình th c khác thì ph i liên đ i ch uầ ặ ộ ố ỏ ướ ứ ả ớ ị  
trách nhi m v  các kho n n  và nghĩa v  tài s n khác c a công ty.ệ ề ả ợ ụ ả ủ
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- Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên có t  cách pháp nhân k  t  ngàyệ ữ ạ ộ ư ể ừ  
đ c c p Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanhượ ấ ấ ứ ậ  và cũng nh  ng i ch  s  h u, công tyư ườ ủ ở ữ  
ch u trách nhi m v  các kho n n  và các nghĩa v  tài s n khác trong kinh doanh trongị ệ ề ả ợ ụ ả  
ph m vi s  v n đi u l  c a công ty (trách nhi m h u h n).ạ ố ố ề ệ ủ ệ ữ ạ

- Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên không đ c quy n phát hành cệ ữ ạ ộ ượ ề ổ 
ph n. Tuy nhiên, gi ng nh  công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr  lên, công tyầ ố ư ệ ữ ạ ở  
này đ c huy đ ng v n trên th  tr ng ch ng khoán, k  c  vi c chào bán ch ng khoánượ ộ ố ị ườ ứ ể ả ệ ứ  
ra công chúng b ng các hình th c ch ng khoán không ph i là c  ph n.ằ ứ ứ ả ổ ầ

 b. Ch  đ  pháp lý v  tai sanế ộ ề ̀ ̉

Các quy đ nh v  ị ề tai san và ch  đ  tài chính c a công ty trách nhi m h u h n 1̀ ̉ ế ộ ủ ệ ữ ạ  
thành viên đ c quy đ nh c  th  nh  sau:ượ ị ụ ể ư

- Ph i tách bi t tài s n c a ch  s  h u công ty v i tài s n c a công ty. Đ i v iả ệ ả ủ ủ ở ữ ớ ả ủ ố ớ  
ch  s  h u công ty là cá nhân còn ph i tách bi t các chi tiêu tài s n c a cá nhân và giaủ ở ữ ả ệ ả ủ  
đình v i các chiớ  tiêu tài s n trên c ng v  là Ch  t ch công ty và Giám đ c (T ng giámả ươ ị ủ ị ố ổ  
đ c) công ty;ố

- Ch  s  h u công ty ch  đ c quy n rút v n b ng cách chuy n nh ng m tủ ở ữ ỉ ượ ề ố ằ ể ượ ộ  
ph n ho c toàn b  s  v n đi u l  cho t  ch c ho c cá nhân khác; ầ ặ ộ ố ố ề ệ ổ ứ ặ

- Không đ c rút l i nhu n khi công ty không thanh toán đ  các kho n n  và cácượ ợ ậ ủ ả ợ  
nghĩa v  tài s n khác.ụ ả

c. Qu n tr  n i bả ị ộ ộ

* Đ i v i công ty TNHH m t thành viên là t  ch cố ớ ộ ổ ứ

Ch  s  h u công ty b  nhi m m t ho c m t s  ng i đ i di n theo u  quy nủ ở ữ ổ ệ ộ ặ ộ ố ườ ạ ệ ỷ ề  
v i nhi m kỳ không quá 5 năm đ  th c hi n các quy n và nghĩa v  c a mình theo quyớ ệ ể ự ệ ề ụ ủ  
đ nh c a pháp lu t. Ch  s  h u công ty có quy n thay th  ng i đ i di n theo uị ủ ậ ủ ở ữ ề ế ườ ạ ệ ỷ 
quy n b t c  lúc nào.ề ấ ứ

- Tr ng h p có ít nh t 2 ng i đ c b  nhi m làm đ i di n theo u  quy n thìườ ợ ấ ườ ượ ổ ệ ạ ệ ỷ ề  
c  c u t  ch c c a công ty g m: H i đ ng thành viên; Giám đ c ho c T ng giám đ cơ ấ ổ ứ ủ ồ ộ ồ ố ặ ổ ố  
và Ki m soát viên. H i đ ng thành viên g m t t c  nh ng ng i đ i di n theo uể ộ ồ ồ ấ ả ữ ườ ạ ệ ỷ 
quy n.ề

- Tr ng h p m t ng i đ c b  nhi m là đ i di n theo u  quy n thì c  c uườ ợ ộ ườ ượ ổ ệ ạ ệ ỷ ề ơ ấ  
t  ch c c a công ty g m: Ch  t ch công ty; Giám đ c ho c T ng giám đ c và Ki mổ ứ ủ ồ ủ ị ố ặ ổ ố ể  
soát viên.

Đi u l  công ty quy đ nh Ch  t ch H i đ ng thành viên ho c Ch  t ch công tyề ệ ị ủ ị ộ ồ ặ ủ ị  
ho c Giám đ c ho c T ng giám đ c là ng i đ i di n theo pháp lu t c a công ty.ặ ố ặ ổ ố ườ ạ ệ ậ ủ  
Ng i đ i di n theo pháp lu t c a công ty ph i th ng trú t i Vi t Nam; n u v ngườ ạ ệ ậ ủ ả ườ ạ ệ ế ắ  
m t quá ba m i ngày  Vi t Nam thì ph i u  quy n b ng văn b n cho ng i khácặ ươ ở ệ ả ỷ ề ằ ả ườ  
làm ng i đ i di n theo pháp lu t c a công ty theo nguyên t c quy đ nh t i Đi u lườ ạ ệ ậ ủ ắ ị ạ ề ệ 
công ty.

Ch c năng, nhi m v , quyứ ệ ụ ền h n c a H i đ ng thành viên, Ch  t ch công ty,ạ ủ ộ ồ ủ ị  
Giám đ c (T ng giám đ c) và Ki m soát viên do Lu t Doanh nghi p và Đi u l  côngố ổ ố ể ậ ệ ề ệ  
ty quy đ nh (xem t  Đi u 68 đ n Đi u 71 Lu t Doanh nghi p).ị ừ ề ế ề ậ ệ
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* Đ i v i công ty TNHH m t thành viên là cá nhânố ớ ộ

C  c u t  ch c c a công ty TNHH m t thành viên là cá nhân g m:  ơ ấ ổ ứ ủ ộ ồ Ch  t chủ ị  
công ty; Giám đ c (T ng giám đ c). Ch  s  h u công ty đ ng th i là Ch  t ch công ty.ố ổ ố ủ ở ữ ồ ờ ủ ị  
Ch  t ch công ty ho c Giám đ c (T ng giám đ c) là ng i đ i di n theo pháp lu t c aủ ị ặ ố ổ ố ườ ạ ệ ậ ủ  
công ty theo quy đ nh t i Đi u l  công ty. Ch  t ch công ty có th  kiêm nhi m ho cị ạ ề ệ ủ ị ể ệ ặ  
thuê ng i khác làm Giám đ c (T ng giám đ c). Quy n, nghĩa v  c  th  c a Giámườ ố ổ ố ề ụ ụ ể ủ  
đ c (T ng giám đ c) do Đi u l  công ty quy đ nh ho c h p đ ng lao đ ng mà Giámố ổ ố ề ệ ị ặ ợ ồ ộ  
đ c (T ng giám đ c) đã ký v i Ch  t ch công ty.ố ổ ố ớ ủ ị

5. Doanh nghi p có v n đ u t  n c ngoàiệ ố ầ ư ướ

5.1. Doanh nghi p liên doanhệ

a. B n ch t pháp lýả ấ

Doanh nghi p liên doanh là doanh nghi p do hai bên ho c nhi u bên h p tácệ ệ ặ ề ợ  
thành l p t i Vi t Nam trên c  s  h p đ ng liên doanh ho c hi p đ nh ký gi a Chínhậ ạ ệ ơ ở ợ ồ ặ ệ ị ữ  
ph  Vi t Nam và Chính ph  n c ngoài, ho c là doanh nghi p do doanh nghi p có v nủ ệ ủ ướ ặ ệ ệ ố  
đ u t  n c ngoài h p tác v i doanh nghi p Vi t Nam, ho c do doanh nghi p liênầ ư ướ ợ ớ ệ ệ ặ ệ  
doanh h p tác v i  nhà đ u t  n c ngoài trên c  s  h p đ ng liên doanh. Doanhợ ớ ầ ư ướ ơ ở ợ ồ  
nghi p liên doanh còn bao g m c  doanh nghi p 100% v n n c ngoài đã thành l p t iệ ồ ả ệ ố ướ ậ ạ  
Vi t Nam liên doanh v i các doanh nghi p Vi t Nam, c  s  khám ch a b nh, giáo d cệ ớ ệ ệ ơ ở ữ ệ ụ  
đào t o, nghiên c u khoa h c  trong n c đáp ng các đi u ki n do Chính ph  Vi tạ ứ ọ ở ướ ứ ề ệ ủ ệ  
Nam quy đ nh.ị

Doanh nghi p ệ liên doanh có các đ c đi m sau:ặ ể

- Trong doanh nghi pệ  liên doanh luôn có s  tham gia c a nhà đ u t  n c ngoàiự ủ ầ ư ướ  
và bên ho c các bên Vi t Nam;ặ ệ

- Đ  thành l p doanh nghi pể ậ ệ   liên doanh, các bên Vi t Nam s  góp m t ph nệ ẽ ộ ầ  
v n pháp đ nh, ph n còn l i do các nhà đ u t  n c ngoài góp. Theo Lu t đ u t  n cố ị ầ ạ ầ ư ướ ậ ầ ư ướ  
ngoài t i Vi t Nam, khi quy đ nh v  v n c a doanh nghi p liên doanh, các nhà đ u tạ ệ ị ề ố ủ ệ ầ ư 
n c ngoài luôn ph i đ m b o t  l  v n góp ít nh t b ng 30% v n pháp đ nh c a côngướ ả ả ả ỷ ệ ố ấ ằ ố ị ủ  
ty liên doanh, m t s  tr ng h p quy đ nh t i Kho n 2 Đi u 14 Ngh  đ nh 24/2000/NĐ-ộ ố ườ ợ ị ạ ả ề ị ị
CP ngày 31/7/2000 t  l  này có th  th p h n nh ng không d i 20% v n pháp đ nhỷ ệ ể ấ ơ ư ướ ố ị  
c a doanh nghi p liên doanh; ủ ệ

- Doanh nghi pệ  liên doanh đ c thành l p theo hình th c công ty TNHH. Theoượ ậ ứ  
đó, công ty liên doanh có nh ng đ c đi m nh :ữ ặ ể ư

+ Các bên liên doanh, hay các thành viên c a ủ doanh nghi p liên doanh ch u tráchệ ị  
nhi m trong ph m vi ph n v n cam k t góp vào v n pháp đ nh (v n đi u l );ệ ạ ầ ố ế ố ị ố ề ệ

+ Doanh nghi p liên doanh không đ c phát hành c  phi u đ  huy đ ng v nệ ượ ổ ế ể ộ ố  
ph c v  cho ho t đ ng kinh doanh.ụ ụ ạ ộ

- Doanh nghi pệ  liên doanh là t  ch c kinh t  có t  cách pháp nhân theo pháp lu tổ ứ ế ư ậ  
Vi t Nam, ch u trách nhi m trong kinh doanh trong ph m vi v n đi u l  c a liên doanhệ ị ệ ạ ố ề ệ ủ  
(v n pháp đ nh).ố ị

b. Ch  đ  pháp lý v  v nế ộ ề ố
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Theo quy đ nh c a Lu t Đ u t  n c ngoài t i Vi t Nam 1996 (s a đ i nămị ủ ậ ầ ư ướ ạ ệ ử ổ  
2000) thì ch  đ  pháp lý v  v n c a doanh nghi p liên doanh đ c quy đ nh nh  sau:ế ộ ề ố ủ ệ ượ ị ư

- V n pháp đ nh c a doanh nghi p liên doanh là m c v n ph i có đ  thành l pố ị ủ ệ ứ ố ả ể ậ  
doanh nghi p và đ c ghi trong đi u l  doanh nghi p. Nh  v y có th  hi u khái ni mệ ượ ề ệ ệ ư ậ ể ể ệ  
v n pháp đ nh c a doanh nghi p liên doanh t ng ng v i khái ni m v n đi u l  c aố ị ủ ệ ươ ứ ớ ệ ố ề ệ ủ  
doanh nghi p trong n c.ệ ướ

- V n pháp đ nh c a doanh nghi p liên doanh ít nh t ph i b ng 30% v n đ u t .ố ị ủ ệ ấ ả ằ ố ầ ư  
Đ i v i các d  án xây d ng công trình k t c u h  t ng, d  án đ u t  vào đ a bànố ớ ự ự ế ấ ạ ầ ự ầ ư ị  
khuy n khích đ u t , d  án tr ng r ng, d  án có quy mô l n, t  l  này có th  th pế ầ ư ự ồ ừ ự ớ ỷ ệ ể ấ  
h n, nh ng không d i 20% v n đ u t  và ph i đ c c  quan c p gi y phép đ u tơ ư ướ ố ầ ư ả ượ ơ ấ ấ ầ ư 
ch p thu n.ấ ậ

- T  l  góp v n c a Bên ho c các bên liên doanh n c ngoài do các bên liênỷ ệ ố ủ ặ ướ  
doanh tho  thu n, nh ng không đ c th p h n 30% v n pháp đ nh c a doanh nghi pả ậ ư ượ ấ ơ ố ị ủ ệ  
liên doanh. Căn c  vào lĩnh v c kinh doanh, công ngh , th  tr ng, hi u qu  kinh doanhứ ự ệ ị ườ ệ ả  
và các l i ích kinh t  - xã h i khác c a d  án, c  quan c p gi y phép đ u t  có th  xemợ ế ộ ủ ự ơ ấ ấ ầ ư ể  
xét cho phép bên liên doanh n c ngoài có t  l  góp v n th p h n, nh ng không d iướ ỷ ệ ố ấ ơ ư ướ  
20% v n pháp đ nh.ố ị

- Trong quá trình ho t đ ng, doanh nghi p liên doanh có th  c  c u l i v n đ uạ ộ ệ ể ơ ấ ạ ố ầ  
t , v n pháp đ nh khi có nh ng thay đ i v  m c tiêu, quy mô d  án, đ i tác, ph ngư ố ị ữ ổ ề ụ ự ố ươ  
th c góp v n và các tr ng h p khác nh ng không đ c làm gi m t  l  v n pháp đ nhứ ố ườ ợ ư ượ ả ỷ ệ ố ị  
xu ng d i m c quy đ nh trên và ph i đ c c  quan c p Gi y phép đ u t  chu n y.ố ướ ứ ị ả ượ ơ ấ ấ ầ ư ẩ

- Các bên có th  góp v n theo nhi u hình th c khác nhau và tho  thu n xác đ nhể ố ề ứ ả ậ ị  
giá tr  v n góp (Đi u 7, Đi u 9 Lu t Đ u t  n c ngoài t i Vi t Nam).ị ố ề ề ậ ầ ư ướ ạ ệ

- Các bên trong doanh nghi p liên doanh có quy n chuy n nh ng giá tr  ph nệ ề ể ượ ị ầ  
v n góp c a mình nh ng ph i u tiên chuy n nh ng cho các bên trong doanh nghi pố ủ ư ả ư ể ượ ệ  
liên doanh. Trong tr ng h p chuy n nh ng cho doanh nghi p ngoài liên doanh thìườ ợ ể ượ ệ  
đi u ki n chuy n nh ng không đ c thu n l i h n so v i đi u ki n đã đ t ra cho cácề ệ ể ượ ượ ậ ợ ơ ớ ề ệ ặ  
bên trong doanh nghi p liên doanh.ệ

c. Qu n tr  n i bả ị ộ ộ

Theo Lu t Đ u t  n c ngoài t i Vi t Nam năm 1996 (s a đ i năm 2000) thìậ ầ ư ướ ạ ệ ử ổ  
mô hình t  ch c qu n lý doanh nghi p liên doanh s  bao g m:ổ ứ ả ệ ẽ ồ

- H i đ ng qu n tr  (HĐQT)ộ ồ ả ị

H i đ ng qu n tr  là c  quan lãnh đ o c a công ty liên doanh, g m đ i di n c aộ ồ ả ị ơ ạ ủ ồ ạ ệ ủ  
các bên tham gia công ty liên doanh. Các bên ch  đ nh ng i c a mình tham gia H iỉ ị ườ ủ ộ  
đ ng qu n tr  theo t  l  t ng ng v i ph n v n góp vào v n pháp đ nh c a doanhồ ả ị ỷ ệ ươ ứ ớ ầ ố ố ị ủ  
nghi p liên doanh. Trong tr ng h p liên doanh hai bên thì m i bên có ít nh t hai thànhệ ườ ợ ỗ ấ  
viên trong H i đ ng qu n tr . Trong tr ng h p liên doanh nhi u bên thì m i bên có ítộ ồ ả ị ườ ợ ề ỗ  
nh t m t thành viên trong H i đ ng qu n tr .ấ ộ ộ ồ ả ị

N u doanh nghi p liên doanh có m t bên Vi t Nam và nhi u bên n c ngoàiế ệ ộ ệ ề ướ  
ho c m t bên n c ngoài và nhi u bên Vi t Nam thì bên Vi t Nam ho c bên n cặ ộ ướ ề ệ ệ ặ ướ  
ngoài đó có quy n c  ít nh t hai thành viên trong H i đ ng qu n tr .ề ử ấ ộ ồ ả ị
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Ch  t ch H i đ ng qu n tr  c a doanh nghi p liên doanh do các bên liên doanhủ ị ộ ồ ả ị ủ ệ  
tho  thu n c  ra. Ch  t ch H i đ ng qu n tr  có trách nhi m tri u t p, ch  trì các cu cả ậ ử ủ ị ộ ồ ả ị ệ ệ ậ ủ ộ  
h p c a H i đ ng qu n tr , giám sát vi c th c hi n các ngh  quy t c a H i đ ng qu nọ ủ ộ ồ ả ị ệ ự ệ ị ế ủ ộ ồ ả  
tr .ị

H i đ ng qu n tr  h p th ng kỳ ho c h p b tộ ồ ả ị ọ ườ ặ ọ ấ  th ng nh ng các cu c h p c aườ ư ộ ọ ủ  
H i đ ng qu n tr  ph i có ít nh t 2/3 thành viên H i đ ng qu n tr  đ i di n c a cácộ ồ ả ị ả ấ ộ ồ ả ị ạ ệ ủ  
bên liên doanh tham gia. Nh ng v n đ  quan tr ng nh t trong doanh nghi p liên doanhữ ấ ề ọ ấ ệ  
nh : B  nhi m, mi n nhi m T ng giám đ c, Phó t ng giám đ c th  nh t; s a đ i, bư ổ ệ ễ ệ ổ ố ổ ố ứ ấ ử ổ ổ 
sung đi u l  doanh nghi p và các v n đ  khác do các bên liên doanh tho  thu n sề ệ ệ ấ ề ả ậ ẽ 
quy t đ nh theo nguyên t c nh t trí gi a các thành viên H i đ ng qu n tr  có m t t iế ị ắ ấ ữ ộ ồ ả ị ặ ạ  
cu c h p. Các v n đ  khác còn l i quy t đ nh theo nguyên t c bi u quy t quá bán sộ ọ ấ ề ạ ế ị ắ ể ế ố 
thành viên H i đ ng qu n tr  có m t t i cu c h p.ộ ồ ả ị ặ ạ ộ ọ

- T ng giám đ cổ ố

T ng giám đ c và các ổ ố Phó t ng giám đ c do H i đ ng qu n tr  b  nhi m, mi nổ ố ộ ồ ả ị ổ ệ ễ  
nhi m, ch u trách nhi m tr c H i đ ng qu n tr  và tr c pháp lu t Vi t Nam v  vi cệ ị ệ ướ ộ ồ ả ị ướ ậ ệ ề ệ  
qu n lý, đi u hành doanh nghi p. T ng giám đ c ho c Phó t ng giám đ c th  nh tả ề ệ ổ ố ặ ổ ố ứ ấ  
ph i là công dân Vi t Nam và th ng trú t i Vi t Nam.ả ệ ườ ạ ệ

T ng giám đ c là ng i đ i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p tr  tr ngổ ố ườ ạ ệ ậ ủ ệ ừ ườ  
h p đi u l  doanh nghi p có quy đ nh khác. ợ ề ệ ệ ị

5.2. Doanh nghi p 100% v n n c ngoàiệ ố ướ

a. B n ch t pháp lýả ấ

Doanh nghi p 100% v n đ u t  n c ngoài là doanh nghi p thu c s  h u c aệ ố ầ ư ướ ệ ộ ở ữ ủ  
nhà đ u t  n c ngoài, do nhà đ u t  n c ngoài thành l p t i Vi t Nam t  qu n lý vàầ ư ướ ầ ư ướ ậ ạ ệ ự ả  
t  ch u trách nhi m v  k t qu  kinh doanh.ự ị ệ ề ế ả

Doanh nghi p ệ 100% v n đ u t  n c ngoài có các đ c đi m c  b n sau:ố ầ ư ướ ặ ể ơ ả

Th  nh t,ứ ấ  ch  th  thành l p doanh nghi p 100% v n đ u t  n c ngoài ch  baoủ ể ậ ệ ố ầ ư ướ ỉ  
g m m t ho c nhi u nhà đ u t  n c ngoài mà không có s  tham gia c a bên Vi tồ ộ ặ ề ầ ư ướ ự ủ ệ  
Nam. Đây là đi m khác bi t c  b n so v i doanh nghi p liên doanh;ể ệ ơ ả ớ ệ

Th  hai,ứ  nhà đ u t  n c ngoài đ u t  toàn b  v n, tài s n đ  thành l p doanhầ ư ướ ầ ư ộ ố ả ể ậ  
nghi p100% v n đ u t  n c ngoài;ệ ố ầ ư ướ

Th  ba,ứ  doanh nghi p 100% v n đ u t  n c ngoài đ c thành l p theo hìnhệ ố ầ ư ướ ượ ậ  
th c công ty trách nhi m h u h n. Theo đó các nhà đ u t  n c ngoài ch  ch u tráchứ ệ ữ ạ ầ ư ướ ỉ ị  
nhi m v  ho t đ ng c a doanh nghi p trong ph m vi ph n v n góp vào v n pháp đ nhệ ề ạ ộ ủ ệ ạ ầ ố ố ị  
c a doanh nghi p k  c  khi doanh nghi p đó do m t cá nhân n c ngoài đ u t  v n,ủ ệ ể ả ệ ộ ướ ầ ư ố  
thành l p và làm ch ;ậ ủ

Th  t ,ứ ư  doanh nghi p 100% v n đ u t  n c ngoài có t  cách pháp nhân theoệ ố ầ ư ướ ư  
pháp lu t Vi t Nam,ậ ệ  ch u trách nhi m trong kinh doanh trong ph m vi v n đi u l  c aị ệ ạ ố ề ệ ủ  
doanh nghi p (v n pháp đ nh).ệ ố ị

b. Ch  đ  pháp lý v  v nế ộ ề ố

Theo quy đ nh c a Lu t Đ u t  n c ngoài t i Vi t Nam 1996 (s a đ i nămị ủ ậ ầ ư ướ ạ ệ ử ổ  
2000), v n pháp đ nh c a doanh nghi p 100% v n n c ngoài ít nh t ph i b ng 30%ố ị ủ ệ ố ướ ấ ả ằ  
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v n đ u t . Đ i v i các d  án xây d ng công trình k t c u h  t ng, d  án đ u t  vàoố ầ ư ố ớ ự ự ế ấ ạ ầ ự ầ ư  
đ a bàn khuy n khích đ u t , d  án tr ng r ng, d  án có quy mô l n, t  l  này có thị ế ầ ư ự ồ ừ ự ớ ỷ ệ ể 
th p h n nh ng không d i 20% v n đ u t  và ph i đ c c  quan c p gi y phép đ uấ ơ ư ướ ố ầ ư ả ượ ơ ấ ấ ầ  
t  ch p thu n. Trong quá trình ho t đ ng, doanh nghi p có v n đ u t  n c ngoàiư ấ ậ ạ ộ ệ ố ầ ư ướ  
không đ c gi m v n pháp đ nh.ượ ả ố ị

c. Qu n tr  n i bả ị ộ ộ

Theo quy đ nh c a Lu t Đ u t  n c ngoài  ị ủ ậ ầ ư ướ t i Vi t Nam 1996 (s a đ i nămạ ệ ử ổ  
2000), vi c thành l p b  máy qu n lý và c  nhân s  c a doanh nghi p 100% v n đ uệ ậ ộ ả ử ự ủ ệ ố ầ  
t  n c ngoài do nhà đ u t  n c ngoài quy t đ nh. Pháp lu t ch  quy đ nh ng i đ iư ướ ầ ư ướ ế ị ậ ỉ ị ườ ạ  
di n theo pháp lu t c a doanh nghi p là T ng giám đ c tr  tr ng h p Đi u l  doanhệ ậ ủ ệ ổ ố ừ ườ ợ ề ệ  
nghi p có quy đ nh khác.ệ ị

6. Doanh nghi p nhà n cệ ướ

6.1. Khái ni m và phân lo i doanh nghi p nhà n cệ ạ ệ ướ

a. Khái ni m doanh nghi p nhà n cệ ệ ướ

Doanh nghi p nhà n c có l ch s  t n t i khá lâu đ i và hi n đang gi  vai tròệ ướ ị ử ồ ạ ờ ệ ữ  
chu đao trong điêu kiên kinh t  thi tr ng  Vi t Nam hiên nay. Trong t ng giai đo n̉ ̣ ̀ ̣ ế ̣ ườ ở ệ ̣ ừ ạ  
khác nhau, quan đi m pháp lý v  doanh nghi p nhà n c cũng có nh ng đ c thù va thayể ề ệ ướ ữ ặ ̀  
đôi nh t đ nh phù h p v i th c ti n kinh doanh. Trong th i gian đ u c a quá trình đ ỉ ấ ị ợ ớ ự ễ ờ ầ ủ ổ  
m i n n kinh t   Vi t Nam, doanh nghi p nhà n c đ c quan ni m là nh ng tớ ề ế ở ệ ệ ướ ượ ệ ữ ổ 
ch c kinh doanh do Nhà n c đ u t  100% v n đi u l  (Đi u 1 NĐ 388/HĐBT ngàyứ ướ ầ ư ố ề ệ ề  
20 tháng 11 năm 1991). Doanh nghi p nhà n c còn bao g m c  nh ng t  ch c kinh tệ ướ ồ ả ữ ổ ứ ế 
ho t đ ng công ích c a Nhà n c (Đi u 1 Lu t Doanh nghi p nhà n c năm 1995).ạ ộ ủ ướ ề ậ ệ ướ  
Doanh nghi p nhà n c theo cách hi u này đã đ c ti p c n đi u ch nh b i pháp lu tệ ướ ể ượ ế ậ ề ỉ ở ậ  
có s  khác bi t rõ r t v i các lo i hình doanh nghi p khác v  v n đ  ch  s  h u cũngự ệ ệ ớ ạ ệ ề ấ ề ủ ở ữ  
nh  t  ch c và qu n lý ho t đ ng c a doanh nghi p.ư ổ ứ ả ạ ộ ủ ệ

T  nh ng thay đ i v  t  duy qu n lý kinh t  và đi u ch nh pháp lu t đ i v i cácừ ữ ổ ề ư ả ế ề ỉ ậ ố ớ  
doanh nghi p,  Lu t  Doanh nghi p nhà n c 2003 đã có đ nh nghĩa m i v  doanhệ ậ ệ ướ ị ớ ề  
nghi p nhà n c. Theo Lu t này, doanh nghi p nhà n c đ c hi u là t  ch c kinh tệ ướ ậ ệ ướ ượ ể ổ ứ ế 
do Nhà n c s  h u toàn b  v n đi u l  ho c có c  ph n, v n góp chi ph i, đ c tướ ở ữ ộ ố ề ệ ặ ổ ầ ố ố ượ ổ 
ch c d i hình th c công ty nhà n c, công ty c  ph n, công ty trách nhi m h u h nứ ướ ứ ướ ổ ầ ệ ữ ạ 7. 
Cũng có th  hi u  “Doanh nghi p nhà n c là doanh nghi p trong đó Nhà n c s  h uể ể ệ ướ ệ ướ ở ữ  
trên 50% v n đi u l ” (Kho n 22 Đi u 4 Lu t Doanh nghi p 2005).ố ề ệ ả ề ậ ệ

Theo quy đ nh này, ph m vi doanh nghi p nhà n c đã đ c m  r ng đáng k ,ị ạ ệ ướ ượ ở ộ ể  
theo đó doanh nghi p nhà n c bao g m ba hình th c là: công ty nhà n c, công ty cệ ướ ồ ứ ướ ổ 
ph n nhà n c và công ty trách nhi m h u h n nhà n c 1 thành viên, công ty tráchầ ướ ệ ữ ạ ướ  
nhi m h u h n nhà n c 2 thành viên tr  lên.ệ ữ ạ ướ ở

b. Phân lo i doanh nghi p nhà n cạ ệ ướ

Căn c  vao c  câu chu s  h u trong doanh nghiêp, doanh nghiêp nha n c co cacứ ̀ ơ ́ ̉ ở ữ ̣ ̣ ̀ ướ ́ ́  
loai:̣

- Công ty nhà n c là doanh nghi p do Nhà n c s  h u toàn b  v n đi u l ,ướ ệ ướ ở ữ ộ ố ề ệ  
thành l p, t  ch c qu n lý, đăng ký ho t đ ng theo quy đ nh c a Lu t doanh nghi pậ ổ ứ ả ạ ộ ị ủ ậ ệ  
nhà n c. Công ty nhà n c đ c t  ch c d i hình th c công ty nhà n c đ c l p,ướ ướ ượ ổ ứ ướ ứ ướ ộ ậ  
7 Đi u 1 Lu t Doanh nghi p nhà n c năm 2005.ề ậ ệ ướ
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t ng công ty nhà n cổ ướ . Có 3 lo i t ng công ty nhà n c là: T ng công ty do Nhà n cạ ổ ướ ổ ướ  
quy t đ nh thành l p và đ u t ; T ng công ty do các công ty t  đ u t  và thành l p;ế ị ậ ầ ư ổ ự ầ ư ậ  
T ng công ty đ u t  và kinh doanh v n nhà n c.ổ ầ ư ố ướ

- Công ty c  ph n: ổ ầ Doanh nghi p nhà n c d i hình th c công ty c  ph n cệ ướ ướ ứ ổ ầ ó 2 
lo i: Công ty c  ph n nhà n c là công ty c  ph n mà toàn b  c  đông là các công tyạ ổ ầ ướ ổ ầ ộ ổ  
nhà n c ho c t  ch c đ c Nhà n c u  quy n góp v n và  công ty c  ph n mà  Nhàướ ặ ổ ứ ượ ướ ỷ ề ố ổ ầ  
n c có c  ph n chi ph i, đ c t  ch c và ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p.ướ ổ ầ ố ượ ổ ứ ạ ộ ậ ệ

- Công ty trách nhi m h u h n: ệ ữ ạ Doanh nghi p nhà n c d i hình th c công tyệ ướ ướ ứ  
TNHH có 3 lo i: ạ Công ty trách nhi m h u h n nhà n c m t thành viên là công ty tráchệ ữ ạ ướ ộ  
nhi m h u h n do Nhà n c s  h u toàn b  v n đi u l ; Công ty trách nhi m h uệ ữ ạ ướ ở ữ ộ ố ề ệ ệ ữ  
h n nhà n c hai thành viên tr  lên cũng do Nhà n c s  h u toàn b  v n đi u l ;ạ ướ ở ướ ở ữ ộ ố ề ệ  
Công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr  lên mà Nhà n c có v n góp chi ph i,ệ ữ ạ ở ướ ố ố  
đ c t  ch c qu n lý và đăng ký ho t đ ng theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p.ượ ổ ứ ả ạ ộ ị ủ ậ ệ

Các công ty c  ph n và công ty trách nhi m h u h n là doanh nghi p nhà n cổ ầ ệ ữ ạ ệ ướ , 
đ c thành l p, t  ch c và ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p năm 2005. Vi c xácượ ậ ổ ứ ạ ộ ậ ệ ệ  
đ nh nh ng công ty này thu c ph m vi doanh nghi p nhà n c có m c đích ch  y u làị ữ ộ ạ ệ ướ ụ ủ ế  
đ t ra m t s  quy đ nh riêng (trong Lu t Doanh nghi p nhà n c) đ  đi u ch nh m iặ ộ ố ị ậ ệ ướ ể ề ỉ ố  
quan h  gi a ch  s  h u nhà n c v i  ng i đ i  di n v n Nhà n c t i  doanhệ ữ ủ ở ữ ướ ớ ườ ạ ệ ố ướ ạ  
nghi p.ệ

6.2. T  ch c và ho t đ ng c a công ty nhà n cổ ứ ạ ộ ủ ướ

a. T  ch c qu n lý công ty nhà n cổ ứ ả ướ

- Công ty nhà n c đ c t  ch c qu n lý theo 2 mô hình: Khướ ượ ổ ứ ả ông có H i đ ngộ ồ  
qu n tr  và có H i đ ng qu n tr .ả ị ộ ồ ả ị

- Công ty nhà n c không có H i đ ng qu n tr  có c  c u qu n ly g m Giámướ ộ ồ ả ị ơ ấ ả ́ ồ  
đ c, các Phó giám đ c, k  toán tr ng và b  máy giúp vi c. C  c u qu n lý này đ cố ố ế ưở ộ ệ ơ ấ ả ượ  
áp d ng đ i v i các công ty nhà n c đ c l p có quy mô v a và nh .ụ ố ớ ướ ộ ậ ừ ỏ

- Công ty nhà n c có Hướ i đ ng qu n tr  đ c áp d ng  các t ng công ty nhàộ ồ ả ị ượ ụ ở ổ  
n c và các công ty nhà n c đ c l p có quy mô l n gi  quy n chi ph i doanh nghi pướ ướ ộ ậ ớ ữ ề ố ệ  
khác. C  c u t  ch c qu n lý  nh ng công ty nhà n c này g m: H i đ ng qu n tr ,ơ ấ ổ ứ ả ở ữ ướ ồ ộ ồ ả ị  
Ban ki m soát, T ng giám đ c, các Phó t ng giám đ c, K  toán tr ng và b  máy giúpể ổ ố ổ ố ế ưở ộ  
vi c.ệ

b. Quy n và nghĩa v  c  b n c a công ty nhà n cề ụ ơ ả ủ ướ 8

Lu t Doanh nghi p nhà n c 2003 quy đ nh quy n và nghĩa v  c a công ty nhàậ ệ ướ ị ề ụ ủ  
n c theo h ng g n doanh nghi p v i th  tr ng, xoá bao c p c a Nhà n c đ i v iướ ướ ắ ệ ớ ị ườ ấ ủ ướ ố ớ  
doanh nghi p. Doanh nghi p đ c c nh tranh bình đ ng trên th  tr ng, t  ch u tráchệ ệ ượ ạ ẳ ị ườ ự ị  
nhi m trong kinh doanh. Quy n và nghĩa v  c a công ty nhà n c đ c Lu t Doanhệ ề ụ ủ ướ ượ ậ  
nghi p nhà n c quy đ nh theo 3 lĩnh v c ch  y u là: (i) Qu n lý v n và tài s n; (ii) Tệ ướ ị ự ủ ế ả ố ả ổ 
ch c kinh doanh; (iii) Tài chính.ứ

8 K  t  ngày 01/7/2006, Lu t Doanh nghi p  (2005) có hi u l c thi hành và thay th  cho Lu t Doanh nghi p nhàể ừ ậ ệ ệ ự ế ậ ệ  
n c năm 2003. Theo l  trình chuy n đ i h ng năm, nh ng ch m nh t trong th i h n b n năm k  t  ngàyướ ộ ể ổ ằ ư ậ ấ ờ ạ ố ể ừ  
01/7/2006, các công ty nhà n c thành l p theo quy đ nh c a Lu t doanh nghi p nhà n c năm 2003 ph i chuy nướ ậ ị ủ ậ ệ ướ ả ể  
đ i thành công ty trách nhi m h u h n ho c công ty c  ph n theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p. Trong th iổ ệ ữ ạ ặ ổ ầ ị ủ ậ ệ ờ  
h n chuy n đ i, nh ng quy đ nh c a Lu t doanh nghi p nhà n c năm 2003 đ c ti p t c áp d ng đ i v iạ ể ổ ữ ị ủ ậ ệ ướ ượ ế ụ ụ ố ớ  
doanh nghi p nhà n c n u Lu t doanh nghi p không có quy đ nh ệ ướ ế ậ ệ ị .
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c. Thành l p, t  ch c l i, gi i th  công ty nhà n cậ ổ ứ ạ ả ể ướ

Quy ch  thành l p, t  ch c l i, gi i th  công ty nhà n c đ c ghi nh n trongế ậ ổ ứ ạ ả ể ướ ượ ậ  
Ch ng 2 Lu t Doanh nghi p nhà n c 2003 và đ c h ng d n c  th  trong Ngh  đ nhươ ậ ệ ướ ượ ướ ẫ ụ ể ị ị  
180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004. N i dung c  b n c a các quy đ nh v  thànhộ ơ ả ủ ị ề  
l p công ty nhà n c bao g m:ậ ướ ồ

(i) Ngành, lĩnh v c, đ a bàn đ c thành l p m i công ty nhà n c;ự ị ượ ậ ớ ướ

(ii) Th  t c thành l p m i công ty nhà n c:ủ ụ ậ ớ ướ

B c 1: Đ  ngh  thành l p công ty nhà n c;ướ ề ị ậ ướ

B c 2: L p H i đ ng th m đ nh đ  án thành l p m i công ty nhà n c;ướ ậ ộ ồ ẩ ị ề ậ ớ ướ

B c 3: Quy t đ nh thành l p công ty nhà n c;ướ ế ị ậ ướ

B c 4: Đăng ký kinh doanh.ướ

d. T  ch c l i công ty nhà n cổ ứ ạ ướ

Trong quá trình t n t i, đ  ho t đ ng có hi u qu  h n, doanh nghi p nhà n cồ ạ ể ạ ộ ệ ả ơ ệ ướ  
có th  đ c s p x p, t  ch c l i. Các hình th c t  ch c l i công ty nhà n c khôngể ượ ắ ế ổ ứ ạ ứ ổ ứ ạ ướ  
làm thay đ i s  h u c a công ty bao g m: Sáp nh p, h p nh t, chia, tách, chuy n côngổ ở ữ ủ ồ ậ ợ ấ ể  
ty nhà n c thành công ty trách nhi m h u h n nhà n c m t thành viên ho c công tyướ ệ ữ ạ ướ ộ ặ  
trách nhi m h u h n nhà n c hai thành viên tr  lên; chuy n t ng công ty do Nhà n cệ ữ ạ ướ ở ể ổ ướ  
quy t đ nh đ u t  và thành l p thành t ng công ty do các công ty t  đ u t  và thànhế ị ầ ư ậ ổ ự ầ ư  
l p;  ậ giao, khoán, cho thuê công ty nhà n c và các hình th c khác theo quy đ nh c aướ ứ ị ủ  
pháp lu t.ậ

đ. Gi i th  công ty nhà n cả ể ướ

Gi i th  công ty nhà n c là đ  ch m d t s  t n t i c a doanh nghi p, ch mả ể ướ ể ấ ứ ự ồ ạ ủ ệ ấ  
d t ho t đ ng kinh doanh c a công ty và xóa tên công ty trong s  đăng ký kinh doanh.ứ ạ ộ ủ ổ  
Theo  Lu t  Doanh  nghi p  nhà  n c  2003  và  Ngh  đ nh  180/2004/NĐ-CP  ngàyậ ệ ướ ị ị  
28/10/2004, công ty nhà n c b  xem xét gi i th  trong các tr ng h p sau đây:ướ ị ả ể ườ ợ

- H t th i h n ho t đ ng ghi trong quy t đ nh thành l p mà công ty không xinế ờ ạ ạ ộ ế ị ậ  
gia h n;ạ

- Công ty kinh doanh thua l  3 năm liên ti p và có s  l  lu  k  b ng 3/4 v n nhàỗ ế ố ỗ ỹ ế ằ ố  
n c t i công ty tr  lên, nh ng ch a lâm vào tình tr ng phá s n;ướ ạ ở ư ư ạ ả

- Công ty không th c hi n đ c các nhi m v  do Nhà n c giao trong th i gianự ệ ượ ệ ụ ướ ờ  
02 năm liên ti p sau khi đã áp d ng các bi n pháp c n thi t;ế ụ ệ ầ ế

- Vi c ti p t c duy trì công ty là không c n thi t;ệ ế ụ ầ ế

Ng i quy t đ nh thành l p công ty nhà n c có th m quy n quy t đ nh gi iườ ế ị ậ ướ ẩ ề ế ị ả  
th  công ty nhà n c. Ng i quy t đ nh gi i th  doanh nghi p nhà n c ph i thànhể ướ ườ ế ị ả ể ệ ướ ả  
l p m t h i đ ng gi i th . H i đ ng gi i th  làm tham m u cho ng i quy t đ nh gi iậ ộ ộ ồ ả ể ộ ồ ả ể ư ườ ế ị ả  
th  và t  ch c th c hi n gi i th  công ty. Trình t  và th  t c gi i th  doanh nghi pể ổ ứ ự ệ ả ể ự ủ ụ ả ể ệ  
nhà n c đ c quy đ nh c  th  trong Ngh  đ nh 180/2004/NĐ-CP c a Chính ph  ngàyướ ượ ị ụ ể ị ị ủ ủ  
28/10/2004.

e. Chuy n đ i s  h u công ty nhà n cể ổ ở ữ ướ
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Lu t doanh nghi p nhà n c 2003 quy đ nh m t s  bi n pháp chuy n đ i s  h uậ ệ ướ ị ộ ố ệ ể ổ ở ữ  
công ty nhà n c nh m t o đi u ki n cho doanh nghi p ho t đ ng có hi u qu  h n. Cácướ ằ ạ ề ệ ệ ạ ộ ệ ả ơ  
hình th c chuy n đ i s  h u công ty nhà n c bao g m:ứ ể ổ ở ữ ướ ồ

- C  ph n hoá công ty nhà n cổ ầ ướ

C  ph n hoá công ty nhà n c là bi n pháp chuy n công ty nhà n c t  ch  chổ ầ ướ ệ ể ướ ừ ỗ ỉ 
thu c s  h u c a Nhà n c thành công ty c  ph n thu c s  h u c a nhi u c  đông. Cộ ở ữ ủ ướ ổ ầ ộ ở ữ ủ ề ổ ổ 
ph n hoá công ty nhà n c th c ch t làầ ướ ự ấ  gi  nguyên v n nhà n c hi n có t i doanhữ ố ướ ệ ạ  
nghi p và phát hành thêm c  phi u đ  tăng v n đi u l ,ệ ổ ế ể ố ề ệ  hay bán m t ph n ho c toàn bộ ầ ặ ộ 
công ty nhà n c thông qua hình th c bán c  ph n c a doanh nghi p. Vi c c  ph n hoáướ ứ ổ ầ ủ ệ ệ ổ ầ  
công ty nhà n c đ c quy đ nh c  th  t i Ngh  đ nh s  109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007ướ ượ ị ụ ể ạ ị ị ố  
c a Chính ph  v  chuy n doanh nghi p 100% v n nhà n c thành công ty c  ph n ủ ủ ề ể ệ ố ướ ổ ầ

- Bán toàn b  công ty nhà n cộ ướ

Bán công ty nhà n c là vi c chuy n đ i s  h u có thu ti n toàn b  công ty, bướ ệ ể ổ ở ữ ề ộ ộ 
ph n c a công ty c a công ty nhà n c sang s  h u t p th , cá nhân ho c pháp nhân khác.ậ ủ ủ ướ ở ữ ậ ể ặ  
Vi c bán công ty nhà n c đ c th c hi n trên c  s  h p đ ng. H p đ ng bán công tyệ ướ ượ ự ệ ơ ở ợ ồ ợ ồ  
nhà n c đ c ký k t gi a c  quan nhà n c có th m quy n (bên bán) v i m t t  ch cướ ượ ế ữ ơ ướ ẩ ề ớ ộ ổ ứ  
ho c cá nhân (bên mua) trên c  s  thu n mua v a bán. Bên bán có quy n đ a ra nh ngặ ơ ở ậ ừ ề ư ữ  
đi u ki n nh t đ nh. Bên mua có quy n ch p nh n ho c không ch p nh n các đi u ki nề ệ ấ ị ề ấ ậ ặ ấ ậ ề ệ  
đó. Các bên có quy n tho  thu n v i nhau đ  đi đ n th ng nh t các đi u kho n c a h pề ả ậ ớ ể ế ố ấ ề ả ủ ợ  
đ ng. Trình t , th  t c bán công ty nhà n c đ c quy đ nh t i NĐ s  80/2005/NĐ-CPồ ự ủ ụ ướ ượ ị ạ ố  
ngày 22/6/2005 v  giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà  n c.ề ướ

- Bán m t ph n công ty nhà n cộ ầ ướ

Bán m t ph n công ty nhà n cộ ầ ướ  đ  thành l p công ty trách nhi m h u h n có 2ể ậ ệ ữ ạ  
thành viên tr   lên, trong đó có 1 thành viên là đ i di n ch  s  h u ph n v n nhà n c.ở ạ ệ ủ ở ữ ầ ố ướ

- Giao công ty nhà n c cho t p th  ng i lao đ ng trong công ty đ  chuy n sướ ậ ể ườ ộ ể ể ở 
h u thành công ty c  ph n ho c h p tác xã.ữ ổ ầ ặ ợ

Giao công ty nhà n c cho t p th  ng i lao đ ng trong công ty là vi c chuy nướ ậ ể ườ ộ ệ ể  
công ty nhà n c và tài s n ướ ả nhà n cướ  t i công ty thành s  h u c a t p th  ng i lao đ ngạ ở ữ ủ ậ ể ườ ộ  
trong công ty có phân đ nh rõ s  h u c a t ng ng i, t ng thành viên v i các đi u ki nị ở ữ ủ ừ ườ ừ ớ ề ệ  
ràng bu c. Khác v i vi c bán công ty, khi bán công ty, Nhà n c có thu ti n, đ i t ngộ ớ ệ ướ ề ố ượ  
mua công ty có th  là cá nhân, t  ch c kinh t  khác không ph i c a Nhà n c, còn khiể ổ ứ ế ả ủ ướ  
giao công ty, Nhà n c không thu b t kỳ m t kho n ti n nào. Do đó mà đ i t ng đ cướ ấ ộ ả ề ố ượ ượ  
giao công ty ch  có th  là t p th  ng i lao đ ng trong công ty. Trình t , th  t c giao côngỉ ể ậ ể ườ ộ ự ủ ụ  
ty nhà n c do Chính ph  quy đ nh (Ngh  đ nh s  80/2005/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 nămướ ủ ị ị ị ố  
2005). Sau khi giao công ty nhà n c cho t p th  ng i lao đ ng, công ty nhà n c sướ ậ ể ườ ộ ướ ẽ 
chuy n thành H p tác xã (ho t đ ng theo Lu t H p tác xã) ho c Công ty c  ph n (ho tể ợ ạ ộ ậ ợ ặ ổ ầ ạ  
đ ng theo Lu t Doanh nghi p).ộ ậ ệ
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Ph n 2ầ
PHÁP LU T V  Đ U TẬ Ề Ầ Ư

1. Khái ni m v  đ u tệ ề ầ ư

Tr c khi ban hành Lu t ướ ậ Đ u t  năm 2005, khái ni m đ u t  kinh doanh ch aầ ư ệ ầ ư ư  
đ c đ nh nghĩa th ng nh t trong các văn b n pháp lu t. Lu t Đ u t , v i ph m viượ ị ố ấ ả ậ ậ ầ ư ớ ạ  
đi u ch nh là ho t đ ng đ u t  nh m m c đích kinh doanh, đã đ nh nghĩa: "Đ u t  làề ỉ ạ ộ ầ ư ằ ụ ị ầ ư  
vi c nhà đ u t  b  v n b ng các lo i tài s n h u hình ho c vô hình đ  hình thành tàiệ ầ ư ỏ ố ằ ạ ả ữ ặ ể  
s n ti n hành các ho t đ ng đ u t "ả ế ạ ộ ầ ư 9. Đăc biêt Lu t Đâu t  còn đ a ra đinh nghia vệ ̣ ậ ̀ ư ư ̣ ̃ ̀ 
ho t đ ng đ u t  lam c  s  đê phân biêt gi a đâu t  va hoat đông đâu t , theo đó ho tạ ộ ầ ư ̀ ơ ở ̉ ̣ ữ ̀ ư ̀ ̣ ̣ ̀ ư ạ  
đ ng đ u t  đ c hi u là ho t đ ng c a nhà đ u t  trong quá trình đ u t  bao g mộ ầ ư ượ ể ạ ộ ủ ầ ư ầ ư ồ  
các khâu chu n b  đ u t , th c hi n và qu n lí d  án đ u tẩ ị ầ ư ự ệ ả ự ầ ư10.

9 Kho n 1 Đi u 3 Lu t Đ u t  (2005)ả ề ậ ầ ư
10 Kho n ả 7 Đi u 3 Lu t Đ u t  (2005)ề ậ ầ ư
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C n phân bi t khái ni m đ u t  kinh doanh v i khái ni m kinh doanh (th ngầ ệ ệ ầ ư ớ ệ ươ  
m i). Theo Lu t Doanh nghi p năm 2005, kinh doanh đ c đ nh nghĩa là vi c th c hi nạ ậ ệ ượ ị ệ ự ệ  
liên t c m t, m t s  ho c t t c  các công đo n c a quá trình đ u t , t  s n xu t đ nụ ộ ộ ố ặ ấ ả ạ ủ ầ ư ừ ả ấ ế  
tiêu th  s n ph m ho c cung ng d ch v  trên th  tr ng nh m m c đích sinh l i. Bênụ ả ẩ ặ ứ ị ụ ị ườ ằ ụ ợ  
c nh khái ni m kinh doanh, pháp lu t hi n hành còn đ a ra đ nh nghĩa pháp lý v  ho tạ ệ ậ ệ ư ị ề ạ  
đ ng th ng m i. Theo nghĩa kinh đi n thì ho t đ ng th ng m i là ho t đ ng muaộ ươ ạ ể ạ ộ ươ ạ ạ ộ  
bán, là c u n i gi a s n xu t v i tiêu th  và tiêu dùng. Tuy nhiên, cùng v i s  phátầ ố ữ ả ấ ớ ụ ớ ự  
tri n c a kinh t  th  tr ng, khái ni m th ng m i đã đ c m  r ng đ n các lĩnh v cể ủ ế ị ườ ệ ươ ạ ượ ở ộ ế ự  
s n xu t, phân ph i, d ch v , đ u t ... v i m c đích tìm ki m l i nhu n. Vì l  đó, vi cả ấ ố ị ụ ầ ư ớ ụ ế ợ ậ ẽ ệ  
xác đ nh ranh gi i gi a ho t đ ng th ng m i và ho t đ ng kinh doanh ngày càng khóị ớ ữ ạ ộ ươ ạ ạ ộ  
khăn và ít có ý nghĩa. Có th  đ ng nh t gi a khái ni m kinh doanh và khái ni m th ngể ồ ấ ữ ệ ệ ươ  
m i  ch , chúng đ u là ho t đ ng c a các ch  th  kinh doanh, th ng m i nh mạ ở ỗ ề ạ ộ ủ ủ ể ươ ạ ằ  
m c đích l i nhu n. Lu t Th ng m i năm 2005 đã đ nh nghĩa ho t đ ng th ng m iụ ợ ậ ậ ươ ạ ị ạ ộ ươ ạ  
thu c ph m vi đi u ch nh c a lu t này là m i ho t đ ng nh m m c đích sinh l i, trongộ ạ ề ỉ ủ ậ ọ ạ ộ ằ ụ ợ  
đó có ho t đ ng đ u t . V i cách hi u v  th ng m i nh  v y, ho t đ ng đ u t  kinhạ ộ ầ ư ớ ể ề ươ ạ ư ậ ạ ộ ầ ư  
doanh đ c coi là m t b  ph n c a ho t đ ng th ng m i. ượ ộ ộ ậ ủ ạ ộ ươ ạ

2. Hình th c đ u tứ ầ ư

Hình th c đ u t  là cách th c ti n hành các ho t đ ng đ u t  c a nhà đ u tứ ầ ư ứ ế ạ ộ ầ ư ủ ầ ư 
theo quy đ nh c a pháp lu t. Trong đi u ki n kinh t  th  tr ng, hình th c đ u t  kinhị ủ ậ ề ệ ế ị ườ ứ ầ ư  
doanh ngày càng phong phú, đa d ng; m i hình th c đ u t  có nh ng đ c đi m riêngạ ỗ ứ ầ ư ữ ặ ể  
nh t đ nh v  cách th c đ u t  v n, tính ch t liên k t và phân chia k t qu  kinh doanhấ ị ề ứ ầ ư ố ấ ế ế ả  
gi a các nhà đ u t . Căn c  vào nhu c u và đi u ki n c  th  c a mình, các nhà đ u tữ ầ ư ứ ầ ề ệ ụ ể ủ ầ ư 
có quy n l a ch n các hình th c đ u t  thích h p theo quy đ nh c a pháp lu t. Lu tề ự ọ ứ ầ ư ợ ị ủ ậ ậ  
Đ u t  quy đ nh có hai hình th c đ u t : đ u t  tr c ti p và đ u t  gián ti p.ầ ư ị ứ ầ ư ầ ư ự ế ầ ư ế

2.1. Các hình th c đ u t  tr c ti pứ ầ ư ự ế

Đ u t  tr c ti p là hình th c đ u t  do nhà đ u t  b  v n đ u t  và tham giaầ ư ự ế ứ ầ ư ầ ư ỏ ố ầ ư  
qu n lý các ho t đ ng đ u tả ạ ộ ầ ư.

Theo pháp lu t đ u t  hi n hành, các hình th c đ u t  tr c ti p  Vi t Nam baoậ ầ ư ệ ứ ầ ư ự ế ở ệ  
g m:ồ

a. Đ u t  vào t  ch c kinh t  (thành l p ho c góp v n)ầ ư ổ ứ ế ậ ặ ố

Đ u t  vào các t  ch c kinh t  là vi c nhà đ u t  b  v n thành l p m i các cầ ư ổ ứ ế ệ ầ ư ỏ ố ậ ớ ơ 
s  kinh doanh ho c góp v n vào v n đi u l  đ  n m quy n qu n tr  c a đ n v  kinhở ặ ố ố ề ệ ể ắ ề ả ị ủ ơ ị  
doanh đang ho t đ ng. Đ u t  vào t  ch c kinh t  bao g m các nhóm hình th c đ u tạ ộ ầ ư ổ ứ ế ồ ứ ầ ư 
ch  y u sau:ủ ế

- Thành l p t  ch c kinh t  100% v n c a nhà đ u t  trong n c ho c 100%ậ ổ ứ ế ố ủ ầ ư ướ ặ  
v n c a nhà đ u t  n c ngoài. Thu c nhóm hình th c đ u t  này có các hình th cố ủ ầ ư ướ ộ ứ ầ ư ứ  
ch  y u là: doanh nghi p t  nhân, công ty TNHH m t thành viên (do m t cá nhân ho củ ế ệ ư ộ ộ ặ  
m t t  ch c làm ch  s  h u), h  kinh doanh.ộ ổ ứ ủ ở ữ ộ

- Thành l p, góp v n vào t  ch c kinh t  có s  h p tác gi a nhi u nhà đ u t .ậ ố ổ ứ ế ự ợ ữ ề ầ ư  
 nhóm hình th c đ u t  này, nhà đ u t  có th  thành l p ho c góp v n vào công tyỞ ứ ầ ư ầ ư ể ậ ặ ố  

h p danh, công ty TNHH hai thành viên tr  lên, công ty c  ph n, t  h p tác, h p tác xãợ ở ổ ầ ổ ợ ợ  
và liên hi p h p tác xã. ệ ợ
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Trong nhóm hình th c đ u t  vào t  ch c kinh t , ho t đ ng kinh doanh c a cácứ ầ ư ổ ứ ế ạ ộ ủ  
nhà đ u t  đ c ti n hành thông qua t  cách pháp lí c a các t  ch c kinh t . Ngoàiầ ư ượ ế ư ủ ổ ứ ế  
vi c tuân th  các quy đ nh c a Lu t Đ u t , vi c thành l p, t  ch c ho t đ ng c a cácệ ủ ị ủ ậ ầ ư ệ ậ ổ ứ ạ ộ ủ  
t  ch c kinh t  còn ch u s  đi u ch nh c a các quy đ nh trong các văn b n pháp lu t vổ ứ ế ị ự ề ỉ ủ ị ả ậ ề 
hình th c t  ch c kinh doanh (Lu t Doanh nghi p năm 2005)ứ ổ ứ ậ ệ .

b. Đ u t  theo h p đ ng:ầ ư ợ ồ

Khác v i hình th c đ u t  vào t  ch c kinh t , nhóm hình th c đ u t  theo h pớ ứ ầ ư ổ ứ ế ứ ầ ư ợ  
đ ng, đ u t  v n đ  kinh doanh c a nhà đ u t  đ c ti n hành trên c  s  h p đ ngồ ầ ư ố ể ủ ầ ư ượ ế ơ ở ợ ồ  
đ c giao k t gi a các nhà đ u t  ho c gi a nhà đ u t  v i nhà n c ( các c  quanượ ế ữ ầ ư ặ ữ ầ ư ớ ướ ơ  
nhà n c có th m quy n). Nhà đ u t  tr c ti p ti n hành ho t đ ng kinh doanh v i tướ ẩ ề ầ ư ự ế ế ạ ộ ớ ư 
cách pháp lí c a mình phù h p v i n i dung th a thu n trong h p đ ng. Khi nhà đ u tủ ợ ớ ộ ỏ ậ ợ ồ ầ ư 
l a ch n đ u t  theo h p đ ng, ngoài vi c ph i tuân th  Lu t đ u t , vi c giao k t,ự ọ ầ ư ợ ồ ệ ả ủ ậ ầ ư ệ ế  
th c hi n h p đ ng còn ph i phù h p v i các quy đ nh chung v  h p đ ng trong kinhự ệ ợ ồ ả ợ ớ ị ề ợ ồ  
doanh, th ng m i. Đ u t  theo h p đ ng bao g m các hình th c sau:ươ ạ ầ ư ợ ồ ồ ứ

- H p đông h p tac kinh doanh (goi tăt la h p đông BCC) la hinh th c đâu tợ ̀ ợ ́ ̣ ́ ̀ ợ ̀ ̀ ̀ ứ ̀ ư 
đ c ky gi a cac nha đâu t  nhăm h p tac kinh doanh phân chia l i nhuân, phân chiaượ ́ ữ ́ ̀ ̀ ư ̀ ợ ́ ợ ̣  
s n ph m ma không thanh lâp phap nhân. Đ c đi m quan tr ng nh t c a h p đông h pả ẩ ̀ ̀ ̣ ́ ặ ể ọ ấ ủ ợ ̀ ợ  
tac kinh doanh là trong h p đ ng, các bên có th a thu n phân chia l i nhuân, phân chiá ợ ồ ỏ ậ ợ ̣  
s n ph m .ả ẩ

Các h p đ ng th ng m i và h p đ ng giao nguyên li u l y s n ph m, h pợ ồ ươ ạ ợ ồ ệ ấ ả ẩ ợ  
đ ng mua bán hàng hóa tr  ch m và các h p đ ng khác mà không th c hi n phân chiaồ ả ậ ợ ồ ự ệ  
l i nhu n ho c k t qu  kinh doanh không ph i là h p đ ng h p tác kinh doanhợ ậ ặ ế ả ả ợ ồ ợ . Trong 
quá trình kinh doanh, các bên c a h p đ ng có th  th a thu n thành l p Ban đi u ph iủ ợ ồ ể ỏ ậ ậ ề ố  
(đi u hành) đ  theo dõi, giám sát vi c th c hi n h p đ ng h p tác kinh doanh. Ban đi uề ể ệ ự ệ ợ ồ ợ ề  
ph i h p đ ng h p tác kinh doanh không ph i là đ i di n pháp lý cho các bên. ố ợ ồ ợ ả ạ ệ

- Đ u t  theo hình th c h p đ ng H p đ ng xây d ng - kinh doanh - chuy nầ ư ứ ợ ồ ợ ồ ự ể  
giao (BOT), H p đ ng xây d ng - chuy n giao - kinh doanh (BTO) và H p đ ng xâyợ ồ ự ể ợ ồ  
d ng - chuy n giao (BT): BOT, BTO và BT là nh ng hình th c đ u t  thông qua h pự ể ữ ứ ầ ư ợ  
đ ng đ c kí gi a c  quan nhà n c có th m quy n và nhà đ u t . Th i gian tr cồ ượ ữ ơ ướ ẩ ề ầ ư ờ ướ  
đây, nhà đ u t  c a các lo i h p đ ng BOT, BTO và BT ch  y u là các nhà đ u tầ ư ủ ạ ợ ồ ủ ế ầ ư 
n c ngoài. Hi n nay, các nhà đ u t  Vi t Nam đã b c đ u tham gia các h p đ ngướ ệ ầ ư ệ ướ ầ ợ ồ  
này. Theo đó, nhà đ u t  b  v n đ  xây d ng, kinh doanh các công trình k t c u hầ ư ỏ ố ể ự ế ấ ạ 
t ng trong th i h n nh t đ nh và chuy n giao cho nhà n c theo nh ng ph ng th cầ ờ ạ ấ ị ể ướ ữ ươ ứ  
thanh toán, đ n bù khác nhau. ề

Các hình th c BOT, BTO và BT có ý nghĩa quan tr ng trong vi c thu hút v n đ uứ ọ ệ ố ầ  
t  vào xây d ng c  s  h  t ng (giao thông, s n xu t và kinh doanh đi n, c p thoátư ự ơ ở ạ ầ ả ấ ệ ấ  
n c, x  lí ch t th i..). Thay vì ph i đ u t  v n xây d ng các công trình k t c u hướ ử ấ ả ả ầ ư ố ự ế ấ ạ 
t ng quan tr ng, Nhà n c áp d ng nh ng chính sách u đãi cho nhà đ u t  đ  cóầ ọ ướ ụ ữ ư ầ ư ể  
đ c h  th ng c  s  h  t ng thông qua vi c nh n chuy n giao quy n s  h u các côngượ ệ ố ơ ở ạ ầ ệ ậ ể ề ở ữ  
trình t  nhà đ u t , b ng nh ng ph ng th c chuy n giao khác nhau.ừ ầ ư ằ ữ ươ ứ ể

V  m t pháp lí, s  khác nhau ch  y u gi a các hình th c đ u t  BOT, BTO vàề ặ ự ủ ế ữ ứ ầ ư  
BT th  hi n  th i đi m chuy n giao quy n s  h u công trình g n v i quy n qu n lí,ể ệ ở ờ ể ể ề ở ữ ắ ớ ề ả  
v n hành, khai thác công trình c a nhà đ u t  cho nhà n c và ph ng th c thanh toán,ậ ủ ầ ư ướ ươ ứ  
đ n bù c a nhà n c cho nhà đ u t . Trong hình th c BOT, sau khi xây d ng xongề ủ ướ ầ ư ứ ự  
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công trình, nhà đ u t  qu n lí và kinh doanh công trình trong m t th i h n nh t đ nh đầ ư ả ộ ờ ạ ấ ị ể 
thu h i v n đ u t  và có l i nhu n h p lí, h t th i h n kinh doanh, nhà đ u t  chuy nồ ố ầ ư ợ ậ ợ ế ờ ạ ầ ư ể  
giao không b i hoàn công trình cho nhà n c. V i hình th c BTO, sau khi xây d ngồ ướ ớ ứ ự  
xong công trình, nhà đ u t  chuy n giao quy n s  h u công trình cho nhà n c; nhàầ ư ể ề ở ữ ướ  
đ u t  đ c nhà n c dành cho quy n kinh doanh công trình trong th i h n nh t đ nhầ ư ượ ướ ề ờ ạ ấ ị  
đ  thu h i v n đ u t  và có l i nhu n h p lí.  hình th c BT, sau khi xây d ng xongể ồ ố ầ ư ợ ậ ợ Ở ứ ự  
công trình, nhà đ u t  chuy n giao quy n s  h u công trình cho Nhà n c; nhà đ u tầ ư ể ề ở ữ ướ ầ ư 
đ c nhà n c t o đi u ki n th c hi n d  án khác đ  thu h i v n đ u t  và có l iượ ướ ạ ề ệ ự ệ ự ể ồ ố ầ ư ợ  
nhu n h p lí ho c thanh toán cho nhà đ u t  theo tho  thu n trong h p đ ng BT.ậ ợ ặ ầ ư ả ậ ợ ồ

c. Đ u t  phát tri n kinh doanh:ầ ư ể

Đ u t  phát tri n kinh doanh là hình th c đ u t  theo đó, nhà đ u t  b  v n đầ ư ể ứ ầ ư ầ ư ỏ ố ể 
m  r ng quy mô, nâng cao năng l c ho t đ ng c a cở ộ ự ạ ộ ủ  s  kinh doanh. Đ u t  phát tri nơ ở ầ ư ể  
kinh doanh có vai trò quan tr ng trong vi c phát huy hi u qu  s  d ng v n đ u t  hi nọ ệ ệ ả ử ụ ố ầ ư ệ  
có, đ ng th i b  sung v n đ u t  m i, t o n n t ng cho s  tăng tr ng và phát tri nồ ờ ổ ố ầ ư ớ ạ ề ả ự ưở ể  
b n v ng c a c  s  kinh doanh. Đ u t  phát tri n kinh doanh bao g m các hình th cề ữ ủ ơ ở ầ ư ể ồ ứ  
c  th  là: m  r ng quy mô, nâng cao công su t, năng l c kinh doanh (thành l p chiụ ể ở ộ ấ ự ậ  
nhánh, văn phòng đ i di n, các đ n v  tr c thu c...); đ i m i công ngh , nâng cao ch tạ ệ ơ ị ự ộ ổ ớ ệ ấ  
l ng s n ph m, gi m ô nhi m môi tr ng.ượ ả ẩ ả ễ ườ

d. Đ u t  th c hi n vi c sáp nh p và mua l i doanh nghi p, chi nhánh doanhầ ư ự ệ ệ ậ ạ ệ  
nghi p:ệ

- Sáp nh p doanh nghi p là hình th c đ u t  đ c th c hi n thông qua vi cậ ệ ứ ầ ư ượ ự ệ ệ  
chuy n toàn b  tài s n, quy n, nghĩa v  và l i ích h p pháp c a m t ho c m t s  côngể ộ ả ề ụ ợ ợ ủ ộ ặ ộ ố  
ty cùng lo i (công ty b  sáp nh p) vào m t công ty khác (công ty nh n sáp nh p), đ ngạ ị ậ ộ ậ ậ ồ  
th i ch m d t s  t n t i c a công ty b  sáp nh p. ờ ấ ứ ự ồ ạ ủ ị ậ

- Mua l i doanh nghi p, chi nhánh doanh nghi p là hình th c đ u t  theo đó nhàạ ệ ệ ứ ầ ư  
đ u t  nh n chuy n giao quy n s  h u doanh nghi p, chi nhánh doanh nghi p có thanhầ ư ậ ể ề ở ữ ệ ệ  
toán. T  ph ng di n lu t c nh tranh, sáp nh p và mua l i doanh nghi p là hành vi c aừ ươ ệ ậ ạ ậ ạ ệ ủ  
doanh nghi p thu c nhóm hành vi t p trung kinh t . ệ ộ ậ ế

Vi c đ u t  thông qua th c hi n sáp nh p và mua l i doanh nghi p ti m n khệ ầ ư ự ệ ậ ạ ệ ề ẩ ả 
năng t o l p v  trí th ng lĩnh, và cao nh t là v  trí đ c quy n c a doanh nghi p trên thạ ậ ị ố ấ ị ộ ề ủ ệ ị 
tr ng hàng hóa, d ch v ; làm gi m ch  s  c nh tranh, th m chí tri t tiêu c nh tranhườ ị ụ ả ỉ ố ạ ậ ệ ạ  
c a  th  tr ng. Vì l  đó, khi sáp nh p và mua l i doanh nghi p, ngoài vi c ph i đápủ ị ườ ẽ ậ ạ ệ ệ ả  

ng các đi u ki n quy đ nh b i Lu t Đ u t , các nhà đ u t  còn ph i tuân th  các quyứ ề ệ ị ở ậ ầ ư ầ ư ả ủ  
đ nh c a pháp lu t c nh tranh và các quy đ nh pháp lu t có liên quan.ị ủ ậ ạ ị ậ

2.2. Các hình th c đ u t  gián ti pứ ầ ư ế

Đ u t  gián ti p là hình th c đ u t  thông qua vi c mua c  ph n, c  phi u, tráiầ ư ế ứ ầ ư ệ ổ ầ ổ ế  
phi u, các gi y t  có giá khác, qu  đ u t  ch ng khoán và thông qua các đ nh ch  tàiế ấ ờ ỹ ầ ư ứ ị ế  
chính trung gian khác mà nhà đ u t  không tr c ti p tham gia qu n lý các ho t đ ngầ ư ự ế ả ạ ộ  
đ u t .ầ ư

S  khác nhau c  b n gi a các hình th c đ u t  tr c ti p và các hình th c đ u tự ơ ả ữ ứ ầ ư ự ế ứ ầ ư 
gián ti p là m c đ , ph m vi qu n lí và ki m soát c a ch  đ u t  đ i v i ho t đ ngế ứ ộ ạ ả ể ủ ủ ầ ư ố ớ ạ ộ  
kinh doanh. Trong các hình th c đ u t  gián ti p, nhà đ u t  không tr c ti p tham giaứ ầ ư ế ầ ư ự ế  
qu n lí, đi u hành quá trình th c hi n và s  d ng các ngu n l c đ u t . Nhà đ u tả ề ự ệ ử ụ ồ ự ầ ư ầ ư 
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gián ti p v  c  b n ch  đ c h ng các l i ích kinh t  t  ho t đ ng đ u t . ế ề ơ ả ỉ ượ ưở ợ ế ừ ạ ộ ầ ư Đ u tầ ư 
gián ti p bao g m nh ng hình th c ph  bi n nh : đ u t  thông qua mua ch ng khoánế ồ ữ ứ ổ ế ư ầ ư ứ  
(c  ph n, c  phi u, trái phi u và các gi y t  có giá khác); đ u t  thông qua qu  đ u tổ ầ ổ ế ế ấ ờ ầ ư ỹ ầ ư 
ch ng khoán; đ u t  thông qua ngân hàng, doanh nghi p b o hi m...ứ ầ ư ệ ả ể

3. Lĩnh v c và đ a bàn đ u tự ị ầ ư

Lĩnh v c, đ a bàn đ u t  liên quan m t thi t t i chính sách c a  ự ị ầ ư ậ ế ớ ủ Nhà n c vướ ề 
b o đ m và khuy n khích đ u t . Trong m i th i kì, vi c ngăn c m hay khuy n khíchả ả ế ầ ư ỗ ờ ệ ấ ế  
đ u t  vào các đ a bàn, lĩnh v c c a n n kinh t  đ c pháp lu t quy đ nh c  th  phùầ ư ị ự ủ ề ế ượ ậ ị ụ ể  
h p v i  đi u ki n kinh t  xã h i  trong n c cũng nh  b i  c nh qu c t .  Thôngợ ớ ề ệ ế ộ ướ ư ố ả ố ế  
th ng, lĩnh v c, đ a bàn đ u t  đ c pháp lu t quy đ nh theo ba nhóm c  b n là: lĩnhườ ự ị ầ ư ượ ậ ị ơ ả  
v c c m đ u t , lĩnh v c đ u t  có đi u ki n và lĩnh v c, đ a bàn khuy n khích đ uự ấ ầ ư ự ầ ư ề ệ ự ị ế ầ  
t .ư

Trong giai đo n hi n nay, nh m b o v  l i ích qu c gia, phù h p v i thông lạ ệ ằ ả ệ ợ ố ợ ớ ệ 
qu c t , Nhà n c Vi t Nam c m các d  án đ u t  gây ph ng h i đ n qu c phòng,ố ế ướ ệ ấ ự ầ ư ươ ạ ế ố  
an ninh qu c gia, l i ích công c ng; gây ph ng h i đ n di tích l ch s , văn hoá, đ oố ợ ộ ươ ạ ế ị ử ạ  
đ c, thu n phong m  t c Vi t Nam; gây t n h i đ n s c kh e nhân dân, làm h y ho iứ ầ ỹ ụ ệ ổ ạ ế ứ ỏ ủ ạ  
tài nguyên, phá h y môi tr ng; các d  án x  lí ph  th i đ c h i đ a t  bên ngoài vàoủ ườ ự ử ế ả ộ ạ ư ừ  
Vi t Nam; s n xu t các lo i hóa ch t đ c h i ho c s  d ng tác nhân đ c h i b  c mệ ả ấ ạ ấ ộ ạ ặ ử ụ ộ ạ ị ấ  
theo đi u c qu c t . ề ướ ố ế

Trong m t s  lĩnh v c đ u t  có nh h ng t i qu c phòng, an ninh qu c gia vàộ ố ự ầ ư ả ưở ớ ố ố  
các l i ích kinh t , xã h i quan tr ng (tài chính, ngân hàng, văn hóa, báo chí, xu t b n,ợ ế ộ ọ ấ ả  
gi i trí...), nhà đ u t  ch  đ c th c hi n đ u t  v i các đi u ki n c  th  do pháp lu tả ầ ư ỉ ượ ự ệ ầ ư ớ ề ệ ụ ể ậ  
quy đ nh.ị

Bên c nh đó, nh m thúc đ y s  phát tri n cân đ i trong các lĩnh v c, đ a bàn c aạ ằ ẩ ự ể ố ự ị ủ  
n n kinh t  qu c dân, th c hi n có hi u qu  m c đích c a Lu t đ u t , Nhà n cề ế ố ự ệ ệ ả ụ ủ ậ ầ ư ướ  
khuy n khích đ u t  vào các lĩnh v c và đ a bàn nh t đ nh. Vi c xác đ nh các d  ánế ầ ư ự ị ấ ị ệ ị ự  
đ c u đãi d a trên nhi u y u t  khác nhau (s n xu t s n ph m công ngh  cao, sượ ư ự ề ế ố ả ấ ả ẩ ệ ử 
d ng nhi u lao đ ng, xây d ng k t c u h  t ng, phát tri n giáo d c đào t o...).ụ ề ộ ự ế ấ ạ ầ ể ụ ạ

Danh m c lĩnh v c u đãi đ u t , đ a bàn u đãi đ u t , lĩnh v c đ u t  có đi uụ ự ư ầ ư ị ư ầ ư ự ầ ư ề  
ki n áp d ng cho nhà đ u t  n c ngoài, lĩnh v c c m đ u t  quy đ nh trong các Phệ ụ ầ ư ướ ự ấ ầ ư ị ụ 
l c s  I, II, III và IV ban hành kèm theo Ngh  đ nh s  108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006ụ ố ị ị ố  
quy đ nh chi ti t và h ng d n thi hành m t s  đi u c a Lu t Đ u t .ị ế ướ ẫ ộ ố ề ủ ậ ầ ư

Các đ a bàn khuy n khích đ u t ,  các d  án khuy n khích, đ c bi t khuy nị ế ầ ư ự ế ặ ệ ế  
khích đ u t , các lĩnh v c đ u t  có đi u ki n đ c quy đ nh b ng danh m c c  th ,ầ ư ự ầ ư ề ệ ượ ị ằ ụ ụ ể  
căn c  vào quy ho ch, đ nh h ng phát tri n trong t ng th i kì và cam k t qu c t  vứ ạ ị ướ ể ừ ờ ế ố ế ề 
đ u t .ầ ư

4. Nhà đ u t  và quy n, nghĩa v  c a nhà đ u tầ ư ề ụ ủ ầ ư

Tr c khi ban hành Lu t Đ u t  năm 2005, ch  th  c a quan h  đ u t  đ cướ ậ ầ ư ủ ể ủ ệ ầ ư ượ  
quy đ nh không gi ng nhau gi a đ u t  trong n c và đ u t  n c ngoài. Đ i v i cácị ố ữ ầ ư ướ ầ ư ướ ố ớ  
quan h  đ u t  trong n c, ch  th  c a quan h  đ u t  đ c quy đ nh trong nhi u vănệ ầ ư ướ ủ ể ủ ệ ầ ư ượ ị ề  
b n pháp lu t (Lu t Khuy n khích đ u t  trong n c (s a đ i) năm 1998, Lu t Doanhả ậ ậ ế ầ ư ướ ử ổ ậ  
nghi p nhà n c năm 2003, Lu t H p tác xã năm 2003, Lu t Doanh nghi p năm 1999ệ ướ ậ ợ ậ ệ  
và các văn b n h ng d n thi hành). Theo đó, ch  th  c a các quan h  đ u t  trongả ướ ẫ ủ ể ủ ệ ầ ư  
n c có ph m vi r t r ng, bao g m các t  ch c, cá nhân không b  c m đ u t  v n đướ ạ ấ ộ ồ ổ ứ ị ấ ầ ư ố ể 
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kinh doanh và các c  quan qu n lí nhà n c có th m quy n. Đ i v i đ u t  n cơ ả ướ ẩ ề ố ớ ầ ư ướ  
ngoài, ch  th  c a quan h  đ u t  tr c ti p n c ngoài đ c quy đ nh trong Lu t Đ uủ ể ủ ệ ầ ư ự ế ướ ượ ị ậ ầ  
t  n c ngoài t i Vi t Nam năm 1996 s a đ i b  sung năm 2000 và các văn b n h ngư ướ ạ ệ ử ổ ổ ả ướ  
d n thi hành. Ch  th  c a quan h  đ u t  tr c ti p n c ngoài do Lu t Đ u t  n cẫ ủ ể ủ ệ ầ ư ự ế ướ ậ ầ ư ướ  
ngoài t i Vi t Nam có ph m vi h p ch  quy đ nh các doanh nghi p Vi t Nam thu c m iạ ệ ạ ẹ ỉ ị ệ ệ ộ ọ  
thành ph n kinh t ; b nh vi n, tr ng h c, vi n nghiên c u trong lĩnh v c công ngh ,ầ ế ệ ệ ườ ọ ệ ứ ự ệ  
khoa h c kĩ thu t, khoa h c t  nhiên. Nhà đ u t  n c ngoài (g m t  ch c kinh tọ ậ ọ ự ầ ư ướ ồ ổ ứ ế 
n c ngoài và cá nhân n c ngoài; Doanh nghi p có v n đ u t  n c ngoài (g mướ ướ ệ ố ầ ư ướ ồ  
doanh nghi p liên doanh và doanh nghi p 100% v n đ u t  n c ngoài). Các c  quanệ ệ ố ầ ư ướ ơ  
nhà n c Vi t Nam có th m quy n kí k t BOT, BTO và BT (làướ ệ ẩ ề ế  các B , c  quan thu cộ ơ ộ  
Chính ph , U  ban nhân dân t nh, thành ph  tr c thu c trung ng).ủ ỷ ỉ ố ự ộ ươ

Theo Lu t Đ u t , ch  th  trong quan h  pháp lu t đ u t  đ c m  r ng vàậ ầ ư ủ ể ệ ậ ầ ư ượ ở ộ  
đ c quy đ nh th ng nh t gi a đ u t  trong n c và đ u t  n c ngoài. Nhà đ u tượ ị ố ấ ữ ầ ư ướ ầ ư ướ ầ ư 
đ c hi u là t  ch c, cá nhân th c hi n ho t đ ng đ u t  theo quy đ nh c a pháp lu tượ ể ổ ứ ự ệ ạ ộ ầ ư ị ủ ậ  
Vi t Nam, bao g m:ệ ồ

- Doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t  thành l p theo Lu t Doanh nghi p;ệ ộ ầ ế ậ ậ ệ
- H p tác xã, liên hi p h p tác xã thành l p theo Lu t H p tác xã;ợ ệ ợ ậ ậ ợ
- Doanh nghi p có v n đ u t  n c ngoài đ c thành l p tr c khi Lu t này cóệ ố ầ ư ướ ượ ậ ướ ậ  

hi u l c;ệ ự
- H  kinh doanh, cá nhân;ộ
- T  ch c, cá nhân n c ngoài; ng i Vi t Nam đ nh c   n c ngoài; ng iổ ứ ướ ườ ệ ị ư ở ướ ườ  

n c ngoài th ng trú  Vi t Nam;ướ ườ ở ệ
- Các t  ch c khác theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam.ổ ứ ị ủ ậ ệ

Quy đ nh v  nhà đ u t  theo Lu t Đ u t  so v iị ề ầ ư ậ ầ ư ớ  Lu t Đ u t  n c ngoài t iậ ầ ư ướ ạ  
Vi t Nam đã đ c m  r ng th  hi n quan đi m không phân bi t đ i x  gi a các nhàệ ượ ở ộ ể ệ ể ệ ố ử ữ  
đ u t  thu c các hình th c s  h u, các thành ph n kinh t  khác nhau, không phân bi tầ ư ộ ứ ở ữ ầ ế ệ  
qu c t ch c a nhà đ u t . Đây là c  s  quan tr ng đ m b o quy n t  do và s  bìnhố ị ủ ầ ư ơ ở ọ ả ả ề ự ự  
đ ng gi a các nhà đ u t , đáp ng yêu c u b o đ m và khuy n khích đ u t  trong b iẳ ữ ầ ư ứ ầ ả ả ế ầ ư ố  
c nh h i nh p kinh t  qu c t .ả ộ ậ ế ố ế

Quy n và nghĩa v  c a nhà đ u t  là n i dung c  b n c a quan h  pháp lu tề ụ ủ ầ ư ộ ơ ả ủ ệ ậ  
đ u t . Quy n và nghĩa v  c a nhà đ u t  đ c ghi nh n b i pháp lu t. Trong quáầ ư ề ụ ủ ầ ư ượ ậ ở ậ  
trình th c hi n ho t đ ng đ u t , trên c  s  pháp lu t, nhà đ u t  còn ự ệ ạ ộ ầ ư ơ ở ậ ầ ư có th  n đ nhể ấ ị  
các quy n và nghĩa v  cho mình, g n v i nh ng quan h  đ u t  c  th .ề ụ ắ ớ ữ ệ ầ ư ụ ể

Lu t Đ u t  quy đ nh (  m c đ  nguyên t c) nh ng quy n và nghĩa v  c  b nậ ầ ư ị ở ứ ộ ắ ữ ề ụ ơ ả  
c a nhà đ u tủ ầ ư11. Ngoài ra, g n v i t ng d  án đ u t , các quy n và nghĩa v  c  thắ ớ ừ ự ầ ư ề ụ ụ ể 
c a nhà đ u t  đ c quy đ nh trong các văn b n pháp lu t thu c các lĩnh v c khác nhauủ ầ ư ượ ị ả ậ ộ ự  
nh : pháp lu t v  t  ch c doanh nghi p, lao đ ng, pháp lu t v  đ t đai, tài nguyên,ư ậ ề ổ ứ ệ ộ ậ ề ấ  
pháp lu t v  thu , pháp lu t v  qu n lí ngo i h i, pháp lu t v  b o v  môi tr ng...ậ ề ế ậ ề ả ạ ố ậ ề ả ệ ườ

5. B o đ m đ u tả ả ầ ư

Lu t đ u t  quy đ nh v  các bi n pháp b o đ m đ u t  t i Chậ ầ ư ị ề ệ ả ả ầ ư ạ ư ng II (t  Đi uơ ừ ề  
6 đ n Đi u 12). Các bi n pháp b o đ m đ u t  th  hi n tính nh t quán trong vi c th cế ề ệ ả ả ầ ư ể ệ ấ ệ ự  
hi n cam k t đ m b o c a Nhà n c đ i v i l i ích c a nhà đ u t , phù h p v i n iệ ế ả ả ủ ướ ố ớ ợ ủ ầ ư ợ ớ ộ  

11 Xem các đi u t  Đi u 13 đ n Đi u 20 Lu t Đ u t  (2005)ề ừ ề ế ề ậ ầ ư
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dung cam k t trong các đi u c qu c t  v  khuy n khích và b o h  đ u t . N i dungế ề ướ ố ế ề ế ả ộ ầ ư ộ  
b o đ m đ u t  theo Lu t Đ u t  bao g m:ả ả ầ ư ậ ầ ư ồ

a. B o đ m v  v n và tài s n ả ả ề ố ả

Đi u 6 Lu t ề ậ Đ u t  quy đ nh:ầ ư ị

- V n đ u t  và tài s n h p pháp c a nhà đ u t  không b  qu c h u hóa, khôngố ầ ư ả ợ ủ ầ ư ị ố ữ  
b  t ch thu b ng bi n pháp hành chính. ị ị ằ ệ

- Tr ng h p th t c n thi t vì lý do qu c phòng, an ninh và l i ích qu c gia, Nhàườ ợ ậ ầ ế ố ợ ố  
n c tr ng mua, tr ng d ng tài s n c a nhà đ u t  thì nhà đ u t  đ c thanh toánướ ư ư ụ ả ủ ầ ư ầ ư ượ  
ho c b i th ng theo giá th  tr ng t i th i đi m công b  vi c tr ng mua, tr ng d ng.ặ ồ ườ ị ườ ạ ờ ể ố ệ ư ư ụ  
Vi c thanh toán ho c b i th ng ph i b o đ m l i ích h p pháp c a nhà đ u t  vàệ ặ ồ ườ ả ả ả ợ ợ ủ ầ ư  
không phân bi t đ i x  gi a các nhà đ u t .ệ ố ử ữ ầ ư

- Đ i v i nhà đ u t  n c ngoài, vi c thanh toán ho c b i th ng tài s n quyố ớ ầ ư ướ ệ ặ ồ ườ ả  
đ nh t i kho n 2 Đi u này đ c th c hi n b ng đ ng ti n t  do chuy n đ i và đ cị ạ ả ề ượ ự ệ ằ ồ ề ự ể ổ ượ  
quy n chuy n ra n c ngoài. ề ể ướ

- Th  th c, đi u ki n tr ng mua, tr ng d ng theo quy đ nh c a pháp lu t. ể ứ ề ệ ư ư ụ ị ủ ậ

 b. B o h  quy n s  h u trí tuả ộ ề ở ữ ệ

Theo Đi u 7 Lu t  ề ậ Đ u t , Nhà n c b o h  quy n s  h u trí tu  trong ho tầ ư ướ ả ộ ề ở ữ ệ ạ  
đ ng đ u t ; b o đ m l i ích h p pháp c a nhà đ u t  trong vi c chuy n giao côngộ ầ ư ả ả ợ ợ ủ ầ ư ệ ể  
ngh  t i Vi t Nam theo quy đ nh c a pháp lu t v  s  h u trí tu  và các quy đ nh khácệ ạ ệ ị ủ ậ ề ở ữ ệ ị  
c a pháp lu t có liên quan. Cùng v i các quy đ nh trong Lu t đ u t , quy n s  h u tríủ ậ ớ ị ậ ầ ư ề ở ữ  
tu  c a nhà đ u t  còn đ c b o h  theo các quy đ nh c a B  lu t Dân s  năm 2005,ệ ủ ầ ư ượ ả ộ ị ủ ộ ậ ự  
Lu t S  h u trí tu  năm 2005 và các văn b n h ng d n thi hành. Theo các quy đ nhậ ở ữ ệ ả ướ ẫ ị  
này, các ch  th  quy n s  h u trí tu  có th  đ c b o v  b ng các bi n pháp dân s ,ủ ể ề ở ữ ệ ể ượ ả ệ ằ ệ ự  
hành chính ho c hình s .ặ ự

c. M  c a th  tr ng, đ u t  liên quan đ n th ng m iở ử ị ườ ầ ư ế ươ ạ

Phù h p v i các cam k t qu c t  v  đ u t , Lu t đ u t  đã quy đ nh vi c mợ ớ ế ố ế ề ầ ư ậ ầ ư ị ệ ở 
c a th  tr ng cho nhà đ u t  n c ngoài theo h ng không h n ch  lĩnh v c, quy môử ị ườ ầ ư ướ ướ ạ ế ự  
đ u t , ngo i tr  m t s  lĩnh v c đ u t  đ c bi t ( nh h ng l n đ n an ninh, qu cầ ư ạ ừ ộ ố ự ầ ư ặ ệ ả ưở ớ ế ố  
phòng, truy n th ng văn hóa...). Đi u 8 Lu t đ u t  quy đ nh, đ  phù h p v i các quyề ố ề ậ ầ ư ị ể ợ ớ  
đ nh trong các đi u c qu c t  mà C ng hòa xã h i ch  nghĩa Vi t Nam là thành viên,ị ề ướ ố ế ộ ộ ủ ệ  
Nhà n c b o đ m th c hi n đ i v i nhà đ u t  n c ngoài các quy đ nh sau đây:ướ ả ả ự ệ ố ớ ầ ư ướ ị

- M  c a th  tr ng đ u t  phù h p v i l  trình đã cam k t;ở ử ị ườ ầ ư ợ ớ ộ ế

- Không b t bu c nhà đ u t  ph i th c hi n các yêu c u sau đây:ắ ộ ầ ư ả ự ệ ầ

+ u tiên mua, s  d ng hàng hóa, d ch v  trong n c ho c ph i mua hàng hóa,Ư ử ụ ị ụ ướ ặ ả  
d ch v  t  nhà s n xu t ho c cung ng d ch v  nh t đ nh trong n c;ị ụ ừ ả ấ ặ ứ ị ụ ấ ị ướ

+ Xu t kh u hàng hóa ho c xu t kh u d ch v  đ t m t t  l  nh t đ nh; h n chấ ẩ ặ ấ ẩ ị ụ ạ ộ ỷ ệ ấ ị ạ ế 
s  l ng, giá tr , lo i hàng hóa và d ch v  xu t kh u ho c s n xu t, cung ng trongố ượ ị ạ ị ụ ấ ẩ ặ ả ấ ứ  
n c;ướ

+ Nh p kh u hàng hóa v i s  l ng và giá tr  t ng ng v i s  l ng và giá trậ ẩ ớ ố ượ ị ươ ứ ớ ố ượ ị 
hàng hóa xu t kh u ho c ph i t  cân đ i ngo i t  t  ngu n xu t kh u đ  đáp ng nhuấ ẩ ặ ả ự ố ạ ệ ừ ồ ấ ẩ ể ứ  
c u nh p kh u;ầ ậ ẩ
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+ Đ t đ c t  l  n i đ a hóa nh t đ nh trong hàng hóa s n xu t;ạ ượ ỷ ệ ộ ị ấ ị ả ấ

+ Đ t đ c m t m c đ  nh t đ nh ho c giá tr  nh t đ nh trong ho t đ ng nghiênạ ượ ộ ứ ộ ấ ị ặ ị ấ ị ạ ộ  
c u và phát tri n  trong n c;ứ ể ở ướ

+ Cung c p hàng hóa, d ch v  t i m t đ a đi m c  th   trong n c ho c n cấ ị ụ ạ ộ ị ể ụ ể ở ướ ặ ướ  
ngoài;

+ Đ t tr  s  chính t i m t đ a đi m c  th .ặ ụ ở ạ ộ ị ể ụ ể

d. Chuy n v n, tài s n ra n c ngoàiể ố ả ướ

Bi n pháp b o đ m đ u t  này đ c áp d ng v i các nhà đ u t  n c ngoài cóệ ả ả ầ ư ượ ụ ớ ầ ư ướ  
ho t đ ng đ u t  t i Vi t Nam. Theo Lu t ạ ộ ầ ư ạ ệ ậ Đ u t , sau khi th c hi n đ y đ  nghĩa vầ ư ự ệ ầ ủ ụ 
tài chính đ i v i Nhà n c Vi t Nam, nhà đ u t  n c ngoài đ c chuy n ra n cố ớ ướ ệ ầ ư ướ ượ ể ướ  
ngoài các kho n sau đây:ả

- L i nhu n thu đ c t  ho t đ ng kinh doanh;ợ ậ ượ ừ ạ ộ

- Nh ng kho n ti n tr  cho vi c cung c p k  thu t, d ch v , s  h u trí tu ;ữ ả ề ả ệ ấ ỹ ậ ị ụ ở ữ ệ

- Ti n g c và lãi các kho n vay n c ngoài;ề ố ả ướ

- V n đ u t , các kho n thanh lý đ u t ;ố ầ ư ả ầ ư

- Các kho n ti n và tài s n khác thu c s  h u h p pháp c a nhà đ u t .ả ề ả ộ ở ữ ợ ủ ầ ư

Vi c chuy n ra n c ngoài các kho n trên đ c th c hi n b ng đ ng ti n t  doệ ể ướ ả ượ ự ệ ằ ồ ề ự  
chuy n đ i theo t  giá giao d ch t i ngân hàng th ng m i do nhà đ u t  l a ch n. Thể ổ ỷ ị ạ ư ạ ầ ư ự ọ ủ 
t c chuy n ra n c ngoài các kho n ti n liên quan đ n ho t đ ng đ u t  theo quy đ nhụ ể ướ ả ề ế ạ ộ ầ ư ị  
c a pháp lu t v  qu n lý ngo i h i.ủ ậ ề ả ạ ố

đ. Áp d ng giá, phí, l  phí th ng nh tụ ệ ố ấ

Theo Đi u 10 Lu t Đ u t , trong quá trình ho t đ ng đ u t  t i Vi t Nam, nhàề ậ ầ ư ạ ộ ầ ư ạ ệ  
đ u t  đ c áp d ng th ng nh t giá, phí, l  phí đ i v i hàng hóa, d ch v  do Nhà n cầ ư ượ ụ ố ấ ệ ố ớ ị ụ ướ  
ki m soát.  ể

e. B o đ m đ u t  trong tr ng h p thay đ i pháp lu t, chính sáchả ả ầ ư ườ ợ ổ ậ

Theo Đi u 11 Lu t  ề ậ Đ u t , tr ng h p pháp lu t, chính sách m i đ c banầ ư ườ ợ ậ ớ ượ  
hành có các quy n l i và u đãi cao h n so v i quy n l i, u đãi mà nhà đ u t  đãề ợ ư ơ ớ ề ợ ư ầ ư  
đ c h ng tr c đó thì nhà đ u t  đ c h ng các quy n l i, u đãi theo quy đ nhượ ưở ướ ầ ư ượ ưở ề ợ ư ị  
m i k  t  ngày pháp lu t, chính sách m i đó có hi u l c. Tr ng h p pháp lu t, chínhớ ể ừ ậ ớ ệ ự ườ ợ ậ  
sách m i ban hành làm nh h ng b t l i đ n l i ích h p pháp mà nhà đ u t  đã đ cớ ả ưở ấ ợ ế ợ ợ ầ ư ượ  
h ng tr c khi quy đ nh c a pháp lu t, chính sách đó có hi u l c thì nhà đ u t  đ cưở ướ ị ủ ậ ệ ự ầ ư ượ  
b o đ m h ng các u đãi nh  quy đ nh t i Gi y ch ng nh n đ u t  ho c đ c gi iả ả ưở ư ư ị ạ ấ ứ ậ ầ ư ặ ượ ả  
quy t b ng m t, m t s  ho c các bi n pháp sau đây:ế ằ ộ ộ ố ặ ệ

- Ti p t c h ng các quy n l i, u đãi;ế ụ ưở ề ợ ư

- Đ c tr  thi t h i vào thu nh p ch u thu ;ượ ừ ệ ạ ậ ị ế

- Đ c đi u ch nh m c tiêu ho t đ ng c a d  án;ượ ề ỉ ụ ạ ộ ủ ự

- Đ c xem xét b i th ng trong m t s  tr ng h p c n thi t.ượ ồ ườ ộ ố ườ ợ ầ ế

 Căn c  vào quy đ nh c a pháp lu t và cam k t trong đi u c qu c t  mà C ngứ ị ủ ậ ế ề ướ ố ế ộ  
hòa xã h i ch  nghĩa Vi t Nam là thành viên, Chính ph  quy đ nh c  th  v  vi c b oộ ủ ệ ủ ị ụ ể ề ệ ả  
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đ m l i ích c a nhà đ u t  do vi c thay đ i pháp lu t, chính sách nh h ng b t l iả ợ ủ ầ ư ệ ổ ậ ả ưở ấ ợ  
đ n l i ích c a nhà đ u t .ế ợ ủ ầ ư

g. Gi i quy t tranh ch pả ế ấ

Theo Đi u 12 Lu t ề ậ Đ u t , c  ch  gi i quy t tranh ch p đ u t  đ c quy đ nhầ ư ơ ế ả ế ấ ầ ư ượ ị  
th ng nh t nh  sau:ố ấ ư

- Tranh ch p liên quan đ n ho t đ ng đ u t  t i Vi t Nam đ c gi i quy tấ ế ạ ộ ầ ư ạ ệ ượ ả ế  
thông qua th ng l ng, hoà gi i, Tr ng tài Th ng m i ho c Tòa án theo quy đ nhươ ượ ả ọ ươ ạ ặ ị  
c a pháp lu t. ủ ậ

- Tranh ch p gi a các nhà đ u t  trong n c v i nhau ho c v i c  quan qu n lýấ ữ ầ ư ướ ớ ặ ớ ơ ả  
nhà n c Vi t Nam liên quan đ n ho t đ ng đ u t  trên lãnh th  Vi t Nam đ c gi iướ ệ ế ạ ộ ầ ư ổ ệ ượ ả  
quy t thông qua Tr ng tài ho c Toà án Vi t Nam.ế ọ ặ ệ

- Tranh ch p mà m t bên là nhà đ u t  n c ngoài ho c doanh nghi p có v nấ ộ ầ ư ướ ặ ệ ố  
đ u t  n c ngoài ho c tranh ch p gi a các nhà đ u t  n c ngoài v i nhau đ c gi iầ ư ướ ặ ấ ữ ầ ư ướ ớ ượ ả  
quy t thông qua m t trong nh ng c  quan, t  ch c sau đây:ế ộ ữ ơ ổ ứ

+ Toà án Vi t Nam;ệ

+ Tr ng tài Vi t Nam;ọ ệ

+ Tr ng tài n c ngoài; ọ ướ

+ Tr ng tài qu c t ;ọ ố ế

+ Tr ng tài do các bên tranh ch p th a thu n thành l p.ọ ấ ỏ ậ ậ

- Tranh ch p gi a nhà đ u t  n c ngoài v i c  quan qu n lý nhà n c Vi tấ ữ ầ ư ướ ớ ơ ả ướ ệ  
Nam liên quan đ n ho t đ ng đ u t  trên lãnh th  Vi t Nam đ c gi i quy t thông quaế ạ ộ ầ ư ổ ệ ượ ả ế  
Tr ng tài ho c Toà án Vi t Nam, tr  tr ng h p có th a thu n khác trong h p đ ngọ ặ ệ ừ ườ ợ ỏ ậ ợ ồ  
đ c ký gi a đ i di n c  quan nhà n c có th m quy n v i nhà đ u t  n c ngoàiượ ữ ạ ệ ơ ướ ẩ ề ớ ầ ư ướ  
ho c trong đi u c qu c t  mà C ng hòa xã h i ch  nghĩa Vi t Nam là thành viên.ặ ề ướ ố ế ộ ộ ủ ệ

6. u đãi và h  tr  đ u tƯ ỗ ợ ầ ư

Theo Lu t ậ Đ u t , các quy đ nh v  u đãi, h  tr  đ u t  th  hi n quan đi mầ ư ị ề ư ỗ ợ ầ ư ể ệ ể  
không phân bi t đ i x  gi a các nhà đ u t . N i dung c  th  c a các u đãi đ u tệ ố ử ữ ầ ư ộ ụ ể ủ ư ầ ư 
liên quan đ n đ t đai, thu , kh u hao nhanh, chuy n l ... và h  tr  đ u t  liên quanế ấ ế ấ ể ỗ ỗ ợ ầ ư  
đ n đào t o, phát tri n d ch v , chuy n giao công ngh , phát tri n h  t ng khu côngế ạ ể ị ụ ể ệ ể ạ ầ  
nghi p đ c d n chi u sang các văn b n pháp lu t có liên quan. Lu t Đ u t  ch  quyệ ượ ẫ ế ả ậ ậ ầ ư ỉ  
đ nh m t s  v n đ  có tính nguyên t c sau đây:ị ộ ố ấ ề ắ

6.1. u đãi đ u tƯ ầ ư

a. Đ i t ng và đi u ki n u đãi đ u tố ượ ề ệ ư ầ ư

Nhà đ u t  có d  án đ u t  thu c lĩnh v c và đ a bàn u đãi đ u t  đ c h ngầ ư ự ầ ư ộ ự ị ư ầ ư ượ ưở  
các u  đãi theo quy đ nh c a Lu t này và các quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan.ư ị ủ ậ ị ủ ậ

Vi c u đãi đ u t  cũng đ c áp d ng đ i v i d  án đ u t  m i và d  án đ uệ ư ầ ư ượ ụ ố ớ ự ầ ư ớ ự ầ  
t  m  r ng quy mô, nâng cao công su t, năng l c kinh doanh, đ i m i công ngh , nângư ở ộ ấ ự ổ ớ ệ  
cao ch t l ng s n ph m, gi m ô nhi m môi tr ng.ấ ượ ả ẩ ả ễ ườ

b. Các hình th c u đãiứ ư
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Th  nh t,ứ ấ  u đãi v  thu :ư ề ế

- Nhà đ u t  có d  án thu c đ i t ng quy đ nh t i Đi u 32 c a Lu t Đ u tầ ư ự ộ ố ượ ị ạ ề ủ ậ ầ ư 
đ c h ng thu  su t u đãi.ượ ưở ế ấ ư

- Nhà đ u t  đ c h ng u đãi v  thu  cho ph n thu nh p đ c chia t  ho tầ ư ượ ưở ư ề ế ầ ậ ượ ừ ạ  
đ ng góp v n, mua c  ph n vào t  ch c kinh t  theo quy đ nh c a pháp lu t v  thuộ ố ổ ầ ổ ứ ế ị ủ ậ ề ế 
sau khi t  ch c kinh t  đó đã n p đ  thu  thu nh p doanh nghi p.ổ ứ ế ộ ủ ế ậ ệ

- Nhà đ u t  đ c mi n thu  nh p kh u đ i v i thi t b , v t t , ph ng ti nầ ư ượ ễ ế ậ ẩ ố ớ ế ị ậ ư ươ ệ  
v n t i và hàng hoá khác đ  th c hi n d  án đ u t  t i Vi t Nam theo quy đ nh c aậ ả ể ự ệ ự ầ ư ạ ệ ị ủ  
Lu t thu  xu t kh u, thu  nh p kh u.ậ ế ấ ẩ ế ậ ẩ

- Thu nh p t  ho t đ ng chuy n giao công ngh  đ i v i các d  án thu c di nậ ừ ạ ộ ể ệ ố ớ ự ộ ệ  
u đãi đ u t  đ c mi n thu  thu nh p theo quy đ nh c a pháp lu t v  thu .ư ầ ư ượ ễ ế ậ ị ủ ậ ề ế

Th  hai,ứ  chuy n l : nhà đ u t  sau khi đã quy t toán thu  v i c  quan thu  màể ỗ ầ ư ế ế ớ ơ ế  
b  l  thì đ c chuy n l  sang năm sau, s  l  này đ c tr  vào thu nh p ch u thu  thuị ỗ ượ ể ỗ ố ỗ ượ ừ ậ ị ế  
nh p doanh nghi p theo quy đ nh c a Lu t thu  thu nh p doanh nghi p. Th i gianậ ệ ị ủ ậ ế ậ ệ ờ  
đ c chuy n l  không quá 5 năm.ượ ể ỗ

Th  ba,ứ  kh u hao tài s n c  đ nh: d  án đ u t  trong lĩnh v c, đ a bàn u đãiấ ả ố ị ự ầ ư ự ị ư  
đ u t  và d  án kinh doanh có hi u qu  đ c áp d ng kh u hao nhanh đ i v i tài s nầ ư ự ệ ả ượ ụ ấ ố ớ ả  
c  đ nh; m c kh u hao t i đa là hai l n m c kh u hao theo ch  đ  kh u hao tài s n cố ị ứ ấ ố ầ ứ ấ ế ộ ấ ả ố 
đ nh hi n hành.ị ệ

Th  t ,ứ ư  u đãi v  s  d ng đ t:ư ề ử ụ ấ

- Th i h n s  d ng đ t c a d  án không quá 50 năm. Đ i v i d  án có v n đ uờ ạ ử ụ ấ ủ ự ố ớ ự ố ầ  
t  l n nh ng thu h i v n ch m, d  án đ u t  vào đ a bàn có đi u ki n kinh t  – xã h iư ớ ư ồ ố ậ ự ầ ư ị ề ệ ế ộ  
khó khăn và đ c bi t khó khăn mà c n th i h n dài h n thì th i h n giao đ t, thuê đ tặ ệ ầ ờ ạ ơ ờ ạ ấ ấ  
không quá 70 năm.

- Nhà đ u t  đ u t  trong lĩnh v c u đãi đ u t , đ a bàn u đãi đ u t  đ cầ ư ầ ư ự ư ầ ư ị ư ầ ư ượ  
mi n, gi m ti n thuê đ t, ti n s  d ng đ t, thu  s  d ng đ t theo quy đ nh c a phápễ ả ề ấ ề ử ụ ấ ế ử ụ ấ ị ủ  
lu t v  đ t đai và pháp lu t v  thu .ậ ề ấ ậ ề ế

Th  năm,ứ  u đãi đ i v i nhà đ u t  đ u t  vào khu công nghi p, khu ch  xu t,ư ố ớ ầ ư ầ ư ệ ế ấ  
khu công ngh  cao và khu kinh t .ệ ế

c. Th  t c u đãi đ u tủ ụ ư ầ ư

 Đ i v i d  án đ u t  trong n c thu c di n không ph i đăng ký đ u t  và dố ớ ự ầ ư ướ ộ ệ ả ầ ư ự 
án thu c di n đăng ký đ u t , nhà đ u t  căn c  vào các u đãi và đi u ki n u đãiộ ệ ầ ư ầ ư ứ ư ề ệ ư  
đ u t  theo quy đ nh t  xác đ nh u đãi và làm th  t c h ng u đãi đ u t  t i c  quanầ ư ị ự ị ư ủ ụ ưở ư ầ ư ạ ơ  
nhà n c có th m quy n. Tr ng h p nhà đ u t  có yêu c u xác nh n u đãi đ u tướ ẩ ề ườ ợ ầ ư ầ ậ ư ầ ư 
thì làm th  t c đăng ký đ u t  đ  c  quan nhà n c qu n lý đ u t  ghi u đãi đ u tủ ụ ầ ư ể ơ ướ ả ầ ư ư ầ ư 
vào Gi y ch ng nh n đ u t . ấ ứ ậ ầ ư

Đ i v i d  án đ u t  trong n c thu c di n th m tra đ u t  đáp ng đi u ki nố ớ ự ầ ư ướ ộ ệ ẩ ầ ư ứ ề ệ  
đ c h ng u đãi, c  quan nhà n c qu n lý đ u t  ghi u đãi đ u t  vào Gi yượ ưở ư ơ ướ ả ầ ư ư ầ ư ấ  
ch ng nh n đ u t . ứ ậ ầ ư

Đ i v i d  án có v n đ u t  n c ngoài đáp ng đi u ki n đ c h ng u đãi,ố ớ ự ố ầ ư ướ ứ ề ệ ượ ưở ư  
c  quan nhà n c qu n lý đ u t  ghi u đãi đ u t  vào Gi y ch ng nh n đ u t . ơ ướ ả ầ ư ư ầ ư ấ ứ ậ ầ ư
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6.2. H  tr  đ u t  ỗ ợ ầ ư

a. H  tr  chuy n giao công nghỗ ợ ể ệ

- Nhà n c t o đi u ki n thu n l i và b o đ m quy n, l i ích h p pháp c a cácướ ạ ề ệ ậ ợ ả ả ề ợ ợ ủ  
bên chuy n giao công ngh , bao g m c  vi c góp v n b ng công ngh , đ  th c hi nể ệ ồ ả ệ ố ằ ệ ể ự ệ  
các d  án đ u t  t i Vi t Nam theo quy ự ầ ư ạ ệ đ nh c a pháp lu t v  chuy n giao công ngh .ị ủ ậ ề ể ệ

- Nhà n c khuy n khích vi c chuy n giao vào Vi t Nam công ngh  tiên ti n,ướ ế ệ ể ệ ệ ế  
công ngh  ngu n và các công ngh  đ  t o ra s n ph m m i, nâng cao năng l c s nệ ồ ệ ể ạ ả ẩ ớ ự ả  
xu t, năng l c c nh tranh, ch t l ng s n ph m, ti t ki m và s  d ng có hi u quấ ự ạ ấ ượ ả ẩ ế ệ ử ụ ệ ả 
nguyên li u, nhiên li u, năng l ng, tài nguyên thiên nhiên.ệ ệ ượ

b. H  tr  đào t o ỗ ợ ạ

Nhà n c khuy n khích l p qu  h  tr  đào t o ngu n nhân l c t  ngu n v nướ ế ậ ỹ ỗ ợ ạ ồ ự ừ ồ ố  
góp và tài tr  c a các t  ch c, cá nhân trong n c và n c ngoài; Chi phí đào t o c aợ ủ ổ ứ ướ ướ ạ ủ  
doanh nghi p đ c tính vào chi phí h p lý làm căn c  xác đ nh thu nh p ch u thu  thuệ ượ ợ ứ ị ậ ị ế  
nh p doanh nghi p; Nhà n c h  tr  t  ngu n ngân sách cho vi c đào t o lao đ ngậ ệ ướ ỗ ợ ừ ồ ệ ạ ộ  
trong các doanh nghi p thông qua các chệ ư ng trình tr  giúp đào t o.ơ ợ ạ

c. H  tr  và khuy n khích phát tri n d ch v  đ u t  ỗ ợ ế ể ị ụ ầ ư

Nhà n c khuy n khích và h  tr  các t  ch c, cá nhân ti n hành các d ch v  hướ ế ỗ ợ ổ ứ ế ị ụ ỗ  
tr  đ u t  bao g m:ợ ầ ư ồ  T  v n đ u t , t  v n qu n lý; T  v n v  s  h u trí tu , chuy nư ấ ầ ư ư ấ ả ư ấ ề ở ữ ệ ể  
giao công ngh ; D y ngh , đào t o k  thu t, k  năng qu n lý; Cung c p thông tin vệ ạ ề ạ ỹ ậ ỹ ả ấ ề 
th  tr ng, thông tin khoa h c - k  thu t, công ngh  và các thông tin kinh t , xã h iị ườ ọ ỹ ậ ệ ế ộ  
khác mà nhà đ u t  yêu c u; Ti p th , xúc ti n đ u t  và th ng m i; Thành l p, thamầ ư ầ ế ị ế ầ ư ươ ạ ậ  
gia các t  ch c xã h i, t  ch c xã h i - ngh  nghi p; Thành l p các trung tâm thi t k ,ổ ứ ộ ổ ứ ộ ề ệ ậ ế ế  
th  nghi m đ  h  tr  phát tri n các doanh nghi p v a và nh .ử ệ ể ỗ ợ ể ệ ừ ỏ

d. Đ u t  h  th ng k t c u h  t ng khu công nghi p, khu ch  xu t, khu côngầ ư ệ ố ế ấ ạ ầ ệ ế ấ  
ngh  cao; khu kinh t  ệ ế

Căn c  quy ho ch, các b , c  quan ngang b  và U  ban nhân dân c p t nh l p kứ ạ ộ ơ ộ ỷ ấ ỉ ậ ế 
ho ch đ u t  và t  ch c xây d ng h  th ng k t c u h  t ng k  thu t và h  t ng xãạ ầ ư ổ ứ ự ệ ố ế ấ ạ ầ ỹ ậ ệ ầ  
h i ngoài hàng rào. Đ i v i m t s  đ a ph ng có đ a bàn kinh t - xã h i khó khăn vàộ ố ớ ộ ố ị ươ ị ế ộ  
đ a bàn kinh t  xa h i đ c bi t khó khăn, Nhà n c h  tr  m t ph n v n cho đ aị ế ̃ ộ ặ ệ ướ ỗ ợ ộ ầ ố ị  
ph ng đ  cùng v i nhà đ u t  đ u t  phát tri n h  th ng k t c u h  t ng trong hàngươ ể ớ ầ ư ầ ư ể ệ ố ế ấ ạ ầ  
rào khu công nghi p, khu ch  xu t theo quy đ nh c a Chính ph .ệ ế ấ ị ủ ủ

7. Ho t đ ng đ u t  tr c ti pạ ộ ầ ư ự ế

a. Th  t c đ u t  tr c ti pủ ụ ầ ư ự ế

Lu t Đ u t  quy đ nh v  th  t c đ u t  theo h ng phân bi t đ i v i các d  ánậ ầ ư ị ề ủ ụ ầ ư ướ ệ ố ớ ự  
khác nhau, d a vào các tiêu chí là quy mô d  án và qu c t ch c a nhà đ u t  (nhà đ u tự ự ố ị ủ ầ ư ầ ư 
trong n c và nhà đ u t  n c ngoài). Th  t c đ u t  có s  khác nhau gi a 3 nhóm dướ ầ ư ướ ủ ụ ầ ư ự ữ ự 
án đ u t  là: D  án đ u t  không ph i làm th  t c đăng ký đ u t , D  án đ u t  ph iầ ư ự ầ ư ả ủ ụ ầ ư ự ầ ư ả  
làm th  t c đăng ký đ u t  và D  án đ u t  ph i th c hi n th  t c th m tra đ u tủ ụ ầ ư ự ầ ư ả ự ệ ủ ụ ẩ ầ ư  
(xem các đi u t  Đi u 45 đ n Đi u 54 Lu t Đ u t ).ề ừ ề ế ề ậ ầ ư

b. Tri n khai th c hi n d  án đ u tể ự ệ ự ầ ư
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Lu t đ u t  quy đ nh th ng nh t các v n đ  có tính nguyên t c trong tri n khaiậ ầ ư ị ố ấ ấ ề ắ ể  
th c hi n d  án đ u t , bao g m: Thuê, giao nh n đ t th c hi n d  án; Chu n b  m tự ệ ự ầ ư ồ ậ ấ ự ệ ự ẩ ị ặ  
b ng xây d ng; Th c hi n d  án đ u t  có khai thác, s  d ng tài nguyên, khoáng s n;ằ ự ự ệ ự ầ ư ử ụ ả  
Th c hi n d  án đ u t  có xây d ng; Giám đ nh máy móc, thi t b ; Tiêu th  s n ph mự ệ ự ầ ư ự ị ế ị ụ ả ẩ  
t i th  tr ng Vi t Nam; Tài kho n ngo i t ,  tài kho n ti n đ ng Vi t Nam; B oạ ị ườ ệ ả ạ ệ ả ề ồ ệ ả  
hi m; Thuê t  ch c qu n lý; T m ng ng d  án, thu h i Gi y ch ng nh n đ u t ;ể ổ ứ ả ạ ừ ự ồ ấ ứ ậ ầ ư  
Ch m d t ho t đ ng c a d  án đ u t ; B o lãnh c a Nhà n c cho m t s  công trìnhấ ứ ạ ộ ủ ự ầ ư ả ủ ướ ộ ố  
và d  án quan tr ng.ự ọ

8. Đ u t , kinh doanh v n nhà n cầ ư ố ướ

Trong đi u ki n kinh t  th  tr ng, Nhà n c có  th  b  v n đ u t  kinh doanhề ệ ế ị ườ ướ ể ỏ ố ầ ư  
v i t  cách m t nhà đ u t . Nh ng quy đ nh trong Lu t đ u t  có tính ch t là nh ngớ ư ộ ầ ư ữ ị ậ ầ ư ấ ữ  
quy đ nh nguyên t c chung v  đ u t  kinh doanh v n nhà n c. Bên c nh đó, ho tị ắ ề ầ ư ố ướ ạ ạ  
đ ng đ u t , kinh doanh v n nhà n c còn ch u s  đi u ch nh c a Lu t Ngân sách nhàộ ầ ư ố ướ ị ự ề ỉ ủ ậ  
n c, các văn b n h ng d n thi hành và các văn b n pháp lu t có liên quan. Nh ngướ ả ướ ẫ ả ậ ữ  
quy đ nh c  b n trong Lu t Đ u t  năm 2005 v  đ u t , kinh doanh v n nhà n c baoị ơ ả ậ ầ ư ề ầ ư ố ướ  
g m:ồ

 a. Nh ng yêu c u c a ho t đ ng đ u t  kinh doanh v n nhà n c ữ ầ ủ ạ ộ ầ ư ố ướ

Theo Đi u 67 Lu t Đ u t , đ u t , kinh doanh v n Nhà n c ph i đáp ngề ậ ầ ư ầ ư ố ướ ả ứ  
nh ng yêu c u sau:ữ ầ

- Đ u t , kinh doanh v n Nhà n c ph i phù h p v i chi n l c, quy ho ch, kầ ư ố ướ ả ợ ớ ế ượ ạ ế 
ho ch phát tri n kinh t  - xã h i trong t ng th i kỳạ ể ế ộ ừ ờ

- Đ u t , kinh doanh v n nhà n c ph i đúng m c tiêu và có hi u qu , b o đ mầ ư ố ướ ả ụ ệ ả ả ả  
có ph ng th c qu n lý phù h p đ i v i t ng ngu n v n, t ng lo i d  án đ u t , quáươ ứ ả ợ ố ớ ừ ồ ố ừ ạ ự ầ ư  
trình đ u t  đ c th c hi n công khai, minh b ch.ầ ư ượ ự ệ ạ

- Vi c s  d ng v n nhà n c đ  đ u t  ho c liên doanh, liên k t v i các thànhệ ử ụ ố ướ ể ầ ư ặ ế ớ  
ph n kinh t  khác theo quy đ nh c a pháp lu t ph i đ c c  quan nhà n c có th mầ ế ị ủ ậ ả ượ ơ ướ ẩ  
quy n quy t đ nh đ u t  th m đ nh và ch p thu n.ề ế ị ầ ư ẩ ị ấ ậ

- Phân đ nh rõ trách nhi m, quy n c a các c  quan, t  ch c và cá nhân trongị ệ ề ủ ơ ổ ứ  
t ng khâu c a quá trình đ u t ; th c hi n phân công, phân c p qu n lý nhà n c vừ ủ ầ ư ự ệ ấ ả ướ ề 
đ u t , kinh doanh s  d ng v n nhà n c. ầ ư ử ụ ố ướ

- Th c hi n đ u t  đúng pháp lu t, đúng ti n đ , b o đ m ch t l ng, ch ngự ệ ầ ư ậ ế ộ ả ả ấ ượ ố  
dàn tr i, lãng phí, th t thoát, khép kín.ả ấ

b. Các ph ng th c đ u t , kinh doanh v n nhà n cươ ứ ầ ư ố ướ

Theo các  Đi u 68, 69 và 70 Lu t Đ u t , ho t đ ng đ u t  kinh doanh v nề ậ ầ ư ạ ộ ầ ư ố  
đ c th c hi n thông qua các ph ng th c sau:ượ ự ệ ươ ứ

- Đ u t , kinh doanh v n nhà n c vào t  ch c kinh t : V n đ u t  t  ngânầ ư ố ướ ổ ứ ế ố ầ ư ừ  
sách nhà n c vào t  ch c kinh t  ch  y u đ c th c hi n thông qua T ng công tyướ ổ ứ ế ủ ế ượ ự ệ ổ  
đ u t  và kinh doanh v n nhà n c. T ng công ty đ u t  và kinh doanh v n nhà n cầ ư ố ướ ổ ầ ư ố ướ  
ho t đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t v  doanh nghi p nhà n c và các quy đ nh khácạ ộ ị ủ ậ ề ệ ướ ị  
c a pháp lu t có liên quan; th c hi n quy n đ i di n ch  s  h u v n nhà n c t iủ ậ ự ệ ề ạ ệ ủ ở ữ ố ướ ạ  
công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, công ty trách nhi m h u h n hai thànhệ ữ ạ ộ ệ ữ ạ  
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viên tr  lên, công ty c  ph n đ c chuy n đ i t  công ty nhà n c đ c l p ho c thànhở ổ ầ ượ ể ổ ừ ướ ộ ậ ặ  
l p m i.ậ ớ

- Đ u t  c a Nhà n c vào ho t đ ng công ích: Nhà n c đ u t  vào s n xu t,ầ ư ủ ướ ạ ộ ướ ầ ư ả ấ  
cung ng s n ph m, d ch v  công ích thông qua hình th c giao k  ho ch, đ t hàngứ ả ẩ ị ụ ứ ế ạ ặ  
ho c đ u th u. C n l u ý, các t  ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t  đ cặ ấ ầ ầ ư ổ ứ ộ ọ ầ ế ượ  
bình đ ng tham gia s n xu t, cung ng s n ph m, d ch v  công ích, tr  tr ng h p đ cẳ ả ấ ứ ả ẩ ị ụ ừ ườ ợ ặ  
bi t do Chính ph  quy đ nh.ệ ủ ị

- Đ u t  b ng v n tín d ng đ u t  phát tri n c a Nhà n c: Đ i t ng sầ ư ằ ố ụ ầ ư ể ủ ướ ố ượ ử 
d ng v n tín d ng đ u t  phát tri n c a Nhà n c là d  án đ u t  thu c m t sụ ố ụ ầ ư ể ủ ướ ự ầ ư ộ ộ ố 
ngành, lĩnh v c quan tr ng, ch ng trình kinh t  l n có hi u qu  kinh t  - xã h i, cóự ọ ươ ế ớ ệ ả ế ộ  
kh  năng hoàn tr  v n vay. D  án vay v n tín d ng đ u t  phát tri n c a Nhà n cả ả ố ự ố ụ ầ ư ể ủ ướ  
ph i đ c t  ch c cho vay th m đ nh và ch p thu n ph ng án tài chính, ph ng ánả ượ ổ ứ ẩ ị ấ ậ ươ ươ  
tr  n  v n vay tr c khi quy t đ nh đ u t . Chính sách h  tr  đ u t  t  ngu n v n tínả ợ ố ướ ế ị ầ ư ỗ ợ ầ ư ừ ồ ố  
d ng đ u t  phát tri n c a Nhà n c, danh m c các đ i t ng đ c vay v n và cácụ ầ ư ể ủ ướ ụ ố ượ ượ ố  
đi u ki n tín d ng trong t ng th i kỳ do Chính ph  quy đ nh.ề ệ ụ ừ ờ ủ ị

c. Thay đ i, hoãn, đình ch , h y b  d  án đ u t  ổ ỉ ủ ỏ ự ầ ư

- Tr ng h p thay đ i n i dung d  án đ u t , ch  đ u t  ph i gi i trình rõ lýườ ợ ổ ộ ự ầ ư ủ ầ ư ả ả  
do, n i dung thay đ i trình c  quan nhà n c có th m quy n quy t đ nh đ u t  xemộ ổ ơ ướ ẩ ề ế ị ầ ư  
xét, quy t đ nh; n u d  án đang tri n khai th c hi n thì ch  đ u t  ph i có báo cáoế ị ế ự ể ự ệ ủ ầ ư ả  
đánh giá v  d  án. Sau khi đ c c  quan nhà n c có th m quy n ch p thu n thay đ iề ự ượ ơ ướ ẩ ề ấ ậ ổ  
n i dung d  án b ng văn b n thì ch  đ u t  m i đ c l p, t  ch c th m tra và trìnhộ ự ằ ả ủ ầ ư ớ ượ ậ ổ ứ ẩ  
duy t d  án theo đúng quy đ nh.ệ ự ị

D  án đ u t  b  hoãn, đình ch  ho c hu  b  trong các tr ng h p sau đây: ự ầ ư ị ỉ ặ ỷ ỏ ườ ợ

- Sau m i hai tháng k  t  ngày có quy t đ nh đ u t , ch  đ u t  không tri nườ ể ừ ế ị ầ ư ủ ầ ư ể  
khai d  án mà không có s  ch p thu n b ng văn b n c a c  quan có th m quy n;ự ự ấ ậ ằ ả ủ ơ ẩ ề

- Thay đ i m c tiêu c a d  án mà không đ c c  quan có th m quy n cho phépổ ụ ủ ự ượ ơ ẩ ề  
b ng văn b n.ằ ả

C  quan có th m quy n quy t đ nh hoãn, đình ch  ho c h y b  d  án đ u tơ ẩ ề ế ị ỉ ặ ủ ỏ ự ầ ư 
ph i xác đ nh rõ lý do và ch u trách nhi m tr c pháp lu t v  quy t đ nh c a mình.ả ị ị ệ ướ ậ ề ế ị ủ

9. Đ u t  ra n c ngoàiầ ư ướ

a. Ch  th  c a ho t đ ng đ u t  ra n c ngoàiủ ể ủ ạ ộ ầ ư ướ

Theo Lu t  ậ Đ u t  và Ngh  đ nh s  78/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 c a Chínhầ ư ị ị ố ủ  
ph  quy đ nh v  đ u t  tr c ti p ra n c ngoài, ch  th  c a quan h  đ u t  ra n củ ị ề ầ ư ự ế ướ ủ ể ủ ệ ầ ư ướ  
ngoài bao g m t t c  các nhà đ u t  thu c m i thành ph n kinh t , c  th  là:ồ ấ ả ầ ư ộ ọ ầ ế ụ ể

- Công ty trách nhi m h u h n, công ty c  ph n, công ty h p danh, doanh nghi pệ ữ ạ ổ ầ ợ ệ  
t  nhân đ c c p Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p.ư ượ ấ ấ ứ ậ ậ ệ

- Doanh nghi p đ c thành l p theo Lu t Doanh nghi p Nhà n c ch a đăng kýệ ượ ậ ậ ệ ướ ư  
l i theo Lu t Doanh nghi p.ạ ậ ệ

- Doanh nghi p có v n đ u t  n c ngoài đ c thành l p theo Lu t Đ u tệ ố ầ ư ướ ượ ậ ậ ầ ư 
n c ngoài ch a đăng ký l i theo Lu t Doanh nghi p và Lu t Đ u t . ướ ư ạ ậ ệ ậ ầ ư
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- Doanh nghi p thu c t  ch c chính tr , t  ch c chính tr  - xã h i ch a đăng kýệ ộ ổ ứ ị ổ ứ ị ộ ư  
l i theo Lu t Doanh nghi p.ạ ậ ệ

- H p tác xã, Liên hi p h p tác xã đ c thành l p theo Lu t H p tác xã.ợ ệ ợ ượ ậ ậ ợ

- C  s  d ch v  y t , giáo d c, khoa h c, văn hóa, th  thao và các c  s  d ch vơ ở ị ụ ế ụ ọ ể ơ ở ị ụ 
khác có ho t đ ng đ u t  sinh l i.ạ ộ ầ ư ợ

- H  kinh doanh, cá nhân Vi t Nam.ộ ệ

b. Hình th c đ u t  ra n c ngoàiứ ầ ư ướ

Theo Lu t ậ Đ u t , các nhà đ u t  đ c đ u t  ra n c ngoài không ch  d iầ ư ầ ư ượ ầ ư ướ ỉ ướ  
hình th c tr c ti p mà còn có hình th c đ u t  gián ti p nh m m c đích thu l i nhu nứ ự ế ứ ầ ư ế ằ ụ ợ ậ  
theo pháp lu t Vi t Nam và pháp lu t c a n c ti p nh n đ u t . Nhà đ u t  có thậ ệ ậ ủ ướ ế ậ ầ ư ầ ư ể 
đ u t  theo hình th c đ u t  tr c ti p ch  y u là:ầ ư ứ ầ ư ự ế ủ ế

- Đ u t  thành l p m t t  ch c kinh t  m i d i d ng thành l p m t doanhầ ư ậ ộ ổ ứ ế ớ ướ ạ ậ ộ  
nghi p m t ch  (đ c doanh) ho c thành l p công ty (liên doanh);ệ ộ ủ ộ ặ ậ

- Đ u t  thông qua h p đ ng h p tác kinh doanh v i các đ i tác c a n c ti pầ ư ợ ồ ợ ớ ố ủ ướ ế  
nh n đ u t  (h p doanh);ậ ầ ư ợ

- Mua c  ph n, góp v n đ  tr c ti p tham gia qu n lý và đi u hành các doanhổ ầ ố ể ự ế ả ề  
nghi p t i n c ti p nh n đ u t ;ệ ạ ướ ế ậ ầ ư

- Th c hi n các ho t đ ng sáp nh p, mua l i các doanh nghi p c a n c s  t iự ệ ạ ộ ậ ạ ệ ủ ướ ở ạ

Nhà đ u t  cũng có th  đ u t  theo hình th c đ u t  gián ti p. Các hình th cầ ư ể ầ ư ứ ầ ư ế ứ  
đ u t  gián ti p ch  y u là: đ u t  thông qua các th  tr ng tài chính ho c ch ngầ ư ế ủ ế ầ ư ị ườ ặ ứ  
khoán đ  mua c  phi u, trái phi u c a các doanh nghi p c a n c ti p nh n đ u tể ổ ế ế ủ ệ ủ ướ ế ậ ầ ư 
đ  h ng c  t c ho c lãi su t mà không tham gia qu n lý đi u hành doanh nghi p.ể ưở ổ ứ ặ ấ ả ề ệ

c. Lĩnh v c đ u t  ra n c ngoàiự ầ ư ướ

Theo Đi u 75 Lu t Đ u t , nhà đ u t  t i Vi t Nam đ c khuy n khích đ u tề ậ ầ ư ầ ư ạ ệ ượ ế ầ ư 
ra n c ngoài trong các lĩnh v c:ướ ự

- Xu t kh u nhi u lao đ ng, phát huy có hi u qu  các ngành ngh  truy n th ngấ ẩ ề ộ ệ ả ề ề ố  
c a Vi t Nam;ủ ệ

- M  r ng th  tr ng, khai thác ngu n tài nguyên thiên nhiên t i n c đ u t ,ở ộ ị ườ ồ ạ ướ ầ ư  
tăng kh  năng xu t kh u, thu ngo i t .ả ấ ẩ ạ ệ

Bên c nh đó, đ  b o đ m l i ích c a qu c gia, Nhà n c không cho phép đ uạ ể ả ả ợ ủ ố ướ ầ  
t  ra n c ngoài đ i v i các d  án gây ph ng h i đ n bí m t, an ninh qu c gia, qu cư ướ ố ớ ự ươ ạ ế ậ ố ố  
phòng, l ch s , văn hoá, thu n phong m  t c c a Vi t Nam.ị ử ầ ỹ ụ ủ ệ

d. Đi u ki n đ  đ u t  ra n c ngoàiề ệ ể ầ ư ướ

Đi u ki n đ u t  ra n c ngoài đ c Lu t đ u t  quy đ nh tề ệ ầ ư ướ ượ ậ ầ ư ị ương ng v i hìnhứ ớ  
th c đ u t  mà nhà đ u t  l a ch n. N u đ u t  ra n c ngoài theo hình th c đ u tứ ầ ư ầ ư ự ọ ế ầ ư ướ ứ ầ ư 
tr c ti p, nhà đ u t  ph i đáp ng các đi u ki n sau:ự ế ầ ư ả ứ ề ệ

- Có d  án đ u t  ra n c ngoài;ự ầ ư ướ

- Th c hi n đ y đ  các nghĩa v  tài chính đ i v i Nhà n c Vi t Nam;ự ệ ầ ủ ụ ố ớ ướ ệ

- Đ c c  quan Nhà n c qu n lý đ u t  c p Gi y ch ng nh n đ u t .ượ ơ ướ ả ầ ư ấ ấ ứ ậ ầ ư
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N u đ u t  ra n c ngoài theo hình th c đ u t  gián ti p thì các nhà đ u tế ầ ư ướ ứ ầ ư ế ầ ư 
ph i tuân th  các quy đ nh c a pháp lu t v  ngân hàng, ch ng khoán và pháp lu t cóả ủ ị ủ ậ ề ứ ậ  
liên quan.

Tr ng h p đ u t  ra n c ngoài s  d ng v n nhà n c thì bên c nh vi c đápườ ợ ầ ư ướ ử ụ ố ướ ạ ệ  
ng các đi u ki n chung  trên, nhà đ u t  còn ph i tuân th  các quy đ nh c a phápứ ề ệ ở ầ ư ả ủ ị ủ  

lu t v  qu n lý và s  d ng v n nhà n c.ậ ề ả ử ụ ố ướ

Ph n 3ầ
PHÁP LU T V  H P Đ NGẬ Ề Ợ Ồ

TRONG LĨNH V C KINH DOANH, TH NG M IỰ ƯƠ Ạ
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I. M T S  V N Đ  CHUNG V  H P Đ NGỘ Ố Ấ Ề Ề Ợ Ồ

1. Khái ni m, đ c đi m c a h p đ ngệ ặ ể ủ ợ ồ

1.1. Khái ni m h p đ ngệ ợ ồ

H p đ ng là m t trong nh ng hình th c pháp lý c  b n c a các quan h  xã h i.ợ ồ ộ ữ ứ ơ ả ủ ệ ộ  
Hi n hành  Vi t Nam, trên giác đ  pháp lý, khái ni m h p đ ng đ ng nghĩa v i h pệ ở ệ ộ ệ ợ ồ ồ ớ ợ  
đ ng dân s . Theo B  lu t Dân s  (2005), H p đ ng dân s  là s  tho  thu n gi a cácồ ự ộ ậ ự ợ ồ ự ự ả ậ ữ  
bên v  vi c xác l p, thay đ i ho c ch m d t quy n, nghĩa v  dân s .ề ệ ậ ổ ặ ấ ứ ề ụ ự 12

1.2. Đ c đi m c a h p đ ngặ ể ủ ợ ồ

H p đ ng có nh ng đ c đi m c  b n sau:ợ ồ ữ ặ ể ơ ả

- H p đ ng là s  th a thu n trên c  s  t  nguy n, binh đăng gi a các ch  thợ ồ ự ỏ ậ ơ ở ự ệ ̀ ̉ ữ ủ ể 
(ca nhân, tô ch c) tham gia giao kêt.́ ̉ ứ ́

- S  thoa thuân cua cac bên la căn c  phat sinh, thay đôi hoăc châm d t cac quyênự ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ứ ́ ̉ ̣ ́ ứ ́ ̀  
va nghia vu phap ly cua cac bên trong quan hê h p đông.̀ ̃ ̣ ́ ́ ̉ ́ ̣ ợ ̀

- Cac quyên va nghia vu trong h p đông chu yêu găn liên v i l i ich vât chât cuá ̀ ̀ ̃ ̣ ợ ̀ ̉ ́ ́ ̀ ớ ợ ́ ̣ ́ ̉  
cac bên.́

2. Nguyên t c giao k t h p đ ngắ ế ợ ồ

Vi c giao k t h p đ ng  ph i tuân theo các nguyên t c sau đâyệ ế ợ ồ ả ắ 13:

- Th  nh t,ứ ấ  t  do giao k t h p đ ng nh ng không đ c trái pháp lu t, đ o đ cự ế ợ ồ ư ượ ậ ạ ứ  
xã h i;ộ

- Th  hai,ứ  t  nguy n, bình đ ng, thi n chí, h p tác, trung th c và ngay th ng.ự ệ ẳ ệ ợ ự ẳ

3. Phân lo i h p đ ng:ạ ợ ồ

Có nhi u cách phân lo i h p đ ngề ạ ợ ồ

3.1.  Căn c  vao tinh chât cua nghia vu trong h p đông, h p đông bao gôm :ứ ̀ ́ ́ ̉ ̃ ̣ ợ ̀ ợ ̀ ̀

- H p đ ng song vợ ồ ụ là h p đ ng mà m i bên đ u có nghĩa v  đ i v i nhau;ợ ồ ỗ ề ụ ố ớ

- H p đ ng đ n vợ ồ ơ ụ là h p đ ng mà ch  m t bên có nghĩa v ;ợ ồ ỉ ộ ụ

- H p đ ng chínhợ ồ  là h p đ ng mà hi u l c không ph  thu c vào h p đ ng ph ;ợ ồ ệ ự ụ ộ ợ ồ ụ

- H p đ ng phợ ồ ụ là h p đ ng mà hi u l c ph  thu c vào h p đ ng chính;ợ ồ ệ ự ụ ộ ợ ồ

- H p đ ng vì l i ích c a ng i th  baợ ồ ợ ủ ườ ứ  là h p đ ng mà các bên giao k t h pợ ồ ế ợ  
đ ng đ u ph i th c hi n nghĩa v  và ng i th  ba đ c h ng l i ích t  vi c th cồ ề ả ự ệ ụ ườ ứ ượ ưở ợ ừ ệ ự  
hi n nghĩa v  đó;ệ ụ

- H p đ ng có đi u ki nợ ồ ề ệ  là h p đ ng mà vi c th c hi n ph  thu c vào vi cợ ồ ệ ự ệ ụ ộ ệ  
phát sinh, thay đ i ho c ch m d t m t s  ki n nh t đ nh.ổ ặ ấ ứ ộ ự ệ ấ ị

3.2. Căn c  vao nôi dung, h p đông bao gôm:ứ ̀ ̣ ợ ̀ ̀

12 Đi u 388 BLDS 2005ề
13 Đi u 389 BLDS 2005ề
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- H p đông dân s  thông d ng: H p đông mua ban tai san; h p đông mua banợ ̀ ự ụ ợ ̀ ́ ̀ ̉ ợ ̀ ́  
nha; h p đông vay tai san; h p đông tăng cho tai san; h p đông bao hiêm; h p đông g ì ợ ̀ ̀ ̉ ợ ̀ ̣ ̀ ̉ ợ ̀ ̉ ̉ ợ ̀ ư  
gi  tai san; h p đông vân chuyên...ữ ̀ ̉ ợ ̀ ̣ ̉

- H p đông lao đông;ợ ̀ ̣

- H p đ ng chuy n quy n s  d ng đ t;ợ ồ ể ề ư ụ ấ

- H p đ ng trong lĩnh v c s  h u trí tu  và chuy n giao công ngh .ợ ồ ự ở ữ ệ ể ệ

3.3. Căn c  vào muc đich cua h p đôngứ ̣ ́ ̉ ợ ̀

- H p đ ng không có m c đích kinh doanh (h p đ ng dân s  theo nghĩa h p).ợ ồ ụ ợ ồ ự ẹ

- H p đ ng kinh doanh, th ng m iợ ồ ươ ạ

4. Ngu n văn b n v  h p đ ng và nguyên t c áp d ngồ ả ề ợ ồ ắ ụ

B  lu t Dân s  (2005) là văn b n pháp lu t chung đi u ch nh t t c  các lo i h pộ ậ ự ả ậ ề ỉ ấ ả ạ ợ  
đ ng. Đ i v i nh ng h p đ ng không có m c đích kinh doanh (h p đ ng dân s  theoồ ố ớ ữ ợ ồ ụ ợ ồ ự  
nghĩa h p), B  lu t Dân s  là ngu n văn b n ch  y u. ẹ ộ ậ ự ồ ả ủ ế

Đ i v i h p đ ng kinh doanh, th ng m i, v n đ  ngu n văn b n và nguyênố ớ ợ ồ ươ ạ ấ ề ồ ả  
t c áp d ng có m t s  đi m khác. H p đ ng kinh doanh, th ng m i tr c h t ph i ápắ ụ ộ ố ể ợ ồ ươ ạ ướ ế ả  
d ng nh ng quy đ nh c a Lu t Th ng m i (2005). Nh ng quy đ nh nào không cóụ ữ ị ủ ậ ươ ạ ữ ị  
trong Lu t Th ng m i thì áp d ng quy đ nh c a B  lu t dân s . Đ i v i nh ng lĩnhậ ươ ạ ụ ị ủ ộ ậ ự ố ớ ữ  
v c kinh doanh th ng m i đ c thù, còn có nh ng văn b n pháp lu t chuyên ngànhự ươ ạ ặ ữ ả ậ  
(đ c thù). Vì v y, khi xác l p và gi i quy t các quan h  h p đ ng trong nh ng lĩnh v cặ ậ ậ ả ế ệ ợ ồ ữ ự  
kinh doanh đ c thù, ph i u tiên áp d ng quy đ nh c a văn b n pháp lu t chuyên ngành.ặ ả ư ụ ị ủ ả ậ  
Trong quan h  h p đ ng kinh doanh, th ng m i có y u t  qu c t , ngoài vi c ápệ ợ ồ ươ ạ ế ố ố ế ệ  
d ng quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam còn ph i áp d ng nh ng Đi u c qu c t  màụ ị ủ ậ ệ ả ụ ữ ề ướ ố ế  
Vi t Nam là thành viên. Tr ng h p đ i v i cùng m t n i dung, có s  khác nhau trongệ ườ ợ ố ớ ộ ộ ự  
quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam và Đi u c qu c t  thì u tiên áp d ng quy đ nh c aị ủ ậ ệ ề ướ ố ế ư ụ ị ủ  
nh ng Đi u c qu c t  mà Vi t Nam là thành viên.ữ ề ướ ố ế ệ

II. H P Đ NG TRONG LĨNH V C KINH DOANH, TH NG M IỢ Ồ Ự ƯƠ Ạ

1. Khái ni m và phân lo i h p đ ng trong kinh doanh, th ng m iệ ạ ợ ồ ươ ạ

Quan h  kinh doanh th ng m i đ c xác l p và th c hi n thông qua hình th cệ ươ ạ ượ ậ ự ệ ứ  
pháp lý ch  y u là h p đ ng. H p đ ng kinh doanh, th ng m i có b n ch t c a h pủ ế ợ ồ ợ ồ ươ ạ ả ấ ủ ợ  
đ ng nói chung, là s  th a thu n nh m xác l p, thay đ i ho c ch m d t các quy n vàồ ự ỏ ậ ằ ậ ổ ặ ấ ứ ề  
nghĩa v  trong quan h  th ng m i. Lu t Th ng m i không đ a ra đ nh nghĩa v  h pụ ệ ươ ạ ậ ươ ạ ư ị ề ợ  
đ ng trong kinh doanh, th ng m i, song có th  xác đ nh b n ch t pháp lý c a h pồ ươ ạ ể ị ả ấ ủ ợ  
đ ng trong kinh doanh, th ng m i trên c  s  quy đ nh c a B  lu t Dân s  v  h pồ ươ ạ ơ ở ị ủ ộ ậ ự ề ợ  
đ ngồ 14. T  đó cho th y, h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i là m t d ng c  thừ ấ ợ ồ ươ ạ ộ ạ ụ ể 
c a h p đ ng dân s . ủ ợ ồ ự

Có th  xem xét h p đ ng kinh doanh, th ng m i trong m i liên h  v i h pể ợ ồ ươ ạ ố ệ ớ ợ  
đ ng dân s  theo nguyên lý c a m i quan h  gi a cái chung và cái riêng. Nhi u v n đồ ự ủ ố ệ ữ ề ấ ề 
v  h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i đ c đi u ch nh b i pháp lu t không có sề ợ ồ ươ ạ ượ ề ỉ ở ậ ự 
khác bi t v i các h p đ ng dân s , nh : Giao k t h p đ ng, h p đ ng vô hi u và x  lýệ ớ ợ ồ ự ư ế ợ ồ ợ ồ ệ ử  
h p đ ng vô hi u… Bên c nh đó, xu t phát t  yêu c u c a ho t đ ng th ng m i,ợ ồ ệ ạ ấ ừ ầ ủ ạ ộ ươ ạ  
14 Xem Đi u 428 B  lu t Dân sề ộ ậ ự
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m t s  v n đ  v  h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i đ c quy đ nh trong phápộ ố ấ ề ề ợ ồ ươ ạ ượ ị  
lu t th ng m i có tính ch t là s  phát tri n ti p t c nh ng quy đ nh c a dân lu tậ ươ ạ ấ ự ể ế ụ ữ ị ủ ậ  
truy n th ng v  h p đ ng (nh  ch  th , hình th c, quy n và nghĩa v  c a các bên,ề ố ề ợ ồ ư ủ ể ứ ề ụ ủ  
ch  tài và gi i quy t tranh ch p h p đ ng...). V i t  cách là hình th c pháp lý c a quanế ả ế ấ ợ ồ ớ ư ứ ủ  
h  th ng m i, h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i có nh ng đ c đi m nh t đ nhệ ươ ạ ợ ồ ươ ạ ữ ặ ể ấ ị  
đ  nh n bi t và phân bi t v i các lo i h p đ ng khác. ể ậ ế ệ ớ ạ ợ ồ

Th  nh t,ứ ấ  v  ch  th :ề ủ ể  h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i đ c thi t l pợ ồ ươ ạ ượ ế ậ  
gi a các ch  th  là th ng nhân. Theo quy đ nh c a Lu t Th ng m i, th ng nhânữ ủ ể ươ ị ủ ậ ươ ạ ươ  
bao g m t  ch c kinh t  đ c thành l p h p pháp, cá nhân ho t đ ng th ng m i m tồ ổ ứ ế ượ ậ ợ ạ ộ ươ ạ ộ  
cách đ c l p, th ng xuyên và có đăng ký kinh doanhộ ậ ườ 15. Đi m m u ch t là t t c  chể ấ ố ấ ả ủ 
th  c a quan h  h p đ ng kinh doanh, th ng m i (th ng nhân) đ u ph i có đăng kýể ủ ệ ợ ồ ươ ạ ươ ề ả  
kinh doanh. Th ng nhân là ch  th  c a h p đ ng kinh doanh, th ng m i có th  làươ ủ ể ủ ợ ồ ươ ạ ể  
th ng nhân Vi t Nam ho c th ng nhân n c ngoài. Lu t Th ng m i quy đ nh vươ ệ ặ ươ ướ ậ ươ ạ ị ề 
th ng nhân nói chung và th ng nhân n c ngoài ho t đ ng th ng m i t i Vi tươ ươ ướ ạ ộ ươ ạ ạ ệ  
Nam.

Th  hai,ứ  v  hình th c:ề ứ  h p đ ng kinh doanh, th ng m i có th  đ c thi t l pợ ồ ươ ạ ể ượ ế ậ  
d i hình th c văn b n, l i nói ho c b ng hành vi c  th  c a các bên giao k t. Trongướ ứ ả ờ ặ ằ ụ ể ủ ế  
nh ng tr ng h p nh t đ nh, pháp lu t b t bu c các bên ph i thi t l p h p đ ng kinhữ ườ ợ ấ ị ậ ắ ộ ả ế ậ ợ ồ  
doanh, th ng m i b ng hình th c văn b n (H p đ ng mua bán hàng hoá qu c t , h pươ ạ ằ ứ ả ợ ồ ố ế ợ  
đ ng d ch v  khuy n m i, qu ng cáo, h i ch , tri n lãm th ng m i...). Lu t Th ngồ ị ụ ế ạ ả ộ ợ ể ươ ạ ậ ươ  
m i cho phép các bên h p đ ng có th  thay th  hình th c th c văn b n b ng các hìnhạ ợ ồ ể ế ứ ứ ả ằ  
th c khác có giá tr  pháp lý t ng đ ng. Các hình th c có giá tr  t ng đ ng văn b nứ ị ươ ươ ứ ị ươ ươ ả  
bao g m đi n báo, telex, fax, thông đi p d  li uồ ệ ệ ữ ệ 16. 

Th  ba,ứ  v  nôi dung va muc đich cua h p đông kinh doanh th ng mai: m c đíchề ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ợ ̀ ươ ̣ ụ  
c a các bên trong h p đ ng kinh doanh, th ng m i là l i nhu n. Tr ng h p có chủ ợ ồ ươ ạ ợ ậ ườ ợ ủ 
th  h p đ ng không nh m m c đích l i nhu n giao d ch v i th ng nhân th c hi nể ợ ồ ằ ụ ợ ậ ị ớ ươ ự ệ  
trên lãnh th  n c C ng hoà xã h i Ch  nghĩa Vi t Nam, thì h p đ ng đ c áp d ngổ ướ ộ ộ ủ ệ ợ ồ ượ ụ  
Lu t Th ng m i khi bên không nh m m c đích l i nhu n l a ch n áp d ng Lu tậ ươ ạ ằ ụ ợ ậ ự ọ ụ ậ  
Th ng m iươ ạ 17.

H p đ ng trong kinh doanh, th ng m i có th  chia thành nh ng nhóm ch  y uợ ồ ươ ạ ể ữ ủ ế  
nh  sau:ư

M t làộ , h p đ ng mua bán hàng hóa: H p đ ng mua bán hàng hóa không có y uợ ồ ợ ồ ế  
t  qu c t ; h p đ ng mua bán hàng hóa qu c t  (Xu t kh u, nh p kh u, t m nh p táiố ố ế ợ ồ ố ế ấ ẩ ậ ẩ ạ ậ  
xu t, t m xu t tái nh p, chuy n kh u) và h p đ ng mua bán hàng hóa qua S  giao d chấ ạ ấ ậ ể ẩ ợ ồ ở ị  
hàng hóa (h p đ ng kỳ h n, h p đ ng quy n ch n).ợ ồ ạ ợ ồ ề ọ

Hai là, h p đ ng d ch v : H p đ ng cung ng d ch v  liên quan tr c ti p đ nợ ồ ị ụ ợ ồ ứ ị ụ ự ế ế  
mua bán hàng hóa (h p đ ng trong các ho t đ ng xúc ti n th ng m i, trung gianợ ồ ạ ộ ế ươ ạ  
th ng m i, các ho t đ ng th ng m i c  th  khác); các h p đ ng cung ng d ch vươ ạ ạ ộ ươ ạ ụ ể ợ ồ ứ ị ụ 
chuyên ngành (h p đ ng d ch v  tài chính, ngân hàng, b o hi m, đào t o, du l ch...).ợ ồ ị ụ ả ể ạ ị

15 Kho n 1 Đi u 6 Lu t Th ng m iả ề ậ ươ ạ
16 Kho n 15 Đi u 3 Lu t Th ng m iả ề ậ ươ ạ
17 Xem Kho n 3 Đi u 1 Lu t Th ng m i.ả ề ậ ươ ạ
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Ba là, nh ng h p đ ng trong các ho t đ ng đ u t  th ng m i đ c thù khácữ ợ ồ ạ ộ ầ ư ươ ạ ặ  
(h p đ ng giao nh n th u xây l p, h p đ ng chuy n nh ng d  án khu đô th  m i, khuợ ồ ậ ầ ắ ợ ồ ể ượ ự ị ớ  
nhà , d  án h  t ng k  thu t khu công nghi p...).ở ự ạ ầ ỹ ậ ệ

2. Giao k t h p đ ng trong kinh doanh, th ng m iế ợ ồ ươ ạ

2.1. Nguyên t c giao k t h p đ ng trong kinh doanh, th ng m iắ ế ợ ồ ươ ạ

H p đ ng trong kinh doanh, th ng m i đ c giao k t theo các nguyên t c quyợ ồ ươ ạ ượ ế ắ  
đ nh cho h p đ ng nói chungị ợ ồ 18.

2.2. N i dung c a h p đ ng trong kinh doanh, th ng m iộ ủ ợ ồ ươ ạ

N i dung c a h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i là các đi u kho n do cácộ ủ ợ ồ ươ ạ ề ả  
bên th a thu n, th  hi n quy n và nghĩa v  c a các bên trong quan h  h p đ ng. Trongỏ ậ ể ệ ề ụ ủ ệ ợ ồ  
th c ti n, các bên th a thu n n i dung h p đ ng càng chi ti t thì càng thu n l i choự ễ ỏ ậ ộ ợ ồ ế ậ ợ  
vi c th c hi n h p đ ng.ệ ự ệ ợ ồ

Vi c pháp lu t quy đ nh n i dung c a h p đ ng kinh doanh, th ng m i có ýệ ậ ị ộ ủ ợ ồ ươ ạ  
nghĩa h ng các bên t p trung vào th a thu n nh ng n i dung quan tr ng c a h pướ ậ ỏ ậ ữ ộ ọ ủ ợ  
đ ng, t o đi u ki n thu n l i cho vi c th c hi n, đ ng th i phòng ng a nh ng tranhồ ạ ề ệ ậ ợ ệ ự ệ ồ ờ ừ ữ  
ch p x y ra trong quá trình th c hi n h p đ ng. Lu t Th ng m i không quy đ nh b tấ ả ự ệ ợ ồ ậ ươ ạ ị ắ  
bu c các bên ph i th a thu n nh ng n i dung c  th  nào trong h p đ ng kinh doanh,ộ ả ỏ ậ ữ ộ ụ ể ợ ồ  
th ng m i. M c dù các n i dung ch  y u c a h p đ ng kinh doanh, th ng m i cóươ ạ ặ ộ ủ ế ủ ợ ồ ươ ạ  
th  xác đ nh đ c d a trên nh ng quy đ nh mang tính "khuy n ngh ", "đ nh h ng" c aể ị ượ ự ữ ị ế ị ị ướ ủ  
pháp lu tậ 19, thói quen và t p quán th ng m i, nh ng trong đi u ki n nh n th c c aậ ươ ạ ư ề ệ ậ ứ ủ  
nhà kinh doanh còn nhi u h n ch , thì đi u này ti m n nguy c  d n đ n nh ng r i roề ạ ế ề ề ẩ ơ ẫ ế ữ ủ  
pháp lý, nh ng tranh ch p trong ho t đ ng kinh doanh, th ng m i. ữ ấ ạ ộ ươ ạ

Trên c  s  các quy đ nh c a B  lu t Dân s  và Lu t Th ng m i, xu t phát tơ ở ị ủ ộ ậ ự ậ ươ ạ ấ ừ 
tính ch t c a quan h  h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i, có th  th y nh ng đi uấ ủ ệ ợ ồ ươ ạ ể ấ ữ ề  
kho n quan tr ng c a h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i bao g m: đ i t ng,ả ọ ủ ợ ồ ươ ạ ồ ố ượ  
ch t l ng, giá c , ph ng th c thanh toán, th i h n và đ a đi m th c hi n h p đ ng,ấ ượ ả ươ ứ ờ ạ ị ể ự ệ ợ ồ  
quyên va nghia vu cua cac bên, trach nhiêm do vi pham h p đông... Cũng c n l u ý r ng,̀ ̀ ̃ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ợ ̀ ầ ư ằ  
đ i v i t ng lo i h p đ ng c  th , pháp lu t có th  có quy đ nh v  nh ng n i dungố ớ ừ ạ ợ ồ ụ ể ậ ể ị ề ữ ộ  
b t bu c ph i có (điêu khoan ch  y u) c a h p đ ng.ắ ộ ả ̀ ̉ ủ ế ủ ợ ồ

2.3. Th  t c giao k t h p đ ng trong kinh doanh, th ng m iủ ụ ế ợ ồ ươ ạ

M t h p đ ng kinh doanh, th ng m i có th  đ c hình thành theo b t c  cáchộ ợ ồ ươ ạ ể ượ ấ ứ  
th c nào, theo đó ch ng t  gi a các bên đã đ t đ c s  th a thu n. Th i đi m giao k tứ ứ ỏ ữ ạ ượ ự ỏ ậ ờ ể ế  
h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i là th i đi m mà các bên đã đ t đ c s  th aợ ồ ươ ạ ờ ể ạ ượ ự ỏ  
thu n. Trong quá trình xác l p h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i, các v n đậ ậ ợ ồ ươ ạ ấ ề 
pháp lý c  b n c n đ c làm rõ là: (i) Đ  ngh  giao k t h p đ ng; (ii) Ch p nh n đơ ả ầ ượ ề ị ế ợ ồ ấ ậ ề 
ngh  h p đ ng; (iii) Th i đi m giao k t và hi u l c c a h p đ ng. Nh ng v n đ  nàyị ợ ồ ờ ể ế ệ ự ủ ợ ồ ữ ấ ề  
không đ c Lu t Th ng m i quy đ nh c  th , vì v y các quy đ nh c a B  lu t Dânượ ậ ươ ạ ị ụ ể ậ ị ủ ộ ậ  
s  s  đ c áp d ng đ i v i vi c giao k t h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i.ự ẽ ượ ụ ố ớ ệ ế ợ ồ ươ ạ

a. Đ  ngh  giao k t h p đ ng trong kinh doanh, th ng m iề ị ế ợ ồ ươ ạ

Đ  ngh  giao k t h p đ ng nói chung có b n ch t là hành vi pháp lý đ n ph ngề ị ế ợ ồ ả ấ ơ ươ  

18  Xem m c 2, ph n Iụ ầ
19 Xem Đi u 402 B  lu t Dân sề ộ ậ ự
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c a m t ch  th , có n i dung bày t  ý đ nh giao k t h p đ ng v i ch  th  khác theoủ ộ ủ ể ộ ỏ ị ế ợ ồ ớ ủ ể  
nh ng đi u ki n xác đ nh. T  quy đ nh c a Đi u 390 B  lu t Dân s , có th  đ nh nghĩaữ ề ệ ị ừ ị ủ ề ộ ậ ự ể ị  
đ  ngh  giao k t h p đ ng kinh doanh, th ng m i là vi c th  hi n rõ ý đ nh giao k tề ị ế ợ ồ ươ ạ ệ ể ệ ị ế  
h p đ ng và ch u s  ràng bu c v  đ  ngh  này c a bên đ  ngh  đ i v i bên đã đ cợ ồ ị ự ộ ề ề ị ủ ề ị ố ớ ượ  
xác đ nh c  th . ị ụ ể

B  lu t Dân s  cũng nh  Lu t Th ng m i không quy đ nh v  hình th c c a độ ậ ự ư ậ ươ ạ ị ề ứ ủ ề 
ngh  giao k t h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i, song có th  d a vào quy đ nh vị ế ợ ồ ươ ạ ể ự ị ề 
hình th c c a h p đ ng (Đi u 24 Lu t Th ng m i) đ  xác đ nh hình th c c a đứ ủ ợ ồ ề ậ ươ ạ ể ị ứ ủ ề 
ngh  giao k t h p đ ng, theo đó đ  ngh  giao k t h p đ ng có th  đ c th  hi n b ngị ế ợ ồ ề ị ế ợ ồ ể ượ ể ệ ằ  
văn b n, l i nói ho c hành vi c  th  ho c k t h p gi a các hình th c này.ả ờ ặ ụ ể ặ ế ợ ữ ứ

Đ  ngh  giao k t h p đ ng đ c g i đ n cho m t hay nhi u ch  th  đã xácề ị ế ợ ồ ượ ử ế ộ ề ủ ể  
đ nh. Hi u l c c a đ  ngh  giao k t h p đ ng thông th ng đ c bên đ  ngh  n đ nh.ị ệ ự ủ ề ị ế ợ ồ ườ ượ ề ị ấ ị  
Tr ng h p bên đ  ngh  không n đ nh th i đi m có hi u l c c a đ  ngh  h p đ ngườ ợ ề ị ấ ị ờ ể ệ ự ủ ề ị ợ ồ  
thì đ  ngh  giao k t h p đ ng có hi u l c k  t  khi bên đ c đ  ngh  nh n đ c đề ị ế ợ ồ ệ ự ể ừ ượ ề ị ậ ượ ề 
ngh  đó. Căn c  xác đ nh bên đ c đ  ngh  đã nh n đ c đ  ngh  giao k t h p đ ng là:ị ứ ị ượ ề ị ậ ượ ề ị ế ợ ồ  
(i) Đ  ngh  đ c chuy n đ n n i c  trú (bên đ c đ  ngh  là cá nhân) ho c tr  s  c aề ị ượ ể ế ơ ư ượ ề ị ặ ụ ở ủ  
bên đ c đ  ngh  (tr ng h p bên đ c đ  ngh  là pháp nhân); (ii) Đ  ngh  đ c đ aượ ề ị ườ ợ ượ ề ị ề ị ượ ư  
vào h  th ng thông tin chính th c c a bên đ c đ  ngh ; (iii) Bên đ c đ  ngh  bi tệ ố ứ ủ ượ ề ị ượ ề ị ế  
đ c đ  ngh  giao k t h p đ ng thông qua các ph ng th c  khác. ượ ề ị ế ợ ồ ươ ứ

Bên đ  ngh  ph i ch u trách nhi m v  đ  ngh  c a mình. Trong th i h n đ  nghề ị ả ị ệ ề ề ị ủ ờ ạ ề ị 
h p đ ng có hi u l c, n u bên đ c đ  ngh  thông báo ch p nh n vô đi u ki n đợ ồ ệ ự ế ượ ề ị ấ ậ ề ệ ề 
ngh  h p đ ng thì h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i hình thành và ràng bu c cácị ợ ồ ợ ồ ươ ạ ộ  
bên. N u các bên không th c hi n các nghĩa v  theo h p đ ng thì ph i ch u các hìnhế ự ệ ụ ợ ồ ả ị  
th c ch  tài do vi ph m h p đ ng.ứ ế ạ ợ ồ

Bên đ  ngh  giao k t h p đ ng có th  thay đ i ho c rút l i đ  ngh  giao k t h pề ị ế ợ ồ ể ổ ặ ạ ề ị ế ợ  
đ ng trong các tr ng h p: (i) Bên đ c đ  ngh  nh n đ c thông báo v  vi c thayồ ườ ợ ượ ề ị ậ ượ ề ệ  
đ i ho c rút l i đ  ngh  tr c ho c cùng v i th i đi m nh n đ c đ  ngh ; (ii) Đi uổ ặ ạ ề ị ướ ặ ớ ờ ể ậ ượ ề ị ề  
ki n thay đ i ho c rút l i đ  ngh  phát sinh trong tr ng h p bên đ  ngh  có nêu rõ vệ ổ ặ ạ ề ị ườ ợ ề ị ề 
vi c đ c thay đ i ho c rút l i đ  ngh  khi đi u ki n đó phát sinh.ệ ượ ổ ặ ạ ề ị ề ệ

Trong tr ng h p bên đ  ngh  giao k t h p đ ng th c hi n quy n hu  b  đườ ợ ề ị ế ợ ồ ự ệ ề ỷ ỏ ề 
ngh  do đã nêu rõ quy n này trong đ  ngh  thì ph i thông báo cho bên đ c đ  ngh  vàị ề ề ị ả ượ ề ị  
thông báo này ch  có hi u l c khi bên đ c đ  ngh  nh n đ c thông báo tr c khi bênỉ ệ ự ượ ề ị ậ ượ ướ  
đ c đ  ngh  tr  l i ch p nh n đ  ngh  giao k t h p đ ng.ượ ề ị ả ờ ấ ậ ề ị ế ợ ồ

Đ  ngh  giao k t h p đ ng ch m d t hi u l c trong các tr ng h p: (i) Bênề ị ế ợ ồ ấ ứ ệ ự ườ ợ  
nh n đ c đ  ngh  tr  l i không ch p nh n; (ii) H t th i h n tr  l i ch p nh n; (iii)ậ ượ ề ị ả ờ ấ ậ ế ờ ạ ả ờ ấ ậ  
Thông báo v  vi c thay đ i ho c rút l i đ  ngh  có hi u l c; (iv) Thông báo v  vi cề ệ ổ ặ ạ ề ị ệ ự ề ệ  
hu  b  đ  ngh  có hi u l c; (v) Theo tho  thu n c a bên đ  ngh  và bên nh n đ c đỷ ỏ ề ị ệ ự ả ậ ủ ề ị ậ ượ ề 
ngh  trong th i h n ch  bên đ c đ  ngh  tr  l i.ị ờ ạ ờ ượ ề ị ả ờ

b. Ch p nh n đ  ngh  giao k t h p đ ng ấ ậ ề ị ế ợ ồ

Ch p nh n đ  ngh  giao k t h p đ ng là s  tr  l i c a bên đ c đ  ngh  đ iấ ậ ề ị ế ợ ồ ự ả ờ ủ ượ ề ị ố  
v i bên đ  ngh  v  vi c ch p nh n toàn b  n i dung c a đ  ngh . Th i h n tr  l iớ ề ị ề ệ ấ ậ ộ ộ ủ ề ị ờ ạ ả ờ  
ch p nh n giao k t h p đ ng đ c xác đ nh khác nhau trong các tr ng h p sau: ấ ậ ế ợ ồ ượ ị ườ ợ

- Khi bên đ  ngh  có n đ nh th i h n tr  l i thì vi c tr  l i ch p nh n ch  cóề ị ấ ị ờ ạ ả ờ ệ ả ờ ấ ậ ỉ  
hi u l c khi đ c th c hi n trong th i h n đó; N u bên đ  ngh  giao k t h p đ ngệ ự ượ ự ệ ờ ạ ế ề ị ế ợ ồ  
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nh n đ c tr  l i khi đã h t th i h n tr  l i thì ch p nh n này đ c coi là đ  nghậ ượ ả ờ ế ờ ạ ả ờ ấ ậ ượ ề ị 
m i c a bên ch m tr  l i. Trong tr ng h p thông báo ch p nh n giao k t h p đ ngớ ủ ậ ả ờ ườ ợ ấ ậ ế ợ ồ  
đ n ch m vì lý do khách quan mà bên đ  ngh  bi t ho c ph i bi t v  lý do khách quanế ậ ề ị ế ặ ả ế ề  
này thì thông báo ch p nh n giao k t h p đ ng v n có hi u l c, tr  tr ng h p bên đấ ậ ế ợ ồ ẫ ệ ự ừ ườ ợ ề 
ngh  tr  l i ngay không đ ng ý v i ch p nh n đó c a bên đ c đ  ngh .ị ả ờ ồ ớ ấ ậ ủ ượ ề ị

- Khi các bên tr c ti p giao ti p v i nhau, k  c  trong tr ng h p qua đi n tho iự ế ế ớ ể ả ườ ợ ệ ạ  
ho c qua các ph ng ti n khác thì bên đ c đ  ngh  ph i tr  l i ngay có ch p nh nặ ươ ệ ượ ề ị ả ả ờ ấ ậ  
ho c không ch p nh n, tr  tr ng h p có tho  thu n v  th i h n tr  l i.ặ ấ ậ ừ ườ ợ ả ậ ề ờ ạ ả ờ

Bên đ c đ  ngh  giao k t h p đ ng có th  rút l i thông báo ch p nh n giao k tượ ề ị ế ợ ồ ể ạ ấ ậ ế  
h p đ ng, n u thông báo này đ n tr c ho c cùng v i th i đi m bên đ  ngh  nh nợ ồ ế ế ướ ặ ớ ờ ể ề ị ậ  
đ c tr  l i ch p nh n giao k t h p đ ng. ượ ả ờ ấ ậ ế ợ ồ

c. Th i đi m giao k t h p đ ng trong kinh doanh, th ng m iờ ể ế ợ ồ ươ ạ

V  nguyên t c chung, h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i đ c giao k tề ắ ợ ồ ươ ạ ượ ế  
vào th i đi m các bên đ t đ c s  th a thu n. Th i đi m giao k t h p đ ng đ c quyờ ể ạ ượ ự ỏ ậ ờ ể ế ợ ồ ượ  
đ nh khác nhau ph  thu c vào cách th c giao k t và hình th c c a h p đ ng. Theoị ụ ộ ứ ế ứ ủ ợ ồ  
Đi u 404 B  lu t Dân s , có th  xác đ nh th i đi m giao k t h p đ ng kinh doanh,ề ộ ậ ự ể ị ờ ể ế ợ ồ  
th ng m i theo các tr ng h p sau:ươ ạ ườ ợ

- H p đ ng đ c giao k t tr c ti p b ng văn b n: th i đi m giao k t h p đ ngợ ồ ượ ế ự ế ằ ả ờ ể ế ợ ồ  
là th i đi m bên sau cùng ký vào văn b n;ờ ể ả

- H p đ ng đ c giao k t gián ti p b ng văn b n (thông qua các tài li u giaoợ ồ ượ ế ế ằ ả ệ  
d ch): th i đi m đ t đ c s  th a thu n đ c xác đ nh theo thuy t "ti p nh n", theoị ờ ể ạ ượ ự ỏ ậ ượ ị ế ế ậ  
đó, h p đ ng đ c giao k t khi bên đ  ngh  nh n đ c tr  l i ch p nh n giao k t h pợ ồ ượ ế ề ị ậ ượ ả ờ ấ ậ ế ợ  
đ ng;  ồ

- H p đ ng đ c giao k t h p đ ng b ng l i nói: th i đi m giao k t h p đ ngợ ồ ượ ế ợ ồ ằ ờ ờ ể ế ợ ồ  
là th i đi m các bên đã th a thu n v  n i dung c a h p đ ng. Các bên có th  s  d ngờ ể ỏ ậ ề ộ ủ ợ ồ ể ử ụ  
nh ng bi n pháp, ch ng c  h p pháp đ  ch ng minh vi c "các bên đã th a thu n" vữ ệ ứ ứ ợ ể ứ ệ ỏ ậ ề 
n i dung c a h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i b ng l i nói. ộ ủ ợ ồ ươ ạ ằ ờ

Ngoài ra, s  im l ng c a bên đ c đ  ngh  cho đ n khi h t th i h n tr  l i cũngự ặ ủ ượ ề ị ế ế ờ ạ ả ờ  
có th  là căn xác đ nh h p đ ng kinh doanh, th ng m i đã đ c giao k t, n u có thoể ị ợ ồ ươ ạ ượ ế ế ả 
thu n im l ng là s  tr  l i ch p nh n giao k t h p đ ngậ ặ ự ả ờ ấ ậ ế ợ ồ 20.

H p đ ng trong kinh doanh, th ng m i có hi u l c t  th i đi m giao k t, trợ ồ ươ ạ ệ ự ừ ờ ể ế ừ 
tr ng h p các bên có th a thu n khác ho c pháp lu t có quy đ nh khácườ ợ ỏ ậ ặ ậ ị 21.

3. Các bi n pháp b o đ m th c hi n h p đ ng trong kinh doanh, th ngệ ả ả ự ệ ợ ồ ươ  
m iạ 22

Nh ng bi n pháp b o đ m th c hi n h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i ápữ ệ ả ả ự ệ ợ ồ ươ ạ  
d ng theo quy đ nh c a B  lu t Dân sụ ị ủ ộ ậ ự

3.1. C m c  tài s n  ầ ố ả là vi c m t bên (g i là bên c m c ) giao tài s n thu cệ ộ ọ ầ ố ả ộ  
quy n s  h u c a mình cho bên kia (g i là bên nh n c m c ) đ  b o đ m th c hi nề ở ữ ủ ọ ậ ầ ố ể ả ả ự ệ  
nghĩa v  theo h p đ ng. Vi c c m c  tài s n ph i đ c l p thành văn b n, có th  l pụ ợ ồ ệ ầ ố ả ả ượ ậ ả ể ậ  

20 Đi u 404 BLDS 2005ề
21 Đi u 405 BLDS 2005ề
22 Xem BLDS 2005 (t  Đi u 318 đ n Đi u 373)ừ ề ế ề
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thành văn b n riêng ho c ghi trong h p đ ng chính.ả ặ ợ ồ

3.2. Th  ch p tài s nế ấ ả  là vi c m t bên (g i là bên th  ch p) dùng tài s n thu cệ ộ ọ ế ấ ả ộ  
s  h u c a mình đ  b o đ m th c hi n nghĩa v  theo h p đ ng đ i v i bên kia (g i làở ữ ủ ể ả ả ự ệ ụ ợ ồ ố ớ ọ  
bên nh n th  ch p) và không chuy n giao tài s n đó cho bên nh n th  ch p. Vi c thậ ế ấ ể ả ậ ế ấ ệ ế 
ch p tài s n ph i đ c l p thành văn b n, có th  l p thành văn b n riêng ho c ghiấ ả ả ượ ậ ả ể ậ ả ặ  
trong h p đ ng chính. Trong tr ng h p pháp lu t có quy đ nh thì văn b n thay thợ ồ ườ ợ ậ ị ả ế 
ph i đ c công ch ng, ch ng th c ho c đăng ký.ả ượ ứ ứ ự ặ

3.3. Đ t c cặ ọ  là vi c m t bên giao cho bên kia m t kho n ti n ho c kim khí quí,ệ ộ ộ ả ề ặ  
đá quý ho c v t có giá tr  khác (g i là tài s n đ t c c) trong m t th i h n đ  b o đ mặ ậ ị ọ ả ặ ọ ộ ờ ạ ể ả ả  
giao k t ho c th c hi n h p đ ng. Vi c đ t c c ph i đ c l p thành văn b n.ế ặ ự ệ ợ ồ ệ ặ ọ ả ượ ậ ả

3.4. Ký c c  ượ là vi c bên thuê tài s n là đ ng s n giao cho bên cho thuê m tệ ả ộ ả ộ  
kho n ti n ho c kim khí quí, đá quí ho c v t có giá tr  khác (g i là tài s n ký c c)ả ề ặ ặ ậ ị ọ ả ượ  
trong m t th i h n đ  b o đ m vi c tr  l i tài s n thuê. ộ ờ ạ ể ả ả ệ ả ạ ả

3.5. Ký quỹ là vi c bên có nghĩa v  g i m t kho n ti n ho c kim khí quí, đá quíệ ụ ử ộ ả ề ặ  
ho c gi y t  có giá khác vào tài kho n phong to  t i m t ngân hàng đ  b o đ m vi cặ ấ ờ ả ả ạ ộ ể ả ả ệ  
th c hi n nghĩa v  theo h p đ ng.ự ệ ụ ợ ồ

3.6. B o lãnhả  là vi c ng i th  ba (g i là bên b o lãnh) cam k t v i bên cóệ ườ ứ ọ ả ế ớ  
quy n (g i là bên nh n b o lãnh) s  th c hi n nghĩa v  thay cho bên có nghĩa v  (g iề ọ ậ ả ẽ ự ệ ụ ụ ọ  
là bên đ c b o lãnh), n u khi đ n th i h n mà bên đ c b o lãnh không th c hi nượ ả ế ế ờ ạ ượ ả ự ệ  
ho c th c hi n không đúng nghĩa v . Các bên cũng có th  tho  thu n v  vi c bên b oặ ự ệ ụ ể ả ậ ề ệ ả  
lãnh ch  ph i th c hi n nghĩa v  khi bên đ c b o lãnh không có kh  năng th c hi nỉ ả ự ệ ụ ượ ả ả ự ệ  
nghĩa v  c a mình. Vi c b o lãnh ph i đ c l p thành văn b n, có th  l p thành vănụ ủ ệ ả ả ượ ậ ả ể ậ  
b n riêng ho c ghi trong h p đ ng chính. Trong tr ng h p pháp lu t có quy đ nh thìả ặ ợ ồ ườ ợ ậ ị  
văn b n b o lãnh ph i đ c công ch ng, ch ng th c.ả ả ả ượ ứ ứ ự

3.7. Tín ch pấ  là vi c T  ch c chính tr  - xã h i đ c pháp lu t cho phép b oệ ổ ứ ị ộ ượ ậ ả  
đ m (b ng tín ch p) cho cá nhân, h  gia đình nghèo vay m t kho n ti n t i ngân hàngả ằ ấ ộ ộ ả ề ạ  
ho c t  ch c tín d ng khác đ  s n xu t, kinh doanh, làm d ch v . Vi c cho vay có b oặ ổ ứ ụ ể ả ấ ị ụ ệ ả  
đ m b ng tín ch p ph i đ c l p thành văn b n có ghi rõ s  ti n vay, m c đích vay,ả ằ ấ ả ượ ậ ả ố ề ụ  
th i h n vay, lãi su t, quy n, nghĩa v  và trách nhi m c a ng i vay, ngân hàng, tờ ạ ấ ề ụ ệ ủ ườ ổ 
ch c tín d ng cho vay và t  ch c b o đ m.ứ ụ ổ ứ ả ả

4. Đi u ki n có hi u l c c a h p đ ng và h p đ ng vô hi uề ệ ệ ự ủ ợ ồ ợ ồ ệ

4.1. Đi u ki n có hi u l c c a h p đ ng trong kinh doanh, th ng m iề ệ ệ ự ủ ợ ồ ươ ạ

Lu t Th ng m i không quy đ nh c  th  các đi u ki n đ  h p đ ng có hi u l c.ậ ươ ạ ị ụ ể ề ệ ể ợ ồ ệ ự  
Vì v y, khi xem xét hi u l c c a h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i, c n d a trênậ ệ ự ủ ợ ồ ươ ạ ầ ự  
các đi u ki n có hi u l c c a giao d ch dân s  quy đ nh trong B  lu t Dân s . Căn cề ệ ệ ự ủ ị ự ị ộ ậ ự ứ 
vào quy đ nh c a B  lu t Dân s  (Đi u 122) và các quy đ nh có liên quan, có th  xác đ nhị ủ ộ ậ ự ề ị ể ị  
m t h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i có hi u l c khi có đ  các đi u ki n sau đây:ộ ợ ồ ươ ạ ệ ự ủ ề ệ

Th  nh t,ứ ấ  ng i tham gia giao kêt h p đông kinh doanh th ng mai phai coườ ́ ợ ̀ ươ ̣ ̉ ́ 
năng l c giao kêt ( năng l c hanh vi dân s ). ự ́ ự ̀ ự

Hanh vi giao kêt h p đông se lam phat sinh quyên va nghia vu phap ly cho cac bên,̀ ́ ợ ̀ ̃ ̀ ́ ̀ ̀ ̃ ̣ ́ ́ ́  
do vây đê h p đông co hiêu l c phap ly va co kha năng th c hiên, ng i giao kêt h p̣ ̉ ợ ̀ ́ ̣ ự ́ ́ ̀ ́ ̉ ự ̣ ườ ́ ợ  
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đông phai co kha năng nhân th c hanh vi giao kêt h p đông cung nh  hâu qua cua viêc̀ ̉ ́ ̉ ̣ ứ ̀ ́ ợ ̀ ̃ ư ̣ ̉ ̉ ̣  
giao kêt h p đông. Đôi v i ca nhân, tô ch c giao kêt h p đông phai đung thâm quyên.́ ợ ̀ ́ ớ ́ ̉ ứ ́ ợ ̀ ̉ ́ ̉ ̀

Th  hai,ứ  m c đích và n i dung c a h p đ ng kinh doanh, th ng m i không viụ ộ ủ ợ ồ ươ ạ  
ph m đi u c m c a pháp lu t, không trái đ o đ c xã h iạ ề ấ ủ ậ ạ ứ ộ .

Muc đich cua h p đông la nh ng l i ich h p phap ma cac bên mong muôn đaṭ ́ ̉ ợ ̀ ̀ ữ ợ ́ ợ ́ ̀ ́ ́ ̣  
đ c khi giao kêt h p đông. Nôi dung cua h p đông bao gôm cac điêu khoan ma cac bênượ ́ ợ ̀ ̣ ̉ ợ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̀ ́  
đa thoa thuân, thông nhât. Đê h p đông co hiêu l c va co kha năng th c hiên, phap luât̃ ̉ ̣ ́ ́ ̉ ợ ̀ ́ ̣ ự ̀ ́ ̉ ự ̣ ́ ̣  
quy đinh muc đich, nôi dung cua h p đông không đ c trai phap luât va đao đ c xa hôi.̣ ̣ ́ ̣ ̉ ợ ̀ ượ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ứ ̃ ̣

Vi du: Hàng hóa, d ch v  là đ i t ng c a h p đ ng không b  c m kinh doanh́ ̣ ị ụ ố ượ ủ ợ ồ ị ấ  
theo quy đ nh c a pháp lu t. Tùy thu c vào t ng giai đo n c a n n kinh t , xu t phátị ủ ậ ộ ừ ạ ủ ề ế ấ  
t  yêu c u qu n lý nhà n c mà nh ng hàng hóa, d ch v  b  c m kinh doanh đ c phápừ ầ ả ướ ữ ị ụ ị ấ ượ  
lu t quy đ nh m t cách phù h p. Hi n hành, hàng hóa, d ch v  c m kinh doanh, h n chậ ị ộ ợ ệ ị ụ ấ ạ ế 
kinh doanh và kinh doanh có đi u ki n đ c quy đ nh t i Ngh  đ nh s  59/2006/NĐ-CPề ệ ượ ị ạ ị ị ố  
ngày 12/6/2006 quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Th ng m i.ị ế ậ ươ ạ

Th  baứ , H p đ ng kinh doanh, th ng m i đ c giao k t đ m b o các nguyênợ ồ ươ ạ ượ ế ả ả  
t c c a h p đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t. Vi c quy đ nh nguyên t c giao k t h pắ ủ ợ ồ ị ủ ậ ệ ị ắ ế ợ  
đ ng nh m đ m b o s  th a thu n c a các bên phù h p v i ý chí th c c a h , h ngồ ằ ả ả ự ỏ ậ ủ ợ ớ ự ủ ọ ướ  
đ n nh ng l i ích chính đáng c a các bên, đ ng th i không xâm h i đ n nh ng l i íchế ữ ợ ủ ồ ờ ạ ế ữ ợ  
mà pháp lu t c n b o v . Theo quy đ nh c a B  lu t Dân s , vi c giao k t h p đ ngậ ầ ả ệ ị ủ ộ ậ ự ệ ế ợ ồ  
nói chung và h p đ ng kinh doanh th ng m i nói riêng ph i tuân theo các nguyên t c:ợ ồ ươ ạ ả ắ  
t  do giao k t nh ng không trái pháp lu t và đ o đ c xã h i: T  nguy n, bình đ ng,ự ế ữ ậ ạ ứ ộ ự ệ ẳ  
thi n chí, h p tác, trung th c và ngay th ngệ ợ ự ẳ 23. Nh ng hành vi c ng ép, đe d a, l a d iữ ưỡ ọ ừ ố  
đ  giao k t h p đ ng... là lý do d n đ n h p đ ng bể ế ợ ồ ẫ ế ợ ồ ị coi là vô hi u.ệ

Th  t ,ứ ư  n u pháp lu t có quy đ nh v  hình th c c a h p đ ng thì ph i tuân theoế ậ ị ề ứ ủ ợ ồ ả  
quy đ nh này. Thông th ng đó là quy đ nh h p đ ng ph i đ c l p thành văn b n và /ị ườ ị ợ ồ ả ượ ậ ả
ho c văn b n h p đ ng ph i đ c đăng ký, ch ng th c.ặ ả ợ ồ ả ượ ứ ự  Trong tr ng h p này, hinhườ ợ ̀  
th c cua h p đông la điêu kiên co hiêu l c, khi giao kêt cac bên phai tuân theo hinh th cứ ̉ ợ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ự ́ ́ ̉ ̀ ứ  
đ c phap luât quy đinh. Đ  h p đ ng kinh doanh, th ng m i có hi u l c, h p đ ngượ ́ ̣ ̣ ể ợ ồ ươ ạ ệ ự ợ ồ  
ph i đ c xác l p theo nh ng hình th c đ c pháp lu t th a nh n. Theo Đi u 24 Lu tả ượ ậ ữ ứ ượ ậ ừ ậ ề ậ  
Th ng m i, h p đ ng kinh doanh, th ng m i đ c th  hi n b ng l i nói, b ng vănươ ạ ợ ồ ươ ạ ượ ể ệ ằ ờ ằ  
b n ho c đ c xác l p b ng hành vi c  th . Đ i v i các lo i h p đ ng mà pháp lu tả ặ ượ ậ ằ ụ ể ố ớ ạ ợ ồ ậ  
quy đ nh ph i đ c l p thành văn b n thì ph i tuân theo các quy đ nh đó. Nh  v y,ị ả ượ ậ ả ả ị ư ậ  
tr ng h p các bên không tuân th  hình th c h p đ ng khi pháp lu t b t bu c ph iườ ợ ủ ứ ợ ồ ậ ắ ộ ả  
th a thu n b ng văn b n (ví d : h p đ ng mua bán hàng hóa qu c t , h p đ ng muaỏ ậ ằ ả ụ ợ ồ ố ế ợ ồ  
bán nhà  nh m m c đích kinh doanh..., s  là lý do d n đ n h p đ ng b  vô hi u). ở ằ ụ ẽ ẫ ế ợ ồ ị ệ

4.2. H p đ ng vô hi u và x  lý h p đ ng vô hi uợ ồ ệ ử ợ ồ ệ

a. Các tr ng h p vô hi u ườ ợ ệ

Th  nh t,ứ ấ  h p đ ng vô hi u là h p đ ng không th a mãn m t trong các đi uợ ồ ệ ợ ồ ỏ ộ ề  
ki n có hi u l c theo quy đ nh c a pháp lu t. ệ ệ ự ị ủ ậ

- Nôi dung cua h p đông vi pham điêu câm cua phap luât ho c trái đ o đ c xạ̃ ̉ ợ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ặ ạ ứ  
h i;ộ

- H p đ ng vô hi u do gi  t o;ợ ồ ệ ả ạ

23 Đi u 389 B  lu t Dân sề ộ ậ ự
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- Vô hi u do nh m l n;ệ ầ ẫ
- Vô hi u do b  l a d i, đe d a;ệ ị ừ ố ọ
- Vô hi u do ng i xác l p không nh n th c và làm ch  đ c hành vi c a mình;ệ ườ ậ ậ ứ ủ ượ ủ
- Vô hi u do vi ph m quy đ nh v  hình th c.ệ ạ ị ề ứ

Th  hai,ứ  tùy thu c vào tính ch t và m c đ  c a s  vô hi u h p đ ng, h p đ ngộ ấ ứ ộ ủ ự ệ ợ ồ ợ ồ  
vô hi u có th  đ c chia thành:ệ ể ượ

- H p đ ng vô hi u toàn b  ( H p đ ng vô hi u tuy t đ i);ợ ồ ệ ộ ợ ồ ệ ệ ố
 - H p đ ng vô hi u t ng ph n (H p đ ng vô hi u t ng đ i );ợ ồ ệ ừ ầ ợ ồ ệ ươ ố

b. X  lý h p đ ng vô hi uư ợ ồ ệ

H p đ ng vô hi u không làm phát sinh quy n và nghĩa v  c a các bên t  th iợ ồ ệ ề ụ ủ ừ ờ  
đi m giao k t. Các bên ph i khôi ph c l i tình tr ng ban đ u.Vi c khôi ph c l i tìnhể ế ả ụ ạ ạ ầ ệ ụ ạ  
tr ng ban đ u đ c th c hi n theo quy đ nh sau:ạ ầ ượ ự ệ ị

- Các bên hoàn tr  cho nhau nh ng gì đã nh n. N u không hoàn tr  đ c b ngả ữ ậ ế ả ượ ằ  
hi n v t thì hoàn tr  b ng ti n (tr  tr ng h p tài s n b  t ch thu theo quy đ nh c aệ ậ ả ằ ề ừ ườ ợ ả ị ị ị ủ  
pháp lu t);ậ

- Bên có l i gây thi t h i ph i b i th ng cho bên kia.ỗ ệ ạ ả ồ ườ

5. Trách nhi m do vi ph m h p đ ng trong kinh doanh, th ng m iệ ạ ợ ồ ươ ạ

5.1.  Các  hình th c  trách nhi m do vi  ph m h p đ ng trong kinh doanh,ứ ệ ạ ợ ồ  
th ng m iươ ạ

a. Bu c th c hi n đúng h p đ ng ộ ự ệ ợ ồ

Bu c th c hi n đúng h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i là hình th c ch  tài,ộ ự ệ ợ ồ ươ ạ ứ ế  
theo đó bên vi ph m nghĩa v  h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i ph i ti p t c th cạ ụ ợ ồ ươ ạ ả ế ụ ự  
hi n nghĩa v  theo yêu c u c a bên b  vi ph m. Căn c  đ  áp d ng ch  tài bu c th cệ ụ ầ ủ ị ạ ứ ể ụ ế ộ ự  
hi n đúng h p đ ng là: có hành vi vi ph m h p đ ng và có l i c a bên vi ph m. Bi uệ ợ ồ ạ ợ ồ ỗ ủ ạ ể  
hi n c  th  c a vi c áp d ng ch  tài bu c th c hi n đúng h p đ ng là vi c bên b  việ ụ ể ủ ệ ụ ế ộ ự ệ ợ ồ ệ ị  
ph m th c hi n đúng các nghĩa v  theo h p đ ng ho c dùng các bi n pháp khác đ  h pạ ự ệ ụ ợ ồ ặ ệ ể ợ  
đ ng đ c th c hi n (t  s a ch a khuy t t t c a hàng hoá, thi u sót c a d ch v , muaồ ượ ự ệ ự ử ữ ế ậ ủ ế ủ ị ụ  
hàng hóa, nh n cung ng d ch v  c a ng i khác theo đúng lo i hàng hoá, d ch v  ghiậ ứ ị ụ ủ ườ ạ ị ụ  
trong h p đ ng...) và bên vi ph m ph i ch u phí t n phát sinh. Nh ng tr ng h p bên bợ ồ ạ ả ị ổ ữ ườ ợ ị 
vi ph m và bên vi ph m tho  thu n gia h n th c hi n nghĩa v  ho c tho  thu n thay thạ ạ ả ậ ạ ự ệ ụ ặ ả ậ ế 
nghĩa v  này b ng nghĩa v  khác, không đ c coi là áp d ng ch  tài bu c th c hi nụ ằ ụ ượ ụ ế ộ ự ệ  
đúng h p đ ng. ợ ồ

Theo Đi u 297 Lu t Th ng m i, khi áp d ng ch  tài bu c th c hi n đúng h pề ậ ươ ạ ụ ế ộ ự ệ ợ  
đ ng, bên b  vi ph m có th  l a ch n ho c yêu c u bên vi ph m th c hi n đúng h pồ ị ạ ể ự ọ ặ ầ ạ ự ệ ợ  
đ ng ho c l a ch n các bi n pháp khác đ  h p đ ng đ c th c hi n và bên vi ph mồ ặ ự ọ ệ ể ợ ồ ượ ự ệ ạ  
ph i ch u chi phí phát sinh. Ch  tài bu c th c hi n đúng h p đ ng theo Lu t Th ngả ị ế ộ ự ệ ợ ồ ậ ươ  
m i đ c đ t ra khi có vi ph m các đi u kho n v  s  l ng, ch t l ng hàng hóa, yêuạ ượ ặ ạ ề ả ề ố ượ ấ ượ  
c u k  thu t c a công vi c. Khi bên vi ph m giao hàng thi u, cung ng d ch v  khôngầ ỹ ậ ủ ệ ạ ế ứ ị ụ  
đúng h p đ ng, bên b  vi ph m có quy n yêu c u bên vi ph m ph i giao đ  hàng, cungợ ồ ị ạ ề ầ ạ ả ủ  

ng d ch v  theo đúng tho  thu n trong h p đ ng. N u bên vi ph m giao hàng kémứ ị ụ ả ậ ợ ồ ế ạ  
ch t l ng, cung ng d ch v  không đúng h p đ ng, bên b  vi ph m có quy n yêu c uấ ượ ứ ị ụ ợ ồ ị ạ ề ầ  
bên vi ph m lo i tr  khuy t t t c a hàng hoá, thi u sót c a d ch v  ho c giao hàngạ ạ ừ ế ậ ủ ế ủ ị ụ ặ  
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khác thay th , cung ng d ch v  theo đúng h p đ ng. Tr ng h p bên vi ph m khôngế ứ ị ụ ợ ồ ườ ợ ạ  
th c hi n yêu c u th c hi n đúng h p đ ng, bên b  vi ph m có quy n mua hàng, nh nự ệ ầ ự ệ ợ ồ ị ạ ề ậ  
cung ng d ch v  c a ng i khác theo đúng lo i hàng hoá, d ch v  ghi trong h p đ ngứ ị ụ ủ ườ ạ ị ụ ợ ồ  
và bên vi ph m ph i bù chênh l ch giá. Bên b  vi  ph m cũng có th  t  s a ch a khuy tạ ả ệ ị ạ ể ự ử ữ ế  
t t c a hàng hóa, thi u sót c a d ch v  và yêu c u bên vi ph m ph i tr  các chi phíậ ủ ế ủ ị ụ ầ ạ ả ả  
th c t  h p lý. ự ế ợ

b. Ph t vi ph m h p đ ngạ ạ ợ ồ

Ph t vi pham h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i là hình th c ch  tài apạ ̣ ợ ồ ươ ạ ứ ế ́  
dung đôi v i hanh vi vi ph m h p đ ng, theo đó bên bi vi pham yêu câu bên vi pham trạ ́ ớ ̀ ạ ợ ồ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ 
môt khoan tiên phat do vi pham h p đông nêu trong h p đông co thoa thuân.̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ợ ̀ ́ ợ ̀ ́ ̉ ̣

Ch  tài ph t vi pham  h p đ ng có m c đích ch  y u là tr ng ph t, tác đ ng vàoế ạ ̣ ợ ồ ụ ủ ế ừ ạ ộ  
ý th c c a các ch  th  h p đ ng nh m giáo d c ý th c tôn tr ng h p đ ng, phòngứ ủ ủ ể ợ ồ ằ ụ ứ ọ ợ ồ  
ng a vi ph m h p đ ng. V i m c đích nh  v y, ph t vi pham h p đ ng đ c áp d ngừ ạ ợ ồ ớ ụ ư ậ ạ ̣ ợ ồ ượ ụ  
m t cách ph  bi n đ i v i các vi ph m h p đ ng. ộ ổ ế ố ớ ạ ợ ồ

Theo Lu t Th ng m i, ch  tài ph t vi pham đ c áp d ng khi co cac căn c :    ậ ươ ạ ế ạ ̣ ượ ụ ́ ́ ứ

- Cac bên có tho  thu n v  vi c áp d ng ch  tài nàý ả ậ ề ệ ụ ế 24;

- Có hành vi vi ph m h p đ ng. ạ ợ ồ

M c ti n ph t vi ph m h p đ ng b  gi i h n b i pháp lu t (các bên có quy nứ ề ạ ạ ợ ồ ị ớ ạ ở ậ ề  
tho  thu n v  m c ph t nh ng không đ c v t quá m c ph t do pháp lu t quy đ nh).ả ậ ề ứ ạ ư ượ ượ ứ ạ ậ ị  
Theo Lu t Th ng m i, m c ph t đ i v i vi ph m nghĩa v  h p đ ng trong kinhậ ươ ạ ứ ạ ố ớ ạ ụ ợ ồ  
doanh, th ng m i ho c t ng m c ph t đ i v i nhi u vi ph m do các bên tho  thu nươ ạ ặ ổ ứ ạ ố ớ ề ạ ả ậ  
trong h p đ ng, nh ng không quá 8% giá tr  ph n nghĩa v  h p đ ng b  vi ph mợ ồ ư ị ầ ụ ợ ồ ị ạ 25. 

c. B i th ng thi t h iồ ườ ệ ạ

Bôi th ng thiêt hai la viêc bên vi pham bôi th ng nh ng tôn thât do hanh vi vì ườ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ườ ữ ̉ ́ ̀  
pham h p đông gây ra cho bên bi vi pham.̣ ợ ̀ ̣ ̣

Khác v i ph t vi ph m h p đ ng, b i th ng thi t h i là hình th c ch  tài đ cớ ạ ạ ợ ồ ồ ườ ệ ạ ứ ế ượ  
áp d ng nh m khôi ph c, bù đ p nh ng l i ích v t ch t b  m t c a bên b  vi ph m h pụ ằ ụ ắ ữ ợ ậ ấ ị ấ ủ ị ạ ợ  
đ ng trong kinh doanh, th ng m i. V i m c đích này, b i th ng thi t h i ch  đ cồ ươ ạ ớ ụ ồ ườ ệ ạ ỉ ượ  
áp d ng khi có thi t h i x y ra. Theo Lu t Th ng m i, đ  áp d ng trách nhi m b iụ ệ ạ ả ậ ươ ạ ể ụ ệ ồ  
th ng thi t h i ph i có các căn c : ườ ệ ạ ả ứ

- Có hành vi vi ph m h p đ ng;ạ ợ ồ

- Có thi t h i th c t ; ệ ạ ự ế

- Hành vi vi ph m h p đ ng là nguyên nhân tr c ti p gây ra thi t h iạ ợ ồ ự ế ệ ạ 26. Về 
nguyên t c, bên vi ph m ph i b i th ng toàn b  nh ng thi t h i v t ch t cho bên bắ ạ ả ồ ườ ộ ữ ệ ạ ậ ấ ị 
vi ph m bao gôm:ạ ̀

- Giá tri tôn thât th c tê, tr c tiêp ma bên bi vi pham phai chiu do bên vi pham gâỵ ̉ ́ ự ́ ự ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣  
ra;

- Khoan l i tr c tiêp ma bên bi vi pham đang le đ c h ng nêu không co hanh vỉ ợ ự ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̃ ượ ưở ́ ́ ̀  
vi pham. ̣
24 Đi u 300 Lu t Th ng m i ề ậ ươ ạ
25 Đi u 301 Lu t Th ng m i ề ậ ươ ạ
26 Đi u 303 Lu t Th ng m iề ậ ươ ạ
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Bên yêu c u b i th ng thi t h i co nghia vu phai ch ng minh t n th tầ ồ ườ ệ ạ ́ ̃ ̣ ̉ ứ ổ ấ , m c đứ ộ 
t n th t do hành vi vi ph m gây ra và kho n l i tr c ti p mà bên b  vi ph m đáng lổ ấ ạ ả ợ ự ế ị ạ ẽ 
đ c h ng n u không có hành vi vi ph m h p đ ng. Khi x y ra vi ph m h p đ ng,ượ ưở ế ạ ợ ồ ả ạ ợ ồ  
bên yêu c u b i th ng thi t h i ph i áp d ng các bi n pháp h p lý đ  h n ch  t nầ ồ ườ ệ ạ ả ụ ệ ợ ể ạ ế ổ  
th t k  c  t n th t đ i v i kho n l i tr c ti p đáng l  đ c h ng do hành vi viấ ể ả ổ ấ ố ớ ả ợ ự ế ẽ ượ ưở  
ph m h p đ ng gây ra; n u bên yêu c u b i th ng thi t h i không áp d ng các bi nạ ợ ồ ế ầ ồ ườ ệ ạ ụ ệ  
pháp đó, bên vi ph m h p đ ng có quy n yêu c u gi m b t giá tr  b i th ng thi t h iạ ợ ồ ề ầ ả ớ ị ồ ườ ệ ạ  
b ng m c t n th t đáng l  có th  h n ch  đ c.ằ ứ ổ ấ ẽ ể ạ ế ượ

Khi áp d ng trách nhi m b i th ng, c n l u ý m i quan h  gi a ph t h p đ ngụ ệ ồ ườ ầ ư ố ệ ữ ạ ợ ồ  
và b i th ng thi t h i. V i b n ch t c a h p đ ng, các bên trong h p đ ng có quy nồ ườ ệ ạ ớ ả ấ ủ ợ ồ ợ ồ ề  
th a thu n v  các hình th c ch  tài phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t. Các bên cóỏ ậ ề ứ ế ợ ớ ị ủ ậ  
quy n tho  thu n v  vi c bên vi ph m ch  ph i n p ti n ph t vi ph m h p đ ng màề ả ậ ề ệ ạ ỉ ả ộ ề ạ ạ ợ ồ  
không ph i b i th ng thi t h i ho c v a ph i n p ti n ph t vi ph m h p đ ng và v aả ồ ườ ệ ạ ặ ừ ả ộ ề ạ ạ ợ ồ ừ  
ph i b i th ng thi t h i. Theo Lu t th ng m i, trong tr ng h p các bên c a h pả ồ ườ ệ ạ ậ ươ ạ ườ ợ ủ ợ  
đ ng trong kinh doanh, th ng m i không có th a thu n ph t vi ph m thì bên b  vi ph mồ ươ ạ ỏ ậ ạ ạ ị ạ  
ch  có quy n yêu c u b i th ng thi t h i; tr ng h p các bên có th a thu n ph t viỉ ề ầ ồ ườ ệ ạ ườ ợ ỏ ậ ạ  
ph m thì bên b  vi ph m có quy n áp d ng c  ch  tài ph t vi ph m và bu c b i th ngạ ị ạ ề ụ ả ế ạ ạ ộ ồ ườ  
thi t h iệ ạ 27.

d. T m ng ng, đình ch  và h y b  h p đ ngạ ừ ỉ ủ ỏ ợ ồ

- T m ng ng th c hi n h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i: là vi c m t bênạ ừ ự ệ ợ ồ ươ ạ ệ ộ  
t m th i không th c hi n nghĩa v  trong h p đ ng kinh doanh, th ng m i. Khi h pạ ờ ự ệ ụ ợ ồ ươ ạ ợ  
đ ng trong kinh doanh, th ng m i b  t m ng ng th c hi n thì h p đ ng v n còn hi uồ ươ ạ ị ạ ừ ự ệ ợ ồ ẫ ệ  
l c.ự

- Đình ch  th c hi n h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i: là vi c m t bênỉ ự ệ ợ ồ ươ ạ ệ ộ  
ch m d t th c hi n nghĩa v  theo h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i. Khi h pấ ứ ự ệ ụ ợ ồ ươ ạ ợ  
đ ng trong kinh doanh, th ng m i b  đình ch  th c hi n thì h p đ ng ch m d t hi uồ ươ ạ ị ỉ ự ệ ợ ồ ấ ứ ệ  
l c t  th i đi m m t bên nh n đ c thông báo đình ch . Các bên không ph i ti p t cự ừ ờ ể ộ ậ ượ ỉ ả ế ụ  
th c hi n nghĩa v  h p đ ng. Bên đã th c hi n nghĩa v  có quy n yêu c u bên kiaự ệ ụ ợ ồ ự ệ ụ ề ầ  
thanh toán ho c th c hi n nghĩa v  đ i ng.ặ ự ệ ụ ố ứ

- Hu  b  h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i: là s  ki n pháp lý mà h uỷ ỏ ợ ồ ươ ạ ự ệ ậ  
qu  c a nó làm cho n i dung h p đ ng b  h y b  không có hi u l c t  th i đi m giaoả ủ ộ ợ ồ ị ủ ỏ ệ ự ừ ờ ể  
k t. Hu  b  h p đ ng có th  là h y b  m t ph n h p đ ng ho c toàn b  h p đ ng.ế ỷ ỏ ợ ồ ể ủ ỏ ộ ầ ợ ồ ặ ộ ợ ồ  
H y b  m t ph n h p đ ng là vi c bãi b  th c hi n m t ph n nghĩa v  h p đ ng, cácủ ỏ ộ ầ ợ ồ ệ ỏ ự ệ ộ ầ ụ ợ ồ  
ph n còn l i trong h p đ ng v n còn hi u l c. H y b  toàn b  h p đ ng là vi c bãiầ ạ ợ ồ ẫ ệ ự ủ ỏ ộ ợ ồ ệ  
b  hoàn toàn vi c th c hi n t t c  các nghĩa v  h p đ ng đ i v i toàn b  h p đ ng.ỏ ệ ự ệ ấ ả ụ ợ ồ ố ớ ộ ợ ồ  
Khi m t h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i b  hu  b  toàn b , h p đ ng đ c coiộ ợ ồ ươ ạ ị ỷ ỏ ộ ợ ồ ượ  
là không có hi u l c t  th i đi m giao k t. Các bên không ph i ti p t c th c hi n cácệ ự ừ ờ ể ế ả ế ụ ự ệ  
nghĩa v  đã tho  thu n trong h p đ ng, tr  th a thu n v  các quy n và nghĩa v  sauụ ả ậ ợ ồ ừ ỏ ậ ề ề ụ  
khi hu  b  h p đ ng và v  gi i quy t tranh ch p. Các bên có quy n đòi l i l i ích doỷ ỏ ợ ồ ề ả ế ấ ề ạ ợ  
vi c đã th c hi n ph n nghĩa v  c a mình theo h p đ ng; n u các bên đ u có nghĩa vệ ự ệ ầ ụ ủ ợ ồ ế ề ụ 
hoàn tr  thì nghĩa v  c a h  ph i đ c th c hi n đ ng th i; tr ng h p không thả ụ ủ ọ ả ượ ự ệ ồ ờ ườ ợ ể 
hoàn tr  b ng chính l i ích đã nh n thì bên có nghĩa v  ph i hoàn tr  b ng ti n.ả ằ ợ ậ ụ ả ả ằ ề

27 Đi u 307 Lu t Th ng m iề ậ ươ ạ
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Đi m gi ng nhau gi a các hình th c ch  tài t m ng ng, đình ch  và h y b  h pể ố ữ ứ ế ạ ừ ỉ ủ ỏ ợ  
đ ng th  hi n  hai khía c nh c  b n là: ồ ể ệ ở ạ ơ ả

M t là,ộ  v  căn c  áp d ng: tr  tr ng h p đ c mi n trách nhi m, h p đ ng, t mề ứ ụ ừ ườ ợ ượ ễ ệ ợ ồ ạ  
ng ng, đình ch  và h y b  h p đ ng v i tính ch t là các hình th c ch  tài, đ c áp d ngừ ỉ ủ ỏ ợ ồ ớ ấ ứ ế ượ ụ  
khi có các đi u ki n: (i) X y ra hành vi vi ph m mà các bên đã tho  thu n là đi u ki n đề ệ ả ạ ả ậ ề ệ ể 
t m ng ng, đình ch  ho c h y b  h p đ ng; (ii) M t bên vi ph m c  b n nghĩa v  h pạ ừ ỉ ặ ủ ỏ ợ ồ ộ ạ ơ ả ụ ợ  
đ ngồ 28. 

T  quy đ nh trên cho th y, Lu t Th ng m i giành quy n ch  đ ng cho các bên,ừ ị ấ ậ ươ ạ ề ủ ộ  
vì v y đòi h i các bên khi giao k t h p đ ng ph i h t s c th n tr ng trong vi c thoậ ỏ ế ợ ồ ả ế ứ ậ ọ ệ ả 
thu n v n đ  áp d ng các ch  tài này. Trong lĩnh v c kinh doanh, th ng m i, vi c t mậ ấ ề ụ ế ự ươ ạ ệ ạ  
ng ng, đình ch  và hu  b  h p đ ng có nh h ng r t l n đ n l i ích c a các bên, đ cừ ỉ ỷ ỏ ợ ồ ả ưở ấ ớ ế ợ ủ ặ  
bi t là bên vi ph m h p đ ng. V  nguyên t c, bên b  vi ph m không đ ng nhiên cóệ ạ ợ ồ ề ắ ị ạ ươ  
quy n đ n ph ng t m ng ng, đình ch  ho c hu  b  h p đ ng, tr  khi pháp lu t có quyề ơ ươ ạ ừ ỉ ặ ỷ ỏ ợ ồ ừ ậ  
đ nh khácị 29; bên b  vi ph m ch  có quy n đ n ph ng t m ng ng, đình ch  ho c hu  bị ạ ỉ ề ơ ươ ạ ừ ỉ ặ ỷ ỏ 
h p đ ng, n u trong h p đ ng đã có tho  thu n vi ph m c a bên kia là đi u ki n đợ ồ ế ợ ồ ả ậ ạ ủ ề ệ ể 
t m ng ng, đình ch  ho c hu  b  h p đ ng. M t khác, đ  đ m b o quy n l i c a bên viạ ừ ỉ ặ ỷ ỏ ợ ồ ặ ể ả ả ề ợ ủ  
ph m h p đ ng, Lu t Th ng m i còn quy đ nh hành vi vi ph m h p đ ng là căn c  đạ ợ ồ ậ ươ ạ ị ạ ợ ồ ứ ể 
t m ng ng, đình ch  ho c h y b  h p đ ng ph i là nh ng vi ph m c  b n nghĩa v  h pạ ừ ỉ ặ ủ ỏ ợ ồ ả ữ ạ ơ ả ụ ợ  
đ ng. Vi ph m c  b n nghĩa v  h p đ ng là s  vi ph m h p đ ng c a m t bên gâyồ ạ ơ ả ụ ợ ồ ự ạ ợ ồ ủ ộ  
thi t h i cho bên kia đ n m c làm cho bên kia không đ t đ c m c đích c a vi c giaoệ ạ ế ứ ạ ượ ụ ủ ệ  
k t h p đ ngế ợ ồ 30.

Hai là, v  n i dung:ề ộ  khác v i các hình th c ch  tài khác, t m ng ng, đình ch  vàớ ứ ế ạ ừ ỉ  
h y b  h p đ ng là các hình th c ch  tài h p đ ng mà theo đó bên b  vi ph m h pủ ỏ ợ ồ ứ ế ợ ồ ị ạ ợ  
đ ng áp d ng ch  tài b ng cách không th c hi n nghĩa v  theo h p đ ng. Vi c ápồ ụ ế ằ ự ệ ụ ợ ồ ệ  
d ng các hình th c ch  tài t m ng ng, đình ch  ho c h y b  h p đ ng đ c xem nhụ ứ ế ạ ừ ỉ ặ ủ ỏ ợ ồ ượ ư 
s  "t  v " c a bên vi ph m tr c hành vi vi ph m h p đ ng c a bên kia. Khi b  ápự ự ệ ủ ạ ướ ạ ợ ồ ủ ị  
d ng các ch  tài này, s  b t l i mà bên vi ph m ph i gánh ch u c  b n th  hi n  ch ,ụ ế ự ấ ợ ạ ả ị ơ ả ể ệ ở ỗ  
bên vi ph m không đ c đáp ng các quy n theo tho  thu n trong h p đ ng, do bên bạ ượ ứ ề ả ậ ợ ồ ị 
vi ph m không ph i th c hi n các nghĩa v  t ng x ng. M t khác, bên b  vi ph m khiạ ả ự ệ ụ ươ ứ ặ ị ạ  
áp d ng các ch  tài này v n có quy n yêu c u bên vi ph m b i th ng thi t h i theoụ ế ẫ ề ầ ạ ồ ườ ệ ạ  
quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

Tr  tr ng h p có tho  thu n khác, bên b  vi ph m không đ c áp d ng ch  tàiừ ườ ợ ả ậ ị ạ ượ ụ ế  
t m ng ng th c hi n h p đ ng, đình ch  th c hi n h p đ ng ho c hu  b  h p đ ngạ ừ ự ệ ợ ồ ỉ ự ệ ợ ồ ặ ỷ ỏ ợ ồ  
đ i v i vi ph m không c  b n. ố ớ ạ ơ ả

Ngoài nh ng ch  tài nêu trên, các bên còn có th  th a thu n các bi n pháp khácữ ế ể ỏ ậ ệ

không trái v i nguyên t c c  b n c a pháp lu t Vi t Nam, đi u c qu c t  mà C ngớ ắ ơ ả ủ ậ ệ ề ướ ố ế ộ  
hòa xã h i ch  nghĩa Vi t Nam là thành viên và t p quán th ng m i qu c t .ộ ủ ệ ậ ươ ạ ố ế

5.b3. Mi n trách nhi m h p đ ng ễ ệ ợ ồ

28 Đi u 308, Đi u 310, Đi u  Kho n 4 Đi u 312 Lu t Th ng m i.ề ề ề ả ề ậ ươ ạ

29 Ví d : bên mua hàng trong h p đ ng mua bán hàng hóa có quy n ng ng thanh toán ti n hàng trong các tr ngụ ợ ồ ề ừ ề ườ  
h p đ c quy đ nh t i Đi u 51 Lu t Th ng m i.ợ ượ ị ạ ề ậ ươ ạ
30 Kho n 13 Đi u 3 Lu t Th ng m iả ề ậ ươ ạ
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Mi n trách nhi m h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i là vi c bên vi ph mễ ệ ợ ồ ươ ạ ệ ạ  
nghĩa v  theo h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i không ph i ch u các hình th cụ ợ ồ ươ ạ ả ị ứ  
ch  tài do vi ph m h p đ ng. Các bên trong h p đ ng trong kinh doanh, th ng m i cóế ạ ợ ồ ợ ồ ươ ạ  
quy n tho  thu n v  gi i h n trách nhi m và mi n trách nhi m h p đ ng trong nh ngề ả ậ ề ớ ạ ệ ễ ệ ợ ồ ữ  
tr ng h p c  th  do các bên d  li u khi giao k t h p đ ng. Ngoài ra, vi c mi n tráchườ ợ ụ ể ự ệ ế ợ ồ ệ ễ  
nhi m h p đ ng còn đ c áp d ng theo các tr ng h p khác do pháp lu t quy đ nh.ệ ợ ồ ượ ụ ườ ợ ậ ị  
Theo Đi u 294 Lu t Th ng m i, bên vi ph m nghĩa v  h p đ ng trong kinh doanh,ề ậ ươ ạ ạ ụ ợ ồ  
th ng m i còn đ c mi n trách nhi m khi: (i) X y ra s  ki n b t kh  kháng; (ii)ươ ạ ượ ễ ệ ả ự ệ ấ ả  
Hành vi vi ph m c a m t bên hoàn toàn do l i c a bên kia; (iii)  Hành vi vi ph m c aạ ủ ộ ỗ ủ ạ ủ  
m t bên do th c hi n quy t đ nh c a c  quan qu n lý nhà n c có th m quy n mà cácộ ự ệ ế ị ủ ơ ả ướ ẩ ề  
bên không th  bi t đ c vào th i đi m giao k t h p đ ng.ể ế ượ ờ ể ế ợ ồ

S  ki n b t kh  kháng đ  mi n trách nhi m h p đ ng đ c quy đ nh trong Bự ệ ấ ả ể ễ ệ ợ ồ ượ ị ộ 
lu t Dân sậ ự31. Theo Kho n 1 Đi u 161 B  Lu t dân s , s  ki n b t kh  kháng đ cả ề ộ ậ ự ự ệ ấ ả ượ  
đ nh nghĩa là s  ki n x y ra m t cách khách quan không th  l ng tr c đ c vàị ự ệ ả ộ ể ườ ướ ượ  
không th  kh c ph c đ c m c dù đã áp d ng m i bi n pháp c n thi t và kh  năngể ắ ụ ượ ặ ụ ọ ệ ầ ế ả  
cho phép. T  quy đ nh này cho th y, m t s  ki n đ c coi là b t kh  kháng v i tínhừ ị ấ ộ ự ệ ượ ấ ả ớ  
ch t là căn c  đ  mi n trách nhi m h p đ ng ph i tho  mãn các d u hi u: (i) X y raấ ứ ể ễ ệ ợ ồ ả ả ấ ệ ả  
sau khi các bên đã giao k t h p đ ng; (ii) Có tính ch t b t th ng mà các bên không thế ợ ồ ấ ấ ườ ể 
l ng tr c đ c và không th  kh c ph c đ c m c dù đã áp d ng m i bi n phápườ ướ ượ ể ắ ụ ượ ặ ụ ọ ệ  
c n thi t và kh  năng cho phép; (iii) Là nguyên nhân d n đ n s  vi ph m h p đ ng.ầ ế ả ẫ ế ự ạ ợ ồ  
V i cách hi u nh  v y, các tr ng h p b t kh  kháng có th  bao g m: Thiên tai, hoớ ể ư ậ ườ ợ ấ ả ể ồ ả 
ho n, chi n tranh, đình công, s  thay đ i chính sách, pháp lu t c a Nhà n c.ạ ế ự ổ ậ ủ ướ

Khi x y ra s  ki n b t kh  kháng, đ i v i nh ng h p đ ng trong kinh doanh,ả ự ệ ấ ả ố ớ ữ ợ ồ  
th ng m i có th i h n c  đ nh v  giao hàng, các bên đ u có quy n không th c hi nươ ạ ờ ạ ố ị ề ề ề ự ệ  
h p đ ng và không b  áp d ng các bi n pháp ch  tài. Tr ng h p h p đ ng trong kinhợ ồ ị ụ ệ ế ườ ợ ợ ồ  
doanh, th ng m i có n i dung th a thu n giao hàng trong m t th i h n, các bên trongươ ạ ộ ỏ ậ ộ ờ ạ  
h p đ ng kinh doanh, th ng m i có th  tho  thu n kéo dài th i h n th c hi n nghĩaợ ồ ươ ạ ể ả ậ ờ ạ ự ệ  
v  h p đ ng. N u các bên không có tho  thu n ho c không th a thu n đ c thì th iụ ợ ồ ế ả ậ ặ ỏ ậ ượ ờ  
h n th c hi n nghĩa v  h p đ ng đ c tính thêm m t th i gian b ng th i gian x y raạ ự ệ ụ ợ ồ ượ ộ ờ ằ ờ ả  
tr ng h p b t kh  kháng c ng v i th i gian h p lý đ  kh c ph c h u qu , nh ngườ ợ ấ ả ộ ớ ờ ợ ể ắ ụ ậ ả ư  
không đ c kéo dài quá các th i h n sau đây:ượ ờ ạ

- Năm tháng đ i v i hàng hoá mà th i h n giao hàng đ c tho  thu n không quáố ớ ờ ạ ượ ả ậ  
m i hai tháng, k  t  khi giao k t h p đ ng;ườ ể ừ ế ợ ồ

- Tám tháng đ i v i hàng hoá mà th i h n giao hàng đ c tho  thu n trên m iố ớ ờ ạ ượ ả ậ ườ  
hai tháng, k  t  khi giao k t h p đ ngể ừ ế ợ ồ 32. 

Khi áp d ng quy đ nh v  các tr ng h p mi n trách nhi m h p đ ng, vi cụ ị ề ườ ợ ễ ệ ợ ồ ệ  
ch ng minh các tr ng h p đ c mi n trách nhi m thu c nghĩa v  c a bên có hành viứ ườ ợ ượ ễ ệ ộ ụ ủ  
vi ph m h p đ ng. Bên vi ph m n u mu n đ c mi n trách nhi m h p đ ng thì ph iạ ợ ồ ạ ế ố ượ ễ ệ ợ ồ ả  
có đ y đ  ch ng c  đ  ch ng minh các tr ng h p mi n trách nhi m h p đ ng theoầ ủ ứ ứ ể ứ ườ ợ ễ ệ ợ ồ  
quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

31 Lu t Th ng m i (2005) không quy đ nh c  th  v  s  ki n b t kh  kháng v i tính ch t là căn c  đ  mi nậ ươ ạ ị ụ ể ề ự ệ ấ ả ớ ấ ứ ể ễ  
trách nhi m do vi ph m h p đ ng.ệ ạ ợ ồ
32 Đi u 296 Lu t Th ng m iề ậ ươ ạ
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Ngoài ra, khi x y ra tr ng h p đ c mi n trách nhi m h p đ ng, bên vi ph mả ườ ợ ượ ễ ệ ợ ồ ạ  
h p đ ng còn ph i thông báo ngay (b ng văn b n) cho bên kia v  tr ng h p đ cợ ồ ả ằ ả ề ườ ợ ượ  
mi n trách nhi m và nh ng h u qu  có th  x y ra. N u bên vi ph m không thông báoễ ệ ữ ậ ả ể ả ế ạ  
ho c thông báo không k p th i cho bên kia thì ph i b i th ng thi t h i.ặ ị ờ ả ồ ườ ệ ạ

Tranh ch p phát sinh trong quá trình th c hi n h p đ ng kinh doanh, th ng m iấ ự ệ ợ ồ ươ ạ  
là nh ng tranh ch p kinh doanh, th ng m i nên đ c gi i quy t theo quy đ nh t iữ ấ ươ ạ ượ ả ế ị ạ  
Ph n th  6 c a Chuyên đ  này.ầ ứ ủ ề
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Ph n 4ầ
PHÁP LU T V  C NH TRANHẬ Ề Ạ

1. Khái quát v  c nh tranh và pháp lu t c nh tranhề ạ ậ ạ

1.1. Khái quát v  c nh tranhề ạ

a. Khái ni m c nh tranhệ ạ

- C nh tranh có th  đ c xem xét t  nhi u góc đ  khác nhau. T  góc đ  kinh tạ ể ượ ừ ề ộ ừ ộ ế 
- pháp lý, c nh tranh đ c hi u là s  ch y đua (ganh đua) gi a các thành viên cùng m tạ ượ ể ự ạ ữ ộ  
th  tr ng nh m m c đích lôi kéo khách hàng, gia tăng th  ph n c a m t th  tr ngị ườ ằ ụ ị ầ ủ ộ ị ườ  
hàng hóa, d ch v  c  th .ị ụ ụ ể

- C nh tranh v i tính ch t là đ ng l c n i t i thúc đ y s  phát tri n c a n nạ ớ ấ ộ ự ộ ạ ẩ ự ể ủ ề  
kinh t  ch  t n t i trong đi u ki n kinh t  th  tr ng. C nh tranh không nh ng là môiế ỉ ồ ạ ề ệ ế ị ườ ạ ữ  
tr ng và đ ng l c thúc đ y ho t đ ng kinh doanh phát tri n, tăng năng su t lao đ ng,ườ ộ ự ẩ ạ ộ ể ấ ộ  
tăng  hi u qu  c a các doanh nghi p, mà còn là y u t  quan tr ng làm lành m nh hoáệ ả ủ ệ ế ố ọ ạ  
các quan h  kinh t  - xã h i.ệ ế ộ

b. Nh n d ng c nh tranhậ ạ ạ

- Căn c  vào tính ch t và m c đ  can thi p c a công quy n vào ho t đ ng kinhứ ấ ứ ộ ệ ủ ề ạ ộ  
doanh, th  tr ng đ c chia thành hai hình thái: C nh tranh t  do và c nh tranh có sị ườ ượ ạ ự ạ ự 
đi u ti t.ề ế

- Căn c  vào c  c u thành viên th  tr ng và m c đ  t p trung trong m t lĩnhứ ơ ấ ị ườ ứ ộ ậ ộ  
v c kinh doanh, th  tr ng đ c phân chia thành các hình thái: C nh tranh hoàn h o vàự ị ườ ượ ạ ả  
c nh tranh không hoàn h o (m c đ  cao nh t là  đ c quy n).ạ ả ứ ộ ấ ộ ề

- Căn c  vào m c đích, tính ch t c a các ph ng th c c nh tranh, các hành viứ ụ ấ ủ ươ ứ ạ  
c nh tranh trên các hình thái, th  tr ng đ c phân chia thành: C nh tranh lành m nh vàạ ị ườ ượ ạ ạ  
c nh tranh không lành m nh. ạ ạ

1.2. Pháp lu t c nh tranhậ ạ

a. Đ  t o l p môi tr ng c nh tranh lành m nh, pháp lu t c nh tranh đ cể ạ ậ ườ ạ ạ ậ ạ ượ  
nh n m nh nh  m t công c  quan tr ng hàng đ u. Chính sách c nh tranh là b  ph nấ ạ ư ộ ụ ọ ầ ạ ộ ậ  
không th  thi u c a n n t ng pháp lý đ m b o cho m t n n kinh t  th  tr ng v nể ế ủ ề ả ả ả ộ ề ế ị ườ ậ  
hành trôi ch y. Pháp lu t c nh tranh có nhi m v  ngăn ng a và x  lý nh ng hành viả ậ ạ ệ ụ ừ ử ữ  
c nh tranh trái pháp lu t, trái đ o đ c và t p quán kinh doanh c a các doanh nghi p.ạ ậ ạ ứ ậ ủ ệ

b. C  c u n i dung c a pháp lu t c nh tranhơ ấ ộ ủ ậ ạ

           Pháp lu t c nh tranh có nh ng n i dung chính là:ậ ạ ữ ộ

- Pháp lu t ki m soát các hành vi h n ch  c nh tranh;ậ ể ạ ế ạ

- Pháp lu t ch ng c nh tranh không lành m nh; ậ ố ạ ạ

- Pháp lu t v  t  t ng c nh tranh.ậ ề ố ụ ạ

c. Sau g n 20 năm ti n hành công cu c đ i m i, quan đi m v  c nh tranh ầ ế ộ ổ ớ ể ề ạ ở 
Vi t Nam đã có nh ng thay đ i c  b n t  c  khía c nh kinh t , xã h i và pháp lý.ệ ữ ổ ơ ả ừ ả ạ ế ộ  
Trong ti n trình đ i m i, pháp lu t v  c nh tranh t ng b c đ c xây d ng và hoànế ổ ớ ậ ề ạ ừ ướ ượ ự  
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thi n nh m đáp ng đòi h i c a đ i s ng kinh t  - xã h i. Lu t C nh tranh đ c thôngệ ằ ứ ỏ ủ ờ ố ế ộ ậ ạ ượ  
qua ngày 03/12/2004 t i kỳ h p th  6, Qu c h i khóa XI. Lu t này có hi u l c t  ngàyạ ọ ứ ố ộ ậ ệ ự ừ  
01/7/2005. Lu t C nh tranh có c  c u g m 6 Ch ng, 123 Đi u:ậ ạ ơ ấ ồ ươ ề

Ch ng I: Nh ng quy đ nh chung;ươ ữ ị
Ch ng II: Ki m soát hành vi h n ch  c nh tranh;ươ ể ạ ế ạ
Ch ng III: Hành vi c nh trang không lành m nh;ươ ạ ạ
Ch ng IV: C  quan qu n lý c nh tranh, H i đ ng c nh tranh;ươ ơ ả ạ ộ ồ ạ
Ch ng V: Đi u tra, X  lý v  vi c c nh tranh;ươ ề ử ụ ệ ạ
Ch ng VI: Đi u kho n thi hành.ươ ề ả

d. Lu t C nh tranh năm 2004 là đ o lu t đ u tiên v  c nh tranh c a Vi t Nam,ậ ạ ạ ậ ầ ề ạ ủ ệ  
đ c ban hành trong đi u ki n n n kinh t  th  tr ng đang d n d n đ c hình thành vàượ ề ệ ề ế ị ườ ầ ầ ượ  
hoàn thi n. Đ  thi hành Lu t C nh tranh, Chính ph  cũng đã có nhi u n  l c trong vi cệ ể ậ ạ ủ ề ỗ ự ệ  
h ng d n thi hành lu tướ ẫ ậ 33. Cùng v i B  lu t Dân s , Pháp l nh b o v  quy n l iớ ộ ậ ự ệ ả ệ ề ợ  
ng i tiêu dùng và các văn b n pháp lu t có liên quan, Lu t C nh tranh góp ph n quanườ ả ậ ậ ạ ầ  
tr ng vào vi c đi u ti t c nh tranh  Vi t Nam.ọ ệ ề ế ạ ở ệ

2. Ki m soát hành vi h n ch  c nh tranhể ạ ế ạ

2.1. Khái ni m:ệ  

H n ch  c nh tranh là hành vi c a doanh nghi p làm gi m, sai l ch, c n trạ ế ạ ủ ệ ả ệ ả ở 
c nh tranh trên th  tr ngạ ị ườ 34. 

Đ i v i nh ng hành vi h n ch  c nh tranh, pháp lu t quy đ nh v  các hành viố ớ ữ ạ ế ạ ậ ị ề  
nh  th  nào là h n ch  c nh tranh, nh ng hành vi nào b  c m tuy t đ i và nh ng hànhư ế ạ ế ạ ữ ị ấ ệ ố ữ  
vi b  c m nh ng có nh ng tr ng h p đ c mi n tr  (có th i h n và không có th iị ấ ư ữ ườ ợ ượ ễ ừ ờ ạ ờ  
h n) khi đ t nh ng đi u ki n nh t đ nh.ạ ạ ữ ề ệ ấ ị

2.2. Các hành vi h n ch  c nh tranhạ ế ạ

a. Th a thu n h n ch  c nh tranhỏ ậ ạ ế ạ

C  ch  kinh t  th  tr ng luôn ti m n nguy c  các doanh nghi p l m d ngơ ế ế ị ườ ề ẩ ơ ệ ạ ụ  
quy n t  do h p đ ng đ  xác l p nh ng th a thu n h n ch  kh  năng tham gia thề ự ợ ồ ể ậ ữ ỏ ậ ạ ế ả ị 
tr ng c a các đ i th  c nh tranh ti m năng, tìm cách lo i b  m t s  đ i th  nào đóườ ủ ố ủ ạ ề ạ ỏ ộ ố ố ủ  
trên th ng tr ng, h n ch  hay th  tiêu s  c nh tranh gi a nh ng đ i th  c nh tranh.ươ ườ ạ ế ủ ự ạ ữ ữ ố ủ ạ  
Theo Lu t C nh tranh, các tho  thu n h n ch  c nh tranh bao g m:ậ ạ ả ậ ạ ế ạ ồ

- Tho  thu n n đ nh giá hàng hoá, d ch v  m t cách tr c ti p ho c gián ti p;ả ậ ấ ị ị ụ ộ ự ế ặ ế

- Tho  thu n phân chia th  tr ng tiêu th , ngu n cung c p hàng hoá, cung ngả ậ ị ườ ụ ồ ấ ứ  
d ch v ;ị ụ

- Tho  thu n h n ch  ho c ki m soát s  l ng, kh i l ng s n xu t, mua, bánả ậ ạ ế ặ ể ố ượ ố ượ ả ấ  
hàng hoá, d ch v ;ị ụ

33 Ngh  đ nh s  116/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 h ng d n thi hành m t s  đi u c a Lu t C nh tranh; Ngh  đ nhị ị ố ướ ẫ ộ ố ề ủ ậ ạ ị ị  
c a chính ph  S  110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005  v  qu n lý ho t đ ng bán hàng đa c p; Ngh  đ nhủ ủ ố ề ả ạ ộ ấ ị ị  
120/2005/NĐ-CP  ngày  30/9/2005  v  x  lý  vi  ph m hành  ch nh  trong  lĩnh  v c  c nh  tranh;  Ngh  đ nh  sề ử ạ ớ ự ạ ị ị ố 
05/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006 v  vi c thành l p và quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và c  c u tề ệ ậ ị ứ ệ ụ ề ạ ơ ấ ổ 
ch c c a H i đ ng c nh tranh; Ngh  đ nh s  05/2006/NĐ-CP ngày 09/01/2006 quy đ nh ch c năng, nhi m v ,ứ ủ ộ ồ ạ ị ị ố ị ứ ệ ụ  
quy n h n và c  c u t  ch c c a C c qu n lý c nh tranh.ề ạ ơ ấ ổ ứ ủ ụ ả ạ
34 Kho n 3 Đi u 3 Lu t C nh tranh 2004.ả ề ậ ạ

62



- Tho  thu n h n ch  phát tri n k  thu t, công ngh , h n ch  đ u t ;ả ậ ạ ế ể ỹ ậ ệ ạ ế ầ ư

- Tho  thu n áp đ t cho doanh nghi p khác đi u ki n ký k t h p đ ng mua, bánả ậ ặ ệ ề ệ ế ợ ồ  
hàng hoá, d ch v  ho c bu c doanh nghi p khác ch p nh n các nghĩa v  không liênị ụ ặ ộ ệ ấ ậ ụ  
quan tr c ti p đ n đ i t ng c a h p đ ng;ự ế ế ố ượ ủ ợ ồ

- Tho  thu n ngăn c n, kìm hãm, không cho doanh nghi p khác tham gia thả ậ ả ệ ị 
tr ng ho c phát tri n kinh doanh;ườ ặ ể

- Tho  thu n lo i b  kh i th  tr ng nh ng doanh nghi p không ph i là các bênả ậ ạ ỏ ỏ ị ườ ữ ệ ả  
c a tho  thu n;ủ ả ậ

- Thông đ ng đ  m t ho c các bên c a tho  thu n th ng th u trong vi c cungồ ể ộ ặ ủ ả ậ ắ ầ ệ  
c p hàng hoá, cung ng d ch v .ấ ứ ị ụ

Tuy nhiên, không ph i m i th a thu n h n ch  c nh tranh đ u b  c m m t cáchả ọ ỏ ậ ạ ế ạ ề ị ấ ộ  
tuy t đ i. Vi c c m tuy t đ i (không có mi n tr , không có ngo i l ) ch  áp d ng đ iệ ố ệ ấ ệ ố ễ ừ ạ ệ ỉ ụ ố  
v i nh ng lo i th a thu n v  ngăn c n, kìm hãm, không cho đ i th  ti m năng thamớ ữ ạ ỏ ậ ề ả ố ủ ề  
gia th ng tr ng, không đ c phát tri n, m  r ng kinh doanh; th a thu n lo i b  cácươ ườ ượ ể ở ộ ỏ ậ ạ ỏ  
doanh nghi p n m ngoài th a thu n (t y chay) ho c thông đ ng đ  m t ho c các bênệ ằ ỏ ậ ẩ ặ ồ ể ộ ặ  
th ng th u trong cung c p hàng hóa, cung c p d ch v . Nh ng lo i th a thu n h n chắ ầ ấ ấ ị ụ ữ ạ ỏ ậ ạ ế 
c nh tranh còn l i ch  b  c m khi các bên tham gia th a thu n  có th  ph n k t h p trênạ ạ ỉ ị ấ ỏ ậ ị ầ ế ợ  
th  tr ng liên quan t  30% tr  lênị ườ ừ ở 35. Nh ng th a thu n liên quan đ n th  ph n liênữ ỏ ậ ế ị ầ  
quan d i 30% là h p pháp. ướ ợ

b. L m d ng v  trí th ng lĩnh th  tr ngạ ụ ị ố ị ườ

Khi m t doanh nghi p t n t i  trên th  tr ng liên quan v i m t th  ph n vàộ ệ ồ ạ ị ườ ớ ộ ị ầ  
ph m vi nh h ng l n nh t đ nh s  d n đ n  nguy c  doanh nghi p này l m d ngạ ả ưở ớ ấ ị ẽ ẫ ế ơ ệ ạ ụ  
th  m nh c a mình đ  th c hi n các hành vi c nh tranh gây b t l i cho các đ i thế ạ ủ ể ự ệ ạ ấ ợ ố ủ 
c nh tranh, khách hàng và có tác đ ng tiêu c c đ n th  tr ng. Theo Lu t C nh tranh,ạ ộ ự ế ị ườ ậ ạ  
doanh nghi p đ c coi là có v  trí th ng lĩnh th  tr ng n u có th  ph n t  30% tr  lênệ ượ ị ố ị ườ ế ị ầ ừ ở  
trên th  tr ng liên quan ho c có kh  năng gây h n ch  c nh tranh m t cách đáng k .ị ườ ặ ả ạ ế ạ ộ ể

Nhóm doanh nghi p đ c coi là có v  trí th ng lĩnh th  tr ng n u cùng hànhệ ượ ị ố ị ườ ế  
đ ng nh m gây h n ch  c nh tranh và thu c m t trong các tr ng h p sau đây: ộ ằ ạ ế ạ ộ ộ ườ ợ

- Hai doanh nghi p có t ng th  ph n t  50% tr  lên trên th  tr ng liên quan;ệ ổ ị ầ ừ ở ị ườ

- Ba doanh nghi p có t ng th  ph n t  65% tr  lên trên th  tr ng liên quan; ệ ổ ị ầ ừ ở ị ườ

 - B n doanh nghi p có t ng th  ph n t  75% tr  lên trên th  tr ng liên quanố ệ ổ ị ầ ừ ở ị ườ

Khi đ c coi là doanh nghi p có v  trí th ng lĩnh th  tr ng, doanh nghi p s  bượ ệ ị ố ị ườ ệ ẽ ị 
c m l m d ng v  trí này đ  h n ch  c nh tranh. Theo Đi u 13 Lu t C nh tranh, nh ngấ ạ ụ ị ể ạ ế ạ ề ậ ạ ữ  
hành vi b  c m đ i v i doanh nghi p có v  trí th ng lĩnh th  tr ng (bao g m doanhị ấ ố ớ ệ ị ố ị ườ ồ  
nghi p đ c l p và nhóm doanh nghi p) là:ệ ộ ậ ệ

- Bán hàng hoá, cung ng d ch v  d i giá thành toàn b  nh m lo i b  đ i thứ ị ụ ướ ộ ằ ạ ỏ ố ủ 
c nh tranh;ạ

- Áp đ t giá mua, giá bán hàng hóa, d ch v  b t h p lý ho c n đ nh giá bán l iặ ị ụ ấ ợ ặ ấ ị ạ  
t i thi u gây thi t h i cho khách hàng;ố ể ệ ạ

35 Các bên tham gia lo i th a thu n này có th  làm th  t c đ  đ c h ng mi n tr  có th i h n.ạ ỏ ậ ể ủ ụ ể ượ ưở ễ ừ ờ ạ
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- H n ch  s n xu t, phân ph i hàng hoá, d ch v , gi i h n th  tr ng, c n tr  sạ ế ả ấ ố ị ụ ớ ạ ị ườ ả ở ự 
phát tri n k  thu t, công ngh  gây thi t h i cho khách hàng;ể ỹ ậ ệ ệ ạ

- Áp đ t đi u ki n th ng m i khác nhau trong giao d ch nh  nhau nh m t oặ ề ệ ươ ạ ị ư ằ ạ  
b t bình đ ng trong c nh tranh;ấ ẳ ạ

- Áp đ t đi u ki n cho doanh nghi p khác ký k t h p đ ng mua, bán hàng hoá,ặ ề ệ ệ ế ợ ồ  
d ch v  ho c bu c doanh nghi p khác ch p nh n các nghĩa v  không liên quan tr cị ụ ặ ộ ệ ấ ậ ụ ự  
ti p đ n đ i t ng c a h p đ ng;ế ế ố ượ ủ ợ ồ

- Ngăn c n vi c tham gia th  tr ng c a nh ng đ i th  c nh tranh m i.ả ệ ị ườ ủ ữ ố ủ ạ ớ

c. L m d ng v  trí đ c quy nạ ụ ị ộ ề

M c đ  cao nh t c a th ng lĩnh th  tr ng là v  trí đ c quy n. Theo Lu t C nhứ ộ ấ ủ ố ị ườ ị ộ ề ậ ạ  
tranh, doanh nghi p đ c coi là có v  trí đ c quy n n u không có doanh nghi p nàoệ ượ ị ộ ề ế ệ  
c nh tranh v  hàng hoá, d ch v  mà doanh nghi p đó kinh doanh trên th  tr ng liênạ ề ị ụ ệ ị ườ  
quan36. Khi doanh nghi p có v  trí đ c quy n thì ngoài các hành vi b  c m nh  đ i v iệ ị ộ ề ị ấ ư ố ớ  
tr ng h p doanh nghi p có v  trí th ng lĩnh, doanh nghi p (có v  trí đ c quy n) còn bườ ợ ệ ị ố ệ ị ộ ề ị 
c m th c hi n các hành vi sau:ấ ự ệ

- Áp đ t các đi u ki n b t l i cho khách hàng;ặ ề ệ ấ ợ

- L i d ng v  trí đ c quy n đ  đ n ph ng thay đ i ho c hu  b  h p đ ng đãợ ụ ị ộ ề ể ơ ươ ổ ặ ỷ ỏ ợ ồ  
giao k t mà không có lý do chính đáng.ế

d. T p trung kinh tậ ế

Theo Lu t C nh tranh (Đi u 16), t p trung kinh t  là hành vi c a doanh nghi p,ậ ạ ề ậ ế ủ ệ  
bao g m:ồ

- Sáp nh p doanh nghi p;ậ ệ
- H p nh t doanh nghi p;ợ ấ ệ
- Mua l i doanh nghi p;ạ ệ
- Liên doanh gi a các doanh nghi p;ữ ệ
- Các hành vi t p trung kinh t  khác theo quy đ nh c a pháp lu t.ậ ế ị ủ ậ

T p trung kinh t  là hi n t ng t t y u trong kinh t  th  tr ng. Tuy nhiên, t pậ ế ệ ượ ấ ế ế ị ườ ậ  
trung kinh t  ti m n kh  năng hình thành các doanh nghi p có v  trí th ng lĩnh và đ cế ề ẩ ả ệ ị ố ộ  
quy n. Vi c h p nh t hay sáp nh p gi a các doanh nghi p là con đ ng nhanh nh t đề ệ ợ ấ ậ ữ ệ ườ ấ ể 
t o kh  năng đ c quy n c a m t doanh nghi p m i. Vì v y, pháp lu t c nh tranh luônạ ả ộ ề ủ ộ ệ ớ ậ ậ ạ  
có nhi m v  ki m soát t p trung kinh t .ệ ụ ể ậ ế

 Theo quy đ nh c a Lu t C nh tranh, không ph i m i tr ng h p t p trung kinhị ủ ậ ạ ả ọ ườ ợ ậ  
t  đ u b  pháp lu t ngăn c n. Tùy thu c vào m c đ  t p trung kinh t  và kh  năng pháế ề ị ậ ả ộ ứ ộ ậ ế ả  
v  s  cân b ng c a c  c u th  tr ng mà s  giám sát này có th  đ c th c hi n ỡ ự ằ ủ ơ ấ ị ườ ự ể ượ ự ệ ở 
nhi u m c đ  khác nhau. T p trung kinh t  đ c chia thành nhi u nhóm v i cách th cề ứ ộ ậ ế ượ ề ớ ứ  
và m c đ  ki m soát có s  khác nhau, c  th  là:ứ ộ ể ự ụ ể

- Các tr ng h p t p trung kinh t  đ c t  do th c hi n; ườ ợ ậ ế ượ ự ự ệ

- Các tr ng h p t p trung kinh t  đ c th c hi n sau khi đ c c  quan nhàườ ợ ậ ế ượ ự ệ ượ ơ  
n c có th m quy n xem xét ch p nh n;ướ ẩ ề ấ ậ

36 Đi u 12 Lu t C nh tranh 2004ề ậ ạ
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- Cho h ng mi n tr  đ i v i m t s  tr ng h p t p trung kinh t  thu c di nưở ễ ừ ố ớ ộ ố ườ ợ ậ ế ộ ệ  
b  c m;ị ấ

- Các tr ng h p t p trung kinh t  b  c m tuy t đ i (không có ngo i l )ườ ợ ậ ế ị ấ ệ ố ạ ệ 37.

3. Các hành vi c nh tranh không lành m nh ạ ạ

3.1. Khái ni m hành vi c nh tranh không lành m nhệ ạ ạ

Hành vi c nh tranh không lành m nh là hành vi c nh tranh c a doanh nghi pạ ạ ạ ủ ệ  
trong quá trình kinh doanh trái v i các chu n m c thông th ng v  đ o đ c kinh doanh,ớ ẩ ự ườ ề ạ ứ  
gây thi t h i ho c có th  gây thi t h i đ n l i ích c a Nhà n c, quy n và l i ích h pệ ạ ặ ể ệ ạ ế ợ ủ ướ ề ợ ợ  
pháp c a doanh nghi p khác ho c ng i tiêu dùngủ ệ ặ ườ 38.

Hành vi c nh tranh không lành m nh có các d u hi u c  b n sau:ạ ạ ấ ệ ơ ả

- Là hành vi c a doanh nghi p nh m m c đích c nh tranh;ủ ệ ằ ụ ạ

- Nh m vào đ i th  c nh tranh c  th , xác đ nh đ c;ằ ố ủ ạ ụ ể ị ượ

- Trái v i các chu n m c đ o đ c kinh doanh ho c trái v i pháp lu t (cũng làớ ẩ ự ạ ứ ặ ớ ậ  
trái đ o đ c);ạ ứ

 - Gây thi t h i ho c có th  gây thi t h i cho đ i th  c nh tranh ho c cho ng iệ ạ ặ ể ệ ạ ố ủ ạ ặ ườ  
tiêu dùng.

Pháp lu t quy đ nh n i dung c a các hành vi c nh tranh không lành m nh c  th .ậ ị ộ ủ ạ ạ ụ ể  
M i hành vi c nh tranh không lành m nh đ u b  c m tuy t đ i, không có s  mi n tr .ọ ạ ạ ề ị ấ ệ ố ự ễ ừ  
Ch ng l i s  c nh tranh không lành m nh là m t quy n pháp lý c a ng i kinh doanh.ố ạ ự ạ ạ ộ ề ủ ườ

3.2. Các hành vi c nh tranh không lành m nhạ ạ

a. Ch  d n gây nh m l nỉ ẫ ầ ẫ  

Là hành vi  s  d ngử ụ  ch  d n ch a đ ng thông tin gây nh m l n v  tên th ngỉ ẫ ứ ự ầ ẫ ề ươ  
m i, kh u hi u kinh doanh, bi u t ng kinh doanh, bao bì, ch  d n đ a lý và các y u tạ ẩ ệ ể ượ ỉ ẫ ị ế ố 
khác theo quy đ nh c a pháp lu t đ  làm sai l ch nh n th c c a khách hàng v  hàngị ủ ậ ể ệ ậ ứ ủ ề  
hóa, d ch v  nh m m c đích c nh tranh.ị ụ ằ ụ ạ

b. Xâm ph m bí m t kinh doanhạ ậ

Theo Lu t C nh tranh (Kho n 3 Đi u 10) bí m t kinh doanh là thông tin có đ yậ ạ ả ề ậ ầ  
đ  các đi u ki n: (i) Không ph i là hi u bi t thông th ng; (ii) Có kh  năng áp d ngủ ề ệ ả ể ế ườ ả ụ  
trong kinh doanh và khi đ c s  d ng s  t o cho ng i n m gi  thông tin đó có l i thượ ử ụ ẽ ạ ườ ắ ữ ợ ế 
h n so v i ng i không n m gi  ho c không s  d ng thông tin đó; (iii) Đ c ch  sơ ớ ườ ắ ữ ặ ử ụ ượ ủ ở 
h u b o m t b ng các bi n pháp c n thi t đ  thông tin đó không b  ti t l  và không dữ ả ậ ằ ệ ầ ế ể ị ế ộ ễ 
dàng ti p c n đ c.ế ậ ượ

Doanh nghi p b  c m th c hi n các hành vi xâm ph m bí m t kinh doanh sauệ ị ấ ự ệ ạ ậ  
đây:

- Ti p c n, thu th p thông tin thu c bí m t kinh doanh b ng cách ch ng l i cácế ậ ậ ộ ậ ằ ố ạ  
bi n pháp b o m t c a ng i s  h u h p pháp bí m t kinh doanh đó;ệ ả ậ ủ ườ ở ữ ợ ậ

37 Xem các đi u 18, 19, 20 Lu t C nh tranh. ề ậ ạ
38 Kho n 4 Đi u 3 Lu t C nh tranh 2004ả ề ậ ạ
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- Ti t l , s  d ng thông tin thu c bí m t kinh doanh mà không đ c phép c aế ộ ử ụ ộ ậ ượ ủ  
ch  s  h u bí m t kinh doanh;ủ ở ữ ậ

- Vi ph m h p đ ng b o m t ho c l a g t, l i d ng lòng tin c a ng i có nghĩaạ ợ ồ ả ậ ặ ừ ạ ợ ụ ủ ườ  
v  b o m t nh m ti p c n, thu th p và làm l  thông tin thu c bí m t kinh doanh c aụ ả ậ ằ ế ậ ậ ộ ộ ậ ủ  
ch  s  h u bí m t kinh doanh đó;ủ ở ữ ậ

- Ti p c n, thu th p thông tin thu c bí m t kinh doanh c a ng i khác khi ng iế ậ ậ ộ ậ ủ ườ ườ  
này làm th  t c theo quy đ nh c a pháp lu t liên quan đ n kinh doanh, làm th  t c l uủ ụ ị ủ ậ ế ủ ụ ư  
hành s n ph m ho c b ng cách ch ng l i các bi n pháp b o m t c a c  quan nhàả ẩ ặ ằ ố ạ ệ ả ậ ủ ơ  
n c ho c s  d ng nh ng thông tin đó nh m m c đích kinh doanh, xin c p gi y phépướ ặ ử ụ ữ ằ ụ ấ ấ  
liên quan đ n kinh doanh ho c l u hành s n ph m.ế ặ ư ả ẩ

c. Ép bu c trong kinh doanh ộ

Các hành vi ép bu c, đe do  khách hàng và đ i tác kinh doanh c a đ i th  c nhộ ạ ố ủ ố ủ ạ  
tranh đ  b t h  không đ c giao d ch ho c ng ng giao d ch v i đ i th  c nh tranhể ắ ọ ượ ị ặ ừ ị ớ ố ủ ạ  
đ c coi là hành vi c nh tranh không lành m nh và b  pháp lu t nghiêm c m. Lu tượ ạ ạ ị ậ ấ ậ  
C nh tranh (Đi u 42) quy đ nh: "C m doanh nghi p ép bu c khách hàng, đ i tác kinhạ ề ị ấ ệ ộ ố  
doanh c a doanh nghi p khác b ng hành vi đe d a ho c c ng ép đ  bu c h  khôngủ ệ ằ ọ ặ ưỡ ể ộ ọ  
giao d ch ho c ng ng giao d ch v i doanh nghi p đó".ị ặ ừ ị ớ ệ

d. Gièm pha doanh nghi p khác ệ

Theo Lu t C nh tranh (Đi u 43),  các doanh nghi p b  c m gièm pha doanhậ ạ ề ệ ị ấ  
nghi p khác b ng hành vi tr c ti p ho c gián ti p đ a ra thông tin không trung th c,ệ ằ ự ế ặ ế ư ự  
gây nh h ng x u đ n uy tín, tình tr ng tài chính và ho t đ ng kinh doanh c a doanhả ưở ấ ế ạ ạ ộ ủ  
nghi p đó.ệ

đ. Gây r i ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p khácố ạ ộ ủ ệ  

Theo Lu t C nh tranh (Đi u 44), các doanh nghi p b  c m gây r i ho t đ ngậ ạ ề ệ ị ấ ố ạ ộ  
kinh doanh h p pháp c a doanh nghi p khác b ng hành vi tr c ti p ho c gián ti p c nợ ủ ệ ằ ự ế ặ ế ả  
tr , làm gián đo n ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p đóở ạ ạ ộ ủ ệ  

e. Qu ng cáo nh m c nh tranh không lành m nh ả ằ ạ ạ

V i b n ch t là m t ho t đ ng xúc ti n th ng m i (là quá trình thông tin nh mớ ả ấ ộ ạ ộ ế ươ ạ ằ  
đ nh h ng hành vi mua, bán hàng hóa và s  d ng d ch v  c a khách hàng), qu ng cáoị ướ ử ụ ị ụ ủ ả  
là ph ng pháp quan tr ng giúp doanh nghi p c nh tranh, giành th  ph n cho mình trênươ ọ ệ ạ ị ầ  
th  tr ng hàng hoá, d ch v . Nh m đ t đ c m c tiêu xúc ti n th ng m i  m c đị ườ ị ụ ằ ạ ượ ụ ế ươ ạ ở ứ ộ 
t i u, doanh nghi p d  có th  th c hi n qu ng cáo không trung th c v  giá tr  và ch tố ư ệ ễ ể ự ệ ả ự ề ị ấ  
l ng th t c a hàng hóa, s n ph m v i tính ch t c nh tranh không lành m nh. Theoượ ậ ủ ả ẩ ớ ấ ạ ạ  
Lu t C nh tranh (Đi u 45), các doanh nghi p b  c m th c hi n các ho t đ ng qu ngậ ạ ề ệ ị ấ ự ệ ạ ộ ả  
cáo sau đây:

- So sánh tr c ti p hàng hoá, d ch v  c a mình v i hàng hoá, d ch v  cùng lo iự ế ị ụ ủ ớ ị ụ ạ  
c a doanh nghi p khác;ủ ệ

- B t ch c m t s n ph m qu ng cáo khác đ  gây nh m l n cho khách hàng;ắ ướ ộ ả ẩ ả ể ầ ẫ

- Đ a thông tin gian d i ho c gây nh m l n cho khách hàng v  m t trong các n iư ố ặ ầ ẫ ề ộ ộ  
dung sau đây: 
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+ Giá, s  l ng, ch t l ng, công d ng, ki u dáng, ch ng lo i, bao bì, ngày s nố ượ ấ ượ ụ ể ủ ạ ả  
xu t, th i h n s  d ng, xu t x  hàng hoá, ng i s n xu t, n i s n xu t, ng i giaấ ờ ạ ử ụ ấ ứ ườ ả ấ ơ ả ấ ườ  
công, n i gia công; cách th c s  d ng, ph ng th c ph c v , th i h n b o hành;ơ ứ ử ụ ươ ứ ụ ụ ờ ạ ả

+ Cách th c s  d ng, ph ng th c ph c v , th i h n b o hành;ứ ử ụ ươ ứ ụ ụ ờ ạ ả

+ Các thông tin gian d i ho c gây nh m l n khác.ố ặ ầ ẫ

- Các ho t đ ng qu ng cáo khác mà pháp lu t có quy đ nh c m.ạ ộ ả ậ ị ấ

g. Khuy n m i nh m c nh tranh không lành m nhế ạ ằ ạ ạ  

Theo Lu t C nh tranh (Đi u 46), các doanh nghi p b  c mậ ạ ề ệ ị ấ  th c hi n các ho tự ệ ạ  
đ ng khuy n m i sau đây:ộ ế ạ

- T  ch c khuy n m i mà gian d i v  gi i th ng;ổ ứ ế ạ ố ề ả ưở

- Khuy n m i không trung th c ho c gây nh m l n v  hàng hoá, d ch v  đ  l aế ạ ự ặ ầ ẫ ề ị ụ ể ừ  
d i khách hàng;ố

- Phân bi t đ i x  đ i v i các khách hàng nh  nhau t i các đ a bàn t  ch cệ ố ử ố ớ ư ạ ị ổ ứ  
khuy n m i khác nhau trong cùng m t ch ng trình khuy n m i;ế ạ ộ ươ ế ạ

- T ng hàng hoá cho khách hàng dùng th  nh ng l i yêu c u khách hàng đ iặ ử ư ạ ầ ổ  
hàng hoá cùng lo i do doanh nghi p khác s n xu t mà khách hàng đó đang s  d ng đạ ệ ả ấ ử ụ ể 
dùng hàng hóa c a mình;ủ

- Các ho t đ ng khuy n m i khác mà pháp lu t có quy đ nh c m.ạ ộ ế ạ ậ ị ấ

h. Phân bi t đ i x  c a hi p h i ệ ố ư ủ ệ ộ

Hi p h i ngành ngh  bao g m hi p h i ngành hàng và hi p h i ngh  nghi p,ệ ộ ề ồ ệ ộ ệ ộ ề ệ  
g i chung là hi p h i, đ c thành l p trên c  s  s  t  nguy n c a các doanh nghi pọ ệ ộ ượ ậ ơ ở ự ự ệ ủ ệ  
thành viên có chung l i ích, là n i cung c p các thông tin đã đ c x  lý v  các lĩnh v cợ ơ ấ ượ ử ề ự  
trên th  tr ng trong n c và qu c t , n i h c h i, trao đ i kinh nghi m gi a các doanhị ườ ướ ố ế ơ ọ ỏ ổ ệ ữ  
nghi p. V i vai trò c a mình, thông qua nh ng hành đ ng nh t đ nh, hi p h i có thệ ớ ủ ữ ộ ấ ị ệ ộ ể 
t o ra tình tr ng c nh tranh không lành m nh gi a các doanh nghi p. Theo Lu t C nhạ ạ ạ ạ ữ ệ ậ ạ  
tranh (Đi u 47), hi p h i ngành ngh  b  c m th c hi n các hành vi sau đây:ề ệ ộ ề ị ấ ự ệ

- T  ch i doanh nghi p có đ  đi u ki n gia nh p ho c rút kh i hi p h i n uừ ố ệ ủ ề ệ ậ ặ ỏ ệ ộ ế  
vi c t  ch i đó mang tính phân bi t đ i x  và làm cho doanh nghi p đó b  b t l i trongệ ừ ố ệ ố ử ệ ị ấ ợ  
c nh tranh;ạ

- H n ch  b t h p lý ho t đ ng kinh doanh ho c các ho t đ ng khác có liênạ ế ấ ợ ạ ộ ặ ạ ộ  
quan t i m c đích kinh doanh c a các doanh nghi p thành viên.ớ ụ ủ ệ

i. Bán hàng đa c p b t chínhấ ấ

Bán hàng đa c p là ph ng th c ti p th  đ  bán l  hàng hóa đáp ng các đi uấ ươ ứ ế ị ể ẻ ứ ề  
ki n sau đây:ệ

- Vi c ti p th  đ  bán l  hàng hóa đ c th c hi n thông qua m ng l i ng iệ ế ị ể ẻ ượ ự ệ ạ ướ ườ  
tham gia bán hàng đa c p g m nhi u c p, nhi u nhánh khác nhau; ấ ồ ề ấ ề

- Hàng hóa đ c ng i tham gia bán hàng đa c p ti p th  tr c ti p cho ng iượ ườ ấ ế ị ự ế ườ  
tiêu dùng t i n i , n i làm vi c c a ng i tiêu dùng ho c đ a đi m khác không ph i làạ ơ ở ơ ệ ủ ườ ặ ị ể ả  
đ a đi m bán l  th ng xuyên c a doanh nghi p ho c c a ng i tham gia;ị ể ẻ ườ ủ ệ ặ ủ ườ
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- Ng i tham gia bán hàng đa c p đ c h ng ti n hoa h ng, ti n th ng ho cườ ấ ượ ưở ề ồ ề ưở ặ  
l i ích kinh t  khác t  k t qu  ti p th , bán hàng c a mình và c a ng i tham gia bánợ ế ừ ế ả ế ị ủ ủ ườ  
hàng đa c p c p d i trong m ng l i do mình t  ch c và m ng l i đó đ c doanhấ ấ ướ ạ ướ ổ ứ ạ ướ ượ  
nghi p bán hàng đa c p ch p thu n.ệ ấ ấ ậ

Bán hàng đa c p ch  b  c m trong tr ng h p đ c th c hi n m t cách khôngấ ỉ ị ấ ườ ợ ượ ự ệ ộ  
lành m nh. Theo Lu t C nh tranh (Đi u 48), doanh nghi p b  c m th c hi n các hànhạ ậ ạ ề ệ ị ấ ự ệ  
vi sau đây nh m thu l i b t chính t  vi c tuy n d ng ng i tham gia m ng l i bánằ ợ ấ ừ ệ ể ụ ườ ạ ướ  
hàng đa c p:  ấ

- Yêu c u ng i mu n tham gia ph i đ t c c, ph i mua m t s  l ng hàng hoáầ ườ ố ả ặ ọ ả ộ ố ượ  
ban đ u ho c ph i tr  m t kho n ti n đ  đ c quy n tham gia m ng l i bán hàng đaầ ặ ả ả ộ ả ề ể ượ ề ạ ướ  
c p;ấ

- Không cam k t mua l i v i m c giá ít nh t là 90% giá hàng hóa đã bán choế ạ ớ ứ ấ  
ng i tham gia đ  bán l i;ườ ể ạ

- Cho ng i tham gia nh n ti n hoa h ng, ti n th ng, l i ích kinh t  khác chườ ậ ề ồ ề ưở ợ ế ủ 
y u t  vi c d  d  ng i khác tham gia m ng l i bán hàng đa c p;ế ừ ệ ụ ỗ ườ ạ ướ ấ

- Cung c p thông tin gian d i v  l i ích c a vi c tham gia m ng l i bán hàngấ ố ề ợ ủ ệ ạ ướ  
đa c p, thông tin sai l ch v  tính ch t, công d ng c a hàng hóa đ  d  d  ng i khácấ ệ ề ấ ụ ủ ể ụ ỗ ườ  
tham gia.

4. T  t ng c nh tranhố ụ ạ

4.1. Khái ni m t  t ng c nh tranhệ ố ụ ạ

T  t ng c nh tranh là ho t đ ng c a c  quan, t  ch c, cá nhân theo trình t , thố ụ ạ ạ ộ ủ ơ ổ ứ ự ủ 
t c gi i quy t, x  lý v  vi c c nh tranh theo quy đ nh c a pháp lu t.ụ ả ế ử ụ ệ ạ ị ủ ậ

T  t ng c nh tranh ti n hành theo th  t c hành chính có nh ng đi m khác v iố ụ ạ ế ủ ụ ữ ể ớ  
th  t c  t  pháp  t i  Tòa  án  và  hi n  hành  đ c  quy  đ nh  trong  Ngh  đ nh  sủ ụ ư ạ ệ ượ ị ị ị ố 
116/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 quy đ nh chi ti t thi hành m t s  đi u c a Lu t C nhị ế ộ ố ề ủ ậ ạ  
tranh.

Vi c gi i quy t v  vi c c nh tranh liên quan đ n hành vi h n ch  c nh tranh,ệ ả ế ụ ệ ạ ế ạ ế ạ  
c nh tranh không lành m nh th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t c nh tranh và phápạ ạ ự ệ ị ủ ậ ạ  
lu t v  x  lý vi ph m hành chính (Pháp l nh x  lý vi ph m hành chính năm 2002 vàậ ề ử ạ ệ ử ạ  
Ngh  đ nh 120/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 quy đ nh v  x  lý vi ph m hành chính trongị ị ị ề ử ạ  
lĩnh v c c nh tranh).ự ạ

T  t ng c nh tranh bao g m nh ng n i dung c  b n sauố ụ ạ ồ ữ ộ ơ ả 39:

4.2. Các ch  th  tham gia t  t ng c nh tranhủ ể ố ụ ạ

- C  quan ti n hành t  t ng c nh tranh, bao g m: C  quan qu n lý c nh tranh vàơ ế ố ụ ạ ồ ơ ả ạ  
H i đ ng c nh tranh.ộ ồ ạ

- Ng i ti n hành t  t ng c nh tranh, bao g m: Thành viên h i đ ng c nh tranh,ườ ế ố ụ ạ ồ ộ ồ ạ  
th  tr ng c  quan qu n lý c nh tranh, đi u tra viên và th  ký phiên đi u tr n.ủ ưở ơ ả ạ ề ư ề ầ

39 Xem Ch ng V (t  Đi u 56 đ n Đi u 116) Lu t C nh tranh 2004ươ ừ ề ế ề ậ ạ
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- Ng i tham gia t  t ng c nh tranh bao g m: Bên khi u n i, bên b  đi u tra,ườ ố ụ ạ ồ ế ạ ị ề  
Lu t s ; ng i làm ch ng, ng i giám đ nh, ng i phiên d ch, ng i có quy n l i,ậ ư ườ ứ ườ ị ườ ị ườ ề ợ  
nghĩa v  liên quan.ụ

4.3. Trình t  t  t ng c nh tranhự ố ụ ạ

a. Đi u tra s  b  ề ơ ộ

M i v  vi c c nh tranh đ u đ c b t đ u b ng th  t c đi u tra s  b . Đi u traỗ ụ ệ ạ ề ượ ắ ầ ằ ủ ụ ề ơ ộ ề  
s  b  đ c th c hi n theo quy t đ nh c a Th  tr ng c  quan qu n lý c nh tranh vàơ ộ ượ ự ệ ế ị ủ ủ ưở ơ ả ạ  
đ c ti n hành b i các đi u tra viên. Th i h n đi u tra s  b  là 30 ngày k  t  ngày cóượ ế ở ề ờ ạ ề ơ ộ ể ừ  
Quy t đ nh đi u tra s  b . Căn c  vào k t qu  đi u tra s  b  và ki n ngh  c a đi u traế ị ề ơ ộ ứ ế ả ề ơ ộ ế ị ủ ề  
viên, Th  tr ng c  quan qu n lý c nh tranh ra m t trong các quy t đ nh sau đây:ủ ưở ơ ả ạ ộ ế ị

- Đình ch  đi u tra n u k t qu  đi u tra s  b  cho th y không có hành vi viỉ ề ế ế ả ề ơ ộ ấ  
ph m quy đ nh c a Lu t C nh tranh;ạ ị ủ ậ ạ

- Đi u tra chính th c n u k t qu  đi u tra s  b  cho th y có d u hi u vi ph mề ứ ế ế ả ề ơ ộ ấ ấ ệ ạ  
quy đ nh c a Lu t c nh tranh.ị ủ ậ ạ

b. Đi u tra chính th cề ứ

- Trong tr ng h p v  vi c c nh tranh đ c đi u tra chính th c thì s  đ cườ ợ ụ ệ ạ ượ ề ứ ẽ ượ  
gi i quy t theo hai h ng khác nhau, tùy thu c vào lo i hành vi vi ph m Lu t c nhả ế ướ ộ ạ ạ ậ ạ  
tranh: (i) Đ i v i v  vi c liên quan đ n c nh tranh không lành m nh thì trong th i h nố ớ ụ ệ ế ạ ạ ờ ạ  
đi u tra là 90 ngày k  t  ngày có quy t đ nh (trong tr ng h p c n thi t Th  tr ngề ể ừ ế ị ườ ợ ầ ế ủ ưở  
c  quan qu n lý c nh tranh có th  gia h n nh ng không quá 60 ngày), đi u tra viên ph iơ ả ạ ể ạ ư ề ả  
xác đ nh (có hay không) căn c  cho r ng bên b  đi u tra đã ho c đang th c hi n hành viị ứ ằ ị ề ặ ự ệ  
c nh tranh không lành m nh. Sau khi k t thúc đi u tra, Th  tr ng C  quan qu n lýạ ạ ế ề ủ ưở ơ ả  
c nh tranh s  ban hành quy t đ nh x  lý v  vi c c nh tranh liên quan đ n hành vi c nhạ ẽ ế ị ử ụ ệ ạ ế ạ  
tranh không lành m nh; (ii) Đ i v i v  vi c liên quan đ n h n ch  c nh tranh mà cóạ ố ớ ụ ệ ế ạ ế ạ  
nguy c  gây nh h ng đ n phát tri n chung c a c u trúc th  tr ng thì Th  tr ngơ ả ưở ế ể ủ ấ ị ườ ủ ưở  
C  quan qu n lý c nh tranh ph i chuy n báo cáo đi u tra đ n H i đ ng c nh tranh đơ ả ạ ả ể ề ế ộ ồ ạ ể 
gi i quy t. V  vi c c nh tranh thu c th m quy n gi i quy t c a H i đ ng c nh tranhả ế ụ ệ ạ ộ ẩ ề ả ế ủ ộ ồ ạ  
ph i đ c xem xét, x  lý thông qua phiên đi u tr n. ả ượ ử ề ầ

- Tr ng h p qua đi u tra phát hi n v  vi c c nh tranh có d u hi u t i ph m,ườ ợ ề ệ ụ ệ ạ ấ ệ ộ ạ  
đi u tra  viên ph i ki n ngh  v i Th  tr ng c  quan qu n lý c nh tranh xem xétề ả ế ị ớ ủ ưở ơ ả ạ  
chuy n h  s  đ n c  quan nhà n c có th m quy n kh i t  v  án hình s . ể ồ ơ ế ơ ướ ẩ ề ở ố ụ ự

- Tr ng h p c  quan nhà n c có th m quy n kh i t  v  án hình s  th y cóườ ợ ơ ướ ẩ ề ở ố ụ ự ấ  
căn c  không đ c kh i t  v  án hình s  theo quy đ nh c a B  lu t t  t ng hình s  thìứ ượ ở ố ụ ự ị ủ ộ ậ ố ụ ự  
ph i tr  l i h  s  cho c  quan qu n lý c nh tranh đ  ti p t c đi u tra theo th  t c quyả ả ạ ồ ơ ơ ả ạ ể ế ụ ề ủ ụ  
đ nh t i Lu t C nh tranh. ị ạ ậ ạ

- Các quy t đ nh c a H i đ ng x  lý v  vi c c nh tranh và c a Th  tr ng cế ị ủ ộ ồ ử ụ ệ ạ ủ ủ ưở ơ 
quan qu n lý c nh tranh đ u có th  b  xem xét l i thông qua th  t c khi u n i hànhả ạ ề ể ị ạ ủ ụ ế ạ  
chính. Ch  t ch H i đ ng c nh tranh có th m quy n gi i quy t khi u n i quy t đ nhủ ị ộ ồ ạ ẩ ề ả ế ế ạ ế ị  
c a H i đ ng x  lý v  vi c c nh tranh; B  tr ng B  Th ng m i có th m quy nủ ộ ồ ử ụ ệ ạ ộ ưở ộ ươ ạ ẩ ề  
gi i quy t khi u n i đ i v i quy t đ nh c a th  tr ng c  quan qu n lý c nh tranh.ả ế ế ạ ố ớ ế ị ủ ủ ưở ơ ả ạ
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-  Th i h n đi u tra chính th c: Đ i v i v  vi c c nh tranh không lành m nhờ ạ ề ứ ố ớ ụ ệ ạ ạ  
th i h n là 90 ngày k  t  ngày có quy t đ nh, tr ng h p c n thi t, th i h n có thờ ạ ể ừ ế ị ườ ợ ầ ế ờ ạ ể 
đ c th  tr ng c  quan qu n lý c nh tranh gia h n nh ng không quá 60 ngày.ượ ủ ưở ơ ả ạ ạ ư

 - Đ i v i v  vi c th a thu n h n ch  c nh tranh, l m d ng v  trí th ng lĩnh thố ớ ụ ệ ỏ ậ ạ ế ạ ạ ụ ị ố ị 
tr ng, l m d ng v  trí đ c quy n ho c t p trung kinh t , th i h n đi u tra chính th cườ ạ ụ ị ộ ề ặ ậ ế ờ ạ ề ứ  
th i h n là 180 ngày, k  t  ngày có quy t đ nh đi u tra, tr ng h p c n thi t, th i h nờ ạ ể ừ ế ị ề ườ ợ ầ ế ờ ạ  
này có th  đ c th  tr ng c  quan qu n lý c nh tranh gia h n nh ng không quá haiể ượ ủ ưở ơ ả ạ ạ ư  
l n, m i l n không quá 60 ngày.ầ ỗ ầ

- Vi c gia h n th i h n đi u tra, ph i đ c đi u tra viên thông báo đ n t t cệ ạ ờ ạ ề ả ượ ề ế ấ ả 
các bên có liên quan trong th i h n ch m nh t là 7 ngày làm vi c tr c ngày h t h nờ ạ ậ ấ ệ ướ ế ạ  
đi u tra.ề

Ph n 5ầ
NH NG V N Đ  C  B N C A PHÁP LU T PHÁ S NỮ Ấ Ề Ơ Ả Ủ Ậ Ả

1. Đ i t ng, ph m vi đi u ch nh và ý nghĩa c a Lu t Phá s nố ượ ạ ề ỉ ủ ậ ả

Phá s n là hi n t ng kinh t  xu t hi n và t n t i trong nh ng đi u ki n kinhả ệ ượ ế ấ ệ ồ ạ ữ ề ệ  
t - xã h i nh t đ nh, đó là n n kinh t  th  tr ng. Trong n n kinh t  k  ho ch t pế ộ ấ ị ề ế ị ườ ề ế ế ạ ậ  
trung không t n t i khái ni m phá s n. Lu t phá s n đ u tiên c a Vi t Nam đ cồ ạ ệ ả ậ ả ầ ủ ệ ượ  
Qu c h i thông qua ngày 30 tháng 12 năm 1993. Sau m t th i gian th c hi n, lu t nàyố ộ ộ ờ ự ệ ậ  
đã b c l  nhi u h n ch , b t c p và t i kỳ h p th  5 Qu c h i khoá XI ngày 15 thángộ ộ ề ạ ế ấ ậ ạ ọ ứ ố ộ  
6 năm 2004 đã thông qua Lu t Phá s n m i thay cho Lu t Phá s n năm 1993.ậ ả ớ ậ ả

1.1. Đ i t ng áp d ngố ượ ụ

Lu t phá s n năm 2004 áp d ng đ i v i doanh nghi p, h p tác xã, liên hi p h pậ ả ụ ố ớ ệ ợ ệ ợ  
tác xã (g i chung là H p tác xã) đ c thành l p và ho t đ ng theo quy đ nh c a phápọ ợ ượ ậ ạ ộ ị ủ  
lu t.ậ

Đ i v i nh ng doanh nghi p đ c bi t, tr c ti p ph c v  an ninh qu c phòng,ố ớ ữ ệ ặ ệ ự ế ụ ụ ố  
doanh nghi p, h p tác xã ho t đ ng trong lĩnh v c tài chính, ngân hàng, b o hi m vàệ ợ ạ ộ ự ả ể  
trong các lĩnh v c công ích thi t y u, Chính ph  s  có nh ng quy đ nh c  th  khi ápự ế ế ủ ẽ ữ ị ụ ể  
d ng Lu t phá s n.ụ ậ ả

1.2. Ph m vi đi u ch nhạ ề ỉ

Lu t Phá s n quy đ nh đi u ki n và vi c n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n;ậ ả ị ề ệ ệ ộ ơ ầ ở ủ ụ ả  
xác đ nh nghĩa v  v  tài s n và các bi n pháp b o toàn tài s n trong th  t c phá s n;ị ụ ề ả ệ ả ả ủ ụ ả  
đi u ki n, th  t c ph c h i ho t đ ng kinh doanh; th  t c thanh lý tài s n và tuyên bề ệ ủ ụ ụ ồ ạ ộ ủ ụ ả ố 
phá s n; quy n và nghĩa v , trách nhi m c a ng i n p đ n yêu c u m  th  t c pháả ề ụ ệ ủ ườ ộ ơ ầ ở ủ ụ  
s n, c a doanh nghi p, h p tác xã b  yêu c u tuyên b  phá s n và c a ng i tham giaả ủ ệ ợ ị ầ ố ả ủ ườ  
gi i quy t yêu c u tuyên b  phá s n. ả ế ầ ố ả

1.3. Hi u l c c a Lu t phá s nệ ự ủ ậ ả

- Lu t phá s n và các quy đ nh khác c a pháp lu t đ c áp d ng khi gi i quy tậ ả ị ủ ậ ượ ụ ả ế  
phá s n đ i v i doanh nghi p, h p tác xã ho t đ ng trên lãnh th  n c C ng hoà xãả ố ớ ệ ợ ạ ộ ổ ướ ộ  
h i ch  nghĩa Vi t Nam, tr  tr ng h p đi u c qu c t  mà C ng hoà xã h i chộ ủ ệ ừ ườ ợ ề ướ ố ế ộ ộ ủ 
nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy đ nh khác.ệ ế ặ ậ ị
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- Trong tr ng h p có s  khác nhau gi a quy đ nh c a Lu t Phá s n và quy đ nhườ ợ ự ữ ị ủ ậ ả ị  
c a lu t khác v  cùng m t v n đ  thì áp d ng quy đ nh c a Lu t Phá s n. ủ ậ ề ộ ấ ề ụ ị ủ ậ ả

 1.4. Vai trò c a Lu t phá s nủ ậ ả

- Lu t Phá s n b o v  l i ích chính đáng c a ch  n , cung c p cho các ch  nậ ả ả ệ ợ ủ ủ ợ ấ ủ ợ 
m t công c  đ  th c hi n vi c đòi n .ộ ụ ể ự ệ ệ ợ

- Lu t Phá s n b o v  l i ích c a con n , đem l i cho các con n  đang trong tìnhậ ả ả ệ ợ ủ ợ ạ ợ  
tr ng phá s n m t c  h i ph c h i ho c rút kh i th  tr ng m t cách có tr t t .ạ ả ộ ơ ộ ụ ồ ặ ỏ ị ườ ộ ậ ự

- Lu t Phá s n b o v  l i ích ng i lao đ ng.ậ ả ả ệ ợ ườ ộ

- Lu t Phá s n góp ph n t  ch c và c  c u l i n n kinh t  qu c dân.ậ ả ầ ổ ứ ơ ấ ạ ề ế ố

- Lu t Phá s n góp ph n b o đ m tr t t , k  c ng trong kinh doanh.ậ ả ầ ả ả ậ ự ỷ ươ

2. D u hi u xác đ nh doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s nấ ệ ị ệ ợ ạ ả

2.1. D u hi uấ ệ

Đ  có căn c  cho vi c gi i quy t yêu c u tuyên b  phá s n, Lu t Phá s n c aể ứ ệ ả ế ầ ố ả ậ ả ủ  
các qu c gia ph i xác đ nh th  nào là tình tr ng phá s n. Theo ố ả ị ế ạ ả Đi u 3 Lu t Phá s nề ậ ả  
năm 2004 đã quy đ nh: “ Doanh nghi p, h p tác xã không có kh  năng thanh toán đ cị ệ ợ ả ượ  
các kho n n  đ n h n khi ch  n  có yêu c u thì coi là lâm vào tình tr ng phá s n”.ả ợ ế ạ ủ ợ ầ ạ ả  
Nh  v y, b n ch t  c a tình tr ng phá s n là t i  m t th i đi m nh t đ nh, doanhư ậ ả ấ ủ ạ ả ạ ộ ờ ể ấ ị  
nghi p, h p tác xã m t kh  năng thanh toán. Khi đó, các ch  n  cũng nh  chính b nệ ợ ấ ả ủ ợ ư ả  
thân con n  d a vào căn c  pháp lý  này đ  làm đ n đ  ngh  Toà án gi i quy t v  vi cợ ự ứ ể ơ ề ị ả ế ụ ệ  
phá s n.ả

2.2. Phân lo i phá s nạ ả  

Tuỳ theo góc đ  xem xét, phá s n đ c phân thành các lo i sau:ộ ả ượ ạ

- Phá s n trung th c và phá s n gian trá: S  phân bi t này đ c xem xét d iả ự ả ự ệ ượ ướ  
góc đ  nguyên nhân gây ra tình tr ng phá s n. Phá s n trung th c là h u qu  c a vi cộ ạ ả ả ự ậ ả ủ ệ  
m t kh  năng thanh toán do nh ng nguyên nhân khách quan. Còn phá s n gian trá là h uấ ả ữ ả ậ  
qu  c a nh ng th  t c gian trá đ c tính toán, s p đ t tr c nh m chi m đo t tài s nả ủ ữ ủ ụ ượ ắ ặ ướ ằ ế ạ ả  
c a ng i khác.ủ ườ

- Phá s n t  nguy n và phá s n b t bu c: S   phân bi t này d a trên căn c  phátả ự ệ ả ắ ộ ự ệ ự ứ  
sinh quan h  pháp lý. C  th  là d a vào căn c  ai là ng i n p đ n yêu c u phá s n.ệ ụ ể ự ứ ườ ộ ơ ầ ả  
Phá s n t  nguy n là do b n thân doanh nghi p m c n  t  giác đ  ngh  khi th y mìnhả ự ệ ả ệ ắ ợ ự ề ị ấ  
m t kh  năng thanh toán n  đ n h n. Ng c l i, phá s n b t bu c là do các ch  nấ ả ợ ế ạ ượ ạ ả ắ ộ ủ ợ 
yêu c u.ầ

- Phá s n doanh nghi p và phá s n cá nhân: S  phân bi t này liên quan đ n đ iả ệ ả ự ệ ế ố  
t ng đi u ch nh c a Lu t Phá s n.  nhi u n c không phân bi t phá s n doanhượ ề ỉ ủ ậ ả Ở ề ướ ệ ả  
nghi p hay phá s n cá nhân, n u lâm vào tình tr ng phá s n thì đ u áp d ng Lu t Pháệ ả ế ạ ả ề ụ ậ  
s n đ  gi i quy t. Lu t Phá s n c a Vi t Nam ch  áp d ng cho doanh nghi p và h pả ể ả ế ậ ả ủ ệ ỉ ụ ệ ợ  
tác xã. Còn n u cá nhân phá s n thì áp d ng theo th  t c đòi n  thông th ng (th  t cế ả ụ ủ ụ ợ ườ ủ ụ  
dân s ).ự

2.3. Phân bi t phá s n v i gi i thệ ả ớ ả ể
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N u ch  nhìn v  hi n t ng thì phá s n và gi i th  là gi ng nhau b i vì c  haiế ỉ ề ệ ượ ả ả ể ố ở ả  
hi n t ng này đ u d n đ n vi c ch m d t s  t n t i c a doanh nghi p và phân chiaệ ượ ề ẫ ế ệ ấ ứ ự ồ ạ ủ ệ  
tài s n còn l i. Tuy nhiên, v  b n ch t pháp lý đây là hai hi n t ng khác nhau:ả ạ ề ả ấ ệ ượ

- Th  nh t, lý do d n đ n gi i th  doanh nghi p có r t nhi u lý do khác nhauứ ấ ẫ ế ả ể ệ ấ ề  
nh  h t th i h n ho t đ ng, ch  doanh nghi p không mu n kinh doanh n a ho c viư ế ờ ạ ạ ộ ủ ệ ố ữ ặ  
ph m pháp lu t b  thu h i gi y phép kinh doanh...Trong khi đó, phá s n ch  có m t lý doạ ậ ị ồ ấ ả ỉ ộ  
duy nh t là m t kh  năng thanh toán n  đ n h n khi chu n  co yêu câu.ấ ấ ả ợ ế ạ ̉ ợ ́ ̀

- Th  hai, phá s n khác gi i th   b n ch t c a hai th  t c pháp lý gi i quy tứ ả ả ể ở ả ấ ủ ủ ụ ả ế  
cũng nh  th m quy n c a c  quan th c hi n th  t c đó. Th  t c gi i quy t phá s n làư ẩ ề ủ ơ ự ệ ủ ụ ủ ụ ả ế ả  
th  t c t  pháp do Toà án ti n hành, còn gi i th  là th  t c hành chính do c  quan hànhủ ụ ư ế ả ể ủ ụ ơ  
chính Nhà n c có th m quy n ti n hành.ướ ẩ ề ế

- Th  ba, thái đ  c a Nhà n c đ i v i ch  s  h u hay ng i qu n lý, đi uứ ộ ủ ướ ố ớ ủ ở ữ ườ ả ề  
hành doanh nghi p gi i th  và phá s n cũng khác nhau. N u là phá s n thì ch  s  h uệ ả ể ả ế ả ủ ở ữ  
doanh nghi p ho c ng i qu n lý đi u hành doanh nghi p s  b  c m hành ngh  kinhệ ặ ườ ả ề ệ ẽ ị ấ ề  
doanh trong m t th i gian nh t đ nh. Còn trong tr ng h p gi i th  thì v n đ  h n chộ ờ ấ ị ườ ợ ả ể ấ ề ạ ế 
này không đ c đ t ra.ượ ặ

3. Th m quy n c a ẩ ề ủ Toà án

a. Toà án nhân dân huy n, qu n, th  xã, thành ph  thu c t nh (g i chung là toà ánệ ậ ị ố ộ ỉ ọ  
nhân dân c p huy n) có th m quy n ti n hành th  t c phá s n đ i v i h p tác xã đăngấ ệ ẩ ề ế ủ ụ ả ố ớ ợ  
ký kinh doanh t i c  quan đăng ký kinh doanh c p huy n đó.ạ ơ ấ ệ

b. Toà án nhân dân t nh, thành ph  tr c thu c trung ng (g i chung là Toà ánỉ ố ự ộ ươ ọ  
nhân dân c p t nh) có th m quy n ti n hành th  t c phá s n đ i v i doanh nghi p, h pấ ỉ ẩ ề ế ủ ụ ả ố ớ ệ ợ  
tác xã đăng ký kinh doanh t i c  quan đăng ký kinh doanh c p t nh đó. Tr ng h p c nạ ơ ấ ỉ ườ ợ ầ  
thi t, Toà án c p t nh có th  l y lên đ  ti n hành th  t c phá s n đ i v i h p tác xãế ấ ỉ ể ấ ể ế ủ ụ ả ố ớ ợ  
thu c th m quy n c a Toà án huy n.ộ ẩ ề ủ ệ

Toà án t nh n i đ t tr  s  chính c a doanh nghi p có v n đ u t  n c ngoài t iỉ ơ ặ ụ ở ủ ệ ố ầ ư ướ ạ  
Vi t Nam có th m quy n ti n hành th  t c phá s n đ i v i doanh nghi p có v n đ uệ ẩ ề ế ủ ụ ả ố ớ ệ ố ầ  
t  n c ngoài đăng ký kinh doanh thu c t nh đó.ư ướ ộ ỉ

4. Th  t c phá s nủ ụ ả

Th  t c phá s n áp d ng đ i v i doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ngủ ụ ả ụ ố ớ ệ ợ ạ  
phá s n bao g m 4 b c c  b n:ả ồ ướ ơ ả

1) N p đ n yêu c u và m  th  t c phá s n;ộ ơ ầ ở ủ ụ ả

2) Ph c h i ho t đ ng kinh doanh;ụ ồ ạ ộ

3) Thanh lý tài s n, các kho n n ;ả ả ợ

4) Tuyên b  doanh nghi p, h p tác xã b  phá s n.ố ệ ợ ị ả

4.1. N p đ n yêu c u và m  th  t c phá s nộ ơ ầ ở ủ ụ ả

a. Quy n n p đ n yêu c u m  th  t c phá s nề ộ ơ ầ ở ủ ụ ả

- Ch  n  không có b o ủ ợ ả đ m ho c có b o đ m m t ph n khi nh n th y doanhả ặ ả ả ộ ầ ậ ấ  
nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n có quy n n p đ n yêu c u m  th  t cệ ợ ạ ả ề ộ ơ ầ ở ủ ụ  
phá s n đ i v i doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n. (Ch  n  không cóả ố ớ ệ ợ ạ ả ủ ợ  
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b o đ m là ch  n  có kho n n  không đ c đ m b o b ng tài s n c a con n . Chả ả ủ ợ ả ợ ượ ả ả ằ ả ủ ợ ủ 
n  có đ m b o m t ph n là ch  n  có kho n n  đ m b o b ng tài s n c a con nợ ả ả ộ ầ ủ ợ ả ợ ả ả ằ ả ủ ợ 
ho c ng i th  ba mà giá tr  tài s n đ m b o ít h n kho n n  đó).ặ ườ ứ ị ả ả ả ơ ả ợ

- Ng i lao đ ng có quy n n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n thông qua đ iườ ộ ề ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ạ  
di n công đoàn ho c c  ng i đ i di n (n u ch a có t  ch c công đoàn).ệ ặ ử ườ ạ ệ ế ư ổ ứ

- Ch  s  h u doanh nghi p nhà n c có quy n n p đ n yêu c u m  th  t c pháủ ở ữ ệ ướ ề ộ ơ ầ ở ủ ụ  
s n đ i v i doanh nghi p nhà n c.ả ố ớ ệ ướ

- Các c  đông trong công ty c  ph n có quy n n p đ n yêu c u m  th  t c pháổ ổ ầ ề ộ ơ ầ ở ủ ụ  
s n đ i v i công ty c  ph n theo quy đ nh c a đi u l  công ty.ả ố ớ ổ ầ ị ủ ề ệ

- Thành viên h p danh có quy n n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n đ i v iợ ề ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ố ớ  
công ty h p danh.ợ

b.  Nghĩa v  n p đ n yêu c u m  th  t c phá s nụ ộ ơ ầ ở ủ ụ ả

Ch  doanh nghi p ho c ng i đ i di n h p pháp c a doanh nghi p, h p tác xãủ ệ ặ ườ ạ ệ ợ ủ ệ ợ  
có nghĩa v  n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n khi doanh nghi p, h p tác xã c aụ ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ệ ợ ủ  
mình có d u hi u lâm vào tình tr ng phá s n.ấ ệ ạ ả

Ng i n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n có nghĩa v  cung c p đ y đ , k pườ ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ụ ấ ầ ủ ị  
th i các tài li u theo quy đ nh và theo yêu c u c a Toà án trong quá trình ti n hành thờ ệ ị ầ ủ ế ủ 
t c phá s n.ụ ả

           c. Nghia vu thông bao doanh nghiêp, h p tac xa lâm vao tinh trang pha sañ ̣ ́ ̣ ợ ́ ̃ ̀ ̀ ̣ ́ ̉

Khi th c hiên ch c năng nhiêm vu, nêu nhân thây doanh nghiêp, h p tac xa  lâmự ̣ ứ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ợ ́ ̃  
vao tinh trang pha san thi Toa an, Viên kiêm sat, c  quan thanh tra, c  quan quan ly vôn,̀ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ơ ơ ̉ ́ ́  
tô ch c kiêm toan hoăc c  quan quyêt đinh thanh lâp doanh nghiêp (không phai la chu s̉ ứ ̉ ́ ̣ ơ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̉ ở 
h u nha n c cua doanh nghiêp) co nhiêm vu thông bao băng văn ban cho nh ng ng iữ ̀ ướ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ữ ườ  
co quyên nôp đ n yêu câu tuyên bô pha san biêt đê ho xem xet viêc nôp đ n yêu câu ḿ ̀ ̣ ơ ̀ ́ ́ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ơ ̀ ở 
thu tuc pha san. C  quan thông bao phai chiu trach nhiêm vê tinh chinh xac cua thông bao.̉ ̣ ́ ̉ ơ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̉ ́

d. Th  lý đ n yêu c u m  th  t c phá s nụ ơ ầ ở ủ ụ ả

 Sau khi nh n đ n, Toà án s  xem xét n u th y c n s a đ i, b  sung tài li u thìậ ơ ẽ ế ấ ầ ử ổ ổ ệ  
Toà án yêu c u ng i n p đ n th c hi n vi c s a đ i, b  sung trong th i h n 10 ngàyầ ườ ộ ơ ự ệ ệ ử ổ ổ ờ ạ  
k  t  ngày nh n đ n. Toà án th  lý đ n yêu c u m  th  t c phá s n k  t  ngày ng iể ừ ậ ơ ụ ơ ầ ở ủ ụ ả ể ừ ườ  
n p đ n đã n p ti n t m ng phí phá s n ho c là ngày Toà án nh n đ c đ n trongộ ơ ộ ề ạ ứ ả ặ ậ ượ ơ  
tr ng h p ng i n p đ n không ph i n p ti n t m ng phí phá s n.ườ ợ ườ ộ ơ ả ộ ề ạ ứ ả

Toà án tr  l i đ n yêu c u khi:ả ạ ơ ầ

+ Ng i n p đ n không n p ti n t m ng phí phá s n trong th i h n do Toà ánườ ộ ơ ộ ề ạ ứ ả ờ ạ  
n đ nh;ấ ị

+ Ng i n p đ n không có quy n n p đ n;ườ ộ ơ ề ộ ơ

+ Có Toà án khác đã m  th  t c phá s n đ i v i doanh nghi p, h p tác xã lâmở ủ ụ ả ố ớ ệ ợ  
vào tình tr ng phá s n;ạ ả

+ Có căn c  rõ ràng cho th y vi c n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n khôngứ ấ ệ ộ ơ ầ ở ủ ụ ả  
khách quan;
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+ Doanh nghi p, h p tác xã ch ng minh đ c mình không lâm vào tình tr ng pháệ ợ ứ ượ ạ  
s n.ả

đ. Quy t đ nh m  ho c không m  th  t c phá s nế ị ở ặ ở ủ ụ ả

 Trong th i h n 30 ngày k  t  ngày th  lý đ n, Toà án ph i ra quy t đ nh mờ ạ ể ừ ụ ơ ả ế ị ở 
ho c không m  th  t c phá s n. ặ ở ủ ụ ả

Toà án ra quy t đ nh m  th  t c  phá s n khi có căn c  ch ng minh doanhế ị ở ủ ụ ả ứ ứ  
nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n.ệ ợ ạ ả

Toà án có th  ra quy t đ nh không m  th  t c phá s n n u th y doanh nghi p,ể ế ị ở ủ ụ ả ế ấ ệ  
h p tác xã ch a lâm vào tình tr ng phá s n. ợ ư ạ ả

N u Toà án quy t đ nh m  th  t c phá s n thì ph i thông báo quy t đ nh mế ế ị ở ủ ụ ả ả ế ị ở 
th  t c phá s n cho doanh nghi p, h p tác xã và Vi n Ki m sát cùng c p; thông báoủ ụ ả ệ ợ ệ ể ấ  
quy t đ nh cho ch  n , nh ng ng i m c n  c a doanh nghi p, h p tác xã. Sau khi cóế ị ủ ợ ữ ườ ắ ợ ủ ệ ợ  
quy t đ nh m  th  t c phá s n, ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, h p tác xãế ị ở ủ ụ ả ạ ộ ủ ệ ợ  
v n ti n hành bình th ng nh ng ph i ch u s  giám sát c a th m phán và t  qu n lý,ẫ ế ườ ư ả ị ự ủ ẩ ổ ả  
thanh lý tài s n. Tr ng h p n u xét th y ng i qu n lý c a doanh nghi p, h p tác xãả ườ ợ ế ấ ườ ả ủ ệ ợ  
không có kh  năng đi u hành ho c n u ti p t c đi u hành ho t đ ng kinh doanh sả ề ặ ế ế ụ ề ạ ộ ẽ 
không có l i cho vi c b o toàn tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã theo đ  ngh  c aợ ệ ả ả ủ ệ ợ ề ị ủ  
H i ngh  ch  n ,Th m phán ra quy t đ nh c  ng i qu n lý và đi u hành ho t đ ngộ ị ủ ợ ẩ ế ị ử ườ ả ề ạ ộ  
kinh doanh c a doanh nghi p, c a h p tác xã.ủ ệ ủ ợ

 Đ  đ m b o cho vi c gi i quy t phá s n đ c đúng đ n, b o v  quy n l i c aể ả ả ệ ả ế ả ượ ắ ả ệ ề ợ ủ  
ch  n , pháp lu t nghiêm c m doanh nghi p h p tác xã ti n hành các hành vi nh : c tủ ợ ậ ấ ệ ợ ế ư ấ  
gi u, t u tán tài s n; thanh toán n  không có b o đ m; t  b  ho c gi m b t quy n đòiấ ẩ ả ợ ả ả ừ ỏ ặ ả ớ ề  
n ; chuy n các kho n n  không có b o đ m thành n  có b o đ m b ng tài s n c aợ ể ả ợ ả ả ợ ả ả ằ ả ủ  
doanh nghi p. M t s  ho t đ ng ph i đ c s  đ ng ý b ng văn b n c a th m phánệ ộ ố ạ ộ ả ượ ự ồ ằ ả ủ ẩ  
m i đ c th c hi n nh : C m c , th  ch p, chuy n nh ng, bán, t ng cho, cho thuêớ ượ ự ệ ư ầ ố ế ấ ể ượ ặ  
tài s n; nh n tài s n t  m t h p đ ng chuy n nh ng; ch m d t h p đ ng đã có hi uả ậ ả ừ ộ ợ ồ ể ượ ấ ứ ợ ồ ệ  
l c pháp lu t; vay ti n; bán, chuy n đ i c  ph n ho c chuy n quy n s  h u tài s n;ự ậ ề ể ổ ổ ầ ặ ể ề ở ữ ả  
Thanh toán các kho n n  m i phát sinh t  ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, h pả ợ ớ ừ ạ ộ ủ ệ ợ  
tác xã và tr  l ng cho ng i lao đ ng trong doanh nghi p, h p tác xã.ả ươ ườ ộ ệ ợ

Đ ng th i v i vi c ra quy t đ nh m  th  t c phá s n, Th m phán ra quy t đ nhồ ờ ớ ệ ế ị ở ủ ụ ả ẩ ế ị  
thành l p t  qu n lý tài s n, thanh lý tài s n đ  làm nhi m v  qu n lý, thanh lý tài s nậ ổ ả ả ả ể ệ ụ ả ả  
c a doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n (thành ph n, nhi m v , quy nủ ệ ợ ạ ả ầ ệ ụ ề  
h n, trách nhi m c a t  qu n lý, thanh lý tài s n quy đ nh t i Đi u 9, 10, 11 Lu t Pháạ ệ ủ ổ ả ả ị ạ ề ậ  
s n).ả

4.2. Ph c h i ho t đ ng kinh doanhụ ồ ạ ộ

a. H i ngh  ch  nộ ị ủ ợ

- Thành ph n tham gia h i ngh  ch  nầ ộ ị ủ ợ, g m: các ch  n  có tên trong danh sáchồ ủ ợ  
ch  n ; đ i di n ng i lao đ ng, đ i di n công đoàn đ c ng i lao đ ng u  quy n;ủ ợ ạ ệ ườ ộ ạ ệ ượ ườ ộ ỷ ề  
ng i b o lãnh sau khi đã tr  n  thay cho doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ngườ ả ả ợ ệ ợ ạ  
phá s n.ả

-  N i dung h i ngh  ch  n  l n th  nh t:ộ ộ ị ủ ợ ầ ứ ấ
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T  tr ng t  qu n lý, thanh lý tài s n thông báo cho H i ngh  ch  n  v  tìnhổ ưở ổ ả ả ộ ị ủ ợ ề  
hình kinh doanh, th c tr ng tài chính c a doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ngự ạ ủ ệ ợ ạ  
phá s n, k t qu  ki m kê tài s n, danh sách ch  n , danh sách ng i m c n  và cácả ế ả ể ả ủ ợ ườ ắ ợ  
n i dung khác n u xét th y c n thi t.ộ ế ấ ầ ế

+ Ch  doanh nghi p ho c ng i đ i di n h p pháp c a doanh nghi p trình bàyủ ệ ặ ườ ạ ệ ợ ủ ệ  
ý ki n c a mình v  các n i dung mà t  qu n lý, thanh lý tài s n đã thông báo, đ  xu tế ủ ề ộ ổ ả ả ề ấ  
ph ng án, gi i pháp t  ch c l i ho t đ ng kinh doanh, kh  năng và th i h n thanhươ ả ổ ứ ạ ạ ộ ả ờ ạ  
toán n .ợ

+ H i ngh  ch  n  th o lu n v  các n i dung do t  qu n lý, thanh lý tài s n đãộ ị ủ ợ ả ậ ề ộ ổ ả ả  
thông báo và các ý ki n c a ch  doanh nghi p, đ i di n h p pháp c a doanh nghi p,ế ủ ủ ệ ạ ệ ợ ủ ệ  
h p tác xã.ợ

 + Thông qua ngh  quy t c a h i ngh  ch  n . ị ế ủ ộ ị ủ ợ

Tr ng h p c n ph i t  ch c h i ngh  ch  n  ti p theo thì ch ng trình, n iườ ợ ầ ả ổ ứ ộ ị ủ ợ ế ươ ộ  
dung h i ngh  do th m phán quy t đ nh.ộ ị ẩ ế ị

- H i ngh  ch  n  ch  đ c coi là h p l  khi có đ  các đi u ki n sau đây:ộ ị ủ ợ ỉ ượ ợ ệ ủ ề ệ

+ Quá n a s  ch  n  không có b o đ m đ i di n cho t  2/3 t ng s  n  khôngử ố ủ ợ ả ả ạ ệ ừ ổ ố ợ  
có b o đ m tr  lên tham gia.ả ả ở

+ Có s  tham gia c a ng i có nghĩa v  tham gia h i ngh  ch  n  (quy đ nh t iự ủ ườ ụ ộ ị ủ ợ ị ạ  
Đi u 63 Lu t Phá s n).ề ậ ả

 - H i ngh  ch  n  có th  đ c hoãn m t l n n u thu c m t trong các tr ngộ ị ủ ợ ể ượ ộ ầ ế ộ ộ ườ  
h p sau đây:ợ

+ Không đ  quá n a s  ch  n  không có b o đ m đ i di n cho t  2/3 t ng sủ ử ố ủ ợ ả ả ạ ệ ừ ổ ố 
n  không có b o đ m tr  lên tham gia.ợ ả ả ở

+ Quá n a s  ch  n  không có b o đ m có m t t i h i ngh  ch  n  bi u quy tử ố ủ ợ ả ả ặ ạ ộ ị ủ ợ ể ế  
đ  ngh  hoãn h i ngh .ề ị ộ ị

+ Ng i có nghĩa v  tham gia h i ngh  quy đ nh t i Đi u 63 Lu t Phá s n v ngườ ụ ộ ị ị ạ ề ậ ả ắ  
m t có lý do chính đáng.ặ

Tr ng h p th m phán ra quy t đ nh hoãn h i ngh  thì trong th i h n 30 ngày kườ ợ ẩ ế ị ộ ị ờ ạ ể 
t  ngày ra quy t đ nh hoãn h i ngh , th m phán ph i tri u t p l i h i ngh  ch  n .ừ ế ị ộ ị ẩ ả ệ ậ ạ ộ ị ủ ợ

b. Đi u ki n áp d ng th  t c ph c h i ho t đ ng kinh doanhề ệ ụ ủ ụ ụ ồ ạ ộ

- Th m phán ra quy t đ nh áp d ng th  t c ph c h i ho t đ ng kinh doanh sauẩ ế ị ụ ủ ụ ụ ồ ạ ộ  
khi h i ngh  ch  n  l n 1 thông qua ngh  quy t đ ng ý v i các gi i pháp t  ch c l iộ ị ủ ợ ầ ị ế ồ ớ ả ổ ứ ạ  
ho t  đ ng kinh doanh,  k  ho ch thanh toán n  cho các ch  n  và yêu c u doanhạ ộ ế ạ ợ ủ ợ ầ  
nghi p, h p tác xã ph i xây d ng ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanh.ệ ợ ả ự ươ ụ ồ ạ ộ

- Trong th i h n 30 ngày k  t  ngày h i ngh  ch  n  l n 1 thông qua ngh  quy t,ờ ạ ể ừ ộ ị ủ ợ ầ ị ế  
doanh nghi p, h p tác xã ph i xây d ng ph ng án ph c h i kinh doanh c a mình vàệ ợ ả ự ươ ụ ồ ủ  
n p cho th m phán.ộ ẩ

c. N i dung, ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanhộ ươ ụ ồ ạ ộ

- Ph i nêu rõ các bi n pháp c n thi t đ  ph c h i kinh doanh, các đi u ki n,ả ệ ầ ế ể ụ ồ ề ệ  
th i h n, k  ho ch thanh toán n .ờ ạ ế ạ ợ
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- Các bi n pháp huy đ ng v n.ệ ộ ố

- Thay đ i m t hàng kinh doanh.ổ ặ

- T  ch c l i b  máy...ổ ứ ạ ộ

d. Xem xét, thông qua ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanhươ ụ ồ ạ ộ  (xem Đi u 70,ề  
Đi u 71 Lu t Phá s n).ề ậ ả

đ. Công nh n ngh  quy t v  ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanh và giámậ ị ế ề ươ ụ ồ ạ ộ  
sát vi c th c hi n ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanhệ ự ệ ươ ụ ồ ạ ộ  (Đi u 72 Lu t Phá s n).ề ậ ả

Th i h n t i đa đ  th c hi n ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanhờ ạ ố ể ự ệ ươ ụ ồ ạ ộ  là 3 
năm k  t  ngày cu i cùng công b  quy t đ nh c a Toà án công nh n ngh  quy t c aể ừ ố ố ế ị ủ ậ ị ế ủ  
h i ngh  ch  n  v  ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanh.ộ ị ủ ợ ề ươ ụ ồ ạ ộ

e. Đình ch  th  t c ph c h i ho t đ ng kinh doanh và h u qu  pháp lýỉ ủ ụ ụ ồ ạ ộ ậ ả  (Đi u 76,ề  
Đi u 77 Lu t Phá s n).ề ậ ả

4.3. Thanh lý tài s n, các kho n nả ả ợ

a. Nh ng tr ng h p quy t đ nh m  th  t c thanh lý tài s n ữ ườ ợ ế ị ở ủ ụ ả

Th m phán ho c T  Th m phán ph  trách vi c ti n hành th  t c phá s n raẩ ặ ổ ẩ ụ ệ ế ủ ụ ả  
Quy t đ nh m  th  t c thanh lý tài s n trong nh ng tr ng h p sau:ế ị ở ủ ụ ả ữ ườ ợ

- Quy t đ nh m  th  t c thanh lý tài s n trong tr ng h p đ c bi t  ế ị ở ủ ụ ả ườ ợ ặ ệ (Đi u 78ề  
Lu t Phá s n).ậ ả

- Quy t đ nh m  th  t c thanh lý tài s n khi h i ngh  ch  n  không thànhế ị ở ủ ụ ả ộ ị ủ ợ  (Đi uề  
79 Lu t Phá s n).ậ ả

- Quy t đ nh m  th  t c thanh lý tài s n sau khi có ngh  quy t c a h i ngh  chế ị ở ủ ụ ả ị ế ủ ộ ị ủ 
n  l n 1ợ ầ  (Đi u 80 Lu t Phá s n).ề ậ ả

Quy t đ nh m  th  t c thanh lý tài s n có th  b  khi u n i, kháng ngh . Vi cế ị ở ủ ụ ả ể ị ế ạ ị ệ  
gi i quy t khi u n i, kháng ngh  quy t đ nh m  th  t c thanh lý tài s nả ế ế ạ ị ế ị ở ủ ụ ả  quy đ nh t iị ạ  
Đi u 83, Đi u 84 Lu t Phá s n.ề ề ậ ả

b. Tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n và th  tả ủ ệ ợ ạ ả ứ ự  
phân chia tài s nả

Tài s n phá s n c a doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n baoả ả ủ ệ ợ ạ ả  
g m: tài s n và quy n tài s n có t i th i đi m toà án th  lý đ n yêu c u m  th  t cồ ả ề ả ạ ờ ể ụ ơ ầ ở ủ ụ  
phá s n; các kho n l i nhu n, các tài s n và quy n tài s n mà doanh nghi p, h p tác xãả ả ợ ậ ả ề ả ệ ợ  
s  có do vi c th c hi n các giao d ch đ c xác l p tr c khi Toà án th  lý; tài s n làẽ ệ ự ệ ị ượ ậ ướ ụ ả  
v t b o đ m th c hi n nghĩa v ; giá tr  quy n s  d ng đ t... ( Đi u 49 Lu t Phá s n).ậ ả ả ự ệ ụ ị ề ử ụ ấ ề ậ ả

Tài s n còn l i c a doanh nghi p, h p tác xã sau khi thanh toán các kho n n  cóả ạ ủ ệ ợ ả ợ  
b o đ m đ c phân chia theo th  t  u tiên nh  sau:ả ả ượ ứ ự ư ư

- Phí phá s n.ả

- Các kho n n  l ng, tr  c p thôi vi c, b o hi m xã h i và các quy n l i khácả ợ ươ ợ ấ ệ ả ể ộ ề ợ  
theo tho  c lao đ ng t p th  và h p đ ng lao đ ng đã ký.ả ướ ộ ậ ể ợ ồ ộ

- Các kho n n  không có b o đ m ph i tr  cho các ch  n  trong danh sách chả ợ ả ả ả ả ủ ợ ủ 
n  theo nguyên t c n u giá tr  tài s n đ  đ  thanh toán các kho n n  thì m i ch  nợ ắ ế ị ả ủ ể ả ợ ỗ ủ ợ 
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đ u đ c thanh toán đ  s  n  c a mình; n u giá tr  tài s n không đ  đ  thanh toán cácề ượ ủ ố ợ ủ ế ị ả ủ ể  
kho n n  thì m i ch  n  ch  đ c thanh toán m t ph n kho n n  c a mình theo t  lả ợ ỗ ủ ợ ỉ ượ ộ ầ ả ợ ủ ỷ ệ 
t ng ng.ươ ứ

Tr ng h p giá tr  tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã sau khi đã thanh toán đườ ợ ị ả ủ ệ ợ ủ 
các kho n quy đ nh trên mà v n còn thì ph n còn l i này thu c v :ả ị ẫ ầ ạ ộ ề

- Xã viên h p tác xã;ợ

- Ch  doanh nghi p t  nhân;ủ ệ ư

- Các thành viên c a công ty; các c  đông c a công ty c  ph n;ủ ổ ủ ổ ầ

- Ch  s  h u doanh nghi p nhà n c.ủ ở ữ ệ ướ

c. Đình ch  th  t c thanh lý tài s nỉ ủ ụ ả

Th m phán ra quy t đ nh đình ch  th  t c thanh lý tài s n trong các tr ng h p: ẩ ế ị ỉ ủ ụ ả ườ ợ

- Con n  không còn tài s n đ  th c hi n ph ng án phân chia tài s n;ợ ả ể ự ệ ươ ả

- Ph ng án phân chia tài s n đã th c hi n xong.ươ ả ự ệ

4.4. Tuyên b  phá s n ố ả

a. Các tr ng h p Toà án tuyên b  phá s nườ ợ ố ả  

Có 2 nhóm tr ng h p Tòa án ra quy t đ nh tuyên b  doanh nghi p, h p tác xãườ ợ ế ị ố ệ ợ  
b  phá s n:ị ả

Th  nh t,ứ ấ  Quy t  đ nh tuyên b  doanh nghi p,  h p tác xã b  phá s n trongế ị ố ệ ợ ị ả  
tr ng h p đ c bi tườ ợ ặ ệ

- Trong th i h n ba m i ngày, k  t  ngày h t th i h n n p ti n t m ng phíờ ạ ươ ể ừ ế ờ ạ ộ ề ạ ứ  
phá s n do Tòa án n đ nh, ch  doanh nghi p ho c đ i di n h p pháp c a doanhả ấ ị ủ ệ ặ ạ ệ ợ ủ  
nghi p, h p tác xã n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n không còn ti n và tài s n khácệ ợ ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ề ả  
đ  n p ti n t m ng phí phá s n thì Toà án ra quy t đ nh tuyên b  doanh nghi p, h pể ộ ề ạ ứ ả ế ị ố ệ ợ  
tác xã b  phá s n.ị ả

- Sau khi th  lý đ n yêu c u m  th  t c phá s n và nh n các tài li u, gi y t  doụ ơ ầ ở ủ ụ ả ậ ệ ấ ờ  
các bên có liên quan g i đ n, Toà án ra quy t đ nh tuyên b  doanh nghi p, h p tác xã bử ế ế ị ố ệ ợ ị 
phá s n, n u doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n không còn tài s nả ế ệ ợ ạ ả ả  
ho c còn nh ng không đ  đ  thanh toán phí phá s n.ặ ư ủ ể ả

Th  hai,ứ  Th m phán ra quy t đ nh tuyên b  doanh nghi p, h p tác xã b  phá s nẩ ế ị ố ệ ợ ị ả  
đ ng th i v i vi c ra quy t đ nh đình ch  th  t c thanh lý tài s n.ồ ờ ớ ệ ế ị ỉ ủ ụ ả

b. Thông báo quy t đ nh tuyên b  phá s nế ị ố ả  (Đi u 89 Lu t Phá s n).ề ậ ả

c. Khi u n i, kháng ngh  và gi i quy t khi u n i, kháng ngh  quy t đ nh tuyên bế ạ ị ả ế ế ạ ị ế ị ố  
phá s nả  (Đi u 91, Đi u 92 Lu t Phá s n).ề ề ậ ả

4.5. H u ậ qu  c a vi c tuyên b  phá s nả ủ ệ ố ả

- Quy t đ nh tuyên b  doanh nghi p, h p tác xã b  phá s n không mi n tr  nghĩaế ị ố ệ ợ ị ả ễ ừ  
v  v  tài s n c a ch  soanh nghi p t  nhân, thànụ ề ả ủ ủ ệ ư h viên h p danh c a công ty h p danhợ ủ ợ  
đ i v i ch  n  ch a đ c thanh toán n , tr  tr ng h p các bên có tho  thu n khácố ớ ủ ợ ư ượ ợ ừ ườ ợ ả ậ  
ho c pháp lu t có quy đ nh khác.ặ ậ ị
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Các nghĩa v  v  tài s n phát sinh sau khi có quy t đ nh tuyên b  doanh nghi p,ụ ề ả ế ị ố ệ  
h p tác xã b  phá s n đ c quy t đ nh theo quy đ nh c a pháp lu t v  thi hành án dânợ ị ả ượ ế ị ị ủ ậ ề  
s  và các quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan.ự ị ủ ậ

- Tr  tr ng h p doanh nghi p, h p tác xã b  tuyên b  phá s n vì lý do b t khừ ườ ợ ệ ợ ị ố ả ấ ả 
kháng, ng i qu n lý, đi u hành doanh nghi p, h p tác xã b  tuyên b  phá s n s  b  xườ ả ề ệ ợ ị ố ả ẽ ị ử 
lý nh  sau:ư

+ Ng i gi  ch c v  Giám đ c, T ng giám đ c, Ch  t ch và các thành viên H iườ ữ ứ ụ ố ổ ố ủ ị ộ  
đ ng qu n tr  c a công ty, t ng công ty 100% v n nhà n c b  tuyên b  phá s n khôngồ ả ị ủ ổ ố ướ ị ố ả  
đ c c  đ m đ ngượ ử ả ươ  các ch c v  đóứ ụ   b t kỳ doanh nghi p nhà n c nào khác, k  tở ấ ệ ướ ể ừ 
ngày công ty, t ng công ty nhà n c b  tuyên b  phá s n.ổ ướ ị ố ả

+ Ng i đ c giao đ i di n ph n v n c a Nhà n c  doanh nghi p khác màườ ượ ạ ệ ầ ố ủ ướ ở ệ  
doanh nghi p đó b  tuyên b  phá s n không đ c c  đ m đ ng các ch c v  qu n lýệ ị ố ả ượ ử ả ươ ứ ụ ả  

 b t kỳ doanh nghi p nào có v n c a Nhà n c.ở ấ ệ ố ủ ướ

+ Ch  doanh nghi p t  nhân, thành viên h p danh c a công ty h p danh, Giámủ ệ ư ợ ủ ợ  
đ c (T ng giám đ c), Ch  t ch và các thành viên H i đ ng qu n tr , H i đ ng thànhố ổ ố ủ ị ộ ồ ả ị ộ ồ  
viên c a doanh nghi p, Ch  nhi m, các thành viên Ban qu n tr  h p tác xã b  tuyên bủ ệ ủ ệ ả ị ợ ị ố 
phá s n không đ c quy n thành l p doanh nghi p, h p tác xã, không đ c làm ng iả ượ ề ậ ệ ợ ượ ườ  
qu n lý doanh nghi p, h p tác xã trong th i h n t  m t đ n ba năm k  t  ngày doanhả ệ ợ ờ ạ ừ ộ ế ể ừ  
nghi p, h p tác xã b  tuyên b  phá s n.ệ ợ ị ố ả

5. Các bi n pháp b o toàn tài s n trong gi i quy t phá s nệ ả ả ả ế ả

Đ  b o toàn tài s n ph c v  cho vi c gi i quy t phá s n, Lu t Phá s n cóể ả ả ụ ụ ệ ả ế ả ậ ả  
nh ng quy đ nh nh m b o toàn tài s nữ ị ằ ả ả  c a doanh nghi p, h p tác xã b  phá s n. ủ ệ ợ ị ả

a. Các giao d ch b  coi là vô hi uị ị ệ

Trong th i gian 3 tháng tr c ngày Toà án th  lý đ n yêu c u m  th  t c pháờ ướ ụ ơ ầ ở ủ ụ  
s n, các giao d ch sau đây c a doanh nghi p, h p tác xã b  coi là vô hi u:ả ị ủ ệ ợ ị ệ

- T ng, cho đ ng s n và b t đ ng s n cho ng i khác;ặ ộ ả ấ ộ ả ườ

- Thanh toán h p đ ng song v  trong đó ph n nghĩa v  c a doanh nghi p, h pợ ồ ụ ầ ụ ủ ệ ợ  
tác xã rõ ràng là l n h n ph n nghĩa v  c a bên kia;ớ ơ ầ ụ ủ

- Thanh toán các kho n n  ch a đ n h n;ả ợ ư ế ạ

- Th c hi n vi c th  ch p, c m c  tài s n đ i v i các kho n n ;ự ệ ệ ế ấ ầ ố ả ố ớ ả ợ

- Các giao d ch khác v i m c đích t u tán tài s n.ị ớ ụ ẩ ả

Khi các giao d ch trên b  tuyên b  vô hi u thì nh ng tài s n đó ph i đ c thu h iị ị ố ệ ữ ả ả ượ ồ  
và nh p vào kh i tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã b  phá s n.ậ ố ả ủ ệ ợ ị ả

T  tr ng t  qu n lý, thanh lý tài s n, ch  n  không có b o đ m có quy n yêuổ ưở ổ ả ả ủ ợ ả ả ề  
c u Toà án tuyên b  các giao d ch trên c a doanh nghi p, h p tác xã là vô hi u.ầ ố ị ủ ệ ợ ệ

b. Đình ch  h p đ ng đang có hi u l cỉ ợ ồ ệ ự

Trong quá trình ti n hành th  t c phá s n, n u xét th y vi c đình ch  th c hi nế ủ ụ ả ế ấ ệ ỉ ự ệ  
h p đ ng đang có hi u l c và đang đ c th c hi n ho c ch a đ c th c hi n s  cóợ ồ ệ ự ượ ự ệ ặ ư ượ ự ệ ẽ  
l i h n cho doanh nghi p, h p tác xã thì h p đ ng đó b  đình ch  th c hi n. Ch  n ,ợ ơ ệ ợ ợ ồ ị ỉ ự ệ ủ ợ  
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con n , t  tr ng t  qu n lý, thanh lý tài s n có quy n yêu c u Toà án ra quy t đ nhợ ổ ưở ổ ả ả ề ầ ế ị  
đình ch  th c hi n h p đ ng.ỉ ự ệ ợ ồ

c. Áp d ng các bi n pháp kh n c p t m th iụ ệ ẩ ấ ạ ờ

Trong tr ng h p c n thi t, theo đ  ngh  c a t  tr ng t  qu n lý, thanh lý tàiườ ợ ầ ế ề ị ủ ổ ưở ổ ả  
s n, th m phán có quy n ra quy t đ nh áp d ng m t trong các bi n pháp kh n c p t mả ẩ ề ế ị ụ ộ ệ ẩ ấ ạ  
th i đ  b o toàn tài s n. Các bi n pháp đó g m:ờ ể ả ả ệ ồ

- Cho, bán hàng hoá d  h  h ng ho c s p h t th i gian s  d ng;ễ ư ỏ ặ ắ ế ờ ử ụ

- Kê biên, niêm phong tài s n;ả

- Phong to  tài kho n c a doanh nghi p, h p tác xã t i ngân hàng;ả ả ủ ệ ợ ạ

- Niêm phong kho qu , thu gi , qu n lý s  sách k  toán, tài li u liên quan c aỹ ữ ả ổ ế ệ ủ  
doanh nghi p, h p tác xã;ệ ợ

- C m ho c bu c doanh nghi p, h p tác xã, cá nhân, t  ch c khác có liên quanấ ặ ộ ệ ợ ổ ứ  
th c hi n m t s  hành vi nh t đ nh. ự ệ ộ ố ấ ị

Ngoài nh ng bi n pháp ch  y u nêu trên, trong nh ng tr ng h p c  th , có thữ ệ ủ ế ữ ườ ợ ụ ể ể 
áp d ng m t s  biên pháp khác nh  đăng ký giao d ch b o đ m, đình ch  thi hành án dânụ ộ ố ư ị ả ả ỉ  
s  ho c gi i quy t v  án.ự ặ ả ế ụ

Ph n 6ầ
PHÁP LU T V  GI I  QUY TẬ Ề Ả Ế

TRANH CH P KINH DOANHẤ , TH NG M IƯƠ Ạ

1. Khái ni m và đ c đi m c a tranh ch p kinh doanh, th ng m iệ ặ ể ủ ấ ươ ạ

Tranh ch p kinh doanh, th ng m i là nh ng xung đ t, b t đ ng v  quy n, l iấ ươ ạ ữ ộ ấ ồ ề ề ợ  
ích kinh t  gi a các ch  th  trong quá trình xác l p và gi i quy t các quan h  kinhế ữ ủ ể ậ ả ế ệ  
doanh, th ng m i. Trong đi u ki n c a n n kinh t  th  tr ng  n c ta, ho t đ ngươ ạ ề ệ ủ ề ế ị ườ ở ướ ạ ộ  
kinh doanh th ng m i ngày càng đa d ng, không ng ng phát tri n trong t t c  m iươ ạ ạ ừ ể ấ ả ọ  
lĩnh v c kinh doanh s n xu t, th ng m i hàng hóa, th ng m i d ch v , đ u t ...Vìự ả ấ ươ ạ ươ ạ ị ụ ầ ư  
v y, tranh ch p kinh doanh th ng m i có nh ng bi u hi n đa d ng v  n i dung, hìnhậ ấ ươ ạ ữ ể ệ ạ ề ộ  
th c và m c đ  khác nhau. Đó có th  là nh ng b t đ ng gi a nh ng nhà đ u t  trongứ ứ ộ ể ữ ấ ồ ữ ữ ầ ư  
vi c góp v n đ  thành l p và đi u hành doanh nghi p ho c có th  là mâu thu n gi aệ ố ể ậ ề ệ ặ ể ẫ ữ  
các bên trong quan h  h p đ ng ho c b t đ ng, mâu thu n gi a các thành viên trongệ ợ ồ ặ ấ ồ ẫ ữ  
n i b  công ty v  thành l p, ho t đ ng, gi i th  công ty... V i cách hi u nh  v y,ộ ộ ề ậ ạ ộ ả ể ớ ể ư ậ  
nh ng vi ph m pháp lu t c nh tranh đ c quy đ nh là nh ng v  vi c c nh tranh trongữ ạ ậ ạ ượ ị ữ ụ ệ ạ  
Lu t C nh tranh năm 2004 cũng đ c coi là nh ng tranh ch p kinh doanh, th ng m i.ậ ạ ượ ữ ấ ươ ạ  
Tuy nhiên, nh ng v  vi c c nh tranh đ c gi i quy t theo t  t ng c nh tranh khôngữ ụ ệ ạ ượ ả ế ố ụ ạ  
thu c ph m vi đ  c p trong ph n này.ộ ạ ề ậ ầ

So v i nh ng tranh ch p trong các lĩnh v c xã h i khác nh  lao đ ng, hànhớ ữ ấ ự ộ ư ộ  
chính, hôn nhân và gia đình, tranh ch p kinh doanh, th ng m i có nh ng đ c đi mấ ươ ạ ữ ặ ể  
khác bi t.ệ
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Th  nh tứ ấ , n i dung c a tranh ch p kinh doanh th ng m i ch  y u là mâuộ ủ ấ ươ ạ ủ ế  
thu n v  l i ích kinh t . B i l , m c đích c  b n mà các ch  th  mong mu n đ t t iẫ ề ợ ế ở ẽ ụ ơ ả ủ ể ố ạ ớ  
khi tham gia ho t đ ng kinh doanh th ng m i là l i nhu n ho c đ i t ng đ u t . Doạ ộ ươ ạ ợ ậ ặ ố ượ ầ ư  
v y, trong quá trình th c hi n xung đ t v  l i ích kinh t  là n i dung c  b n c a m iậ ự ệ ộ ề ợ ế ộ ơ ả ủ ọ  
tranh ch p kinh doanh th ng m i.ấ ươ ạ

Th  haiứ , ch  th  c a các quan h  tranh ch p phát sinh gi a các th ng nhân.ủ ể ủ ệ ấ ữ ươ  
Nh ng ch  th  này có tâm lý mong mu n xác đ nh quan h  n đ nh, lâu dài trên c  sữ ủ ể ố ị ệ ổ ị ơ ở 
h p tác, tin c y l n nhau khi tham gia ho t đ ng kinh doanh, th ng m i. Trong quanợ ậ ẫ ạ ộ ươ ạ  
h  kinh doanh th ng m i quy n và nghĩa v  c a các ch  th  luôn t ng x ng v iệ ươ ạ ề ụ ủ ủ ể ươ ứ ớ  
nhau trên c  s  th a thu n, bình đ ng v i m c đích t i đa là l i ích kinh t . Vì v y, cácơ ở ỏ ậ ẳ ớ ụ ố ợ ế ậ  
tranh ch p phát sinh s  có nguy c  đe d a và nh h ng x u đ n quy n, l i ích c aấ ẽ ơ ọ ả ưở ấ ế ề ợ ủ  
các bên trong đi u ki n l i ích kinh t  c a các bên ph  thu c và nh h ng l n nhau.ề ệ ợ ế ủ ụ ộ ả ưở ẫ

Th  ba,ứ  tranh ch p kinh doanh, th ng m i phát sinh, phát tri n g n li n v iấ ươ ạ ể ắ ề ớ  
các ho t đ ng kinh doanh, th ng m i. Ho t đ ng kinh doanh th ng m i v n r t đaạ ộ ươ ạ ạ ộ ươ ạ ố ấ  
d ng, ch u s  tác đ ng, đi u ti t c a các quy lu t và y u t  riêng c a th  tr ng, ch ngạ ị ự ộ ề ế ủ ậ ế ố ủ ị ườ ẳ  
h n nh  quy lu t cung c u, s  bi n đ i không ng ng c a giá c ... Nh ng tranh ch pạ ư ậ ầ ự ế ổ ừ ủ ả ữ ấ  
phát sinh trong các ho t đ ng kinh doanh, th ng m i cũng vì th  mà có nh ng bi nạ ộ ươ ạ ế ữ ế  
đ i linh ho t v  hình th c bi u hi n, v  tính ch t m c đ  và đòi h i, cách th c gi iổ ạ ề ứ ể ệ ề ấ ứ ộ ỏ ứ ả  
quy t c a các bên.ế ủ

2. Yêu c u và nh ng ph ng th c gi i quy t tranh ch pầ ữ ươ ứ ả ế ấ

2.1. Yêu c u gi i quy t tranh ch p kinh doanh, th ng m iầ ả ế ấ ươ ạ

Xu t phát t  nh ng tính ch t, đ c đi m c a các tranh ch p kinh doanhấ ừ ữ ấ ặ ể ủ ấ , th ngươ  
m i, vi c gi i quy t nh ng tranh ch p kinh doanh, th ng m i c n ph i đ t đ cạ ệ ả ế ữ ấ ươ ạ ầ ả ạ ượ  
nh ng yêu c u nh t đ nh.ữ ầ ấ ị

M t là,ộ  Tranh ch p ph i đ c gi i quy t m t cách k p th i, kh n tr ng đ  cóấ ả ượ ả ế ộ ị ờ ẩ ươ ể  
th  t n d ng đ c nh ng c  h i kinh doanh, lo i tr  nh ng r i ro t  tác đ ng c a thể ậ ụ ượ ữ ơ ộ ạ ừ ữ ủ ừ ộ ủ ị 
tr ng. ườ

Hai là, Ph i b o đ m gi  đ c bí m t c a ho t đ ng kinh doanh cũng nh  ả ả ả ữ ượ ậ ủ ạ ộ ư uy 
tín c a các bên trong quan h  tranh ch p. Cho dù có tranh ch p, nh ng đây là nh ngủ ệ ấ ấ ư ữ  
tranh ch p v  l i ích kinh t  nên các bên có xu h ng t  th ng l ng đ  gi i quy t.ấ ề ợ ế ướ ự ươ ượ ể ả ế  
Các ph ng th c gi i quy t tranh ch p có s  xu t hi n, can thi p c a bên th  ba chươ ứ ả ế ấ ự ấ ệ ệ ủ ứ ỉ 
đ c s  d ng khi không th  gi i quy t b ng t  th ng l ng.ượ ử ụ ể ả ế ằ ự ươ ượ

Ba là, Vi c gi i quy t tranh ch p ph i có chi phí h p lý v  th i gian, c  h i vàệ ả ế ấ ả ợ ề ờ ơ ộ  
chi phí ti n b c. M i bên đ u có quy n cân nh c, so sánh gi a cái đ c và nh ng chiề ạ ỗ ề ề ắ ữ ượ ữ  
phí ph i b  ra đ  gi i quy t tranh ch p, l i ích kinh t  và s  n đ nh quan h  kinhả ỏ ể ả ế ấ ợ ế ự ổ ị ệ  
doanh đ  t  đó l a ch n ph ng th c và đ a ra yêu c u gi i quy t tranh ch p. Tranhể ừ ự ọ ươ ứ ư ầ ả ế ấ  
ch p trong kinh doanh ch  đ c gi i quy t th a đáng khi các bên đã tìm ra ph ng ánấ ỉ ượ ả ế ỏ ươ  
dung hòa đ c các l i ích, l i ích kinh t  c a các bên và l i ích các m t c a cùng m tượ ợ ợ ế ủ ợ ặ ủ ộ  
bên.  

2.2. Ph ng th c gi i quy t tranh ch p kinh doanh, th ng m i ươ ứ ả ế ấ ươ ạ

Vi c l a ch n ph ng th c gi i quy t tranh ch p nói riêng cũng nh  m i v nệ ự ọ ươ ứ ả ế ấ ư ọ ấ  
đ  liên quan đ n quá trình gi i quy t các tranh ch p trong kinh doanhề ế ả ế ấ , th ng m i nóiươ ạ  
chung d a trên nguyên t c quan tr ng là quy n t  đ nh đo t c a các bên. C  quan nhàự ắ ọ ề ự ị ạ ủ ơ  
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n c và tr ng tài th ng m i ch  can thi p theo yêu c u c a các bên tranh ch p. K  cướ ọ ươ ạ ỉ ệ ầ ủ ấ ể ả 
khi Toà án ho c tr ng tài đã can thi p thì trong quá trình t  t ng, quy n t  đ nh đo tặ ọ ệ ố ụ ề ự ị ạ  
bi u hi n b ng nh ng hành vi đ n ph ng ho c th a thu n c a các bên v n luônể ệ ằ ữ ơ ươ ặ ỏ ậ ủ ẫ  
đ c ghi nh n và tôn tr ng. Quy n t  đ nh đo t c a các bên đ c coi là m t n i dungượ ậ ọ ề ự ị ạ ủ ượ ộ ộ  
c a quy n t  do kinh doanh và đ c pháp lu t b o h . Pháp lu t hi n hành c a Vi tủ ề ự ượ ậ ả ộ ậ ệ ủ ệ  
Nam, trong các văn b n pháp lu t qu c gia cũng nh  trong các Đi u c qu c t  màả ậ ố ư ề ướ ố ế  
Vi t Nam là thành viên đ u đã ghi nh n nguyên t c này.ệ ề ậ ắ

Theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành, các ph ng th c gi i quy t tranh ch pị ủ ậ ệ ươ ứ ả ế ấ  
trong kinh doanh, th ng m i bao g m:ươ ạ ồ

- Th ng l ng;ươ ượ

- Hòa gi i;ả

- Tr ng tài th ng m i;ọ ươ ạ

- Tòa án nhân dân.

Th ng l ng là ph ng th c t t nh t đ  gi i quy t các tranh ch p trong kinhươ ượ ươ ứ ố ấ ể ả ế ấ  
doanh vì nó đáp ng đ c nh ng yêu c u nh  đã nêu trên. Th ng l ng là ph ngứ ượ ữ ầ ư ươ ượ ươ  
th c đ c các bên tranh ch p t  nguy n l a ch n tr c tiên và trong th c ti n, ph nứ ượ ấ ự ệ ự ọ ướ ự ễ ầ  
l n tranh ch p trong kinh doanh đ c gi i quy t b ng ph ng th c này. Nhà n cớ ấ ượ ả ế ằ ươ ứ ướ  
khuy n khích áp d ng ph ng th c t  th ng l ng đ  gi i quy t tranh ch p trên tinhế ụ ươ ứ ự ươ ượ ể ả ế ấ  
th n hoàn toàn tôn tr ng quy n th a thu n c a các bên. Chính vì v y, pháp lu t khôngầ ọ ề ỏ ậ ủ ậ ậ  
đ a ra b t c  quy đ nh nào cho ph ng th c t  th ng l ng.ư ấ ứ ị ươ ứ ự ươ ượ

Hòa gi i là ph ng th c gi i quy t tranh ch p có s  tham gia c a bên th  ba làả ươ ứ ả ế ấ ự ủ ứ  
cá nhân ho c t  ch c đóng vai trò là trung gian hòa gi i đ  h  tr  các bên gi i quy tặ ổ ứ ả ể ỗ ợ ả ế  
tranh ch p. K t qu  hòa gi i ph  thu c vào thi n chí c a các bên tranh ch p và uy tín,ấ ế ả ả ụ ộ ệ ủ ấ  
kinh nghi m, k  năng c a trung gian hòa gi i.  Quy t đ nh cu i cùng c a vi c gi iệ ỹ ủ ả ế ị ố ủ ệ ả  
quy t tranh ch p không ph i c a trung gian hòa gi i mà hoàn toàn ph  thu c các bênế ấ ả ủ ả ụ ộ  
tranh ch p. Trung gian hòa gi i có nh ng l i th  nh t đ nh đ i v i vi c gi i quy t cácấ ả ữ ợ ế ấ ị ố ớ ệ ả ế  
tranh ch p kinh doanh th ng m i có n i dung ph c t p, các bên ít hi u bi t đ i v iấ ươ ạ ộ ứ ạ ể ế ố ớ  
nhau.  Vi t Nam, th c ti n  ph ng th c này ít đ c áp d ngỞ ệ ự ễ ươ ứ ượ ụ

Khác v i hai ph ng th c gi i quy t tranh ch p kinh doanh th ng m i: th ngớ ươ ứ ả ế ấ ươ ạ ươ  
l ng và hòa gi i ch  y u do các bên t  đ nh đo t không thông qua c  quan tài phán cóượ ả ủ ế ự ị ạ ơ  
th m quy n gi i quy t tranh ch p. Hai ph ng th c gi i quy t tranh ch p: tr ng tàiẩ ề ả ế ấ ươ ứ ả ế ấ ọ  
th ng m i và tòa án nhân dân ph i thông qua c  quan tài phán có th m quy n gi iươ ạ ả ơ ẩ ề ả  
quy t tranh ch p và ph i tuân theo trình t , th  t c t  t ng theo quy đ nh c a pháp lu t.ế ấ ả ự ủ ụ ố ụ ị ủ ậ

Vi c l a ch n ph ng th c gi i quy t tranh ch p b ng tr ng tài th ng m i cóệ ự ọ ươ ứ ả ế ấ ằ ọ ươ ạ  
m t s  u đi m nh  tính chung th m và hi u l c c a quy t đ nh tr ng tài đ i v i vi cộ ố ư ể ư ẩ ệ ự ủ ế ị ọ ố ớ ệ  
gi i quy t tranh ch p; tính bí m t; tính liên t c; tính linh ho t; ti t ki m th i gian;ả ế ấ ậ ụ ạ ế ệ ờ  
không b  ràng bu c b i nguyên t c lãnh th , các bên có quy n l a ch n mô hình tr ngị ộ ở ắ ổ ề ự ọ ọ  
tài, l a ch n tr ng tài viên đ  gi i quy t v  tranh ch p, duy trì đ c quan h  đ i tác;ự ọ ọ ể ả ế ụ ấ ượ ệ ố  
tr ng tài cho phép các bên s  d ng đ c kinh nghi m c a các chuyên gia.ọ ử ụ ượ ệ ủ

Vi c gi i quy t tranh ch p qua Toà án cũng có nhi u l i th , nh  (i) Toà án làệ ả ế ấ ề ợ ế ư  
c  quan đ i di n cho quy n l c t  pháp c a Nhà n c nên các quy t đ nh, b n án c aơ ạ ệ ề ự ư ủ ướ ế ị ả ủ  
Toà án mang tính c ng ch  thi hành đ i v i các bên; (ii) v i nguyên t c hai c p xétưỡ ế ố ớ ớ ắ ấ  
x , nh ng sai sót trong quá trình gi i quy t tranh ch p có kh  năng đ c phát hi n vàử ữ ả ế ấ ả ượ ệ  
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kh c ph c k p th i; (iii) v i đi u ki n th c t   Vi t Nam, thì án phí Toà án th p h nắ ụ ị ờ ớ ề ệ ự ế ở ệ ấ ơ  
l  phí Tr ng tài. Tuy nhiên, vi c gi i quy t tranh ch p qua Toà án cũng b c l  m t sệ ọ ệ ả ế ấ ộ ộ ộ ố 
h n ch  nh t đ nh mà đáng k  nh t là th  t c Toà án quá ch t ch  làm th i gian gi iạ ế ấ ị ể ấ ủ ụ ặ ẽ ờ ả  
quy t tranh ch p th ng b  kéo dài; kh  năng tác đ ng lên quá trình t  t ng c a các bênế ấ ườ ị ả ộ ố ụ ủ  
là r t h n ch .ấ ạ ế

3. Gi i quy t tranh ch p t i Tr ng tài th ng m iả ế ấ ạ ọ ươ ạ

3.1. Các t  ch c Tr ng tài th ng m i  Vi t Namổ ứ ọ ươ ạ ở ệ

Hi n t i,  Vi t Nam có các t  ch c Tr ng tài th ng m i sau đây:ệ ạ ở ệ ổ ứ ọ ươ ạ

- Các Trung tâm Tr ng tài đ c thành l p t i Thành ph  Hà N i, Thành ph  Đàọ ượ ậ ạ ố ộ ố  
N ng và Thành ph  H  Chí Minh. Căn c  vào tình hình phát tri n kinh t  - xã h i c aẵ ố ồ ứ ể ế ộ ủ  
đ a ph ng, t i các đ a ph ng khác có th  thành l p thêm các Trung tâm Tr ng tài.ị ươ ạ ị ươ ể ậ ọ  
Các Trung tâm Tr ng tài này đ c thành l p và ho t đ ng theo Pháp l nh Tr ng tàiọ ượ ậ ạ ộ ệ ọ  
th ng m i ngày 25/02/2003 và Ngh  đ nh s  25/2004/NĐ-CP ngày 15/01/2004 c aươ ạ ị ị ố ủ  
Chính ph  quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh Tr ng tài th ng m i.ủ ị ế ệ ọ ươ ạ

- Các Trung tâm Tr ng tài kinh t  thành l p t i các t nh, thành ph  tr c thu cọ ế ậ ạ ỉ ố ự ộ  
trung ng theo Ngh  đ nh s  116/CP ngày 05/9/1994 c a Chính ph  v  t  ch c và ho tươ ị ị ố ủ ủ ề ổ ứ ạ  
đ ng c a Tr ng tài kinh t . Tr c đây, đã có 6 Trung tâm Tr ng tài kinh t  đ c thànhộ ủ ọ ế ướ ọ ế ượ  
l p v i th m quy n là gi i quy t các tranh ch p kinh t  không có y u t  qu c t . Sậ ớ ẩ ề ả ế ấ ế ế ố ố ế ự 
ra đ i c a các Trung tâm Tr ng tài kinh t  v i tính ch t và t  t ng tr ng tài hoàn toànờ ủ ọ ế ớ ấ ố ụ ọ  
khác, đ ng th i cũng đ  thay th  cho h  th ng Tr ng tài kinh t  nhà n c đã t n t iồ ờ ể ế ệ ố ọ ế ướ ồ ạ  
nhi u năm tr c đó (đ c gi i th  t  tháng 7/1994).ề ướ ượ ả ể ừ

- Trung tâm Tr ng tài qu c t  Vi t Nam bên c nh Phòng Th ng m i và Côngọ ố ế ệ ạ ươ ạ  
nghi p Vi t Nam-VIAC (trên c  s  h p nh t H i đ ng Tr ng tài Ngo i th ng và H iệ ệ ơ ở ợ ấ ộ ồ ọ ạ ươ ộ  
đ ng Tr ng tài Hàng h i), đ c thành l p và ho t đ ng theo Quy t đ nh s  204/TTgồ ọ ả ượ ậ ạ ộ ế ị ố  
ngày 28/4/1993 c a Th  t ng Chính ph  v  t  ch c Trung tâm Tr ng tài qu c t  Vi tủ ủ ướ ủ ề ổ ứ ọ ố ế ệ  
Nam và Quy t đ nh s  114/TTg ngày 16/02/1996 c a Th  t ng Chính ph  v  vi c mế ị ố ủ ủ ướ ủ ề ệ ở 
r ng th m quy n gi i quy t các tranh ch p c a Trung tâm Tr ng tài qu c t  Vi t Nam.ộ ẩ ề ả ế ấ ủ ọ ố ế ệ

Các Trung tâm Tr ng tài kinh t  và Trung tâm Tr ng tài qu c t  Vi t Nam là cácọ ế ọ ố ế ệ  
Trung tâm Tr ng tài đ c thành l p tr c ngày Pháp l nh Tr ng tài th ng m i cóọ ượ ậ ướ ệ ọ ươ ạ  
hi u l c (01/7/2003) không ph i làm th  t c thành l p l i nh ng ph i s a đ i, b  sungệ ự ả ủ ụ ậ ạ ư ả ử ổ ổ  
Đi u l , Quy t c t  t ng tr ng tài cho phù h p v i quy đ nh c a Pháp l nh Tr ng tàiề ệ ắ ố ụ ọ ợ ớ ị ủ ệ ọ  
th ng m i trong th i h n 12 tháng k  t  ngày 01/7/2003.ươ ạ ờ ạ ể ừ

Theo Pháp l nh tr ng tài th ng m i năm 2003, hi n nay tr ng tài th ng m i ệ ọ ươ ạ ệ ọ ươ ạ ở 
Vi t Nam đ c t  ch c theo hai mô hình: Tr ng tài th ng tr c v i hình th c thànhệ ượ ổ ứ ọ ườ ự ớ ứ  
l p là Trung tâm tr ng tài th ng m i. Tuy nhiên, th c t   Vi t Nam hi n nay, cácậ ọ ươ ạ ự ế ở ệ ệ  
trung tâm tr ng tài th ng m i đang ho t đ ng ch  y u đ c thành l p  tr c khiọ ươ ạ ạ ộ ủ ế ượ ậ ướ  
Pháp l nh tr ng tài th ng m i đ c ban hành. Mô hình tr ng tài th  hai là tr ng tài vệ ọ ươ ạ ượ ọ ứ ọ ụ 
vi c, mô hình tr ng tài này không có tr  s  th ng tr c, ch  gi i quy t các v  vi c theoệ ọ ụ ở ườ ự ỉ ả ế ụ ệ  
yêu c u và t  gi i tán khi gi i quy t xong. Th c ti n  Vi t Nam, mô hình tr ng tàiầ ự ả ả ế ự ễ ở ệ ọ  
này ít ho t đ ng.ạ ộ

Có m t s  đi m c n chú ý đ i v i các bên tranh ch p trong vi c s  d ng d chộ ố ể ầ ố ớ ấ ệ ử ụ ị  
v  t  các t  ch c tr ng tài th ng m i c a Vi t Nam. M t là, t t c  các t  ch c tr ngụ ừ ổ ứ ọ ươ ạ ủ ệ ộ ấ ả ổ ứ ọ  
tài th ng m i hi n nay đ u là các t  ch c phi chính ph , là các t  ch c xã h i-nghươ ạ ệ ề ổ ứ ủ ổ ứ ộ ề 
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nghi p, tham gia gi i quy t các tranh ch p theo s  th a thu n, yêu c u c a các bên.ệ ả ế ấ ự ỏ ậ ầ ủ  
Trong ho t đ ng, các t  ch c tr ng tài th ng m i hi n nay không đ c nhân danhạ ộ ổ ứ ọ ươ ạ ệ ượ  
quy n l c nhà n c, hoàn toàn khác v i ho t đ ng c a h  th ng Tr ng tài kinh t  nhàề ự ướ ớ ạ ộ ủ ệ ố ọ ế  
n c tr c đây. Hai là, các t  ch c tr ng tài th ng m i này ph n l n là nh ng tướ ướ ổ ứ ọ ươ ạ ầ ớ ữ ổ 
ch c tr ng tài th ng tr c. Các Trung tâm Tr ng tài có t  cách pháp nhân, có con d uứ ọ ườ ự ọ ư ấ  
và tài kho n riêng, có tr  s , có th  có chi nhánh, văn phòng đ i di n, có Đi u l , Quyả ụ ở ể ạ ệ ề ệ  
t c t  t ng tr ng tài, có Ban đi u hành v i danh sách các Tr ng tài viên, t n t i đ c l pắ ố ụ ọ ề ớ ọ ồ ạ ộ ậ  
v i các tranh ch p. ớ ấ

3.2. Th m quy n c a Tr ng tài th ng m iẩ ề ủ ọ ươ ạ

Tr ng tài th ng m i có th m quy n gi i quy t các v  tranh ch p phát sinhọ ươ ạ ẩ ề ả ế ụ ấ  
trong ho t đ ng th ng m i. “Ho t đ ng th ng m i là vi c th c hi n m t hay nhi uạ ộ ươ ạ ạ ộ ươ ạ ệ ự ệ ộ ề  
hành vi th ng m i c a cá nhân, t  ch c kinh doanh bao g m mua bán hàng hoá, cungươ ạ ủ ổ ứ ồ  

ng d ch v ; phân ph i, đ i di n, đ i lý th ng m i; ký g i, cho thuê; thuê mua; xâyứ ị ụ ố ạ ệ ạ ươ ạ ử  
d ng; t  v n; k  thu t; li-xăng; đ u t ; tài chính, ngân hàng; b o hi m; thăm dò, khaiự ư ấ ỹ ậ ầ ư ả ể  
thác; v n chuy n hàng hoá, hành khách b ng đ ng hàng không, đ ng bi n, đ ngậ ể ằ ườ ườ ể ườ  
s t, đ ng b  và các hành vi th ng m i khác theo quy đ nh c a pháp lu t” (Đi u 2ắ ườ ộ ươ ạ ị ủ ậ ề  
Kho n 3 Pháp l nh Tr ng tài th ng m i ngày 25ả ệ ọ ươ ạ /02/2003).

Nh  v y, thu c th m quy n gi i quy t c a Tr ng tài th ng m i là các vư ậ ộ ẩ ề ả ế ủ ọ ươ ạ ụ 
tranh ch p mà trong đó các bên tranh ch p là nh ng cá nhân kinh doanh ho c t  ch cấ ấ ữ ặ ổ ứ  
kinh doanh (các bên tranh ch p đ u có đăng ký kinh doanh) và tr c ho c sau khi x y raấ ề ướ ặ ả  
tranh ch p các bên có th a thu n tr ng tài.ấ ỏ ậ ọ

Tr ng t  t ng tr ng tài th ng m i, ng i ta phân bi t các tranh ch p có y u tọ ố ụ ọ ươ ạ ườ ệ ấ ế ố 
n c ngoài đ  xác đ nh áp d ng pháp lu t c a Vi t Nam hay c a n c ngoài khi gi iướ ể ị ụ ậ ủ ệ ủ ướ ả  
quy t tranh ch p. Tranh ch p có y u t  n c ngoài là tranh ch p phát sinh trong ho tế ấ ấ ế ố ướ ấ ạ  
đ ng th ng m i có m t trong các y u t  sau đây:ộ ươ ạ ộ ế ố

- M t bên ho c các bên là ng i n c ngoài, pháp nhân n c ngoài tham gia.ộ ặ ườ ướ ướ

- Căn c  đ  xác l p, thay đ i, ch m d t quan h  có tranh ch p phát sinh  n cứ ể ậ ổ ấ ứ ệ ấ ở ướ  
ngoài.

- Tài s n liên quan đ n tranh ch p đó  n c ngoài.ả ế ấ ở ướ

N u v  tranh ch p đã có th a thu n tr ng tài mà m t bên kh i ki n t i Tòa ánế ụ ấ ỏ ậ ọ ộ ở ệ ạ  
thì  Tòa án ph i t  ch i th  lý, tr  tr ng h p th a thu n tr ng tài vô hi u.ả ừ ố ụ ừ ườ ợ ỏ ậ ọ ệ

3.3. Nguyên t c c a t  t ng tr ng tài th ng m iắ ủ ố ụ ọ ươ ạ

T  t ng tr ng tài khác v i t  t ng Tòa án  nh ng nguyên t c áp d ng trong quáố ụ ọ ớ ố ụ ở ữ ắ ụ  
trình gi i quy t tranh ch p. Vi c gi i quy t tranh ch p b ng ph ng th c tr ng tàiả ế ấ ệ ả ế ấ ằ ươ ứ ọ  
ph i th c hi n nh ng nguyên t c c  b n sau đây:ả ự ệ ữ ắ ơ ả

a. Tranh ch p đ c gi i quy t t i  tr ng tài n u tr c ho c sau khi x y raấ ượ ả ế ạ ọ ế ướ ặ ả  
tranh ch p các bên có th a thu n tr ng tàiấ ỏ ậ ọ

Th a thu n tr ng tài là văn b n ho c th , đi n báo, telex, fax, th  đi n t  ho cỏ ậ ọ ả ặ ư ệ ư ệ ử ặ  
hình th c văn b n khác th  hi n rõ ý chí c a các bên gi i quy t v  tranh ch p b ngứ ả ể ệ ủ ả ế ụ ấ ằ  
tr ng tài. Th a thu n tr ng tài ph i đ c l p thành văn b n, có th  là đi u kho nọ ỏ ậ ọ ả ượ ậ ả ể ề ả  
tr ng tài trong h p đ ng ho c là m t th a thu n riêng. Tr ng h p th a thu n tr ng tàiọ ợ ồ ặ ộ ỏ ậ ườ ợ ỏ ậ ọ  
n m trong h p đ ng thì đi u kho n tr ng tài t n t i đ c l p v i h p đ ng. Vi c thayằ ợ ồ ề ả ọ ồ ạ ộ ậ ớ ợ ồ ệ  
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đ i, gia h n, h y b  h p đ ng, s  vô hi u c a h p đ ng không nh h ng đ n hi uổ ạ ủ ỏ ợ ồ ự ệ ủ ợ ồ ả ưở ế ệ  
l c c a đi u kho n tr ng tài.ự ủ ề ả ọ

 Th a thu n tr ng tài là đi u ki n tiên quy t cho vi c gi i quy t tranh ch pỏ ậ ọ ề ệ ế ệ ả ế ấ  
b ng ph ng th c tr ng tài ph i là th a thu n tr ng tài có hi u l c pháp lý. Th aằ ươ ứ ọ ả ỏ ậ ọ ệ ự ỏ  
thu n tr ng tài b  coi là vô hi u trong nh ng tr ng h p sau đây: ậ ọ ị ệ ữ ườ ợ

- Tranh ch p phát sinh không thu c ho t đ ng th ng m i;ấ ộ ạ ộ ươ ạ

- Ng i ký th a thu n tr ng tài không có th m quy n ký k t theo quy đ nh c aườ ỏ ậ ọ ẩ ề ế ị ủ  
pháp lu t;ậ

- M t bên ký k t th a thu n tr ng tài không có năng l c hành vi dân s  đ y đ ; ộ ế ỏ ậ ọ ự ự ầ ủ

- Th a thu n tr ng tài không có quy đ nh ho c quy đ nh không rõ đ i t ng tranhỏ ậ ọ ị ặ ị ố ượ  
ch p, t  ch c tr ng tài có th m quy n gi i quy t v  tranh ch p mà sau đó các bênấ ổ ứ ọ ẩ ề ả ế ụ ấ  
không có th a thu n b  sung; ỏ ậ ổ

- Th a thu n tr ng tài không đ c l p thành văn b n.ỏ ậ ọ ượ ậ ả

b. Hình th c gi i quy t tranh ch p b ng H i đ ng Tr ng tàiứ ả ế ấ ằ ộ ồ ọ

Tranh ch p gi a các bên đ c gi i quy t b ng H i đ ng Tr ng tàiấ ữ ượ ả ế ằ ộ ồ ọ . Tùy theo 
t ng v  tranh ch p mà các bên th a thu n H i đ ng Tr ng tài có m t tr ng tài viên duyừ ụ ấ ỏ ậ ộ ồ ọ ộ ọ  
nh t ho c ba Tr ng tài viên.ấ ặ ọ  Có hai lo i H i đ ng Tr ng tài là H i đ ng Tr ng tài doạ ộ ồ ọ ộ ồ ọ  
Trung tâm Tr ng tài t  ch c và H i đ ng Tr ng tài do các bên thành l p. Đ i v i H iọ ổ ứ ộ ồ ọ ậ ố ớ ộ  
đ ng Tr ng tài do Trung tâm Tr ng tài t  ch c, tr ng tài viên ph i đ c ch n trongồ ọ ọ ổ ứ ọ ả ượ ọ  
danh sách Tr ng tài viên c a Trung tâm Tr ng tài mà các bên đã l a ch n và yêu c uọ ủ ọ ự ọ ầ  
gi i quy t v  tranh ch p. Đ i v i H i đ ng tr ng tài do các bên thành l p (th ng g iả ế ụ ấ ố ớ ộ ồ ọ ậ ườ ọ  
là tr ng tài v  vi c, t  gi i th  sau khi k t thúc gi i quy t v  tranh ch p). Tr ng tàiọ ụ ệ ự ả ể ế ả ế ụ ấ ọ  
viên có th  thu c danh sách ho c ngoài danh sách Tr ng tài viên c a các Trung tâmể ộ ặ ọ ủ  
Tr ng tài c a Vi t Nam.ọ ủ ệ

Lo i H i đ ng Tr ng tài c  th  s  d ng đ  gi i quy t v  tranh ch p do các bênạ ộ ồ ọ ụ ể ử ụ ể ả ế ụ ấ  
l a ch n. ự ọ

c. Khi gi i quy t tranh ch p, Tr ng tài viên ph i đ c l p, khách quan, vô t ,ả ế ấ ọ ả ộ ậ ư  
ph i căn c  vào pháp lu t và tôn tr ng th a thu n c a các bênả ứ ậ ọ ỏ ậ ủ

Công dân Vi t Nam đ c làm Tr ng tài viên n u có đ  nh ng đi u ki n sauệ ượ ọ ế ủ ữ ề ệ  
đây:

- Có năng l c hành vi dân s  đ y đ ;ự ự ầ ủ

- Có ph m ch t đ o đ c t t, trung th c, vô t , khách quan;ẩ ấ ạ ứ ố ự ư

- Có b ng đ i h c và đã qua th c t  công tác theo ngành h c đã h c t  năm nămằ ạ ọ ự ế ọ ọ ừ  
tr  lên.ở

Ng i đang b  qu n ch  hành chính, đang b  truy c u trách nhi m hình s  ho cườ ị ả ế ị ứ ệ ự ặ  
đã b  k t án mà ch a đ c xóa án tích, Th m phán, Ki m sát viên, Đi u tra viên, Ch pị ế ư ượ ẩ ể ề ấ  
hành viên, công ch c đang công tác t i Tòa án nhân dân, Vi n ki m sát nhân dân, cứ ạ ệ ể ơ 
quan đi u tra, c  quan thi hành án không đ c làm Tr ng tài viên.ề ơ ượ ọ

Tr ng tài viên ph i t  ch i gi i quy t v  tranh ch p trong nh ng tr ng h p sọ ả ừ ố ả ế ụ ấ ữ ườ ợ ự 
tham gia c a mình không b o đ m tính ủ ả ả  đ c l p, khách quan, vô t . ộ ậ ư
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Trong quá trình t  t ng tr ng tài, quy n t  đ nh đo t c a các bên đ c tôn tr ngố ụ ọ ề ự ị ạ ủ ượ ọ  
thông qua nh ng quy đ nh các bên có th  t  hòa gi i ho c yêu c u H i đ ng tr ng tàiữ ị ể ự ả ặ ầ ộ ồ ọ  
ti n hành hòa gi i. Nh ng th a thu n c a các bên qua hòa gi i đ c H i đ ng Tr ngế ả ữ ỏ ậ ủ ả ượ ộ ồ ọ  
tài ch p thu n, k  c  nh ng th a thu n trong phiên h p gi i quy t v  tranh ch p tr cấ ậ ể ả ữ ỏ ậ ọ ả ế ụ ấ ướ  
khi H i đ ng Tr ng tài ra Quy t đ nh tr ng tài.ộ ồ ọ ế ị ọ

d. Nguyên t c áp d ng pháp lu t đ  gi i quy t v  tranh ch pắ ụ ậ ể ả ế ụ ấ

- Đ i v i v  tranh ch p gi a các bên Vi t Nam, H i đ ng Tr ng tài áp d ngố ớ ụ ấ ữ ệ ộ ồ ọ ụ  
pháp lu t c a Vi t Nam đ  gi i quy t tranh ch p.ậ ủ ệ ể ả ế ấ

- Đ i v i v  tranh ch p có y u t  n c ngoài, H i đ ng Tr ng tài áp d ng phápố ớ ụ ấ ế ố ướ ộ ồ ọ ụ  
lu t do các bên l a ch n. Tr ng h p các bên không l a ch n đ c pháp lu t đ  gi iậ ự ọ ườ ợ ự ọ ượ ậ ể ả  
quy t v  tranh ch p thì H i đ ng Tr ng tài quy t đ nh. Ngoài ra, có riêng m t s  quyế ụ ấ ộ ồ ọ ế ị ộ ố  
đ nh v  ch n Tr ng tài viên, Tòa án ch  đ nh Tr ng tài viên và đ a đi m gi i quy t vị ề ọ ọ ỉ ị ọ ị ể ả ế ụ 
tranh ch p t i Đi u 49 Pháp l nh Tr ng tài th ng m i.ấ ạ ề ệ ọ ươ ạ

- Trong tr ng h p đi u c qu c t  mà Vi t Nam là thành viên có quy đ nhườ ợ ề ướ ố ế ệ ị  
khác v i quy đ nh c a Pháp l nh Tr ng tài th ng m i nói riêng và c a pháp lu t Vi tớ ị ủ ệ ọ ươ ạ ủ ậ ệ  
Nam nói chung thì áp d ng quy đ nh c a đi u c qu c t .ụ ị ủ ề ướ ố ế

3.4. Các giai đo n c a t  t ng tr ng tài th ng m iạ ủ ố ụ ọ ươ ạ

T  t ng tr ng tài có th  khái quát thành nh ng giai đo n c  b n sau đây:ố ụ ọ ể ữ ạ ơ ả

a. Kh i ki n ở ệ

Tùy theo lo i H i đ ng Tr ng tài mà các bên đã l a ch n, nguyên đ n g i đ nạ ộ ồ ọ ự ọ ơ ử ơ  
ki n đ n Trung tâm Tr ng tài ho c g i cho b  đ n. Kèm theo đ n ki n ph i có b nệ ế ọ ặ ử ị ơ ơ ệ ả ả  
chính ho c b n sao th a thu n tr ng tài, b n chính ho c b n sao các tài li u ch ng c .ặ ả ỏ ậ ọ ả ặ ả ệ ứ ứ  
B  đ n ph i g i b n t  b o v  cho Trung tâm Tr ng tài ho c g i cho nguyên đ n.ị ơ ả ử ả ự ả ệ ọ ặ ử ơ

Nguyên đ n ph i n p t m ng phí tr ng tài và bên thua ki n ph i ch u phí tr ngơ ả ộ ạ ứ ọ ệ ả ị ọ  
tài, tr  tr ng h p các bên có th a thu n khác.ừ ườ ợ ỏ ậ

Th i hi u kh i ki n gi i quy t v  tranh ch p b ng tr ng tài đ c xác đ nh nhờ ệ ở ệ ả ế ụ ấ ằ ọ ượ ị ư 
sau: Đ i v i v  tranh ch p mà pháp lu t có quy đ nh th i hi u kh i ki n thì th i hi uố ớ ụ ấ ậ ị ờ ệ ở ệ ờ ệ  
kh i ki n th c hi n theo quy đ nh đó c a pháp lu t. Đ i v i v  tranh ch p mà phápở ệ ự ệ ị ủ ậ ố ớ ụ ấ  
lu t không quy đ nh th i hi u kh i ki n thì th i hi u kh i ki n gi i quy t v  tranhậ ị ờ ệ ở ệ ờ ệ ở ệ ả ế ụ  
ch p b ng tr ng tài là hai năm, k  t  ngày x y ra tranh ch p, tr  tr ng h p b t khấ ằ ọ ể ừ ả ấ ừ ườ ợ ấ ả 
kháng.

Đ a đi m gi i quy t v  tranh ch p do các bên th a thu n, n u không có th aị ể ả ế ụ ấ ỏ ậ ế ỏ  
thu n thì H i đ ng Tr ng tài quy t đ nh nh ng ph i b o đ m thu n ti n cho các bênậ ộ ồ ọ ế ị ư ả ả ả ậ ệ  
trong vi c gi i quy t.ệ ả ế

b. Thành l p và ho t đ ng c a H i đ ng Tr ng tàiậ ạ ộ ủ ộ ồ ọ

Tr ng h p H i đ ng Tr ng tài có ba Tr ng tài viên thì nguyên đ n và b  đ nườ ợ ộ ồ ọ ọ ơ ị ơ  
(ho c các b  đ n) m i bên ch n m t Tr ng tài viên. Hai Tr ng tài viên này s  ch nặ ị ơ ỗ ọ ộ ọ ọ ẽ ọ  
Tr ng tài viên th  ba làm Ch  t ch H i đ ng Tr ng tài.ọ ứ ủ ị ộ ồ ọ

H i đ ng Tr ng tài nghiên c u h  s , th c hi n nh ng ho t đ ng c  th  đ  xácộ ồ ọ ứ ồ ơ ự ệ ữ ạ ộ ụ ể ể  
minh s  vi c n u th y c n thi t, thu th p ch ng c .ự ệ ế ấ ầ ế ậ ứ ứ
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Trong quá trình t  t ng tr ng tài, các bên có th  khi u n i đ  xem xét Th aố ụ ọ ể ế ạ ể ỏ  
thu n tr ng tài, th m quy n c a H i đ ng Tr ng tài. Các bên có th  t  hòa gi i ho cậ ọ ẩ ề ủ ộ ồ ọ ể ự ả ặ  
yêu c u H i đ ng Tr ng tài hòa gi i, có quy n yêu c u áp d ng m t ho c m t s  bi nầ ộ ồ ọ ả ề ầ ụ ộ ặ ộ ố ệ  
pháp kh n c p t m th i sau:ẩ ấ ạ ờ

- B o toàn ch ng c  trong tr ng h p ch ng c  đang b  tiêu h y ho c có nguyả ứ ứ ườ ợ ứ ứ ị ủ ặ  
c  b  tiêu h y;ơ ị ủ

- Kê biên tài s n tranh ch p;ả ấ

- C m chuy n d ch tài s n tranh ch p;ấ ể ị ả ấ

- C m thay đ i hi n tr ng tài s n tranh ch p;ấ ổ ệ ạ ả ấ

- Kê biên và niêm phong tài s n  n i g i gi ;ả ở ơ ử ữ

- Phong t a tài kho n t i ngân hàng.ỏ ả ạ

B  đ n có quy n ki n l i nguyên đ n v  nh ng v n đ  có liên quan đ n yêuị ơ ề ệ ạ ơ ề ữ ấ ề ế  
c u c a nguyên đ n.ầ ủ ơ

c. Phiên h p gi i quy t tranh ch p và Quy t đ nh tr ng tàiọ ả ế ấ ế ị ọ

Phiên h p gi i quy t v  tranh ch p không công khai. Tr ng h p có s  đ ng ýọ ả ế ụ ấ ườ ợ ự ồ  
c a các bên, H i đ ng Tr ng tài có th  cho phép nh ng ng i khác tham d  phiên h p.ủ ộ ồ ọ ể ữ ườ ự ọ

Quy t đ nh tr ng tài có hi u l c k  t  ngày công b . Quy t đ nh tr ng tài có thế ị ọ ệ ự ể ừ ố ế ị ọ ể 
đ c công b  ngay t i phiên h p cu i cùng ho c sau đó nh ng ch m nh t là 60 ngày,ượ ố ạ ọ ố ặ ư ậ ấ  
k  t  ngày k t thúc phiên h p cu i cùng. Toàn văn Quy t đ nh tr ng tài ph i đ c g iể ừ ế ọ ố ế ị ọ ả ượ ử  
cho các bên ngay sau ngày công b . ố

Bên không đ ng ý v i Quy t đ nh tr ng tài có quy n làm đ n g i Tòa án c pồ ớ ế ị ọ ề ơ ử ấ  
t nh n i H i đ ng Tr ng tài ra Quy t đ nh tr ng tài, đ  yêu c u h y Quy t đ nh tr ngỉ ơ ộ ồ ọ ế ị ọ ể ầ ủ ế ị ọ  
tài. 

d. Thi hành Quy t đ nh tr ng tàiế ị ọ

N u bên ph i thi hành Quy t đ nh tr ng tài không t  nguy n thi hành, bên đ cế ả ế ị ọ ự ệ ượ  
thi hành có quy n làm đ n yêu c u c  quan thi hành án c p t nh n i có tr  s , n i cề ơ ầ ơ ấ ỉ ơ ụ ở ơ ư 
trú ho c n i có tài s n c a bên ph i thi hành, thi hành Quy t đ nh tr ng tài. Trình t ,ặ ơ ả ủ ả ế ị ọ ự  
th  t c và th i h n thi hành Quy t đ nh tr ng tài theo quy đ nh c a pháp lu t v  thiủ ụ ờ ạ ế ị ọ ị ủ ậ ề  
hành án dân s .ự

3.5. S  h  tr  c a c  quan nhà n c đ i v i t  t ng tr ng tài th ng m iự ỗ ợ ủ ơ ướ ố ớ ố ụ ọ ươ ạ

Nh m m c đích tăng c ng hi u qu  c a vi c gi i quy t các tranh ch p kinhằ ụ ườ ệ ả ủ ệ ả ế ấ  
doanh th ng m i b ng Tr ng tài, t  t ng tr ng tài th ng m i hi n hành đã có s  canươ ạ ằ ọ ố ụ ọ ươ ạ ệ ự  
thi p h  tr  c a c  quan nhà n c trong nhi u công vi c.ệ ỗ ợ ủ ơ ướ ề ệ

Th  nh tứ ấ , trong vi c l p H i đ ng Tr ng tài. ệ ậ ộ ồ ọ

Đ i v i H i đ ng Tr ng tài do các bên thành l p mà các bên th a thu n có m tố ớ ộ ồ ọ ậ ỏ ậ ộ  
Tr ng tài viên duy nh t nh ng l i không th ng nh t ch n đ c Tr ng tài viên này thìọ ấ ư ạ ố ấ ọ ượ ọ  
theo yêu c u c a m t bên, Chánh án Tòa án c p t nh n i b  đ n có tr  s  ho c c  trúầ ủ ộ ấ ỉ ơ ị ơ ụ ở ặ ư  
giao cho m t Th m phán ch  đ nh Tr ng tài viên duy nh t cho các bên. ộ ẩ ỉ ị ọ ấ

Tr ng h p v  tranh ch p có nhi u b  đ n mà các b  đ n không th ng nh tườ ợ ụ ấ ề ị ơ ị ơ ố ấ  
đ c vi c ch n m t Tr ng tài viên thì nguyên đ n có quy n yêu c u Tòa án c p t nhượ ệ ọ ộ ọ ơ ề ầ ấ ỉ  
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n i có tr  s  ho c c  trú c a m t trong các b  đ n ch  đ nh Tr ng tài viên cho các bơ ụ ở ặ ư ủ ộ ị ơ ỉ ị ọ ị 
đ n.ơ

Th  haiứ , tr ng h p không đ ng ý v i quy t đ nh c a H i đ ng Tr ng tài vườ ợ ồ ớ ế ị ủ ộ ồ ọ ề 
khi u n i đ  xem xét Th a thu n tr ng tài, th m quy n c a H i đ ng Tr ng tài, cácế ạ ể ỏ ậ ọ ẩ ề ủ ộ ồ ọ  
bên có quy n yêu c u Tòa án c p t nh n i H i đ ng Tr ng tài đã ra quy t đ nh xem xétề ầ ấ ỉ ơ ộ ồ ọ ế ị  
l i quy t đ nh.ạ ế ị

Th  baứ , trong vi c áp d ng ệ ụ các bi n pháp kh n c p t m th i. Th m phán Tòaệ ẩ ấ ạ ờ ẩ  
án c p t nh n i H i đ ng Tr ng tài đã th  lý v  tranh ch p là ng i ra quy t đ nh ápấ ỉ ơ ộ ồ ọ ụ ụ ấ ườ ế ị  
d ng ho c h y b  áp d ng các bi n pháp kh n c p t m th i.ụ ặ ủ ỏ ụ ệ ẩ ấ ạ ờ

Th  tứ ư, Tòa án ra quy t đ nh h y Quy t đ nh tr ng tài n u bên yêu c u ch ngế ị ủ ế ị ọ ế ầ ứ  
minh đ c r ng H i đ ng Tr ng tài đã ra Quy t đ nh tr ng tài thu c m t trong cácượ ằ ộ ồ ọ ế ị ọ ộ ộ  
tr ng h p sau đây:ườ ợ

- Không có th a thu n tr ng tài;ỏ ậ ọ

- Th a tu n tr ng tài vô hi u;ỏ ậ ọ ệ

- Thành ph n c a H i đ ng Tr ng tài, t  t ng tr ng tài không phù h p v i th aầ ủ ộ ồ ọ ố ụ ọ ợ ớ ỏ  
thu n c a các bên theo quy đ nh c a Pháp l nh Tr ng tài th ng m i;ậ ủ ị ủ ệ ọ ươ ạ

- V  tranh ch p không thu c th m quy n c a H i đ ng Tr ng tài;ụ ấ ộ ẩ ề ủ ộ ồ ọ

- Trong quá trình gi i quy t v  tranh ch p, có Tr ng tài viên vi ph m nghĩa vả ế ụ ấ ọ ạ ụ 
c a Tr ng tài viên;ủ ọ

- Quy t đ nh tr ng tài trái v i l i ích công c ng c a Nhà n c Vi t Nam.ế ị ọ ớ ợ ộ ủ ướ ệ

Th  nămứ , b o đ m s  c ng ch  nhà n c trong thi hành Quy t đ nh tr ng tài.ả ả ự ưỡ ế ướ ế ị ọ  
Hi n nay, Quy t đ nh tr ng tài có hi u l c thi hành đã đ c b o đ m th c hi n b ngệ ế ị ọ ệ ự ượ ả ả ự ệ ằ  
s  c ng ch  nhà n c nh  đ i v i các b n án, quy t đ nh c a Tòa án.ự ưỡ ế ướ ư ố ớ ả ế ị ủ

4. Gi i quy t tranh ch p t i Tòa án nhân dânả ế ấ ạ

T  t ng dân s  hi n hành đ c quy đ nh trong B  lu t t  T ng dân s   đã đ cố ụ ự ệ ượ ị ộ ậ ố ụ ự ượ  
Qu c h i thông qua ngày 15/6/2004 và có hi u l c t  01/01/2005.ố ộ ệ ự ừ

4.1. Nh ng nguyên t c c  b n c a t  t ng dân s  t i Tòa ánữ ắ ơ ả ủ ố ụ ự ạ

Tranh ch p kinh doanh, th ng m i là m t trong nh ng v  vi c dân s  khi đ cấ ươ ạ ộ ữ ụ ệ ự ượ  
gi i quy t t i Tòa án ph i tuân theo nh ng nguyên t c c  b n sau đây:ả ế ạ ả ữ ắ ơ ả

- B o đ m pháp ch  xã h i ch  nghĩa trong t  t ng dân s ;ả ả ế ộ ủ ố ụ ự

- Cá nhân, c  quan, t  ch c có  quy n yêu c u Tòa án b o v  quy n và l i íchơ ổ ứ ề ầ ả ề ề ợ  
h p pháp c a mình ho c c a ng i khác;ợ ủ ặ ủ ườ

- Quy n quy t đ nh và t  đ nh đo t c a đ ng s ;ề ế ị ự ị ạ ủ ươ ự

- Các đ ng s  có quy n và nghĩa v  cung c p ch ng c  và ch ng minh cho yêuươ ự ề ụ ấ ứ ứ ứ  
c u c a mình là có căn c  và h p pháp;ầ ủ ứ ợ

- Bình đ ng v  quy n và nghĩa v  trong t  t ng dân s ;ẳ ề ề ụ ố ụ ự

- B o đ m quy n b o v  c a đ ng s ;ả ả ề ả ệ ủ ươ ự
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- Tòa án có trách nhi m ti n hành hòa gi i và t o đi u ki n thu n l i đ  cácệ ế ả ạ ề ệ ậ ợ ể  
đ ng s  t  hòa gi i;ươ ự ự ả

- H i th m nhân dân tham gia xét x  v  án dân s ;ộ ẩ ử ụ ự

- Th m phán và H i th m nhân dân xét x  đ c l p và ch  tuân theo pháp lu t;ẩ ộ ẩ ử ộ ậ ỉ ậ

- Trách nhi m c a c  quan, ng i ti n hành t  t ng dân s ;ệ ủ ơ ườ ế ố ụ ự

- Tòa án xét x  t p th  và quy t đ nh theo đa s ;ử ậ ể ế ị ố

- Xét x  công khai;ử

- B o đ m s  vô t  c a nh ng ng i ti n hành ho c tham gia t  t ng dân s .ả ả ự ư ủ ữ ườ ế ặ ố ụ ự  
Pháp lu t quy đ nh nh ng ng i  không đ c ti n hành ho c tham gia t  t ng;ậ ị ữ ườ ượ ế ặ ố ụ

- Th c hi n hai c p xét x  là s  th m và phúc th m;ự ệ ấ ử ơ ẩ ẩ

- Giám đ c vi c xét x : Tòa án c p trên giám đ c vi c xét x  c a Tòa án c pố ệ ử ấ ố ệ ử ủ ấ  
d i;ướ

- B o đ m hi u l c c a b n án, quy t đ nh c a Tòa án. Tòa án nhân dân và cácả ả ệ ự ủ ả ế ị ủ  
c  quan, t  ch c đ c giao nhi m v  thi hành b n án, quy t đ nh c a Tòa án ph iơ ổ ứ ượ ệ ụ ả ế ị ủ ả  
nghiêm ch nh thi hành và ch u trách nhi m tr c pháp lu t v  vi c th c hi n nhi m vỉ ị ệ ướ ậ ề ệ ự ệ ệ ụ 
này;

- Ti ng nói và ch  vi t dùng trong t  t ng dân s  là ti ng Vi t. Ng i tham giaế ữ ế ố ụ ự ế ệ ườ  
t  t ng dân s  có quy n dùng ti ng nói và ch  vi t c a dân t c mình, trong tr ng h pố ụ ự ề ế ữ ế ủ ộ ườ ợ  
này c n ph i có ng i phiên d ch;ầ ả ườ ị

- Vi n ki m sát nhân dân ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong t  t ng dân s ;ệ ể ể ệ ậ ố ụ ự

- Trách nhi m chuy n giao tài li u, gi y t  c a Tòa án;ệ ể ệ ấ ờ ủ

- Cá nhân, c  quan, t  ch c có quy n và nghĩa v  tham gia t  t ng dân s ;ơ ổ ứ ề ụ ố ụ ự

- B o đ m quy n khi u n i, t  cáo trong t  t ng dân s .ả ả ề ế ạ ố ố ụ ự

4.2. Th m quy n c a Tòa án trong gi i quy t tranh ch p v  kinh doanh,ẩ ề ủ ả ế ấ ề  
th ng m iươ ạ

a. Th m quy n theo v  vi cẩ ề ụ ệ

Có b n nhóm tranh ch p v  kinh doanh, th ng m i thu c th m quy n gi iố ấ ề ươ ạ ộ ẩ ề ả  
quy t c a Tòa án (Đi u 29 B  lu t T  t ng dân s  2004):ế ủ ề ộ ậ ố ụ ự

Th  nh t,ứ ấ  tranh ch p phát sinh trong ho t đ ng kinh doanh, th ng m i gi a cáấ ạ ộ ươ ạ ữ  
nhân, t  ch c có đăng ký kinh doanh v i nhau và đ u có m c đích l i nhu n bao g m:ổ ứ ớ ề ụ ợ ậ ồ

- Mua bán hàng hóa;

- Cung ng d ch v ;ứ ị ụ

- Phân ph i;ố

- Đ i di n, đ i lý;ạ ệ ạ

- Ký g i; ử

- Thuê, cho thuê, thuê mua;

- Xây d ng;ự
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- T  v n, k  thu t;ư ấ ỹ ậ

- V n chuy n hàng hóa, hành khách b ng đ ng s t, đ ng b , đ ng th y n iậ ể ằ ườ ắ ườ ộ ườ ủ ộ  
đ a;ị

- V n chuy n hàng hóa, hành khách b ng đ ng hàng không, đ ng bi n;ậ ể ằ ườ ườ ể

- Mua bán c  phi u, trái phi u và gi y t  có giá khác;ổ ế ế ấ ờ

- Đ u t , tài chính, ngân hàng;ầ ư

- B o hi m;ả ể

- Thăm dò, khai thác.

Th  hai,ứ  tranh ch p v  quy n s  h u trí tu , chuy n giao công ngh  gi a cáấ ề ề ở ữ ệ ể ệ ữ  
nhân, t  ch c v i nhau và đ u có m c đích l i nhu n.ổ ứ ớ ề ụ ợ ậ

Th  ba,ứ  tranh ch p gi a công ty v i các thành viên c a công ty, gi a các thànhấ ữ ớ ủ ữ  
viên c a công ty v i nhau liên quan đ n vi c thành l p, ho t đ ng, gi i th , sáp nh p,ủ ớ ế ệ ậ ạ ộ ả ể ậ  
h p nh t, chia, tách, chuy n đ i hình th c t  ch c c a công ty.ợ ấ ể ổ ứ ổ ứ ủ

Th  t ,ứ ư  các tranh ch p khác v  kinh doanh, th ng m i mà pháp lu t có quyấ ề ươ ạ ậ  
đ nh.ị

b. Th m quy n c a Tòa án các c pẩ ề ủ ấ

 Vi t Nam, có hai c p tòa án ti n hành xét x  s  th m là Tòa án c p huy n vàỞ ệ ấ ế ử ơ ẩ ấ ệ  
Tòa án c p t nh.ấ ỉ

Tòa án c p huy nấ ệ  có th m quy n gi i quy t theo th  t c s  th m nh ng tranhẩ ề ả ế ủ ụ ơ ẩ ữ  
ch p v  kinh doanh, th ng m i ấ ề ươ ạ t  đi m a đ n đi m i thu c nhóm 1ừ ể ế ể ộ  c a th m quy nủ ẩ ề  
theo v  vi c nêu trên.ụ ệ

Tòa án c p t nhấ ỉ  có th m quy n gi i quy t theo th  t c s  th m nh ng tranhẩ ề ả ế ủ ụ ơ ẩ ữ  
ch p v  kinh doanh, th ng m i thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa án còn l i, trấ ề ươ ạ ộ ẩ ề ả ế ủ ạ ừ 
nh ng tranh ch p thu c th m quy n c a Tòa án c p huy n. Khi c n thi t, Tòa án c pữ ấ ộ ẩ ề ủ ấ ệ ầ ế ấ  
t nh có th  l y lên đ  gi i quy t nh ng tranh ch p thu c th m quy n gi i quy t c aỉ ể ấ ể ả ế ữ ấ ộ ẩ ề ả ế ủ  
Tòa án c p huy n.ấ ệ

c. Th m quy n xét x  theo lãnh th  ẩ ề ư ổ

Khi đã xác đ nh tranh ch p đ c gi i quy t t i Toà án c p nào, còn ph i xácị ấ ượ ả ế ạ ấ ả  
đ nh Toà án  đ a ph ng nào có th m quy n gi i quy t tranh ch p. Đ  t o đi u ki nị ở ị ươ ẩ ề ả ế ấ ể ạ ề ệ  
thu n l i cho vi c xác minh, thu th p tài li u, ch ng c  và thi hành án, Đi u 35 B  lu tậ ợ ệ ậ ệ ứ ứ ề ộ ậ  
T  t ng dân s  ngày 15 tháng 6 năm 2004 quy đ nh:ố ụ ự ị

- Toà án có th m quy n xét x  s  th m các v  án v  kinh doanh th ng m i làẩ ề ử ơ ẩ ụ ề ươ ạ  
Toà án n i b  đ n c  trú, làm vi c c a b  đ n (n u b  đ n là cá nhân) ho c n i b  đ nơ ị ơ ư ệ ủ ị ơ ế ị ơ ặ ơ ị ơ  
có tr  s  (n u b  đ n là c  quan, t  ch c). ụ ở ế ị ơ ơ ổ ứ

- Đ  b o đ m quy n t  đ nh đo t c a các bên, pháp lu t t  t ng còn quy đ nhể ả ả ề ự ị ạ ủ ậ ố ụ ị  
các bên có tranh ch p cũng có quy n t  tho  thu n v i nhau b ng văn b n yêu c u Toàấ ề ự ả ậ ớ ằ ả ầ  
án n i c  trú, làm vi c c a nguyên đ n (n u nguyên đ n là cá nhân) ho c n i nguyênơ ư ệ ủ ơ ế ơ ặ ơ  
đ n có tr  s  (n u nguyên đ n là c  quan, t  ch c) gi i quy t v  án. ơ ụ ở ế ơ ơ ổ ứ ả ế ụ

- Tr ng h p v  án liên quan đ n b t đ ng s n thì Toà án n i có b t đ ng s nườ ợ ụ ế ấ ộ ả ơ ấ ộ ả  
có th m quy n gi i quy t.ẩ ề ả ế
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d. Th m quy n xét x  theo s  l a ch n c a nguyên đ n ẩ ề ư ự ự ọ ủ ơ

Trong th c t , khi xác đ nh th m quy n c a Toà án theo c p và theo lãnh th  sự ế ị ẩ ề ủ ấ ổ ẽ 
có tr ng h p có nhi u Toà án cùng có th m quy n gi i quy t m t v  án. Chính vìườ ợ ề ẩ ề ả ế ộ ụ  
v y, b o đ m quy n và l i ích h p pháp c a nguyên đ n, t o đi u ki n thu n l i choậ ả ả ề ợ ợ ủ ơ ạ ề ệ ậ ợ  
nguyên đ n khi ti n hành kh i ki n, pháp lu t còn quy đ nh nguyên đ n có quy n l aơ ế ở ệ ậ ị ơ ề ự  
ch n Toà án đ  yêu c u gi i quy t v  án trong các tr ng h p sau đây (Đi u 36 Bọ ể ầ ả ế ụ ườ ợ ề ộ 
lu t T  t ng dân s  2004):ậ ố ụ ự

- N u không bi t n i c  trú, làm vi c, tr  s  c a b  đ n, thì nguyên đ n có thế ế ơ ư ệ ụ ở ủ ị ơ ơ ể 
yêu c u Tòa án n i có tài s n, n i có tr  s  ho c n i c  trú cu i cùng c a b  đ n gi iầ ơ ả ơ ụ ở ặ ơ ư ố ủ ị ơ ả  
quy t.ế

- N u tranh ch p phát sinh t  ho t đ ng c a chi nhánh t  ch c, thì nguyên đ nế ấ ừ ạ ộ ủ ổ ứ ơ  
có th  yêu c u Toà án n i t  ch c có tr  s  ho c n i t  ch c có chi nhánh gi i quy t.ể ầ ơ ổ ứ ụ ở ặ ơ ổ ứ ả ế

- N u tranh ch p phát sinh t  quan h  h p đ ng thì nguyên đ n có th  yêu c uế ấ ừ ệ ợ ồ ơ ể ầ  
Toà án n i h p đ ng đ c th c hi n gi i quy t;ơ ợ ồ ượ ự ệ ả ế

- N u các b  đ n c  trú, làm vi c, có tr  s   nhi u n i khác nhau, thì nguyênế ị ơ ư ệ ụ ở ở ề ơ  
đ n có th  yêu c u Toà án m t trong các b  đ n có c  trú, làm vi c, có tr  s  gi iơ ể ầ ộ ị ơ ư ệ ụ ở ả  
quy t.ế

- N u tranh ch p đ n b t đ ng s n mà b t đ ng s n  nhi u n i khác nhau, thìế ấ ế ấ ộ ả ấ ộ ả ở ề ơ  
nguyên đ n có th  yêu c u Toà án n i có m t trong các b t đ ng s n gi i quy t.ơ ể ầ ơ ộ ấ ộ ả ả ế

4.3. Các giai đo n c a t  t ng dân s  gi i quy t tranh ch p kinh doanh,ạ ủ ố ụ ự ả ế ấ  
th ng m iươ ạ

Th  t c gi i quy tủ ụ ả ế  tranh ch p kinh doanh, th ng m i th c hi n theo quy đ nhấ ươ ạ ự ệ ị  
chung c a t  t ng dân s . Có th  khái quát th  t c gi i quy t tranh ch p kinh doanh,ủ ố ụ ự ể ủ ụ ả ế ấ  
th ng m i t i Tòa án có nh ng giai đo n c  b n sau đây.ươ ạ ạ ữ ạ ơ ả

a. Kh i ki n và th  lý v  ánở ệ ụ ụ

M t v  án dân s  nói chung, m t v  án v  tranh ch p kinh doanh, th ng m iộ ụ ự ộ ụ ề ấ ươ ạ  
nói riêng ch  đ c b t đ u n u có đ n kh i ki nỉ ượ ắ ầ ế ơ ở ệ . Đ n kh i ki n th  hi n ý chí đ nơ ở ệ ể ệ ơ  
ph ng c a nguyên đ n mà không c n s  th a thu n c a các bên nh  đ i v i Th aươ ủ ơ ầ ự ỏ ậ ủ ư ố ớ ỏ  
thu n tr ng tài trong t  t ng tr ng tài. Đ n kh i ki n kèm theo tài li u, ch ng c  đ cậ ọ ố ụ ọ ơ ở ệ ệ ứ ứ ượ  
n p tr c ti p ho c g i qua b u đi n đ n Tòa án theo nh ng quy đ nh v  th m quy nộ ự ế ặ ử ư ệ ế ữ ị ề ẩ ề  
phía trên.

Tr ng h p pháp lu t không có quy đ nh khác v  th i hi u kh i ki n thì th iườ ợ ậ ị ề ờ ệ ở ệ ờ  
hi u này là hai năm k  t  ngày quy n và l i ích h p pháp c a cá nhân, t  ch c b  xâmệ ể ừ ề ợ ợ ủ ổ ứ ị  
ph m.ạ

Nguyên đ n ph i n p ti n t m ng án phí s  th m, tr  tr ng h p đ c mi nơ ả ộ ề ạ ứ ơ ẩ ừ ườ ợ ượ ễ  
ho c không ph i n p ti n t m ng án phí.ặ ả ộ ề ạ ứ

Sau khi nh n đ n kh i ki n và tài li u, ch ng c  kèm theo, n u xét th y v  ánậ ơ ở ệ ệ ứ ứ ế ấ ụ  
thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa án thì Tòa án ph i thông báo ngay cho ng iộ ẩ ề ả ế ủ ả ườ  
kh i ki n bi t đ  h  đ n Tòa án làm th  t c n p ti n t m ng án phí.. Tòa án th  lýở ệ ế ể ọ ế ủ ụ ộ ề ạ ứ ụ  
v  án khi ng i kh i ki n n p biên lai n p ti n t m ng án phí. Tr ng h p ng iụ ườ ở ệ ộ ộ ề ạ ứ ườ ợ ườ  
kh i ki n đ c mi n ho c không ph i n p ti n t m ng án phí thì Tòa án ph i th  lýở ệ ượ ễ ặ ả ộ ề ạ ứ ả ụ  
v  án khi nh n đ c đ n kh i ki n.ụ ậ ượ ơ ở ệ
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Sau khi th  lý v  án, Chánh án Tòa án phân công m t Th m phán gi i quy t vụ ụ ộ ẩ ả ế ụ 
án, thông báo v  vi c th  lý v  án cho b  đ n, cá nhân, c  quan, t  ch c có quy n l i,ề ệ ụ ụ ị ơ ơ ổ ứ ề ợ  
nghĩa v  liên quan đén vi c gi i quy t v  án, cho Vi n Ki m sát cùng c p v  vi c Tòaụ ệ ả ế ụ ệ ể ấ ề ệ  
án đã th  lý v  án. B  đ n ph i g i đ n Tòa án văn b n ghi ý ki n c a mình đ i v iụ ụ ị ơ ả ử ế ả ế ủ ố ớ  
yêu c u c a ng i kh i ki n và tài li u, ch ng c  kèm theo, n u có. Đ ng th i, b  đ nầ ủ ườ ở ệ ệ ứ ứ ế ồ ờ ị ơ  
cũng có quy n yêu c u ph n t  đ i v i nguyên đ n trong giai đo n này.ề ầ ả ố ố ớ ơ ạ

Trong quá trình gi i quy t v  án, các đ ng s  có quy n yêu c u tòa án áp d ngả ế ụ ươ ự ề ầ ụ  
m t ho c m t s  bi n pháp kh n c p t m th i.ộ ặ ộ ố ệ ẩ ấ ạ ờ

b. Hòa gi i và chu n b  xét xả ẩ ị ư

Quy đ nh r t quan tr ng v  trách nhi m c a Tòa án trong t  t ng dân s  là ph iị ấ ọ ề ệ ủ ố ụ ự ả  
ti n hành hòa gi i đ  các đ ng s  th a thu n v i nhau v  vi c gi i quy t v  án, trế ả ể ươ ự ỏ ậ ớ ề ệ ả ế ụ ừ 
nh ng v  án không đ c hòa gi i ho c không ti n hành hòa gi i đ c theo quy đ nhữ ụ ượ ả ặ ế ả ượ ị  
c a pháp lu t. N u các đ ng s  th a thu n đ c v i nhau v  vi c gi i quy t toàn bủ ậ ế ươ ự ỏ ậ ượ ớ ề ệ ả ế ộ 
v  án thì Tòa án l p Biên b n hòa gi i thành. Sau b y ngày k  t  ngày l p Biên b nụ ậ ả ả ả ể ừ ậ ả  
hòa gi i thành mà không có đ ng s  nào thay đ i ý ki n v  s  th a thu n đó thì Tòaả ươ ự ổ ế ề ự ỏ ậ  
án ra Quy t đ nh công nh n s  th a thu n c a các đ ng s , đ ng th i ra Quy t đ nhế ị ậ ự ỏ ậ ủ ươ ự ồ ờ ế ị  
đình ch  gi i quy t v  án. N u các đ ng s  không th a thu n đ c v i nhau v  vi cỉ ả ế ụ ế ươ ự ỏ ậ ượ ớ ề ệ  
gi i quy t toàn b  v  án thì Tòa án ra Quy t đ nh đ a v  án ra xét x .ả ế ộ ụ ế ị ư ụ ử

c. Phiên tòa s  th mơ ẩ

Phiên tòa s  th m di n bi n theo trình t  các công vi c: Chu n b  khai m cơ ẩ ễ ế ự ệ ẩ ị ạ  
phiên tòa, th  t c b t đ u phiên tòa, th  t c h i t i phiên tòa, tranh lu n t i phiên tòa,ủ ụ ắ ầ ủ ụ ỏ ạ ậ ạ  
ngh  án và tuyên án.ị

B n án và quy t đ nh c a phiên tòa s  th m ch a có hi u l c pháp lu t. Đ i v iả ế ị ủ ơ ẩ ư ệ ự ậ ố ớ  
các b n án, trong th i h n 15 ngày, k  t  ngày tuyên án, các đ ng s  có quy n khángả ờ ạ ể ừ ươ ự ề  
cáo. Đ i v i các quy t đ nh t m đình ch , đình ch  gi i quy t v  án, th i h n kháng cáoố ớ ế ị ạ ỉ ỉ ả ế ụ ờ ạ  
là 7 ngày k  t  ngày ng i có quy n kháng cáo nh n đ c quy t đ nh. Đ n kháng cáoể ừ ườ ề ậ ượ ế ị ơ  
đ c g i cho Tòa án đã x  s  th m, kèm theo là tài li u, ch ng c  b  sung, n u có đượ ử ử ơ ẩ ệ ứ ứ ổ ế ể 
ch ng minh cho kháng cáo c a mình là có căn c  và h p pháp.ứ ủ ứ ợ

N u h t th i h n kháng cáo mà không có kháng cáo, kháng ngh  (c a Vi n Ki mế ế ờ ạ ị ủ ệ ể  
sát), b n án, quy t đ nh c a Tòa án có hi u l c pháp lu t.ả ế ị ủ ệ ự ậ

d. Xét x  phúc th mư ẩ

Xét x  phúc th m là vi c Tòa án c p trên tr c ti p xét x  l i v  án mà b n án,ử ẩ ệ ấ ự ế ử ạ ụ ả  
quy t đ nh c a Tòa án c p s  th m ch a có hi u l c pháp lu t b  kháng cáo ho cế ị ủ ấ ơ ẩ ư ệ ự ậ ị ặ  
kháng ngh .ị

Ng i kháng cáo ph i n p ti n t m ng án phí phúc th m, tr  tr ng h p đ cườ ả ộ ề ạ ứ ẩ ừ ườ ợ ượ  
mi n ho c không ph i n p ti n t m ng án phí.ễ ặ ả ộ ề ạ ứ

Tòa án c p phúc th m th  lý v  án khi nh n đ c h  s  v  án, kháng cáo, kháng nghấ ẩ ụ ụ ậ ượ ồ ơ ụ ị 
và tài li u, ch ng c  kèm theo, đ ng th i thành l p H i đ ng xét x  phúc th m g m baệ ứ ứ ồ ờ ậ ộ ồ ử ẩ ồ  
Th m phán và phân công m t Th m phán làm ch  t a phiên tòa. Trong th i h n ẩ ộ ẩ ủ ọ ờ ạ hai 
tháng k  t  ngày th  lý v  án, Tòa án c p phúc th m ra m t trong các quy t đ nh sau:ể ừ ụ ụ ấ ẩ ộ ế ị

- T m đình ch  xét x  phúc th m v  án;ạ ỉ ử ẩ ụ

- Đình ch  xét x  phúc th m v  án;ỉ ử ẩ ụ
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- Đ a v  án ra xét x .ư ụ ử

Trong th i h n m t tháng k  t  ngày có quy t đ nh đ a v  án ra xét x , Tòa ánờ ạ ộ ể ừ ế ị ư ụ ử  
ph i m  phiên tòa phúc th m, tr ng h p có lý do chính đáng thì th i h n này là haiả ở ẩ ườ ợ ờ ạ  
tháng.

Di n bi n c a phiên tòa phúc th m v  c  b n là nh ng th  t c nh  t i phiênễ ế ủ ẩ ề ơ ả ữ ủ ụ ư ạ  
tòa s  th m. T i phiên tòa phúc th m, các đ ng s  có quy n th a thu n đ  gi i quy tơ ẩ ạ ẩ ươ ự ề ỏ ậ ể ả ế  
v  án và H i đ ng xét x  phúc th m công nh n s  th a thu n này.ụ ộ ồ ử ẩ ậ ự ỏ ậ

H i đ ng xét x  phúc th m có quy n:ộ ồ ử ẩ ề

- Bác kháng cáo, kháng ngh  và gi  nguyên b n án, quy t đ nh s  th m;ị ữ ả ế ị ơ ẩ

- S a đ i m t ph n ho c toàn b  quy t đ nh c a b n án, quy t đ nh s  th m;ử ổ ộ ầ ặ ộ ế ị ủ ả ế ị ơ ẩ

- Hu  b n án, quy t đ nh s  th m và chuy n h  s  v  án cho Toà án c p sỷ ả ế ị ơ ẩ ể ồ ơ ụ ấ ơ 
th m xét x  trong tr ng h p có vi ph m nghiêm tr ng th  t c t  t ng ho c vi c xácẩ ử ườ ợ ạ ọ ủ ụ ố ụ ặ ệ  
minh, thu th p ch ng c  c a Toà án c p s  th m không đ y đ  mà Toà án c p phúcậ ứ ứ ủ ấ ơ ẩ ầ ủ ấ  
th m không th  b  sung đ c;ẩ ể ổ ượ

- Hu  b n án s  th m và đình ch  gi i quy t v  án theo các quy đ nh c a phápỷ ả ơ ẩ ỉ ả ế ụ ị ủ  
lu t.ậ

Quy t đ nh phúc th m có hi u l c pháp lu t k  t   ngày ra quy t đ nh.ế ị ẩ ệ ự ậ ể ừ ế ị

đ. Th  t c xem xét l i đ i v i b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu tủ ụ ạ ố ớ ả ế ị ệ ự ậ

V  nguyên t c b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t ph i đ c thi hành vàề ắ ả ế ị ệ ự ậ ả ượ  
các cá nhân, t  ch c có liên quan ph i nghiêm ch nh ch p hành. Tuy nhiên, có nh ngổ ứ ả ỉ ấ ữ  
tr ng h p b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t có nh ng sai sót ho c có nh ngườ ợ ả ế ị ệ ự ậ ữ ặ ữ  
tình ti t m i làm thay đ i n i dung v  án. Cùng v i vi c th c hi n ch  đ  hai c p xét xế ớ ổ ộ ụ ớ ệ ự ệ ế ộ ấ ử 
là s  th m và phúc th m, pháp lu t t  t ng dân s  còn quy đ nh th  t c đ c bi t đ  xemơ ẩ ẩ ậ ố ụ ự ị ủ ụ ặ ệ ể  
xét l i b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t, đó là th  t c giám đ c th m ho c táiạ ả ế ị ệ ự ậ ủ ụ ố ẩ ặ  
th m.ẩ

đ1. Giám đ c th mố ẩ

Giám đ c th mố ẩ  là xét l i b n án, quy t đ nh c a Toà án đã có hi u l c pháp lu tạ ả ế ị ủ ệ ự ậ  
nh ng b  kháng ngh  vì phát hi n có vi ph m pháp lu t nghiêm tr ng trong vi c gi iư ị ị ệ ạ ậ ọ ệ ả  
quy t v  án.ế ụ  Căn c  đ  kháng ngh  theo th  t c giám đ c th m làứ ể ị ủ ụ ố ẩ :

- K t lu n trong b n án, quy t đ nh không phù h p v i nh ng tình ti t kháchế ậ ả ế ị ợ ớ ữ ế  
quan c a v  án;ủ ụ

- Có vi ph m nghiêm tr ng th  t c t  t ng trong quá trình gi i quy t v  án; ạ ọ ủ ụ ố ụ ả ế ụ

- Có sai l m nghiêm tr ng trong vi c áp d ng pháp lu t.ầ ọ ệ ụ ậ

Th i h nờ ạ  đ  th c hi n quy n kháng ngh  là ba năm k  t  ngày b n án, quy tể ự ệ ề ị ể ừ ả ế  
đ nh có hi u l c pháp lu t. Vi c kháng ngh  này s  d n đ n h u qu  là b n án, quy tị ệ ự ậ ệ ị ẽ ẫ ế ậ ả ả ế  
đ nh đã có hi u l c b  t m ng ng vi c thi hành đ  gi i quy t theo th  t c giám đ cị ệ ự ị ạ ừ ệ ể ả ế ủ ụ ố  
th m.ẩ

Trong th i h n b n tháng k  t  ngày nh n đ c đ n kháng ngh  kèm theo h  sờ ạ ố ể ừ ậ ượ ơ ị ồ ơ 
v  án, Toà án có th m quy n ph i m  phiên toà đ  giám đ c th m v  án. Phiên toà nàyụ ẩ ề ả ở ể ố ẩ ụ  
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ph i có s  tham gia c a Vi n Ki m sát nhân dân cùng c p, nh ng không c n thi t ph iả ự ủ ệ ể ấ ư ầ ế ả  
tri u t p các đ ng s .ệ ậ ươ ự

H i đ ng giám đ c th m có các quy n h n sau: ộ ồ ố ẩ ề ạ

- Không ch p nh n kháng ngh  và gi  nguyên b n án, quy t đ nh đã có hi u l cấ ậ ị ữ ả ế ị ệ ự  
pháp lu t; ậ

- Gi  nguyên b n án, quy t đ nh đúng pháp lu t c a Toà án c p d i đã b  huữ ả ế ị ậ ủ ấ ướ ị ỷ 
ho c b  s a; ặ ị ử

- Hu  b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t đ  xét x  s  th m l i ho cỷ ả ế ị ệ ự ậ ể ử ơ ẩ ạ ặ  
xét x  phúc th m l i;ử ẩ ạ

 - Hu  b n án, quy t đ nh c a Toà án đã xét x  v  án và đình ch  gi i quy t vỷ ả ế ị ủ ử ụ ỉ ả ế ụ 
án. 

Quy t đ nh giám đ c th m có hi u l c k  t  ngày H i đ ng giám đ c th m raế ị ố ẩ ệ ự ể ừ ộ ồ ố ẩ  
quy t đ nh.ế ị

đ2. Tái th mẩ

 Tái th mẩ  là xét l i b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t nh ng b  khángạ ả ế ị ệ ự ậ ư ị  
ngh  vì có nh ng tình ti t m i đ c phát hi n có th  làm thay đ i c  b n n i dung c aị ữ ế ớ ượ ệ ể ổ ơ ả ộ ủ  
b n án, quy t đ nh mà Toà án, các đ ng s  không th  bi t đ c khi Toà án ra b n án,ả ế ị ươ ự ể ế ượ ả  
quy t đ nh đó.ế ị

 Căn c  đ  kháng ngh  theo th  t c tái th m là:ứ ể ị ủ ụ ẩ

- M i phát hi n đ c tình ti t quan tr ng c a v  án mà đ ng s  đã không thớ ệ ượ ế ọ ủ ụ ươ ự ể 
bi t đ c trong quá trình gi i quy t v  án; ế ượ ả ế ụ

- Có c  s  ch ng minh k t lu n c a ng i giám đ nh, l i d ch c a ng i phiênơ ở ứ ế ậ ủ ườ ị ờ ị ủ ườ  
d ch không đúng s  th t ho c gi  m o ch ng c ;ị ự ậ ặ ả ạ ứ ứ

- Th m phán, H i th m nhân dân, Ki m sát viên c  tình làm sai l ch h  s  v  ánẩ ộ ẩ ể ố ệ ồ ơ ụ  
ho c c  ý k t lu n trái pháp lu t;ặ ố ế ậ ậ

- B n án, quy t đ nh c a Toà án ho c quy t đ nh c a c  quan Nhà n c mà Toàả ế ị ủ ặ ế ị ủ ơ ướ  
án d a vào đó đ  gi i quy t v  án đã b  hu  b .  ự ể ả ế ụ ị ỷ ỏ

Th i h nờ ạ  c a kháng ngh  theo th  t c tái th m là m t năm k  t  ngày ng i cóủ ị ủ ụ ẩ ộ ể ừ ườ  
th m quy n kháng ngh  bi t đ c căn c  kháng ngh  theo th  t c tái th m.  ẩ ề ị ế ượ ứ ị ủ ụ ẩ  

H i đ ng tái th m có th m quy n sau:ộ ồ ẩ ẩ ề  

- Không ch p nh n kháng ngh  và gi  nguyên b n án, quy t đ nh đã có hi u l c; ấ ậ ị ữ ả ế ị ệ ự

- Hu  b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t đ  xét x  s  th m l i; ỷ ả ế ị ệ ự ậ ể ử ơ ẩ ạ

- Hu  b n án, quy t đ nh đã có hi u l c pháp lu t và đình ch  gi i quy t v  án.ỷ ả ế ị ệ ự ậ ỉ ả ế ụ

Quy t đ nh tái th m có hi u l c pháp lu t k  t  ngày H i đ ng tái th m raế ị ẩ ệ ự ậ ể ừ ộ ồ ẩ  
quy t đ nh.ế ị

4.4. Thi hành b n án, quy t đ nh gi i quy t các v  vi c kinh doanh, th ngả ế ị ả ế ụ ệ ươ  
m i c a Toà ánạ ủ
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Vi c thi hành b n án, quy t đ nh c a Toà án v  kinh doanh - th ng m i nóiệ ả ế ị ủ ề ươ ạ  
riêng, v  dân s  nói chung, ngoài nh ng quy đ nh t i B  Lu t T  t ng dân s  2004 cònề ự ữ ị ạ ộ ậ ố ụ ự  
đ c quy đ nh trong Pháp l nh Thi hành án dân s  đ c U  ban th ng v  Qu c h iượ ị ệ ự ượ ỷ ườ ụ ố ộ  
thông qua ngày 14/01/2004 và nh ng văn b n pháp lu t liên quan khác.ữ ả ậ

Khi b n án, quy t đ nh c a Toà án đ c đ a ra thi hành thì các đ ng s  ph iả ế ị ủ ượ ư ươ ự ả  
có nghĩa v  thi hành, n u không t  nguy n thi hành thì ng i đ c thi hành án, ng iụ ế ự ệ ườ ượ ườ  
ph i thi hành án căn c  vào b n án, quy t đ nh c a Toà án có quy n yêu c u c  quanả ứ ả ế ị ủ ề ầ ơ  
thi hành án có th m quy n ra quy t đ nh thi hành án trong th i h n ba năm k  t  ngàyẩ ề ế ị ờ ạ ể ừ  
b n án, quy t đ nh c a Toà án có hi u l c pháp lu t.ả ế ị ủ ệ ự ậ

a. Các c  quan thi hành án bao g m: ơ ồ

- C  quan thi hành án dân s  t nh, thành ph  tr c thu c trung ng (g i chung làơ ự ỉ ố ự ộ ươ ọ  
c  quan thi hành án c p t nh); ơ ấ ỉ

- C  quan thi hành án dân s  huy n, qu n, th  xã, thành ph  thu c t nh (g iơ ự ệ ậ ị ố ộ ỉ ọ  
chung là c  quan thi hành án c p huy n); ơ ấ ệ

- C  quan thi hành án quân khu và t ng đ ng (g i chung là c  quan thi hành ánơ ươ ươ ọ ơ  
quân khu). 

b. Th  t c thi hành b n án, quy t đ nh c a Toà ánủ ụ ả ế ị ủ

Quá trình thi hành các b n án quy t đ nh c a Toà án đ c khái quát thành 3 b cả ế ị ủ ượ ướ  
c  b n.ơ ả

- C p b n án, quy t đ nh c a Toà án;ấ ả ế ị ủ

- Ra quy t đ nh thi hành án;ế ị

- Th c hi n quy t đ nh thi hành án.ự ệ ế ị

Các bi n pháp c ng ch  thi hành ánệ ưỡ ế  bao g m:ồ

- Kh u tr  tài kho n, tr  vào ti n, thu h i gi y t  có giá c a ng i ph i thi hànhấ ừ ả ừ ề ồ ấ ờ ủ ườ ả  
án;

- Tr  vào thu nh p c a ng i ph i thi hành án;ừ ậ ủ ườ ả

- Phong to  tài kho n, tài s n c a ng i ph i thi hành án t i ngân hàng, t  ch cả ả ả ủ ườ ả ạ ổ ứ  
tín d ng, kho b c nhà n c;ụ ạ ướ

- Kê biên, x  lý tài s n c a ng i ph i thi hành án, k  c  tài s n đang do ng iử ả ủ ườ ả ể ả ả ườ  
th  ba gi ;ứ ữ

- Bu c giao nhà, chuy n quy n s  d ng đ t ho c giao v t t , tài s n khác;ộ ể ề ử ụ ấ ặ ậ ư ả

- C m ho c bu c ng i ph i thi hành án không đ c làm ho c ph i làm m tấ ặ ộ ườ ả ượ ặ ả ộ  
công vi c nh t đ nh.ệ ấ ị
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BÀI THI Đ T ĐI M CAO NĂẠ Ể M 2006

Môn: Pháp lu t v  kinh t  (Đ  s  2)ậ ề ế ề ố

Câu 3: Nêu các hành vi h n ch  c nh tranh theo lu t c nh tranh năm 2004ạ ế ạ ậ ạ

Tr  l i:ả ờ

Hành vi h n ch  c nh tranh là hành vi c a doanh nghi p làm gi m, sai l ch vàạ ế ạ ủ ệ ả ệ  
c n tr  c nh tranh trên th  tr ng.ả ở ạ ị ườ

Theo lu t c nh tranh năm 2004, các hành vi h n ch  c nh tranh g m:ậ ạ ạ ế ạ ồ

1. Tho  thu n h n ch  c nh tranh, bao g m:ả ậ ạ ế ạ ồ

a. Tho  thu n n đ nh giá bán tr c ti p ho c gián ti p.ả ậ ấ ị ự ế ặ ế

b. Tho  thu n phân ph i th  tr ng, ngu n cung ng và cung ng d ch v .ả ậ ố ị ườ ồ ứ ứ ị ụ

c. Tho  thu n h n ch , ki m soát s  l ng, kh i l ng s n xu t, mua bán hàngả ậ ạ ế ể ố ượ ố ượ ả ấ  
hoá.

d. Tho  thu n h n ch  ti n b  khoa h c k  thu t, h n ch  đ u t .ả ậ ạ ế ế ộ ọ ỹ ậ ạ ế ầ ư

e. Tho  thu n đ a ra các đi u ki n khi ký k t h p đ ng ho c yêu c u bên thamả ậ ư ề ệ ế ợ ồ ặ ầ  
gia tho  thu n th c hi n các nghĩa v  không thu c đ i t ng c a h p đ ng.ả ậ ự ệ ụ ộ ố ượ ủ ợ ồ

g. Tho  thu n làm hàm ngăn c n không cho các đ i th  c nh tranh tham gia vàoả ậ ẳ ố ủ ạ  
th  tr ng ho c phát tri n kinh doanh.ị ườ ặ ể

h. Tho  thu n đ  lo i ra kh i th  tr ng các đ i th  ph i là các bên tham giaả ậ ể ạ ố ị ườ ố ủ ả  
tho  thu n.ả ậ

i. Thông đ ng đ  m t ho c các bên tham gia th a thu n trúng th u cung c pồ ể ộ ặ ỏ ậ ầ ấ  
hàng hóa, d ch vị ụ

2. L m d ng v  trí th ng lĩnh. Doanh nghi p đ c coi là có v  trí th ng lĩnh khiạ ụ ị ố ệ ượ ị ố  
có th  ph n t  30% tr  lên trên th  tr ng liên quan ho c có kh  năng h n ch  c nhị ầ ừ ở ị ườ ặ ả ạ ế ạ  
tranh m t cách đáng k . Nhóm doanh nghi p đ c coi là có v  trí th ng lĩnh th  tr ngộ ể ệ ượ ị ố ị ườ  
n u cùng hành đ ng nh m gây h n ch  c nh tranh và thu c m t trong các tr ng h pế ộ ằ ạ ế ạ ộ ộ ườ ợ  
sau đây:

- Hai doanh nghi p có t ng th  ph n t  50% tr  lên trên th  tr ng liên quanệ ổ ị ầ ừ ở ị ườ

- Ba doanh nghi p có t ng th  ph n t  65% tr  lên trên th  tr ng  liên quanệ ổ ị ầ ừ ở ị ườ

- B n doanh nghi p có t ng th  ph n t  75% tr  lên trên th  tr ng  liên quanố ệ ổ ị ầ ừ ở ị ườ

Nh ng tr ng h p trên g i là có v  trí th ng lĩnh trên th  tr ng. Khi có v  tríữ ườ ợ ọ ị ố ị ườ ị  
th ng lĩnh trên th  tr ng, các doanh nghi p b  c m th c hi n  nh ng hành vi sau đây:ố ị ườ ệ ị ấ ự ệ ữ

a. Bán hàng hóa, d ch v  d i giá thành toàn b  nh m lo i b  đ i th  c nhị ụ ướ ộ ằ ạ ỏ ố ủ ạ  
tranh.

b. n đ t giá bán b t h p lý, n đ nh giá bán l i gây thi t h i cho khách hàng.Ấ ặ ấ ợ ấ ị ạ ệ ạ
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c. H n ch  s n xu t, gi i h n th  tr ng, c n tr  s  phát tri n k  thu t, côngạ ế ả ấ ớ ạ ị ườ ả ở ự ể ỹ ậ  
ngh  gây thi t h i cho khách hàng;ệ ệ ạ

d. Đ a ra các đi u ki n trong ký k t h p đ ng ho c yêu c u bên tham gia th aư ề ệ ế ợ ồ ặ ầ ỏ  
thu n ph i th c hi n các nghĩa v  không thu c đ i t ng c a h p đ ng.ậ ả ự ệ ụ ộ ố ượ ủ ợ ồ

e. Áp đ t nh ng đi u ki n th ng m i khác nhau trong các giao d ch nh  nhauặ ữ ề ệ ươ ạ ị ư  
đ  gây b t bình đ ng trong c nh tranh.ể ấ ẳ ạ

f. Ngăn c nt không cho tham gia vào th  tr ng nh ng đ i th  c nh tranh m i.ả ị ườ ữ ố ủ ạ ớ

3. L m d ng v  trí đ c quy nạ ụ ị ộ ề

Cao nh t c a th ng lĩnh th  tr ng là v  trí đ c quy n. Lu t c nh tranh c mấ ủ ố ị ườ ị ộ ề ậ ạ ấ  
doanh nghi p có v  trí đ c quy n th c hi n nh ng hành vi đ c quy đ nh đ i v i doanhệ ị ộ ề ự ệ ữ ượ ị ố ớ  
nghi p th ng lĩnh th  tr ng; ngoài ra doanh nghi p có v  trí đ c quy n còn b  c m th cệ ố ị ườ ệ ị ộ ề ị ấ ự  
hi n các hành vi sau:ệ

- Áp đ t các đi u ki n b t l i cho khách hàngặ ề ệ ấ ợ

- L i d ng v  trí đ c quy n t  hu  b , ho c ch m d t h p đ ng mà không có lýợ ụ ị ộ ề ự ỷ ỏ ặ ấ ứ ợ ồ  
do chính đáng.

4. T p trung kinh t : Là hành vi h n ch  c nh tranh, bao g m:ậ ế ạ ế ạ ồ

- H p nh t doanh nghi p ợ ấ ệ

- Sáp nh p doanh nghi p ậ ệ

- Mua l i doanh nghi p ạ ệ

- Các hình th c t p trung khácứ ậ

T p trung kinh t  là t t y u c a n n kinh t . H p nh t doanh nghi p, sáp nh pậ ế ấ ế ủ ề ế ợ ấ ệ ậ  
doanh nghi p là con đ ng nhanh nh t đ  t o ra doanh nghi p có v  trí th ng lĩnh ho cệ ườ ấ ể ạ ệ ị ố ặ  
đ c quy n. Lu t c nh tranh tuỳ theo m c đ  t p trung mà có bi n pháp  qu n lý, ki mộ ề ậ ạ ứ ộ ậ ệ ả ể  
soát phù h p: Có tr ng h p cho t  do th c hi n; Có tr ng h p ch  đ c t p trungợ ườ ợ ự ự ệ ườ ợ ỉ ượ ậ  
khi đ c s  ch p thu n c a c  quan có th m quy n; Có tr ng h p đ c mi n tr ;ượ ự ấ ậ ủ ơ ẩ ề ườ ợ ượ ễ ừ  
Có tr ng h p c m tuy t đ i.ườ ợ ấ ệ ố

Câu 2: Phân bi t các hình th c ch  tài th ng m i (các hình th c tráchệ ứ ế ươ ạ ứ  
nhi m do vi ph m h p đ ng):ệ ạ ợ ồ

Có các hình th c trách nhi m do vi ph m h p đ ng sau đây:ứ ệ ạ ợ ồ

- Bu c th c hi n đúng h p đ ngộ ự ệ ợ ồ

- Ph t h p đ ngạ ợ ồ

- B i th ng thi t h iồ ườ ệ ạ

- T m ng ngạ ừ

- Đình chỉ

- Hu  b  h p đ ng.ỷ ỏ ợ ồ

1. Bu c th c hi n đúng h p đ ng là hình th c ch  tài mà theo đó bên vi ph mộ ự ệ ợ ồ ứ ế ạ  
ph i th c hi n h p đ ng theo yêu c u c a bên v  vi ph m.ả ự ệ ợ ồ ầ ủ ị ạ
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2. Ph t h p đ ng là m t hình th c ch  tài mà theo đó bên vi ph m ph i tr  choạ ợ ồ ộ ứ ế ạ ả ả  
bên b  vi ph m m t kho n ti n (ti n ph t).ị ạ ộ ả ề ề ạ

3. B i th ng thi t  h i là m t hình th c ch  tài mà bên vi ph m ph i b iồ ườ ệ ạ ộ ứ ế ạ ả ồ  
th ng cho bên b  vi ph m.ườ ị ạ

4. T m ng ng, ch  đ nh, hu  b  h p đ ng là m t s  ki n pháp lý mà h u quạ ừ ỉ ị ỷ ỏ ợ ồ ộ ự ệ ậ ả 
c a nó là các n i dung c a h p đ ng không đ c th c hi n vào h p đ ng không cóủ ộ ủ ợ ồ ượ ự ệ ợ ồ  
hi u l c k  t  khi giao k t (hu  h p đ ng)ệ ự ể ừ ế ỷ ợ ồ

- T m ng ng th c hi n h p đ ng là vi c m t bên t m th i không th c hi nạ ừ ự ệ ợ ồ ệ ộ ạ ờ ự ệ  
nghĩa v  c a h p đ ng và h p đ ng v n có hi u l c.ụ ủ ợ ồ ợ ồ ẫ ệ ự

- Đình ch  là vi c m t bên ch m d t th c hi n hh p đ ng. H p đ ng s  bỉ ệ ộ ấ ứ ự ệ ợ ồ ợ ồ ẽ ị 
ch m d t khi mà bên kia nh n đ c thông báo đình ch .ấ ứ ậ ượ ỉ

- Hu  h p đ ng có th  hu  toàn b  ho c hu  m t ph n.ỷ ợ ồ ể ỷ ộ ặ ỷ ộ ầ

+ N u hu  m t ph n c a h p đ ng thì không th c hi n nghĩa v  h p đ ngế ỷ ộ ầ ủ ợ ồ ự ệ ụ ợ ồ  
ph nb  vi ph m, ph n còn l i v n có hi u l c.ầ ị ạ ầ ạ ẫ ệ ự

+ N u hu  toàn b  thì h p đ ng s  không có hi u l c k  t  khi giao k t.ế ỷ ộ ợ ồ ẽ ệ ự ể ừ ế

* S  gi ng nhau c a các hình th c ch  tài này là nó đ u là các hình th c ch  tàiự ố ủ ứ ế ề ứ ế  
áp d ng khi các hình vi vi ph m h p đ ng có l i c a bên vi ph m đ i v i bên b  viụ ạ ợ ồ ợ ủ ạ ố ớ ị  
ph m.ạ

Căn c  áp d ng: ứ ụ Có hành vi vi ph mạ

Có l i c a bên vi ph mỗ ủ ạ

* Khác nhau c a các hình th c ch  tài nàyủ ứ ế

- Căn c  áp d ng:ứ ụ

+ Bu c th c hi n đúng h p đ ngộ ự ệ ợ ồ

(+) Có hành vi vi ph mạ

(+) Có l i c a bên vi ph mỗ ủ ạ

+ Ph t h p đ ngạ ợ ồ

(+) Các bên ph i tho  thu n hình th c ch  tài này trong h p đ ng màả ả ậ ứ ế ợ ồ  
đ c áp d ngượ ụ

(+) Có hành vi vi ph mạ

(+) Có l i c a bên vi ph mợ ủ ạ

+ B i th ng thi t h iồ ườ ệ ạ

(+) Có hành vi vi ph mạ

(+) Có l i c a bên vi ph mỗ ủ ạ

(+) Có thi t h i v t ch t th c tệ ạ ậ ấ ự ế

(+) Có m i quan h  nhân qu  gi a hành vi vi ph m và thi t h i th c tố ệ ả ữ ạ ệ ạ ự ế

+ T m ng ng, đình ch , hu  h p đ ngạ ừ ỉ ỷ ợ ồ
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(+) Có hành vi vi ph mạ

(+) Có l i c a bên vi ph mỗ ủ ạ

(+) X y ra hành vi vi ph m mà các bên đã tho  thu n là đi u ki n đ  t mả ạ ả ậ ề ệ ể ạ  
ng ng, đình ch  ho c h y b  h p đ ngừ ỉ ặ ủ ỏ ợ ồ

(+) Vi ph m x y ra là vi ph m c  b nạ ả ạ ơ ả

Nh  v y, ph t h p đ ng ph i có tho  thu n  trong h p đ ngư ậ ạ ợ ồ ả ả ậ ở ợ ồ

- B i th ng thi t h i ph i có thi t h i v t ch t th c t  và có m i quan hồ ườ ệ ạ ả ệ ạ ậ ấ ự ế ố ệ 
nhân qu  gi a hành vi vi ph m và thi t h i th c t .ả ữ ạ ệ ạ ự ế

- T m ng ng, đình ch , hu  b  h p đ ng ph i có tho  thu n trong h p đ ng khiạ ừ ỉ ỷ ỏ ợ ồ ả ả ậ ợ ồ  
có hành vi vi ph m và vi ph m x  ra là vi ph m c  b nạ ạ ả ạ ơ ả

- H u qu  pháp lýậ ả

+ Bu c ph i th c hi n h p đ ng thì bên b  vi ph m s  th c hi n h p đ ng ho cộ ả ự ệ ợ ồ ị ạ ẽ ự ệ ợ ồ ặ  
dùng các bi n pháp khác đ  h p đ ng đ c th c hi n và bên b  vi ph m có quy n yêuệ ể ợ ồ ượ ự ệ ị ạ ề  
c u bên vi ph m ph i ch u chi phí phát sinh.ầ ạ ả ị

+ Ph t h p đ ng: Bên vi ph m ph i ký cho bên b  vi ph m m t kho n ti n nh tạ ợ ồ ạ ả ị ạ ộ ả ề ấ  
đ nh, nh ng trong m c ph m c a nhi u vi ph m không quá8% ph m giá tr  h p đ ng bị ư ụ ạ ủ ề ạ ạ ị ợ ồ ị 
vi ph m.ạ

+ B i th ng thi t h i: Bên vi ph m ph i b i th ng toàn b  nh ng t n th tồ ườ ệ ạ ạ ả ồ ườ ộ ữ ổ ấ  
mà bên vi ph m ph i ch u. N u trong h p đ ng có tho  thu n ph t do vi ph m thì bênạ ả ị ế ợ ồ ả ậ ạ ạ  
vi ph m v a ph i ch u ph t và ph i b i th ng thi t h i. Nh ng khi x y ra vi ph mạ ừ ả ị ạ ả ồ ườ ệ ạ ư ả ạ  
thì bên b  vi ph m ph i dùng m i bi n pháp đ  h n ch  t n th t n u không bên viị ạ ả ọ ệ ể ạ ế ổ ấ ế  
ph m có quy n yêu c u chi b i th ng khi đã có h n ch .ạ ề ầ ồ ườ ạ ế

+ T m ng ng, đình ch , hu  b  h p đ ng thì bên b  vi ph m không ph i th cạ ừ ỉ ỷ ỏ ợ ồ ị ạ ả ự  
hi n các nghĩa v  c a h p đ ng nó khác v i các hình th c ch  tài khác  đi m này vàệ ụ ủ ợ ồ ớ ứ ế ở ể  
bên b  vi ph m v n có quy n bên vi ph m ph i b i th ng.ị ạ ẫ ề ạ ả ồ ườ

Câu 1: So sánh doanh nghi p t  nhân và công ty trách nhi m h u h n m tệ ư ệ ữ ạ ộ  
thành viên là cá nhân theo Lu t doanh nghi p năm 2005ậ ệ

Doanh nghi p t  nhân là doanh nghi p do m t cá nhân làm ch  và ch  doanhệ ư ệ ộ ủ ủ  
nghi p ph i b ng toàn b  tài s n c a mình đ  ch u trách nhi m v  ho t đ ng kinhệ ả ằ ộ ả ủ ể ị ệ ề ạ ộ  
doanh c a doanh nghi p.ủ ệ

Công ty trách nhi m h u h n (TNHH) m t thành viên là cá nhân là công ty do 1ệ ữ ạ ộ  
cá nhân làm ch  s  h u và ch u trách nhi m v  các kho n n  và nghĩa v  tài s n c aủ ở ữ ị ệ ề ả ợ ụ ả ủ  
công ty b ng giá tr  v n góp vào công ty.ằ ị ố

* Gi ng nhau: - Do m t cá nhân làm chố ộ ủ

  - Không đ c phát hành c  phi uượ ổ ế

* Khác nhau:

- V  trách nhi m tài s nề ệ ả

+ Ch  doanh nghi p t  nhân (DNTN) ch u trách nhi m vô h n v  các nghĩa vủ ệ ư ị ệ ạ ề ụ 
tài s n c a doanh nghi pả ủ ệ
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+ Ch  s  h u công ty TNHH m t thành viên là cá nhân ch u trách nhi m v  cácủ ở ữ ộ ị ệ ề  
kho n n  và nghĩa v  tài s n khác trong ph m vi v n góp vào công ty (v n đi u l ).ả ợ ụ ả ạ ố ố ề ệ

- V  t  cách pháp lýề ư

+ DNTN không có t  cách pháp nhânư

+ Công ty TNHH m t thành viên là cá nhân có t  cách pháp nhânộ ư

- V  tài s n: doanh nghi p t  nhân không có s  tách b ch v  pháp lý gi a tàiề ả ệ ư ự ạ ề ữ  
s n c a doanh nghi p và tài s n c a cá nhân ch  doanh nghi p; Công ty TNHH m tả ủ ệ ả ủ ủ ệ ộ  
thành viên là cá nhân có s  tách b ch v  s  h u gi a tài s n thu c s  h u c a công tyự ạ ề ở ữ ữ ả ộ ở ữ ủ  
và tài s n thu c quy n s  h u c a cá nhân ch  s  h u công ty.ả ộ ề ở ữ ủ ủ ở ữ

Bài t p 1: H ng, Hu , Cúc đ u không thu c đ i t ng b  c m thành l pậ ồ ệ ề ộ ố ượ ị ấ ậ  
doanh nghi p, có nhu c u cùng góp v n thành l p m t công ty đ  kinh doanh.ệ ầ ố ậ ộ ể

Nguy n v ng c a h  là công ty đ c thành l p ph i đáp ng yêu c u sau:ệ ọ ủ ọ ượ ậ ả ứ ầ

- Có t  cách pháp nhânư

- Ch  đ  trách nhi m tài s n có kh  năng h n ch  đ c r i ra cho các thànhviênế ộ ệ ả ả ạ ế ượ ủ  

- Các thành viên có th  h n ch  đ c ng i bên ngoài công ty thâm nh p đ  trể ạ ế ượ ườ ậ ể ở 
thành  thành viên công ty.

Tr  l i:ả ờ  Theo lu t doanh nghi p năm 2005: Công ty thích h p v i nguy n v ngậ ệ ợ ớ ệ ọ  
c a H ng, Hu , Cúc là Công ty trách nhi m h u h n có hai thành viên tr  lênủ ồ ệ ệ ữ ạ ở

Vì: Theo quy đ nh hi n hành có các lo i hình công ty sau: ị ệ ạ

- Công ty h p danhợ

- Công ty c  ph nổ ầ

- Công ty trách nhi m h u h nệ ữ ạ

+ Công ty trách nhi m h u h n có 2 thành viên tr  lênệ ữ ạ ở

+ Công ty trách nhi m h u h n m t thành viênệ ữ ạ ộ

- Công ty nhà n cướ

1. H ng, Hu , Cúc đ u là cá nhân nên không th  thành l p công ty Nhà n c.ồ ệ ề ể ậ ướ

2. Không th  thành l p công ty h p danh vì các thành viên h p danh ph i ch uể ậ ợ ợ ả ị  
trách nhi m vô h n v  các nghĩa v  c a công ty.ệ ạ ề ụ ủ

3. Không th  thành l p công ty c  ph n vì đ i v i công ty c  ph n, trong quáể ậ ổ ầ ố ớ ổ ầ  
trình ho t đ ng, các c  đông có quy n t  do chuy n nh ng c  ph n, công ty có quy nạ ộ ổ ề ự ể ượ ổ ầ ề  
phát hành c  phi u đ  huy đ ng v n, cho nên không h n ch  đ c ng i bên ngoàiổ ế ể ộ ố ạ ế ượ ườ  
công ty thâm nh p vào công ty đ  tr  thành thành viên công ty.ậ ể ở

4. Không th  thành l p công ty trách nhi m h u h n m t thành viên,vì  công tyể ậ ệ ữ ạ ộ  
mà H ng, Hu , Cúc thành l p g m có 3 thành viên (3 cá nhân).ồ ệ ậ ồ

Lo i hình công ty thích h p đ i v i các yêu c u c a H ng, Hu , Cúc là công tyạ ợ ố ớ ầ ủ ồ ệ  
trách  nhi m h u h n có 2 thành viên tr  lên.ệ ữ ạ ở
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Lo i hình công ty này là lo i hình doanh nghi p có t i đa 50 thành viên góp v nạ ạ ệ ố ố  
vào công ty và ch u trách nhi m h u h n và các nghĩa vu c a công ty b ng tài s n c aị ệ ữ ạ ủ ằ ả ủ  
công ty.

Đ c đi m c a công ty trách nhi m  h u h n hai thành viên tr  lên.ặ ể ủ ệ ữ ạ ở

- Có t  cách pháp nhânư

- T i đa là 50 thành viênố

- Công ty ch u trách nhi m h u h n v  các kho n n  và nghĩa v  khác b ng tàiị ệ ữ ạ ề ả ợ ụ ằ  
s n c a công tyả ủ

- Các thành viên công ty cùng ch u trách nhi m v  các kho n n  và nghĩa v  tàiị ệ ề ả ợ ụ  
s n khác b ng giá tr  v n góp c a mình đã cam k t vào trong công ty: nó h n ch  đ cả ằ ị ố ủ ế ạ ế ượ  
r i ro cho các thành viên.ủ

- Công ty không đ c phát hành c  phi u cho nên h n ch  đ c ngu n bênượ ổ ế ạ ế ượ ồ  
ngoài công ty thâm nh p vào công ty đ  tr  thành thành viên công ty.ậ ể ở

- V n góp c a các thành viên có th  đ c chuy n nh ng theo qui đ nh c a phápố ủ ể ượ ể ượ ị ủ  
lu t.ậ

Bài t p 3:ậ

1. Vi c giao k t h p đ ng s  01/HĐ c a bà Nguy n Hà Linh là đúng th mệ ế ợ ồ ố ủ ễ ẩ  
quy n vì: Theo đi u 142 B  lu t dân s : Vi c u  quy n đ c th c hi n d i m i hìnhề ề ộ ậ ự ệ ỷ ề ượ ự ệ ướ ọ  
th c tr  tr ng h p pháp lu t qui đ nh b ng văn b n.ứ ừ ườ ợ ậ ị ằ ả

Vi c u  quy n ký k t h p đ ng trong tr ng h p này không nh t thi t ph iệ ỷ ề ế ợ ồ ườ ợ ấ ế ả  
đ c u  quy n b ng văn b n (có th  b ng đi n tho i đ c).ượ ỷ ề ằ ả ể ằ ệ ạ ượ

2. Th a thu n tr ng tài c a các bên trong h p đ ng s  01/HĐ không có giá trỏ ậ ọ ủ ợ ồ ố ị 
pháp lý vì th a thu n tr ng tài này không nêu rõ trung tâm tr ng tài có th m quy n gi iỏ ậ ọ ọ ẩ ề ả  
quy t tranh ch p.ế ấ

3. Công ty Ngói m i có th  kh i ki n công ty Hoàng Gia ra toà án vì đây là tranhớ ể ở ệ  
ch p kinh doanh th ng m i mà không thu c th m quy n c a tr ng tài th ng m i.ấ ươ ạ ộ ẩ ề ủ ọ ươ ạ

4. Toà án có th m quy n gi i quy t:ẩ ề ả ế

Đây là tranh ch p kinh doanh th ng m i gi a các bên là th ng nhân mua bánấ ươ ạ ữ ươ  
hàng hóa nên nó thu c tòa án c p huy n gi i quy t.ộ ấ ệ ả ế

- Toà án qu n C u Gi y s  gi i quy t v  tranh ch p này vì đây là tòa án mà n iậ ỗ ấ ẽ ả ế ụ ấ ơ  
b  đ n có tr  s :ị ơ ụ ở

- Bên nguyên đ n có th  b o v  quy n l i c a mình d n đ n ph i tòa án n iơ ể ả ệ ề ợ ủ ồ ế ả ơ  
nguyên đ n t i Tòa án Thành ph  H i D ng n u nh  công ty Hoàng Gia và Công tyơ ạ ố ả ươ ế ư  
Ngói m i có s  th a thu n và g i cho tòa án.ớ ự ỏ ậ ử

Có th  gi i qquy t t i tòa án Thành ph  H i D ng n u nh  hai bên th a thu nể ả ế ạ ố ả ươ ế ư ỏ ậ  
và g i cho tòa án.ử

Bài t p 2:ậ

1. Quy t đ nh c a Phong v  vi c cách ch c giám đ c c a Đ i và b  nhi mế ị ủ ề ệ ứ ố ủ ạ ổ ệ  
Minh làm giám đ c là không đúng th m quy n vì (theo quy đ nh c a lu t doanh nghi p)ố ẩ ề ị ủ ậ ệ  
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H i đ ng thành viên m i có quy n b u, b  nhi m mi n nhi m giám đ c, phó giám đ cộ ồ ớ ề ầ ổ ệ ễ ệ ố ố  
mà Phong ch  là Ch  t ch H i đ ng thành viên, mà Ch  t ch H i đ ng thành viên khôngỉ ủ ị ộ ồ ủ ị ộ ồ  
có quy n b u, b  nhi m, mi m nhi m giám đ c, phó giám đ c.ề ầ ổ ệ ễ ệ ố ố

2. Công ty Đ i Phong không có nghĩa v  th c hi n h p đ ng mua bán mà Đ i đãạ ụ ự ệ ợ ồ ạ  
giao k t v i Nghĩa vì Vi c Đ i t  ý nhân danh công ty Đ i Phong đ  ký h p đ ng bánế ớ ệ ạ ự ạ ể ợ ồ  
tài s n c a công ty cho Nghĩa đã vi ph m quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p năm 2005ả ủ ạ ị ủ ậ ệ  
v  ki m soát các h p đ ng có nguy c  b  tr c l i. Theo quy đ nh này, h p đ ng muaề ể ợ ồ ơ ị ụ ợ ị ợ ồ  
bán gi a công ty Đ i Phong và Nghĩa ph i đ c s  ch p thu n c a H i đ ng thànhữ ạ ả ượ ự ấ ậ ủ ộ ồ  
viên công ty Đ i Phong./.ạ
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Môn: Pháp lu t v  kinh t  (Đ  s  3)ậ ề ế ề ố

Câu 1: Nh ng quy đ nh c  b n v  b n ch t pháp lý và qu n tr  n i b  c aữ ị ơ ả ề ả ấ ả ị ộ ộ ủ  
Công ty c  ph n (Theo lu t doanh nghi p 2005)ổ ầ ậ ệ

Tr  l i: B n ch t pháp lý c a Công ty c  ph nả ờ ả ấ ủ ổ ầ

Khái ni m: Công ty c  ph n là lo i hình doanh nghi p mà v n đi u l  c a côngệ ổ ầ ạ ệ ố ề ệ ủ  
ty đ c chia thành nhi u ph n b ng nhau, ng i s  h u các ph n v n này g i  là cượ ề ầ ằ ườ ở ữ ầ ố ọ ổ 
đông, gi y ch ng nh n ph n v n góp này g i là c  phi u, các c  đông ch u tráchấ ứ ậ ầ ố ọ ổ ế ổ ị  
nhi m v  nghĩa v  và tài s n trong ph m vi v n góp c a mình.ệ ề ụ ả ạ ố ủ

* B n ch t pháp lýả ấ

- S  l ng thành viên góp v n vào công ty (c  đông) t i thi u là 3 n c, khôngố ượ ố ổ ố ể ướ  
h n ch  t i đa.ạ ế ố

- Các c  đông ch u trách nhi m v  nghĩa v  và tài s n c a công ty trong ph m viổ ị ệ ề ụ ả ủ ạ  
v n góp.ố

- Có t  cách pháp nhânư

- Đ c phát hành c  phi u, trái phi uượ ổ ế ế

- Đ c t  do chuy n nh ng c  ph nượ ự ể ượ ổ ầ

* Qu n tr  n i b  c a công ty c  ph n:ả ị ộ ộ ủ ổ ầ

Mô hình qu n tr  n i b  c a công ty c  ph n nh  sau:ả ị ộ ộ ủ ổ ầ ư

- Đ i h i đ ng c  đôngạ ộ ồ ổ

- Ch  t ch h i đ ng qu n trủ ị ộ ồ ả ị

- H i đ ng qu n trộ ồ ả ị

- Ban ki m soátể

- T ng giám đ c (Giám đ c)ổ ố ố

* Đ i h i đ ng c  đông:ạ ộ ồ ổ  Là c  quan quy n l c cao nh t c a công ty c  ph n,ơ ề ự ấ ủ ổ ầ  
Đ i h i đ ng c  đông có m t s  ch c năng nhi m v  c  b n nh :ạ ộ ồ ổ ộ ố ứ ệ ụ ơ ả ư

- B u H i đ ng qu n tr , ban ki m soátầ ộ ồ ả ị ể

- S a đ i đi u l  công tyử ổ ề ệ

- Quy t đ nh phân chia l i nhu n cho các c  đôngế ị ợ ậ ổ

- Quy t đ nh ph ng h ng, k  ho ch s n xu t kinh doanh…ế ị ươ ướ ế ạ ả ấ

- Đ i h i đ ng c  đông đ c h p th ng niên (m i năm m t l n) có th  h pạ ộ ồ ổ ượ ọ ườ ỗ ộ ầ ể ọ  
b t th ngấ ườ
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* Ch  t ch h i đ ng qu n tr :ủ ị ộ ồ ả ị  Có th  do thành viên h i đ ng qu n tr  b u,ể ộ ồ ả ị ầ  
ho c do Đ i h i c  đông b u ra (Do đi u l  công ty qui đ nh).ặ ạ ộ ổ ầ ề ệ ị

Ch  t ch h i đ ng qu n tr  có th  kiêm T ng giám đ c (Giám đ c công ty), làủ ị ộ ồ ả ị ể ổ ố ố  
đ i di n theo pháp lu t c a công ty (N u đi u l  công ty không qui đ nh khác).ạ ệ ậ ủ ế ề ệ ị

* H i đ ng qu n tr  công ty:ộ ồ ả ị  Do Đ i h i c  đông b u ra.ạ ộ ổ ầ

- S  l ng thành viên: T  3 – 11 ng iố ượ ừ ườ

- Ch u trách nhi m tr c Đ i h i đ ng c  đông v  các vi ph m trong qu n lýị ệ ướ ạ ộ ồ ổ ề ạ ả  
kinh t , vi ph m đi u l  trong quá trình ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a công ty –ế ạ ề ệ ạ ộ ả ấ ủ  
thành viên HĐQT không nh t thi t ph i là c  đông, ch  c n có đ  năng l c, trình đ   vàấ ế ả ổ ỉ ầ ủ ự ộ  
kinh nghi m.ệ

* Giám đ c (T ng giám đ c) Công ty:ố ổ ố

- Có th  là ch  t ch h i đ ng qu n tr  (HĐQT), thành viên HĐQT ho c đi thuêể ủ ị ộ ồ ả ị ặ

- Giám đ c Công ty có th  là ng i đ i di n theo pháp lu t c a Công ty (N uố ể ườ ạ ệ ậ ủ ế  
đi u l  không qui đ nh khác).ề ệ ị

- Giám đ c công ty là ng i t  ch c b  máy ho t đ ng s n xu t kinh doanh c aố ườ ổ ứ ộ ạ ộ ả ấ ủ  
công ty, ch u trách nhi m tr c h i đ ng qu n tr  v  các ho t đ ng s n xu t kinhị ệ ướ ộ ồ ả ị ề ạ ộ ả ấ  
doanh…

* Ban ki m soátể : Đ i v i công ty c  ph n có trên 11 c  đông thì b t bu c ph iố ớ ổ ầ ổ ắ ộ ả  
có ban ki m soát.ể

Ban ki m soát có s  l ng t  3 – 5 thành viên, trong đó ph i có ít nh t 1 ng iể ố ượ ừ ả ấ ườ  
có chuyên môn v  tài chính k  toán, th c hi n ki m tra giám sát các ho t đ ng s nề ế ự ệ ể ạ ộ ả  
xu t kinh doanh và tuân th  đi u l  công ty.ấ ủ ề ệ

Câu 2: Khái ni m và h u qu  pháp lý c a các hình th c trách nhi m do việ ậ ả ủ ứ ệ  
ph m h p đ ng trong kinh doanh th ng m i theo qui đ nh c a Lu t th ngạ ợ ồ ươ ạ ị ủ ậ ươ  
m i 2005ạ

Tr  l i:ả ờ

- H p đ ng kinh doanh th ng m i: Là th a thu n c a các bên trong quá trìnhợ ồ ươ ạ ỏ ậ ủ  
xác l p quy n và nghĩa v  c u trong ho t đ ng kinh doanh th ng m i.ậ ề ụ ả ạ ộ ươ ạ

- Vi ph m h p đ ng trong kinh doanh th ng m i: Là vi c các bên tham gia h pạ ợ ồ ươ ạ ệ ợ  
đ ng không th c hi n, ho c th c hi n không đúng, không đ y đ  các đi u kho n đãồ ự ệ ặ ự ệ ầ ủ ề ả  
th a thu n trong h p đ ng.ỏ ậ ợ ồ

H u qu  pháp lý c a các hình th c trách nhi m do vi ph m h p đ ng trong kinhậ ả ủ ứ ệ ạ ợ ồ  
doanh th ng m i theo qui đ nh c a lu t th ng m i 2005: 4 hình th cươ ạ ị ủ ậ ươ ạ ứ

- Bu c th c hi n đúng n i dung tho  thu n c a h p đ ng: Đây là hình th c chộ ự ệ ộ ả ậ ủ ợ ồ ứ ế 
tài bu c bên vi ph m h p đ ng th c hi n đúng, đ y đ  các đi u kho n th a thu nộ ạ ợ ồ ự ệ ầ ủ ề ả ỏ ậ  
trong h p đ ng b ng các bi n pháp và ph i ch u m i chi phí phát sinh trong quá trìnhợ ồ ằ ệ ả ị ọ  
th c hi n. Căn c  đ  áp d ng ch  tài này là: Có hành vi vi ph m, và có l i c a bên viự ệ ứ ể ụ ế ạ ỗ ủ  
ph m.ạ
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- Ph t vi ph m h p đ ng: đ  áp d ng ch  tài ph t vi ph m h p đ ng, các bênạ ạ ợ ồ ể ụ ế ạ ạ ợ ồ  
ph i th a thu n trong h p đ ng; m c ph t không đ c v t quá ph m vi qui đ nh c aả ỏ ậ ợ ồ ứ ạ ượ ượ ạ ị ủ  
pháp lu t. Căn c  đ  áp d ng ch  tài này là hành vi vi ph m và l i c a bên vi ph m.ậ ứ ể ụ ế ạ ỗ ủ ạ

- B i th ng thi t h i v t ch t: Theo ch  tài này b ên b  vi ph m ph i b iồ ườ ệ ạ ậ ấ ế ị ạ ả ồ  
th ng thi t h i th c t  x y ra bao g m thi t h i tr c ti p có th  tính toán đ c dườ ệ ạ ự ế ả ồ ệ ạ ự ế ể ượ ễ 
dàng và các kho n l i đáng l  bên b  vi ph m đ c h ng. Căn c  đ  áp d ng ch  tàiả ợ ẽ ị ạ ượ ưở ứ ể ụ ế  
này là có hành vi vi ph m, có thi t h i th c t  có th  tính toán đ c, có m i quan hạ ệ ạ ự ế ể ượ ố ệ 
nhân qu  gi a hành vi vi ph m và thi t h i th c t , có l i c a bên vi ph m.ả ữ ạ ệ ạ ự ế ỗ ủ ạ

Bên vi ph m có th  v a b  ph t vi ph m h p đ ng (N u trong h p đ ng có th aạ ể ừ ị ạ ạ ợ ồ ế ợ ồ ỏ  
thu n) v a b  ph i b i th ng thi t h i v t ch t.ậ ừ ị ả ồ ườ ệ ạ ậ ấ

- T m ng ng, đình ch  và hu  h p đ ng: Ch  tài này áp d ng khi các bên c aạ ừ ỉ ỷ ợ ồ ế ụ ủ  
h p đ ng có th a thu n t m ng ng, đình ch  ho c hu  b  h p đ ng khi có vi ph mợ ồ ỏ ậ ạ ừ ỉ ặ ỷ ỏ ợ ồ ạ  
nh t đ nh ho c bên vi ph m vi ph m c  b n các th a thu n trong h p đ ng.ấ ị ặ ạ ạ ơ ả ỏ ậ ợ ồ

+ T m ng ng: T m th i không th c hi n các nghĩa v  c a h p đ ng. H p đ ngạ ừ ạ ờ ự ệ ụ ủ ợ ồ ợ ồ  
v n có hi u l cẫ ệ ự

+ Đình ch : Ch m d t hi u l c c a h p đ ngỉ ấ ứ ệ ự ủ ợ ồ

+ Hu  b : Ch m d t hi u l c c a h p đ ng t  th i đi m ký k t.ỷ ỏ ấ ứ ệ ự ủ ợ ồ ừ ờ ể ế

Câu 3: N i dung c  b n c a các nguyên t c t  t ng tr ng tài th ng m i theoộ ơ ả ủ ắ ố ụ ọ ươ ạ  
qui đ nh c a Pháp l nh Tr ng tài th ng m i ngày 25/02/2003.ị ủ ệ ọ ươ ạ

Tr  l i: ả ờ

- Khái ni m: T  t ng b ng tr ng tài th ng m i là vi c gi i quy t các tranhệ ố ụ ằ ọ ươ ạ ệ ả ế  
ch p kinh t  mà tr c và sau khi phát sinh tranh ch p các bên có th a thu n gi i quy tấ ế ướ ấ ỏ ậ ả ế  
b ng tr ng tài th ng m i, vi c gi i quy t theo các qui đ nh c a pháp l nh tr ng tàiằ ọ ươ ạ ệ ả ế ị ủ ệ ọ  
th ng m iươ ạ

- Các n i dung c  b n c a các nguyên t c t  t ng tr ng tài th ng m i theo quiộ ơ ả ủ ắ ố ụ ọ ươ ạ  
đ nh c a pháp l nh tr ng tài: 4 n i dung c  b n:ị ủ ệ ọ ộ ơ ả

- Th  nh t: Tr c và sau khi phát sinh tranh ch p các bên có th a thu n gi iứ ấ ướ ấ ỏ ậ ả  
quy t tranh ch p b ng tr ng tài th ng m i. Th a thu n này ph i b ng văn b n.ế ấ ằ ọ ươ ạ ỏ ậ ả ằ ả

- Th  hai: Tranh ch p đ c gi i quy t b ng h i đ ng tr ng tàiứ ấ ượ ả ế ằ ộ ồ ọ

- Th  ba: Trong quá triình gi i quy t, tr ng tài viên ph i vô t  công b ng, khôngứ ả ế ọ ả ư ằ  
thiên v  theo qui đ nh c a pháp lu t.ị ị ủ ậ

- Th  t : T  t ng theo các qui đ nh c a pháp lu t và pháp l nh tr ng tài th ngứ ư ố ụ ị ủ ậ ệ ọ ươ  
m i.ạ

B. Câu h i bài t pỏ ậ

Câu s  4:ố  a. Các bên trong quan h  th a thu n góp v n nh  trên có th  làm nhệ ỏ ậ ố ư ể ư 
v y.ậ

Lý do: Đây là quan h  th a thu n góp v n thành l p công ty (thành l p doanhệ ỏ ậ ố ậ ậ  
nghi p). Theo lu t doanh nghi p 2005, t t c  các t  ch c, cá nhân không n m trong đ iệ ậ ệ ấ ả ổ ứ ằ ố  
t ng b  c m không đ c thành l p doanh nghi p, đ u đ c tham gia góp v n thànhượ ị ấ ượ ậ ệ ề ượ ố  
l p doanh nghi p. Các đ i t ng b  c m bao g m:ậ ệ ố ượ ị ấ ồ
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- C  quan Nhà n c, đ n v  l c l ng vũ trang, dùng tài s n Nhà n c góp v nơ ướ ơ ị ự ượ ả ướ ố  
thu l i riêng cho đ n v  mình.ợ ơ ị

- Cán b  công ch c Nhà n c theo qui đ nh c a pháp lu t v  cán b  công ch cộ ứ ướ ị ủ ậ ề ộ ứ

- Lãnh đ o c a các doanh nghi p 100% v n Nhà n c – s  quan, h  sĩ quan,ạ ủ ệ ố ướ ỹ ạ  
công an, b  đ i, công nhân qu c phòng.ộ ộ ố

- Ng i đang ch p hành các hình ph t tù,…ườ ấ ạ

- Các đ i t ng khác theo lu t phá s n.ố ượ ậ ả

Nh  v y: 3 sinh viên: Đ c, Nghĩa, Tín và Công ty TNHH H i Minh đ u khôngư ậ ứ ả ề  
ph i là các đ i t ng c m không đ c thành l p doanh nghi p.ả ố ượ ấ ượ ậ ệ

Do đó các bên trong quan h  có th  tho  thu n góp v n đ  thành l p Công tyệ ể ả ậ ố ể ậ  
TNHH s n xu t v t li u xây d ng.ả ấ ậ ệ ự

b. Thành viên c a công ty và tham gia h i đ ng thành viênủ ộ ồ

* Tr ng h p 1: Gi  s  3 sinh viên góp v n v i t  cách cá nhân: Ví dườ ợ ả ử ố ớ ư ụ

- Đ c góp: 250 tri uứ ệ

- Nghĩa góp: 250 tri uệ

- Tín góp: 250 tri uệ

* Thành viên c a công ty bao g m 4 thành viênủ ồ

- Đ cứ

- Tín

- Nghĩa

- Công ty TNHH H i Minhả

* Ng i tr c ti p tham gia  h i đ ng thành viên: 4 ng iườ ự ế ộ ồ ườ

- Đ cứ

- Tín

- Nghĩa

- Ông Ph m Văn Minh: Ng i đ c ch  đ nh là đ i di n theo u  quy n góp v nạ ườ ượ ỉ ị ạ ệ ỷ ề ố  
thành l p c a công ty TNHH H i Minh.ậ ủ ả

* Tr ng h p 2: 3 sinh viên Đ c, Nghĩa, Tín chung v n và c  1 ng i làm đ iườ ợ ứ ố ử ườ ạ  
di n đ ng tên góp v n (Đ i di n theo u  quy n c a 2 ng i kia)ệ ứ ố ạ ệ ỷ ề ủ ườ

- Thành viên c a công ty bao g m: 2 thành viênủ ồ

+ Ng i đ i di n đ ng tên góp v n (Đ i di n theo u  quy n), do 3 sinh viên cườ ạ ệ ứ ố ạ ệ ỷ ề ử

+ Công ty TNHH H i Minhả

- Ng i tr c ti p tham gia h i đ ng thành viênườ ự ế ộ ồ

+ Ng i do phía 3 sinh viên cườ ử

+ Ông Ph m Văn Minhạ
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c. Doanh nghi p do 3 sinh viên và công ty TNHH H i Minh thành l p là công tyệ ả ậ  
TNHH có 2 thành viên tr  lên theo lu t doanh nghi p 2005, ph n qui đ nh các v n đở ậ ệ ầ ị ấ ề 
v  công ty TNHH có 2 thành viên tr  lên thì Ch  t ch h i đ ng thành viên có th  làề ở ủ ị ộ ồ ể  
ng i đ i di n theo pháp lu t.ườ ạ ệ ậ

-> Nh  v y: Đi u l  c a Công ty có th  qui đ nh Ch  t ch H i đ ng thành viên làư ậ ề ệ ủ ể ị ủ ị ộ ồ  
ng i đ i di n theo pháp lu t c a công ty.ườ ạ ệ ậ ủ

d. Công ty TNHH có 2 thành viên tr  lên theo lu t doanh nghi p 2005 có các đ cở ậ ệ ặ  
đi m c  b n sau:ể ơ ả

- S  l ng thành viên: T  2 – 50 thành viênố ượ ừ

- Các thành viên ch u trách nhi m h u h n v  nghĩa v  và tài s n c a công tyị ệ ữ ạ ề ụ ả ủ  
t ng ng v i ph n v n gópươ ứ ớ ầ ố

- Có t  cách pháp nhânư

- Đ c chuy n nh ng v n góp theo qui đ nh c a pháp lu tượ ể ượ ố ị ủ ậ

- Không đ c phát hành c  phi u.ượ ổ ế

Câu 5: a. Tính ch t c a quan h  h p đ ngấ ủ ệ ợ ồ

Đây là h p đ ng kinh doanh th ng m iợ ồ ươ ạ

Lý do: - Ch  th  c a h p đ ng là 2 th ng nhânủ ể ủ ợ ồ ươ

- M c đích c a h p đ ng là l i nhu nụ ủ ợ ồ ợ ậ

- Hình th c: b ng văn b n - n i dung: Mua bán đ  g  (Pháp lu t khôngứ ằ ả ộ ồ ỗ ậ  
c m) - 2 bên th a thu n t  nguy n, không trái đ o đ c kinh doanh.ấ ỏ ậ ự ệ ạ ứ

b. Hi n hành khi xác l p và gi i quy t quan h  h p đ ng kinh doanh th ngệ ậ ả ế ệ ợ ồ ươ  
m i, các bên căn c  vàoạ ứ

- B  lu t dân s  2005ộ ậ ự

- Lu t th ng m i 2005ậ ươ ạ

c. Theo pháp lu t hi n hành đ  h p đ ng mua bán trên có hi u l c c n ph i cóậ ệ ể ợ ồ ệ ự ầ ả  
các đi u ki n:ề ệ

- V  ch  th : 2 công ty này ph i có đăng ký kinh doanh và trong đăng ký kinhề ủ ể ả  
doanh ph i có ngành ngh  đ  g .ả ề ồ ỗ

- V  n i dung c a h p đ ng: Ph i có đ a đi m giao hàng, ph ng th c thanhề ộ ủ ợ ồ ả ị ể ươ ứ  
toán.

- V  đ i di n ký k t: Đ i v i c  2 công ty ph i là ng i đ i di n theo pháp lu t c aề ạ ệ ế ố ớ ả ả ườ ạ ệ ậ ủ  
công ty ho c ng i đ c u  quy n c a ng i đ i di n theo pháp lu t (U  quy n b ng vănặ ườ ượ ỷ ề ủ ườ ạ ệ ậ ỷ ề ằ  
b n).ả

Câu s  6:ố  a. Xác đ nh tính ch t c a tranh ch p này: Đây là tranh ch p kinh doanhị ấ ủ ấ ấ  
th ng m iươ ạ

Lý do: Đây là nh ng b t đ ng trong vi c th c thi các nghĩa v  c a h p đ ngữ ấ ồ ệ ự ụ ủ ợ ồ  
kinh doanh th ng m i.ươ ạ
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b. Trong đi u ki n hi n nay c a Vi t Nam, n u các bên không t  gi i quy tề ệ ệ ủ ệ ế ự ả ế  
đ c tranh ch p này có th  gi i quy t b ng 2 ph ng th c (Do đây là quan h  muaượ ấ ể ả ế ằ ươ ứ ệ  
bán hàng hóa).

- Tr ng tài th ng m iọ ươ ạ

- Tòa án

c. Tranh ch p này có th  đ c toà án các đ a ph ng sau gi i quy t (ng i kh iấ ể ượ ị ươ ả ế ườ ở  
ki n là bên mua bán).ệ

Đây là quan h  mua bán hàng hóa (cung ng hàng hóa)ệ ứ

- Ng i kh i ki n là bên mua: Công ty c  ph n xây d ng Tu n Anh.ườ ở ệ ổ ầ ự ấ

-> Bên bán là b  đ nị ơ

Các tòa án th m quy n x  lý:ẩ ề ử

+ Tòa án th  xã X n i bên bán có tr  s  chínhị ơ ụ ở

+ Toà án qu n H n i bên bán có chi nhánhậ ơ

- Ng i kh i ki n là bên bán: Công ty Xi măng Kiên L ngườ ở ệ ươ

Do đây là tranh ch p kinh doanh th ng m i (quan h  là mua bán hàng hóa, cungấ ươ ạ ệ  
ng hàng hóa) ứ

-> Bên b  đ n là bên mua: Công ty CPXD Tu n Anh.ị ơ ấ

Theo quy đ nh hi n hành thì các toà án sau có th m quy n gi i quy t:ị ệ ẩ ề ả ế

+ Toà án qu n H.ậ
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DANH M C TÀI LI U THAM KH OỤ Ệ Ả

1. B  lu t Dân s  2005 (Ph n Th  ba)ộ ậ ự ầ ứ .

2. B  lu t T  t ng dân s  2004 (Ch ng 2, Ch ng 3 Ph n th  nh t).ộ ậ ố ụ ự ươ ươ ầ ứ ấ

3. Lu t Doanh nghi p nhà n c năm 2003.ậ ệ ướ

4. Lu t Doanh nghi p 2005 (có hi u l c t  01/7/2006).ậ ệ ệ ự ừ

5. Lu t Đ u t   2005 (có hi u l c t  01/7/2006).ậ ầ ư ệ ự ừ

6. Lu t Th ng m i 2005 (có hi u l c t  01/01/2006).ậ ươ ạ ệ ự ừ

7. Lu t Phá s n 2004.ậ ả

8. Lu t C nh tranh 2004.ậ ạ

9. Pháp l nh x  lý vi ph m hành chính năm 2002 (có hi u l c ngày 01/10/2002).ệ ử ạ ệ ự

10. Pháp l nh Tr ng tài th ng m i 2003.ệ ọ ươ ạ

11. Pháp l nh thi hành án dân s  2004.ệ ự

12. Nghi đinh s  108/2006/NĐ-CP ngay 22/09/2006 cua Chinh phu quy đinh chi tiêt vạ ̣ ố ̀ ̉ ́ ̉ ̣ ́ ̀ 
h ng dân thi hanh môt sô điêu cua Luât Đâu t .ướ ̃ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ư

13. Ngh  đ nh s  78/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 c a Chính ph  quy đ nh v  đ u tị ị ố ủ ủ ị ề ầ ư 
tr c ti p ra n c ngoài.ự ế ướ

14. Ngh  đ nh s  23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 c a Chính ph  quy đ nh chi ti t Lu tị ị ố ủ ủ ị ế ậ  
Th ng m i v  ho t đ ng mua bán hàng hoá và các ho t đ ng liên quan tr c ti p đ nươ ạ ề ạ ộ ạ ộ ự ế ế  
mua ban hàng hoá c a doanh nghi p có v n đ u t  n c ngoài t i Vi t Nam.ủ ệ ố ầ ư ướ ạ ệ

15. Ngh  đ nh s  35/2006/NĐ-CP ngày 31/3/2006 c a Chính ph  quy đ nh chi ti t thiị ị ố ủ ủ ị ế  
hành Lu t Th ng m i v  ho t đ ng nh ng quy n th ng m i.ậ ươ ạ ề ạ ộ ượ ề ươ ạ

16. Ngh  đ nh s  12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 c a Chính ph  quy đ nh chi ti t thiị ị ố ủ ủ ị ế  
hành Lu t Th ng m i v  ho t đ ng mua bán hàng hoá qu c t  và các ho t đ ng đ iậ ươ ạ ề ạ ộ ố ế ạ ộ ạ  
lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hoá v i n c ngoài.ả ớ ướ

17. Thông t  s  09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 c a B  Th ng m i h ng d nư ố ủ ộ ươ ạ ướ ẫ  
Ngh  đ nh s  23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 c a Chính ph .ị ị ố ủ ủ

18. Ngh  đ nh s  39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 c a Chính ph  v  cá nhân ho t đ ngị ị ố ủ ủ ề ạ ộ  
th ng m i m t cách đ c l p th ng xuyên không ph i đăng ký kinh doanh.ươ ạ ộ ộ ậ ườ ả

19. Ngh  đ nh s  158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 c a Chính ph  quy đ nh chi ti t thiị ị ố ủ ủ ị ế  
hành Lu t Th ng m i v  ho t đ ng mua bán hàng hoá qua s  giao d ch hàng hoá.ậ ươ ạ ề ạ ộ ở ị
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20. Ngh  đ nh s  88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 c a Chính ph  v  đăng ký kinh doanh.ị ị ố ủ ủ ề

21. Ngh  đ nh s  139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 c a Chính ph  h ng d n chi ti t thiị ị ố ủ ủ ướ ẫ ế  
hành m t s  đi u c a Lu t Doanh nghi p.ộ ố ề ủ ậ ệ

22. Ngh  đ nh s  116/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 c a Chính ph  h ng d n thi hànhị ị ố ủ ủ ướ ẫ  
m t s  đi u c a Lu t C nh tranh.ộ ố ề ủ ậ ạ

23. Ngh  đ nh s  67/2006/NĐ-CP ngày 11/7/2006 c a Chính ph  H ng d n áp d ngị ị ố ủ ủ ướ ẫ ụ  
Lu t phá s n đ i v i doanh nghi p đ c bi t và t  ch c ho t đ ng c a t  qu n lý,ậ ả ố ớ ệ ặ ệ ổ ứ ạ ộ ủ ổ ả  
thanh lý tài s n.ả

24. Ngh  đ nh s  25/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2004 c a Chính ph  quy đ nh chi ti t m tị ị ố ủ ủ ị ế ộ  
s  đi u c a Pháp l nh Tr ng tài th ng m i.ố ề ủ ệ ọ ươ ạ

25. Ngh  đ nh s  101/2006/NĐ- CP ị ị ố ngày 21/9/2006 c a Chính ph  Đăng ký l i, chuy nủ ủ ạ ể  
đ i và đăng ký đ i gi y ch ng nh n đ u t  c a các doanh nghi p có v n đ u t  n cổ ổ ấ ứ ậ ầ ư ủ ệ ố ầ ư ướ  
ngoài theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p và Lu t Đ u t .ị ủ ậ ệ ậ ầ ư

26. Ngh  đ nh s  109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 c a Chính ph  Chuy n doanh nghi pị ị ố ủ ủ ể ệ  
100% v n Nhà n c thành công ty c  ph n.ố ướ ổ ầ

27. Ngh  đ nh s  111/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 c a Chính ph  v  T  ch c, qu n lýị ị ố ủ ủ ề ổ ứ ả  
TCT Nhà n c và chuy n đ i TCT Nhà n c, công ty Nhà n c đ c l p, công ty Mướ ể ổ ướ ướ ộ ậ ẹ 
là công ty Nhà n c ho t đ ng theo hình th c Công ty M  - Công ty Con ho t đ ngướ ạ ộ ứ ẹ ạ ộ  
theo Lu t Doanh nghi pậ ệ

28. Ngh  đ nh s  80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 c a Chính ph  v  giao, bán, khoánị ị ố ủ ủ ề  
kinh doanh, cho thuê công ty nhà n c.ướ

*

*      *
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